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Những chữ viết tắt 
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Añguttara nikãya (Tăng chi bộ kinh). 
Añguttara Atthakathã (Sớ giải kinh Tăng chỉ). 
Apadãna (Ký sự). 
Apadãna Atthakathä (Sớ giải kinh Ký sự). 
Romanitic Legend of the Buddha (Tích truyện của Đức Phật) (Kegan Paul). 
Buddhavamsa (Phật Tông). 
Buddhavamsa Atthakathã (Sớ giải Phật Tông). 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng) 
Cũlavamsa (Tiểu sử). 
Cũlavamsa Atthakathä (Sớ giải tiểu sử). 
Dighãnikãya (Kinh Trương bộ). 
Dighanikãya Atthakathã (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhammapäda (Kinh Pháp cú). 
Dhammapäda Atthakathäa (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dipavamsa (Đảo sử). 
Dipavamsa Atthakathã (Sớ giải Đảo sử). 
Divyävadäna (Thiện nghiệp thí dụ). 
Ttivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 
Ttivuttaka Atthakathã (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
Jãtaka (kinh Bổn sanh). 
Jãtaka Atthakathä (Sớ giải kinh Bổn sanh). 
Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 
Majjhima nikãya (Kinh Trung Bộ). 
Majjhima nikãya Atthakathäa (Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mahãvamsa (Đại sử). 
Milindapañha (Milinda hỏi). 
Mahävastu (Đại Sự). 
Petavatthu (Ngạquỷ sự). 
Petavatthu Atthakathã ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 
Samyuttanikäya (Kinh Tương ưng). 
Samyuttanikäya Atthakathä (Sớ giải kinh Tương Ưng). 


Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 


Suttanipata Atthakathä (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Samantapasadikã (Sớ giải Tạng Luật). 

Theragathãa (Kệ Trưởng lão Tăng). 

Theragathã Atthakathã (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
Therigathã Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão nỉ). 
Udãna ( Phật tự thuyết). 

Udãna Atthakathã (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vinaya (Luật Tạng). 

Vimãnavatthu (Thiên cung sự). 

Vimanavatthu Atthakathã (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đầu. 
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Vầng trăng rụng giữa muôn trùng tinh tú. 

Rung chuyển tinh cầu, buốt lạnh triệu vì sao. 

Thời gian dừng, không gian lắng đọng. 

Tiển người đi hòa nhập với tiêu dao. 

Những quán trọ thế gian, thôi vậy tay chào. 

Cuộc đùa cợt tử sinh, sinh tử, thôi đến thời chấm dứt. 

Đức Xálợiphất viên tịch. 

Lão bà Rũpasäri tuổi ngoài trăm, chưa uống cạn mật ngọt niềm vui thì trái sầu đã đẳng đôi môi, 
bà oặn mình ngã quy dưới chân người con trai thân yêu, thân già nua run rẩy như gỏ nhịp theo 
tiếng khóc than muốn xé nát trời cao: "Không còn dịp cúng dường vật thực đến Ngài, không còn 
dịp dâng y vàng đến Ngài, không còn cơ hội sắp đặt chỗ cư ngụ cho Ngài”. Không còn nữa, không 

còn gì nữa thật rồi, lá vàng còn trên cây sao lá xanh kia lại la nhành?. 

ÔI định luật sinh tử có chừa riêng ai, sự chia ly luôn gắn bó với pháp hành. Mỗi chúng sinh đều 
phải ra đi như định luật sẵn dành, vô thường là đấy, khổ ải là đây. 

Ngôn ngữ Chư Phật vốn súc tích và vi diệu thâm sâu, nhưng Đức Thế Tôn có đến 500 kệ ngôn 
tán thán công hạnh Đức Xálợiphất, đủ thấy hạnh lành vô biên, đủ thấy sự nghiệp*hoằng pháp độ 
sinh“ của Đức Xálợiphất rộng lớn đến dường nào. - ' 

Người đi rồi, vâng người đã đi rôi. Nhưng chân dung vần còn đây, âm từ giải thoát vẫn còn 
vang vọng suốt hơn hai ngàn 500 năm trôi chảy và vẫn còn ngân xa, xa mãi đến tận cuối trời Giáo 
pháp. 

Đức Thế Tôn đã cảm thán khi hội chúng vắng bóng hai vị Thượng thủ: Hội chúng hôm nay 
dường như trống vắng, phương hướng nào có Xálợiphất, Mụckiềnliên. Giờ đây phương hướng ấy 
không còn trông thấy Xálợiphất, Mụckiênliên”. 

Bấy nhiêu thôi, đủ nói lên sự trang trọng, tin yêu của Đức Thế Tôn dành cho vị hai đệ tử tối 
thắng của mình. 

Suốt 44 năm vì đời để sống, vì an lạc của chúng sinh mà Ngài phải hứng nhận bao nỗi thăng 
trầm, chịu đựng những lời nguyên rủa của kẻ ngu nhân. 

Tấm thân ngủ uẩn đâu quản hành trình diệu vợi gian nan, nào màng tuyết giăng sương phủ, 
mặc cho nắng bụi mưa rừng, mặc cho gió cuồng mưa lũ, mặc cho sấm thét mưa gào. 

Kia rừng vắng, nọ hang sâu, đây chốn phồn hoa, đây vùng biên trấn, nào đâu thiếu vắng dấu 
chân Ngài. Tạm ẩn mình hồi sức rồi lại lên đường nối nhịp độ sinh, chân khảy điệp khúc hoằng 
dương, tay gieo rắc suối nguồn giải thoát, môi hồng tươi thắm khai mở giòng sữa ngọt ngào Chánh 
pháp. 

Suốt 44 năm vô số cánh hoa Thánh đạo rực nở qua kim ngôn của Ngài, Ngài giúp cho người tê 
liệt đi đứng vững vàng, người câm biết nói, người điếc biết nghe, người mù thấy được ánh sáng, 
người nghèo trở thành bậc đại phú với Thánh sản diệu kỳ ... 

Ngôn ngữ vốn hữu hạn, làm sao nói hết, làm sao nói hết niềm kính yêu vô hạn này. Xin được 
thắp nén tâm hương thành kính dâng đến Đức Ngài Xálợiphất. 


Tỳkhưu Chánh Minh cẩn bút. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alahán Chánh Đăng Giác. 
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E- Thân tộc của Đức Xálợiphất (Sãariputta). 

Kinh điển ghi nhận bà Rũpsãïï có tất cả 7 người con, bốn nam ba nữ, Đức Xálợiphất là con 
trưởng. Ba người em trai của Đức Xálợiphất là: Upasena, Cunda và Revata; ba người em gái là 
Calä, Upacälä và Sisupacälã (có nơi viết là Sisipacalä hay Sisupacälã); nhưng không định vị rõ thứ 
tự những người em của Đức Xálợiphất, chỉ biết rằng Ngài Revata là em út, còn Ngài Upasena hay 
Ngài Cunda là anh hay em của các bà Cãlä, Upacacalã, Sisupacalã thì không thấy nêu rõ thứ tự. 

Tất cả những vị này đều xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Kinh điển chỉ ghi nhận: Bốn người con trai của bà Rũpasãrï chưa lập gia đình, còn ba người con 
gái đã lập gia đình, mỗi bà có một người con trai rồi sau đó xuất gia trong giáo pháp này trở thành 
những Thánh nữ Alahán. 

Bà Cälã có một người con trai là Cala; bà Upacälä có người con trai là Upacäla, bà Sisupacala có 
người con trai là Sisupacäla; cả ba người cháu trai của Đức Xálợiphất được Ngài Revata tế độ xuất 
gia Sadi. 

Ngoài ra, Đức Xálợiphất còn có cháu trai khác là Uparevata, du sĩ Trường trảo (Dighanakha). 
Trong Bản Sớ giải Kinh Pháp cú có ghi nhận: Một Bàlamôn là cậu của Đức Xálợiphất, một Bàlamôn 
là cháu của Đức Xálgiphất; hẳn nhiên còn nhiều người khác, nhưng kinh điển không đề cập đến vì 
nhiều nguyên nhân. 

1- Ngài Upasena. 

Ngài là em trai kế của Đức Xálợiphấtf), khi trưởng thành Ngài làu thông ba Tạng Vệđà (Veda), 
nghe tin anh mình là Xálợiphất trở thành đệ tử của Samôn Gotama, nên tìm đến thành Vương xá 
(Rãjagaha) để tìm hiểu Giáo pháp này. 

Ngài Upasena được nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi niềm tin, xin được xuất gia trong Tăng 
đoàn, các bậc Đồng phạm hạnh thường gọi là Upasena Vangantaputta (Upasena con trai của 
Vanganta) để phân biệt với Ngài Upasena là cậu của Trưởng lão Vijitasena, và là em của Sena. 

Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳkhưu được một hay hai năm tuổi đạo đã tế độ đệ tử xuất gia Tỳkhưu, 
Ngài Upasena xuất gia được một năm, Ngài cũng tế độ cho một nam tử xuất gia Tỳkhưu. 

Khi mãn mùa an cư thứ hai của mình, Ngài Upasena cùng với người đệ tử đến yết kiến Đức 
Thế Tôn, hai thầy trò đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 

Theo thông lệ của chư Phật Chánh Giác, Đức Thế Tôn niêm nở tiếp đón các vị khách Tăng đệ 
tử, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Upasena Vañgantaputta rằng: 

- Này các Tỳkhưu, sức khỏe của các người có tốt đẹp không? Mọi việc có được tốt đẹp chăng? 
Các người đi đường xa có ít mệt nhọc chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có được sức khỏe tốt, mọi việc đều được tốt đẹp. Bạch Thế Tôn, 
chúng con đi đường xa được ít mệt nhọc. ' 

Các Đức Thế Tôn có khi biết không hỏi, có khi biết vẫn hỏi, Đấng Chánh giác thấu rõ: "Đây là 
thời không cần phải hỏi, đây là thời nên hỏi”, vi saoø?. 

Vì rằng. Những điều Đức Như Lai biết, nhưng không liên quan đến lợi ích, Đấng Như Lai không 
hỏi; những điều Đấng Như Lai biết có liên quan đến lợi ích, Ngài sẽ tùy thời hỏi. Đấng Như Lai hỏi 
để có duyên sự thuyết giảng Pháp; Đấng Như Lai hỏi để có duyên sự chế định điều học cho các đệ 
tử. 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Upasena Vangantaputta rằng: 

- Này Tỳkhưu, ngươi được bao nhiêu năm? 

- Bạch Thế Tôn, con được hai năm. 

- Còn vị Tỳkhưu này được bao nhiêu năm. 

- Bạch Thế Tôn, được một năm. 

- Này Tỳkhưu, vị Tỳkhưu này là gì của ngươi? 

- Bạch Thế Tôn, là đệ tử của con. 

Đức Thế Tôn khiển trách Ngài Upasena Vañgantaputta rằng; 

-_ Này Upasena, ngươi đã quá vội vả, ngươi là người còn đang được giáo huấn, còn được chỉ 
dạy, lại nghĩ đến giáo huấn người khác, nghĩ đến chỉ dạy người khác”. 


()-. UdA. 266; DhpA. ii, 188. 


Nhân đó Đức Thế Tôn chế định điều học là: "Vị Tỳkhưu phải tròn đủ 10 hay hơn 10 lần an cư 
mùa mưa), mới được cho thiện gia tử xuất gia Tỳkhưu, nếu chưa đủ 10 hạ mà cho giới tử xuất gia 
Tỳkhưu, vị ấy phạm "Tác ác” (dukkata)t?). 

Lời khiển trách của Đức Thế Tôn gây xúc động mạnh đến tâm của Ngài Upasena, Ngài Suy nghĩ: 
"Chỉ vì ta chưa làm xong phận sự của bậc xuất gia, vì mục đích nào ta lìa bỏ gia đình, sống đời 
sống không gia đình, ta hãy đạt được mục đích ấy để làm hài lòng Đức Thế Tôn, ta phải nỗ lực 
hành pháp để được Đức Thế Tôn khen ngợi”. 

Ngải nỗ lực hành pháp samôn, thành đạt Thánh quả Alahán Lục thông. Sau khi thành tựu 
Thánh quả Alahán, Đức Upasena suy nghĩ: "Ta đã làm xong phận sự samôn, nhưng để khuyến 
khích những người có trí, ta hãy thực hành pháp Z/z7iøa (đầuđà) để làm gương”. 

Ngài Upasena Vangantaputta giữ ba hạnh: Ngụ trong rừng (sosänika), mặc y cũ rách 
(pamsukilika) và đi khất thực (pindapatika) để nuôi mạng sống, Ngài thường sách tấn, khích lệ 
những vị Tỳkhưu khác thực hành pháp dhutañga để *bứng tận gốc rễ phiền não”. 

Sở dĩ Ngài Upasena thu nhận đệ tử, cho xuất gia thọ giới Tykhưu với "mục đích làm gia tăng số 
lượng tu sĩ”), điều này cho thấy khi ấy số lượng tu sĩ chưa phát triển nhiều, một năm sau số lượng 
tu sĩ tăng nhanh, do đó Đức Thế Tôn chế định điều học này. Như vậy, cho thấy Ngài Upasena xuất 
gia trong Giáo đoàn, có khả năng vào hạ thứ nhất hoặc hạ thứ hai của Đức Thế Tôn. 

Khi tròn đủ 10 mùa an cư, những nam tử muốn xuất gia trong Giáo pháp này, Ngài thường ra 
điều lệ rằng: 

- Này cư sĩ, ta là vị hành pháp ở rừng, mặc y cũ rách, đi khất thực để nuôi mạng sống; nếu 
người cũng thực hành ba hạnh như thế, ta sẽ tế độ người xuất gia Tỳkhưu trong Giáo pháp này. 

Nếu nam tử ấy đồng ý "thực hành ba hạnh Đầuđà ấy”, Đức Upasena mới trở thành Tế độ sư 
cho vị ấy. 

Hới. VÌ sao Đức Thế Tôn lại điều tiết sự gia nhập Tăng đoàn của các nam tử? 

Vì rằng. Vào năm thứ nhất của Đức Thế Tôn, khi Ngài tiếp nhận Đại tự "Rừng Trúc” 
(Veluvanavihãra), số lượng Tỳkhưu còn quá ít, sau đó số lượng Tỳkhưu tăng nhanh, do các vị 
Tỳkhưu phàm cho nhiều nam tử xuất gia để vị ấy trở thành thầy tế độ”, , trong khi bản thân vị ấy 
có nhiều hành xử không đúng với Pháp luật, đồng thời phát sinh một số ô nhiễm trong Tăng đoàn 
như: 

*Mặc y luộm thuộm không đúng quy cách, đi khất thực mở nắp bình bát rồi đưa bát đến trước 
thí chủ đang ăn; gây ồn ào trong nhà ăn (sđd, số 77). 

*Không thực hành đúng phận sự "người thầy”, hay ` người trò”. 

*Cho thọ giới Tỳkhưu mà không có sự thỉnh cầu của giới tử. 

Có vị Tỳkhưu thực hiện những hành động sai trái, các vị Tỳkhưu đã nhắc nhở rằng: "Này Đại 
đức, chớ có làm như thế, điêu này không được phép”. 

Vị Tỳkhưu ấy trả lời rằng: 

- Tôi đâu có thỉnh cầu được tu lên bậc trên (là thọ giới Tỳkhưu), vì sao các Ngài chưa được tôi 
thỉnh cầu, lại cho tôi tu lên bậc trên. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định rằng : "Vị nào cho thọ giới Tỳkhưu đến người chưa thỉnh cầu 
tu lên bậc trên”, phạm Tác ác (dukkata)” (sđd, số 85). 

*Một số xuất gia vì nuôi mạng sống (sđd, số 87)... 

Trở lại Ngài Upasena Vañgantaputta, có lần Đức Thế Tôn trú ngụ trong Đại tự Kỳviên của 
Trưởng giả Anathapindika (Cấp cô độc), Đức Thế Tôn muốn tịnh cư ba tháng nên dạy các Tỳkhưu 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Ta muốn tịnh cư ba tháng. Không một ai đến gặp Ta ngoại trừ vị có phận sự 
mang vật thực. 

Và không một ai được đến viếng Đức Thế Tôn ngoại trừ người có phận sự mang vật thực đến 
cho Đức Thế Tôn. 

Các Tỳkhưu trong thành Xávệ (Sãvatthi) hội nhau lại qui định rằng: "3y đư ñiền, Đúc Thế Tôn 
muối tính cư ba tháng, không ai được đi đến gặp Đúc Thế Tôn, ngoại trừ vị có phận sự mang vật 
thực đến cho Đức Thế Tôn. Vj Tỳkhuu nào đi đến gặp Đức Thế Tôn, phạm giới Ungđối trị 
(pacttiya) 


®)- Nghĩa là phải tròn đủ 10 hạ hay trên 10 hạ, gọi là "hạ” do tính theo "an cư mùa mưa trọn ba tháng”- Ns . 

@)- ĐĐ Indacando (d). Luật Đại phẩm 1. Chương Trọng yếu, số 88- 90. 

Cũng nên ghi nhận rằng: *Vị Tỳkhưu ấy phạm *tác ác”, đồng thời Tăng sự cho xuất gia thọ giới Tỳkhưu ấy cũng không 
thành tựu -Ns. 

®). ThagA. Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Upasena. 


Khi ấy, Ngài Upasena cùng hội chúng Tỳkhưu đệ tử đến viếng Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, Ngài Upasena cùng hội chúng của mình ngồi xuống một bên hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn sau những lời thăm hỏi với Tăng khách theo thông lệ của bậc Chánh Giác, rôi Đức 
Thế Tôn hỏi vị Tỳkhưu đệ tử của Ngài Upasena rằng: - 

- Này Tỳkhưu, đối với ngươi mặc y cũ rách (Pamsukila) có dễ chịu không? 

- Bạch Thế Tôn, đối với con mặc y cũ rách không dê chịu. 

- Này Tỳkhưu, vậy vì sao ngươi mặc y cũ rách? 

- Bạch Thế Tôn, vì thầy của con là người "mặc y cũ rách”, nên con cũng là người mặc y cũ rách. 

Đức Thế Tôn khen ngợi Đức Upasena đã khéo huấn luyện hội chúng của mình, rồi hỏi Đức 
Upasena có biết về "quyết định của các Tỳkhưu trong thành Xávệ, về việc "đến viếng Đấng Như Lai 
khi Ngài đang tịnh cư ba tháng”, vị ấy phạm Ưngđối trị (päcittiya)” hay không?”. Đức Upasena đáp 
lời Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hội chúng ở thành Xávệ (Sävatthi) sẽ được biết tiếng bởi những qui định của 
chính họ. Riêng chúng con sẽ không qui định những điều chưa được Đức Thế Tôn qui định, không 
hủy bỏ điều đã được Đức Thế Tôn qui định. 

Chúng con sẽ thọ trì vả thực hành các điều học đã được quy định. 

- Lành thay, lành thay, này Upasena. Kông nên qui định điêu chưa được qui định hoặc 
không rên hủy bỏ điêu đã được qui định. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn ban một đặc ân cho các vị Tỳkhưu là: "ý T/Khưu nào giữ hạnh 'ở 
rừng”? giữ hạnh 'mặc y cũ rách”, giữ hạnh "đi khất thực để nuôi mạng sống được đến viếng Đức 
Thế Tôn một cách thoải mái 2). 

Từ đặc ân của Đức Thế Tôn ban cho, Ngài Upasena trở nên nỗi tiếng khắp kinh thành Xávệ. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: "Ngài Upasena là một vị thuyết pháp thiện xảo nỗi 
tiếng (0afhavwighulfha-dharmmakath/ka) đồ chúng của Ngài Upasena rất đông”, có đến 500 vị 
Tỳkhưu đệ tửt?. 

Khi đến thời thích hợp, giữa đại chúng, Đức Thế Tôn ban cho Ngài Upasena địa vị Tối thắng về 
hạnh "dễ mến toàn diện” (saartapãsãd/£ãnam): 

Etadaggam bhikkhave mama sãävakanam bhikkhunam samantapasadikanam yadidam upasena 
vañgantaputto: F 

'Way các Tÿkhut, trong số những vị TỳkhulUut được những người đi theo 'dê mến toàn diệnƒ tối 
thắng là Tỳkhưu Upasena con trai của Variganta“. 

Khi các vị Tỳkhưu ở kinh thành Kosambi chia rễ, gây nạn phá hòa hợp tăng, một vị Tỳkhưu hỏi 
Đức Upasena phải làm gì? Đức Upasena dạy Tỳkhưu ấy rằng: 

577- Vivitam appanighosam; valamiganisevitam, 

Seve sensäsanam bhikkhu; patisallanakaärana. 

"Ít ồn ào nơi thanh vắng; nơi thú rừng đuổi theo mồi. 

Tỳkhuti mang sảng tọa; thực hành sự an tính “ 

57Ø- Sankhãrapuñjã ahatvã; susãnã rathiyähi ca. 

Tato sanghätikam katv3; lukham dhãreyyacivaram. 

"Whất lấy, nối kết từ đống rác; đường đi cùng mộ địa. 

Từ đó làm thành Tănggiôlê; mặc chiếc y cũ rách“ 

579-NIcam manam karitvana; sapadanam kulã kulam. 

Pindikaya care bhikkhUu; guttadväro susamvuto. 

"Đã thực hành ý khiêm hạ, liên tục từ nhà sang nhà. 

Tỳkhuu từm vật thực; khéo canhphòng, gửi giữ các của 

580- Lũkhenapi vã santusse; nãññam patthe rasam bahum. 

Rasesu anugiddhassa; jhãne na ramatï mano. 

Bằng lòng với thúc ấn thô; không nghĩ từn nhiều vị chất khác. 

Nếu tham đắm vị chất; ý không thích thú thiền tịnh. 

5#Ø17-Appiccho ceva santuttho, pavivitto vase muni. 

Asamsattho gahatthehi, anagärehi cubhayam. 

"Ít ham muốn và biết đủ; ẩn sĩ sống viễn ty. 


)- ĐĐ Indacando (d). Luật Phân tích Tỳkhưu II. Số 91. 

Œ)_ AA. ¡. 152; xem thêm Mil. 360 để biết chỉ tiết về việc cho tu sĩ gia nhập Tăng Đoàn và giới luật liên hệ; Vin. iii. 230 ff. 
có một ít chi tiết khác biệt; sau khi Upasena yết kiến Phật, Phật cho phép tỳkheo tu hạnh đầu đà được yết kiến Ngài, cả 
trong lúc an cư kiết hạ.Xem thêm Sp. iii. 685. 

®)- A.¡, 24. Phẩm "người tối thắng”. 


Không thân cận người tại gia; lẫn bậc xuất gia“ 

582-Yathã jalo va mùgo va, attanam dassaye tathã. 

Nativelam sambhãseyya, saàghamajjhamhi pandito. 

"Hãy như ngu và câm; người khác thấy mình như vậy. 

Chớ Bản luận nhiêu; bậc trí giữa Tăng chúng”. 

583- Na so upavade kañci, upaghatam vivajjaye. 

Samvuto pãtimokkhasmim, mattaññũ cassa bhojane. 

"Không chỉ trích người khác; tránh làm hại kẻ khác. 

Giữ gi trong giới hạnh; điều độ trong ấn uống“ 

584-Suggahrtanimittassa, cittassuppadakovido. 

Samam anuyuñjeyya, kãlena ca vipassanam. 

"Khéo nắm giữ ấn tướng; tâm sinh khởi thiện xảo. 

Thường thực hành an tịnh; và tùy thời quán xét“ 

585-Viriyasataccasampanno, yuttayogo sada siya. 

Na ca appatva dukkhantam, vissäsam eyya pandito. 

"7nh tấn, nhân đăy đủ; luôn thục hành phận sự: 

Không còn chút khổ nhỏ; bậc trí tiến triển rõ” 

586- Evam viharamanassa, suddhikamassa bhikkhuno. 

Khiyanti äsavã sabbe, nibbutiñcadhigacchati ti. 

"Sống nếp sống như vậy; TÿkhuuUu vui an tính. 

Diệt trừ mọi ô nhiễm; đi đến cao tột an tịnh 49. 

Khi trú ở rừng, có lần trong lúc xuất khỏi thiên tịnh, cảm nhận được sự an lạc của thiên tịnh, 
Ngài Upasena quán xét lại các ân đức mà mình đã đạt được, Ngàisuy nghĩ rằng: *Ta chỉ là một đệ 
tử mà thành đạt được những ân đức như vây, thì còn nói gì đến Bậc Đạo sư”. 

Rồi Ngài chuyển tâm hướng đến "quán xét ân đức Tam Bảo”, những ân đức ấy dần dần hiện rõ 
trong tâm Ngài với trắm ngàn khía cạnh. Ngài suy nghĩ: 

-Thật khéo lợi ích cho ta, ta có bậc Đạo sư là Đức Thế Tôn, bậc Alahán Chánh giác. Ta được 
xuất gia sống đời sống không gia đình trong Giáo pháp được khéo thuyết, các bậc đồng phạm hạnh 
của ta là bậc có giới hạnh theo thiện pháp. - 

Chúng ta có thiền, có định, là bậc Alahán đã diệt trừ mọi ô nhiễm, là bậc có đại uy lực, có đại 
thần lực. Hiền thiện là sự sống của chúng ta, hiền thiện là sự mệnh chung của chúng ta. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi "rừng Trúc” (Veluvana) gần thành Vương xá (Rãjagaha), 
với tâm mình Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của Ngài Upasena, hiểu được ý nghĩa này, Đức Thế 
Tôn nói lên "Cảm hứng ngữ” (udãna) như sau: 

Yam jivitam na tapati, maranante na socati; 

Sa ve ditthapado dhiro, sokama]jjhe na socati. 

"A/ sống không sầu muộn; khi chết không sâu muộn. 

Bậc trí nếu thấy đường, giữa sầu, không sầu muộn. “ 

Ucchinnabhavatanhassa, santacittassa bhikkhuno. 

Vikkhino jatisamsaro, natthi tassa punabbhavo”ti. 

"Cắt đút hết hữu ái; 7Ƒkhưu tâm an tịnh. 

Dứt bỏ sinh luân hồi; không còn tái sinh nữa “2. 

Khi Ngài Upasena ngụ chung với Đức Sãriputta (Xálợgiphất) ở *hang Đầu rắn” (Saø20asongd/ka- 
paB/hãra), trong khu rừng Lạnh (Sitavana). 

Một hôm, sau khi thọ thực xong, Ngài Upasena ngồi vá đại y gần cổng vào hang, Ngài Upasena 
nhìn thấy hai con rắn đang nô đùa trên giây leo phủ miệng hang, một cơn gió mạnh thổi đến bất 
ngờ, một con rơi xuống vai và cắnNgài. 

Đây là loại rắn có nọc cực độc, chỉ chạm vào người nọc độc của rắn có thể gây tử vong. Nọc 
rắn lan nhanh trong cơ thể, toàn thân Đức Upasena nóng bừng lên như tim bấc bốc cháy. 

Ngài Upasena gọi các Tỳkhưu rằng: 

- Này chư hiền, hãy mang cái giường cùng với thân này ra trước hang, trước khi nó bị phân tán 
như nắm rơm. 

Đức Xálợiphất hỏi rằng: 

- Nhưng chúng tôi không thấy thân của Tôn giả Upasena thay đổi, các quyền không bị biến 
hoại. 


)- Thag. Chương 10 kệ, kệ ngôn Trưởng lão Upasena con trai Vaaganta (Upasena Vangantaputtottheragãthä). 
@)- Ud.45, Phẩm Meghiya, kinh Upasena (Upasenasuttam} 


8 


Ngài Upasena đáp rằng: 

- Thưa Tôn giả Xálợiphất, tôi không nghĩ: "Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ... là tôi hay của tôi”, thì làm 
sao thân đổi khác hay các quyền biến hoại. 

mỊ Ngài Upasena được mang ra trước cửa hang, tại nơi ấy, thân của Ngài phân tán như nắm 
rơmÈ®°. 

Tiên sự: 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) , tiền thân của Ngài Upasena là một gia chủ danh 
tiếng ở thành Hamsavati. 

Một lần nọ, được chứng kiến Đức Phật Padumuttara ban cho một Trưởng lão địa vị đệ nhất về 
hạnh "dễ mến toàn diện”. 

Gia chủ ấy ước muốn đạt được địa vị ấy trong thời Đức Chánh Giác tương lai, nên đã cúng 
dường đến Đức Phật Padumuttara cùng 68 ngàn vị Tỳkhưu trọn 7 ngày, vào ngày thứ 7, gia chủ ấy 
ước nguyện thành tựu địa vị "dễ mến toàn diện” trong thời Đức Chánh giác tương lai dưới chân Đức 
Phật Padumuttara(?). 

Trong tập Ký sự (Apadãna) ghi nhận: 

Tiền thân Ngài Upasena cúng dường vật thực đến Đức Phật Padumuttara cùng tám Tỳkhưu; 
Ngài còn kết lộng bằng bông &2/⁄ãra để che Đức Phật lúc Đức Phật thọ thực. Do công hạnh, hậu 
thân gia chủ ấy được làm Thiên vương 30 lần và làm Chuyển luân vương 21 lần), 

Ngài Upasena là điển hình của bậc trì Luật nghiêm mật, không chế ra luật lệ nào khác, tương tự 
như Đức Upasena là Ngài Yasa Kãälandakaputta (vị phản đối 10 điều phi Luật của nhóm Tỳkhưu 
Vajjiputtaka, tạo ra tiền đề để rồi có cuộc Kết tập Phật ngôn lần thứ 2). 

*Hang Đầu rắn (Sappasondika pabbhära). 

Là một hang động nằm trong rừng Lạnh (Sitavana), gần thành Vương xá (Rãjagaha)”). Động 
được các vị Tỳkhưu từ phương xa đến thành Vương xá dùng làm nơi trú ngụ”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: Hang có tên là "đầu rắn” (Sappasondika) vì có hình 
như đầu con rắn hổ mang đang hả miệng”). 

a- Trưởng lão Upasena (2). 

Ngài là em của Trưởng lão Sena, trước khi xuất gia Ngài Upasena là quản tượng của vua 
Pasenadi (Patưnặc), Trưởng lão Sena và Upasena là cậu của Trưởng lão Vijitasena. 

Ngài Upasena nghe được pháp thoại từ Đức Thế Tôn, hoan hỷ với pháp thoại Ngài xin được 
xuất gia Tỳkhưu trong Tăng đoàn, về sau chứng Thánh quả Alahán. 

Trưởng lão Upasena sách tấn, khích lệ người cháu là Vijitasena xuất gia trong Giáo pháp này, 
chính Ngài truyền giới Tỳkhưu cho Ngài VijitasenafŠ), 

Theo sách Đại sự (Mahäãvastu), Đức Xálợiphất được chuyển hóa không phải bởi Đức Assaji như 
nói trong Kinh tạng Päli, mà bởi một Trưởng lão tên Upasena; vị Trưởng lão này có thể chính là 
Trưởng lão Upasena nói trên”), 

Sách Mahävastu (Đại sự) còn nói đến một Trưởng lão Upasena là cháu của ba đạo sĩ tóc bện 
Kassapa (Tebhätika Jatila). Khi ba đạo sĩ tóc bện (Tebhatika) nhận Đức Phật làm bậc Đạo sư, họ 
quăng bỏ "những búi tóc bện” cùng những dụng cụ thờ "lửa thiêng” xuống sông Niliên (Nerafjar3), 
những tóc bện cùng dụng cụ thờ "lửa thiêng” theo dòng nước trôi đến chỗ ẩn cư của Upasena. 

Thấy những búi tóc bện, đạo sĩ Upasena nghĩ "đã có chuyện gì đó xảy ra cho các người cậu của 
ta”. Ngài đến gặp ba vị Tỳkhưu trước là ba đạo sĩ tóc bện. Nghe ba người cậu nói "đã tìm thấy giáo 
pháp an lạc từ Đức Thế Tôn”, đạo sĩ Upasena cũng chuyển hóa, xin xuất gia Tỳkhưu trong Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn”?), 

Không biết Upasena này có phải là vị Trưởng lão trùng tên và là bổn sư của Tôn giả Säriputta 
đã nêu trên chăng? 

b- Trưởng lão Upasena (3). 


®- S.iv, 40. Kinh Upasena (Upasenasuttam). 


()_ThagA. ¡. 525 

®)~ ĐĐ Indacando (d). Thánh nhân Ký sự (tập 1). Ký sự trưởng lão Upasena. 
€)- DA. ii, 525, 

©)- Djii, 116, 

()_ Vịn,ii, 76. 

)- SA, iii, 10. 

(8). ThagA. ¡. 424. 

(®_ Mt.iii, 60. 

Œ9)~ Mt,iii, 431. 


Được nói đến trong Gz/đ/avzmsa”) như là tác giả của Sadd/ammappajjot4ã, chú giải của 
Mahã Niddesa (Đại Xiển Minh). 

Tên thật của vị Trưởng lão này là (a//sa, bản Sớ giải Mahãniddesa được soạn ra theo lời yêu 
cầu của Trưởng lão Devat?) 

Trưởng lão Upatissa này trú trong một tự viện do Đại thần Kittissena xây, nằm về phía Tây của 
Mahã Cetiya trong Mahãävihãra ở Anuradhapura. 

Chính vì lý do này nên Ngài được gọi là asena (là dùng chữ sena tên của vị Đại thần thay thế 
chữ #⁄ssa trong tên của Ngài). 

*Vê tên Upatissa. 

Ngoài Đức Xálợgiphất mang tên Upatissa, còn có những vị khác mang tên là Upatissa như: 

1- Upatissa. Tên Đức Phật Độc giác trong danh sách của 100 Phật Độc giác từng trú trên núi 
Isigili”), tên vị Phật Độc giác này còn được thấy trong Apadãna””. 

2-Upatissa. Là tên gọi của thân phụ Đức Xálợgiphất, thôn trưởng của làng Nã|laka hay 
Upatissagäma. Tên riêng của ông là ⁄2⁄/ợaza còn Upatissa là tên của dòng tộc”), 

3- Trưởng lão Upatissa (1). Được gọi là ?ãsãnadipavasi Lpaf/ssa, Ngài là người soạn bộ Sớ 
giải A⁄a/ãvansa, cũng là tác giả của /a/:ãvansa 77&ã dùng làm tài liệu cho công trình mình”, 

4- Trưởng lão Upatissa (2). Ngài ở Tambapannidipa (Tích Lan), có thể là Trưởng lão Upatissa 
(1) nói trên. 

Ngài cùng Trưởng lão Ø⁄ussadeva được xem như Giáo thọ sư về Luật”. 

Ngài có hai môn đệ là Trưởng lão Mahãpaduma và Trưởng lão Mahãsumma, nổi tiếng là "bậc trì 
luật” (ayadharä). 

ba Mahãpaduma "tụng thuộc lòng” Luật Tạng với sư phụ 18 lần, với Trưởng lão Mahäsumma 
9 lần“”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) tán thán nhiệt tình các giảng giải của Trưởng lão Upatissa và 
thường dẫn chứng đến Ngài 

5- Trưởïnngg lão Upatissa (3). Còn được gọi Arahã Upafissa, tác già của bộ \⁄nuffimagøa (Giải 
thoát đạo)®) . 

Có thể Ngài sống vào thế kỷ thứ nhút trước TIC9), 

G'- Trưởng lão Upatissa (4). Tác già của bộ Đại Giác sử (Mahäbodhivamsa) Päli. Ngài sống ở 
Tích Lan, có thể vào thế kỷ thứ 1001), 

7'- Trưởng lão Upatissa. Tác già của bộ Sớ giải V/ /aí sử(Anägatavamsa-atthakathä,) của Ngài 
Kassapað?, 

*Trưởngg lão Vj/itasena. 

Ngài sinh ra trong một gia đình quản tượng ở xứ Kosala (Kiềutấtla), Ngài có hai cậu là Sena và 
Upasena, cũng là quản tượng đã xuất gia Tỳkhưu trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Khi trưởng thành Ngài Vijitasena thuần thục trong: nghệ thuật huấn luyện voi, chứng kiến được 
Song thông lực của Đức Thế Tôn, Ngài khởi xuất niềm tin, lại được sự sách tấn của Trưởng lão 
Upasena, Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Upasena, nỗ lực hành pháp. Tuy đạt 
được trạng thái "quán minh”, nhưng tâm trí của Ngài lại thiên vê lý luận, chạy theo những sự vật 
bên ngoài. 

Ngài lấy việc "huấn luyện voi” để tự răn dạy tâm mình, như sau: 

355- Olaggessami te citta; ãnidvareva hatthinam. 

Na tam pãpe niyojessam; kãmajala sariraja. 

"7a sẽ chế ngự nguơïi; như cửa khóa ngắn vơi. 

7a sẽ không thúc nguơï; này tâm trong điều ác. 


Œ)- Gv, 61, 66; xem thêm Svd. 1197. 
()~ NidA. ii. 108. 

)~ M. iii. 69. 

®)~Ap. ¡, 280; Ap. ii, 454. 

)- SnA. ¡. 326. 

(). Xem MT. 47. 

)- Sp, 263. 

É)_ s_ïi. 456; ii 624, 714; iv. 890. 
)_p.L.C. 86. 

00) J,P.T.S. 1919, pp. 69 ff.; xem thêm NidA. (P.T.S.); introd. vi. 
Chi tiết: xem P.L.C. 156 ff. 
Œ2)_Gv, p. 72. 
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Ngươi đhính là lưới dục; ngươi do thân sinh ra“ 

356. Tvam olaggo na gacchasi; dvaravivaram gajova alabhanto. 

Na ca cittakali punappunam; pasakka pãparato carissasi. 

"Chế ngự nguơi không đi; như voi không cửa mở. 

Này tâm, kẻ phù thủy; dầu ngươi cố gắng mãi. 

Ngươi không còn lang thang; ua thích làm điều ác“ 

357. Yathã kuñjaram adantam; navaggahamanñkusaggaho. 

Balava avatteti akamam; evam avattayissam tam. 

"Whư người cầm câu móc; huấn luyện voi chua thuần. 

Như người dùng súc mạnh; cải hóa kẻ không nuối. 

Cũng vậy, đối với nguơï; ta sẽ cải hóa ngươi 

358.Yathã varahayadamakusalo, sãrathi pavaro dameti äjaññam. 

Evam damayissam tam, patitthito pañcasu balesu”. 

"Whư bánh xe tuyệt hảo; khéo huấn luyện ngụa hay. 

Cứng vậy, ta điều ngu?ï; dụa lên trên nắm lực“. 

359.Satiya tam nibandhissam, payutto te damessami. 

Viriyadhuraniggahito, na yito duram gamissase cittã' tỉ. 

"7a sẽ cột chất ngu?ï; với chánh niệm vững bên. 

Tự mình đã chế ngự; ta sẽ chế ngự nguơi. 

Nhờ sức mạnh tính tấn; ngươi bị ta áp lực. 

Do vậy, hỡi này tâm,; ngươi sẽ không xa ta“(HT.TMC dịch)), 

Nhờ tinh cần như vậy, chẳng bao lâu Ngài chứng đạt Thánh quả Alahán, hồi tưởng lại Ngài nói 
lên những kệ ngôn trên như tuyên bố chánh trí của mình. 

Tiên sự: 

Vào thời Phật Atthadassĩ, tiền thân Ngài là một ẩn sĩ từng cúng dường đến Đức Phật trái cây”). 
Ngài có thể là Trưởng lão Bhallätakadäyaka được nói đến trong tập Ký sự (Apadana)”), 

2- Trưởng lão Mahã Cunda. (Xem tập 3). 

Trưởng lão Cunda (còn được gọi là Cundaka) là em trai của Đức Xálợiphất, nhưng là anh hay 
em của ba bà Cälã, Upacälã và Sisũpacalã. lịch sử không ghi rõ, có khả năng Ngài là em của ba bà. 

Vì Ngài xuất gia là Sadi nên còn được gọi là Cunda Samanuddesa (Sadi Cunda), tuy về sau Ngài 
trưởng thành thọ giới Tỳkhưu nhưng các vị Trưởng lão vẫn quen gọi. Ngài là Sadi Cunda. 

Điều này cho thấy khi xuất gia Ngài còn nhỏ tuổi, nhưng cụ thể là bao nhiêu? Vào hạ thứ mấy 
của Đức Thế Tôn? 

Đáp. Có lễ khoảng 17- 19 tuổi, đồng thời vào khoảng hạ thứ 2 -5 của Đức Thế Tôn, không thể 
vượt khỏi hạ thứ 6 của Đức Thế Tôn. VW? sao? 

Vì rằng. 

a- Ngài Cunda khi chưa chứng đạt Thánh quả Alahán, có lúc Ngài làm thị giả của Đức Thế 
Tôn”, như có Päli. 

1253."Upatthahim mahäviram; aññe ca pesale bahũ. 

Bhãtaram me cupatthasim; uttamatthassa pattiya. 

"7ô phục vụ đãng Đại Hùng; với nhiêu vị hiền đúc khác. 

Cùng với anh trai của tôi; để đạt mục đích tối thượng ®”. 

Là thị giả cho Đức Thế Tôn thì không thể là "đứa bé 11 hay 12 tuổi”, tối thiểu cũng phải từ 17 
tuổi trở lên. 

Tuy nhiên, khi còn là Sadi, Ngài Cunda đã chứng đạt Thánh quả Alahán, như trong tập Ký sự 
(Apadäna) có ghi nhận: 

1252.Samanero®*a so santo; khinäsavo bhavissati. 

Sabbäsave pariñfiäya; nibbäyissatinäsavo. - 

"VWj sadi ấy an tịnh; thành Đậc diệt tận ô nhiêm. 

Sau khi thấu hiểu trọn vẹn tất cả; 

Uj ấy viên tịch không còn dư sót. “ 


Œ)- Thag. Chương năm kệ, kệ ngôn Trưởng lão Vijitasena (Vijitasenattheragäthä). 
- ThagA, 

6). Ap, ii. 398. 

®- ThagA. ii. 124; 1A. iv. 95. 

)~ Ap.i, Ký sự Trưiởng lão Cunda (Cundattheräpadanam). 
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Theo thông lệ, Đức Thế Tôn không nhận vị Thánh Alahán là thị giả, vì các bậc Alahán không 
còn việc gì để làm. 

b- Bản Sớ giải "Kệ ngôn Trưởng lão „ ăng” (Theragäthã-Atthakathäã) cho biết: Ngài Cunda xuất 
gia trong Tăng đoàn dưới sự hướng dẫn của Đức Xálgiphất, Tế độ HT của Ngài Cunda là Ngài 
Ananda, Ngài Cunda tu tập rất tinh tấn và đắc quả Alahán khi còn là Sadit) 

Trước khi an cư mùa mưa lần thứ 7 tại cung trời Ba mươi ba (Tãvatimsa) để thuyết Tạng Thắng 
pháp (Abhidhamma), Đức Thế Tôn dùng thần thông để nhiếp phục ngoại đạo, bấy giờ Ngài Cunda 
xin phép Đức Thế Tôn `thi triển thần thông lực để nhiếp phục ngoại giáo”, tránh cho Đức Thế Tôn 
khỏi phải mệt nhọc”). Điều này cho thấy Ngài Cunda xuất gia trước hạ thứ sáu của Đức Thế Tôn. 

Trong thời gian 2 hay 3 năm tu tập để trở thành vị Thánh Alahán là điều không kỳ lạ đối với 
Ngài Sadi Cunda, vì Ngài được Đức Xálgiphất hướng dẫn. 

c- Vào hạ thứ 3 của Đức Thế Tôn, nơi thành Vương xá, một nhóm 17 thiếu niên có thiếu niên 
Upäli là người đứng đầu, cha mẹ thiếu niên Upäli xin cho nhóm thiếu niên Upäli này xuất gia, thọ 
giới Tỳkhưu. 

Khi xuất gia -Tykhưu rồi, vì nhóm thiếu niên này (khoảng 12-14 tuổi), vào hừng sáng đã kêu 
khóc Inh ỏi, đòi ăn sáng. Lại nữa, tự chăm sóc cho mình không được, có khi đại tiểu tiện ngay chỗ 
mình nằm ngồi. Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: 

"Wây các T/khuuU, người chua đến 20 tuổi khi biết được không nên cho tu lên bậc trên (là thọ 
Tỳkhưu giới — Ns). ⁄ nao cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo pháp (là liên quan đến tội 
pãcitiya (Ung đối trị, điều học 65?). 

Nhưng 20 tuổi được tính như thế nào? Được tính khi còn nằm trong bụng mẹ”, nhưng 
phải tròn đủ tháng. 

Điêu này do ai định ra? Do Đức Thế Tôn định đặt. 

Khi Đức KumäraKassapa được 20 tuổi tính theo thai bào, Ngài được thọ giới Tỳkhưu. Nhưng sau 
đó Ngài phân vân: 

"Đức Thế Tôn đã quy định rằng: "Không nên cho tu lên người chưa đủ 20 tuổi? ta được 20 tuổi 
tính theo thai bảo, đã được tu lên bậc trên. Vây ta đã được tu lên bậc trên hay chua được tu lên 
Đác trên? 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Nây các TƑkhut, 1a cho phép tu lên bậc trên người được 20 tuổi tính theo thai bảo (sảd, số 
141). 

(Đức Kumãra Kassapa thọ Tỳkhưu giới, sớm lắm cũng phải vào hạ thứ 24 của Đức Thế Tôn). 

Mặt khác, Đức Änanda là Tế độ sư của Ngài Cundaf), Ngài Änanda xuất gia Tỳkhưu, khoảng 
nửa tháng sau thì bước vào mùa an cư lần thứ hai của Đức Thế Tôn. 

Trong mùa an cư thứ nhất của Đức Ananda, Ngài an cư mùa mưa tại làng Donavatthu trú xứ 
của Đức Punna Mantãniputta. 

Trong mùa an cư này, nhờ nghe pháp thoại của Đức Punna Mantãäniputta, Đức Ananda chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Khi mãn mùa an cư, Đức Ananda đế ngụ nơi rừng Trúc (Veluvana) gần thành Vương Xá, nên sự 
kiện "nhóm 17 thiếu niên Upäli”, Đức Ananda nắm bắt rất rõ. Khi Đức Thế Tôn hỏi về sự kêu khóc 
inh ỏi của *nhóm 17 Tỳkhưu thiếu niên Upäli”, Đức Ananda trình lên Đức Thế Tôn về sự kiện ấy. 

Kết hợp những điều trên, cho thấy Ngài Cunda xuất gia thọ giới Sadi vào khoảng hạ thứ 2 -5 
của Đức Thế Tôn. 

Ngoài ra, Đức Mahã Cunda được xem như đại đệ tử” của Đức Phật, thường được Đức Thế Tôn 
kể chung với Đức Xálợiphất, Đức Mụckiềnliên, Đức Mahã Kassapa, Đức Mahã Kaccäna, Đức Mahä 
Kotthika và các vị đại đệ tử nồi tiếng khác. 

Trong kinh điển Päli, có nhiều kinh°do Đức Mahä Cunda thuyết cho các Tỳkhưu, khi Ngài trú ở 
Sahajãäti giữa các người Ceti, có thể là sau khi Phật nhập diệt. 


()- ThagA. ¡. 261; xem thêm DhA. ii. 188 và AA. ii. 674. 

)- DhpA. iii. 211. 

®)~ ĐĐ Indacando(d). Luật Đại phẩm I, số 111. 

- Nếu tính tuổi theo Tây lịch thì được cộng thêm một tuổi trong bụng mẹ. Giả như có người sinh năm 1940, vào năm 
1950 thì người đó được 10 tuổi, cộng thêm một tuổi trong bụng mẹ là 11 tuổi —Ns. 

6)- SA.iii,178. Có lẽ Ngài Änanda là "Tuyên ngôn sư”” —Ns. 

()~ A. ii. 355; A.v. 41; A.v, 157. 
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Đức Mahã Cunda (còn gọi là Cundaka) có du hành cùng với Đức Thế Tôn đến Kusinarä lần 
cuối cùng của Đức Thế Tôn) và có xếp chiếc y Tănggiàlê (Sanghati) làm bốn, để Đức Thế Tôn nằm 
nghĩ trong vườn Xoài gần sông Kakutthãf (vườn xoài này được gọi là vườn xoài Kakutthä). 

*Sông Kakutthã. Là con sông nhỏ gần Kusinarä, Đức Thế Tôn xuống sông này tắm và uốc 
nước. Rồi Đức Thế Tôn sang bên kia bờ sông, nằm nghĩ trong vườn xoài trước khi Ngài vào kinh 
thành Kusinarã để viên tịch. - 

Khi nằm trên chiếc Tănggiàlê (Sañghati) do Đức Mahã Cunda trải sẵn, rồi khi ngồi dậy Đức Thế 
Tôn dạy Đức Ananda *hãy làm cho thợ rèn Cunda tiêu tan hối hận, vì cúng dường bữa cơm cuối 
cùng, khiến Đức Như Lai viên tịch. Hãy dạy người thợ rèn Cunda rằng: "Œó ña/ bữa cúng đường vật 
thực có đồng quả báu, có lợi ích lớn, có quả báu lớn, các sự cúng dường vật thực khác không thể 
sánh bằng. Đó là bữa cơm đầu tiên trước khi Như Lai chúng Vô thượng Chánh giác và bữa cơm 
sau cùng trước khí Như Lai viên tịch “ 

Rồi Đức Thế Tôn sau khi thấu hiểu ý nghĩa này, Ngài nói lên Cảm hứng ngữ (Udãna) như sau: 

Dadato puññam pavaddhati; samyamato veram na ciyati; 

Kusalo ca jahãti papakam; ragadosamohakkhayä sanibbuto tỉ. 

"Cóng đức người bố thí luôn luôn được tắng trưởng. 

Trư được tâm hận thủ; không chất chúa chế ngự: 

kẻ đi thiện từ bỏ; mọi ác hạnh bất thiện. 

Mọi ác hạnh bát thiện; diệt trừ tham, sân, sĩ. 

Tâm giải thoát thanh tịnh (HT: TMC dịch)”. 

TUỊNI thuyết nói lúc Phật xuống sông tắm, bờ sông và cá trong sông đều trở thành màu 
vàng”), 

Có hai nhóm Tỳkhưu sống ở Sahäjãäti trong xứ Cetif). Nhóm tu thiền không thích các Tỳkhưu 
chuyên tâm về Pháp, nhóm Tỳkhưu chuyên tâm về pháp không thích các Tỳkhưu tu thiền. 

Nhóm Tỳkhưu chuyên tâm vê Pháp chỉ trích nhóm Tỳkhưu tu thiền, tán thán nhóm Tỳkhưu 
chuyên tâm về Pháp. 

Nhóm Tỳkhưu tu thiền chỉ trích nhóm Tỳkhưu chuyên tâm vê Pháp, chỉ tán thán nhóm Tỳkhưu 
tu thiên. 

Đức Mahã Cunda khuyên dạy rằng: "Như vậy không mang lại lợi ích, không mang an lạc đến 
người và chư thiên. 

*Aây chư hiền, cần phải học tập như sau: 'Chúng ta là những người chuyên tâm về Pháp, 
chúng ta sẽ tán thán các TkhưU tu thiên“. Vì cớ sao? 

Thật vậy, những người ví diệu như thế khó từm ở đời, những người tự thân cảm nhận được Bất 
tử giới và an trú. 

*Xây chư hiên, cần phải học tập như sau: "Chúng ta là những người tu thiên, chúng ta sế tán 
thán những TykhuUu chuyên tâm về Pháp“ Vì cớ sao? 

Thật vậy, những người ví diệu như thế khó từn ở đời, những người với trí tuệ thể nhập và thấy 
con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích). 

Cũng tại Sahajãti trong xứ Ceti, Đức Mahã Cunda giải thích: "Vị Tỳkhưu có thể phân biệt thật, 
giả khi nói về mình và sự chứng đắc của mình”. 

a- Vƒ Tykhuu thuyết pháp, thuyết về tu tập, thuyết pháp và thuyết về tu tập. 

*Nếu bị tham, sân, si, phân nộ, hiêm hận, ngã mạn, ganh ty ... chỉ phối. Như vậy, các ác dục 
chinh phục vị ấy và còn tôn tại. 

Ví như người nghèo nói về giàu sang, không có tài sản nói về có tài sản, không có sở hữu nói về 
sở hữu. Khi có cơ hội tạo thành tài sản, vị ấy không tạo được tài sản. 

b- Vƒ 7ÿkhưu thuyết pháp, thuyết về tu tập, thuyết pháp và thuyết về tu tập. 

*Nếu không bị tham, sân, si, phân nộ, hiêm hận, ngã mạn, ganh ty ... chi phối. Như vậy, các ác 
dục không chinh phục vị ấy. 

Ví như người giàu sang nói về giàu sang, có tài sản nói về có tài sản, có sở hữu nói về sở 
hữu'®, Đồng thời, Ngài cũng nói đến sự "khoe khoang” của vị Tỳkhưu?'. 


()-D, ii. 134 ; Ud. viii. 5. 

Œ- D. ii. 129, 134; Ud. viii. 5. Kinh Cunda (Cundasuttam); UdA. 402. 

6)_ DA. ii. 571. 

Œ®- Hai địa danh Sahajäti (còn gọi là Sahañcanika) và Ceti; xem giải thích ở tập 3 — Ns. 
)~ A.iii, 355. Kinh Mahã Cunda (Mahã Cundasuttam). 

(®). A.v,41. Kinh Mahã Cunda (Mahãcundasuttam). 

)- A,v, 157. 
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*Whững vị Cunda khác. 

a- Cunda người thợ rên. 

Thợ rèn Cunda là người xứ Malla với kinh đô là Pavã, Đức Thế Tôn nhiều lần du hành đến xứ 
Pävä, trú ngụ nơi rừng xoài (ambavana) của thợ rèn Cunda. 

Lần đầu tiên, thợ rèn Cunda đến viễng Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Cunda, trong những lễ tịnh hạnh (søce/yã/n/), ngươi ưa thích những lể tịnh hạnh của ai? 

Cundabày tỏ sự thích ưa thích những lễ tịnh hạnh của các Bàlamôn ở phương Tây 
(Pacchabhumaka). Đức Thế Tôn dạy: _ ' 

- Này Cunda, có sự sai khác giữa `Iễ tịnh hạnh của người phương Tây” với "lễ tịnh hạnh trong 
Luật bậc Thánh”. _ 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn giảng về "lễ tịnh hạnh trong luật bậc Thánh” là gìn giữ "10 thiện hạnh: 

*7hân có ba iä: Không sát sinh, không lấy của không cho, không làm sái quấy trong dục lạc, 

*Ngữ có bốn I3: Không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói vô ích. 

*Y có ba /ä: Không tham ác, không sân ác và không có tà kiến ác. 

Được nghe vậy, Cunda nguyện trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn!?, 

Sớ giải kinh Trường bộ (Dighanikãya-Atthakathã)#) nói rằng: "Thợ rèn Cunda chứng quả Dự 
lưu sau lần đầu tiên đến viếng Đức Thế Tôn”. Có khả năng chính là bài kinh trên. 

Sau khi nghe pháp thoại Đức Thế Tôn, thợ rèn Cunda đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng các 
Tỳkhưu ngự đến tư gia của mình để thọ thực vào ngày mai. 

Sớ giải kinh Tiểu Tụng (Suttanipäta - atthakathã)) nói rằng: "Trong buổi cúng dường vật thực 
ấy, thợ rèn Cunda có dọn ra những bát bằng vàng, một số Tỳkhưu dùng bát vàng để thọ thực, một 
số Tỳkhưu không dùng. 

Có một vị Tỳkhưu lấy đi một bát vàng, thợ rèn Cunda thấy nhưng không nói gì. 

Vào buổi chiều thợ rèn Cunda đến viếng Đức Thế Tôn, hỏi về các bậc Samôn (sz/na/a) rằng: 

83- Qunda con người thợ rèn (Qunda kammaraputto) hỏi. 

Pucchãmi munim pahutapaññam; buddham dhammassãmim vitatanham. 

Dvipaduttamam sarathinam pavaram; kati loke samana tadingha bruhi. 

"Con hỏi bậc Đại sĩ; bậc trí tuệ rộng lớn. 

Đấng Giác ngô, Pháp chử”; đã đoạn tận khát ái. 

Bậc tối thượng hai chân; bậc đánh xe tối thắng”. 

Xữn Ngài nói ở đời; có bao nhiêu SarnÔr1?“ 

84- Đức Thế Tôn đáp. 

Caturo samanäa na pañcamatthi; (cundäti bhagavã). 

Te te avikaromi sakkhiputtho; 

Maggajino maggadesako ca, magge jIvati yo ca maggadusi. 

"Chỉ có bốn Samôn; hạng thứ nấm không có. 

Thế Tôn đáp Cunda. 

Này Cunda là vậy; Ta tỏ bảy cho ngươi. 

Được hỏi điều tự thấy”). 

Bậc chiến thắng con đường; bậc thuyết giảng con đường. 

Bậc sống trên con đường, kẻ làm ô uế đạơ””. 

Rồi Cunda con người thợ rèn hỏi Đức Thế Tôn về từng bậc Samôn ấy. Đức Thế Tôn đáp rằng: 

86- Yo tinnakathamkatho visallo; nibbanabhirato ananugiddho. 

Lokassa sadevakassa neta; tadim maggajinam vadanti buddhaã. 

"A/ vượt khỏi nghi hoặc; vị thoát khỏi mũi tên. 

Ua thích cảnh Nípbản; không tham đắm vật gi. 

Bậc lãnh đạo thế gian; chư thiên và loài người. 

Chư Phật gọi vị ấy; bậc chiến thắng con đường. 

87. Paramam paramanti yodha ñatv3; akkhãti vibhajate idheva dhammam. 

Tam kañkhachidam munim anejam; dutiyam bhikkhunamahu maggadesim. 


Œ®. Xứ Malla có hai kinh đô là Pãvã và Kusinarã. 
Œ)- A,v, 263. 

6)- DA.ii, 568. 

Œ_ SnA. I, 159. 

6) ~Dhammassa-amim 

(6 Pavaram.. 

). Sakkhiputtho. 

(8)_Maggadisi. 
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"Ai ở đời biết được; pháp cao tột tối thượng. 

Nới lên và phân tích; Pháp ở đây là vậy. 

L/ chặt đút nghi hoặc; bậc ẩn sĩ không dục. 

Bậc TỳkhuUu thứ hai; được gọi "thuyết con đường”. 

88. Yo dhammapade sudesite; magge jivati saññato satimã. 

Anavajjapadäni sevamano; tatiyam bhikkhunamahu maggajivim. 

'A/ sống trên con đường, con đường Pháp khéo giảng. 

Sống chế ngự? với niệm; trên đường không lôi lầm. 

Tỳkhuu thứ ba này; được gọi "sống trên đường “ 

89. Chadanam katvaäna subbatanam, pakkhandi kuladusako pagabbho; 

Mãyävi asaññato paläpo, patiripena caram sa maggadusi. 

"A/ sống ưa che đậy; dưới hình thúc giới cấm. 

Xông xáo nhớp gia đình; bạt mạng” và man trá” 

Không chế ngự nhiếp phục; sống lắm mồm, lắm miệng. 

Người sở hành như vậy; là kẻ "ô uế đạo”(HT. TMC dịch)®). 

Bản Sớ giải kinh này nói rằng: *Ngài Cunda không chứng đắc gì thêm, nhưng giải trừ được sự 
khó chịu, đồng thời làm tăng thêm niêm tin nơi Tam bảo”. 

Và Ngài Cunda cúng dường vườn xoài của mình đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng, Ngài Cunda 
xây dựng một Tự viện (vihãra) trong vườn xoài này, cúng dường đến Tăng chúng có Đức Thế Tôn 
là vị lãnh đạo Tăng chúng”?. 

Vào năm 80 tuổi, Đức Thế Tôn trên đường đến kinh thành Kusinarã để viên tịch (parinibbana), 
Ngài đi đến kinh thành Pävã trú trong vườn xoài của thợ rèn Cunda. 

Ngài Cunda thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến tư gia thọ thực; bữa cơm gồm gạo nếp, 
bánh và thịt heo sữa (sửkaranaddava). 

Đức Thế Tôn dạy : "Món ## ñeo sữa chỉ có Ngài được dùng, phần /⁄# ñeo sữa còn thừa phải 
đem chôn. 

Đó là bữa cơm cuối cùng của Đức Thế Tôn, sau bữa ăn đó Đức Thế Tôn bị bịnh kiết ly”). Và 
Đức Thế Tôn viên tịch vào rạng sáng hôm sau. 

Đ- Hoàng tử Cunda (Cunda rãjakumära). Là con vua Bìnhsa (Bimbisära), là anh của công chúa 
Cundi. 

Trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, công chúa Cundiï là một trong 3 nữ nhân có 500 cổ xe và 
500 nữ nhân tùy tùng; ngày nàng sinh ra đời có 500 bé gái cũng cùng sinh ra trong ngày; vua 
Bìnhsa cho mang tất cả 500 bé gái về Hoàng cung để nuôi dưỡng và trở thành tùy tùng của công 
chúa Cundl, đồng thời ban cho công chúa Cundï 500 cổ xe(®, Hai người kia là công chúa Sumanä 
(con vua Pasenada) và bà đại tín nữ Visaäkhã. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại rừng Trúc (Veluvana), nơi nuôi dưỡng những con sóc 
(Kalandakanivãpa), công chúa Cundï cùng với 500 /⁄⁄ế/ nữ (kumäri) hộ tống trên 500 cổ xe, đến 
viếng Đức Thế Tônƒ), bạch hỏi rằng: 

"Bạch Đức Thế Tôn, anh của chúng con là Hoàng tử Cunda có nói như sau: "Nếu có người nữ 
hay nam nương nhờ Đức Phật, nương nhờ Đức Pháp, nương nhờ Đức Tăng, từ bỏ sát sinnh, rtừ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu men, rượu nấy. 
Người ấy sau khi mệnh chung được tái sinh vê nhàn cảnh, không rơi vào cõi dữ. 

Bạch Thế Tôn, con xin hỏi: 

- Với niềm tin 8ác Đạo sư (satthari) như thế nào, sau khi thân hoại mệnh chung nhất định 
được sinh về cõi lành (sugati), không rơi vào cõi dữ (duggati)?. 

- Với niềm tin ø/#á như thế nào, sau khi thân hoại mệnh chung nhất định được sinh về cối 
lành, không rơi vào cõi dữ ?. 

- Với niềm tin 7ấng chúng (Sangha) như thế nào, sau khi thân hoại mệnh chung nhất định 
được sinh về cõi lành , không rơi vào cõi dữ?. 


Œ- Sañfñiato 

)- Patiripena. 

®)- Sn.16. Kinh Cunda con người thợ rèn (Cunda Kammäraputtasuttam). 
(®- SnA. ¡. 159. 

®)- D.ii, 126; Ud. viii. 5. 

(6)~ AA,ii, 596. 

)- Có khả năng vào hạ thứ 1 hay hạ thứ 2 của Đức Thế Tôn. 


15 


- Như thế nào là "⁄4m cho giới được trọn vẹrr(silesu paripurakärï), sau khi thân hoại mệnh 
chung nhất định được sinh về cõi lành, không rơi vào cối dữ ?. 

Đức Thế Tôn dạy: 

*Này Cundi, trong các loài hữu tình không chân, hay hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân, có 
sắc hay vôsắc, có thưởng, hay không có tưởng hay *ø// tưởng phi phí tưởng. Đức Thế Tôn, bậc 
Alahán Chánh Đẳng Giác là tối thượng. - 

*Này Cundf, trong các pháp hữu vi hay vô vi "vô z⁄/êm7(viräga) là tối thắng. 

*Này Cundĩ, trong hội chúng Tăng đệ tử của Đấng Như Lai, "øốï/ đôi tám v/“? được xem là 
tối thắng. 

Tức là Đức Thế Tôn giải thích: "Người gọi là có niềm tin nơi Tam bảo, nên đặt sự tin tưởng như 
thế. Và niềm tin ấy, được xem là chánh tín”. 

* Trong các loại giới, giới được bậc Thánh ái kính, được gọi là "G/ớ tốï thượng“ Giới không bị 
bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị ô nhiễm, không bị lủng lỗ, dẫn đến giải thoát (bhujissäni), được 
bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chứng đắc định. 

Nghĩa là "Đức Thế Tôn chỉ ra phương pháp '⁄2 cho giới được viên mấy. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên bốn kệ ngôn: 

a-Aggato ve pasannanam; aggam dhammam vijanatam. 

Agge buddhe pasannanam, dakkhineyye anuttare. 

"77 tưởng vào tối thượng; biết được pháp tối thuợng “ 

Tín tưởng Phật tới thượng. đáng tôn trọng tối thuợng “ 

b-Agge dhamme pasannanam, viräguipasame sukhe. 

Agge sañghe pasannanam, puññakkhette anuttare. 

"7n tưởng Pháp tối thượng; !y tham an tịnh lạc. 

Tín tưởng Tăng tối thượng; là ruộng phước vô thuợng 

c- Aggasmim dãnam dadatam, aggam puññam pavaddhaii. 

Aggam äyu ca vanno ca; yaso kitti sukham balam. 

Bố Mhí bậc tối thượng; phước tối thượng tăng trưởng. 

Tối thượng về thọ mạng; dung sắc và danh xưng. 

Tối thượng về an lạc tối thượng về sức mạnh“. 

d- Aggassa dãätã medhavi; aggadhammasamshito. 

Devabhuto manusso v3; aggappatto pamodatti. 

"Bác trí thí tối thượng; pháp chánh định tối thượng. 

Chư thiên hay loài người; đạt được hỷ tối thượng” (HT. TMC dịch)t?). 

Bản Sớ giải kinh này cho biết "công chúa Cundi“ nghe dứt bài kinh này, nàng chứng Thánh quả 
Dự Lưu. 

Nàng được liệt kê vào bảng danh sách các nữ cận sự ưu tú như nàng Visäkhä ...°). 

c- Đồ tể Cunda (Cunda sũkarika). : 

Là một đồ tể mổ heo, Cunda sống gần rừng Trúc. Ông Cunda hành nghề sát hại heo ròng rã 55 
năm dài. 

Khi có nạn mất mùa, ông mang lúa gạo đến vùng quê, dùng gạo lúa để đổi lấy heo con, mỗi 
con heo ông trả một hoặc hai lon lúa. Đồ tể Cunda trở về nhà với một xe đầy heo, nuôi những heo 
con trong vuông đất lộ thiên được rào kín, ở phía sau nhà. 

Muốn làm thịt heo, Cunda trói heo vào gốc cây, dùng cây vuông đánh khắp mình heo cho thịt 
mềm và nặng cân, xong rồi Cunda chống một khúc cây vào miệng heo, dùng nước sôi đổ vào 
miệng heo để rửa sạch ruột heo, bao giờ trong ruột còn chất bẩn thì nước tuôn ra hậu môn heo 
còn đục, khi nước trong tuôn ra từ hậu môn heo thì Cunda mới ngưng. 

Sau đó, Cunda dùng nước nóng tưới khắp mình heo để lột hết lớp da bên ngoài, đốt hếu râu 
trên mỏm heo. Rồi mới dùng dao bén chặt đầu heo, hứng lấy huyết heo để rưới vào thân heo khi 
nướng heo. 

Một phần thịt heo để gia đình dùng, phần còn lại ông bán cho khách hàng. 

Tuy sống gần Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihãra), nhưng Cunda không một lần đến Tự viện, 
cũng không hề cúng dường đến các Tỳkhưu cho dù là một muổng cơm hay một nắm hoa. 


Œ_ gốn đới là chỉ cho 4 Thánh Quả: Dự Lưu quả, Nhất Lai quà, Bất lai quả và Alahán quả. 

7ám v/ là tính theo "Đạo - quả”, tức là: Dự lưu đạo - Dự lưu quả, Nhất lai đạo - Nhất lai quả, Bất lai đạo - Bất lai quả, 
Alahán đạo —- Alahán quả. 

(~ A.iii, 35.. 

®- A,iv, 347. 
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Khi ác nghiệp chín muôồi, ông phát bịnh thình lình tuy chưa mệnh chung, nhưng ông nhìn thấy 
Nửa địa ngục Atỳ (avici) đang phừng phực cháy”, sức nóng của ngọn lửa Atỳ thiêu đốt toàn thân 
của ông, như có Päli sau. 

Samanta yojanasatam. 

Pharitva titthati sabbadati. 

"770 ven cả trấm dotuän. 

Lửa phủng cháy tất cả“ 

Để mô tả sức nóng của lửa địa ngục Atỳ, Đức Nãgasena có cho ví dụ sau đây để trả lời câu hỏi 
của vua Milinda: 

- Thưa Đại vương, ví như có một tảng đá to như căn nhà, tảng đá rơi vào trung tâm địa ngục 
Aty, chỉ trong giây phút trở thành tro bụi. Nhưng chúng sinh trong địa ngục này vân sống được, đó 
là do ác nghiệp gìn giữ, như hài nhi sống trong thai bào. 

Trong 7 ngày sau cùng của kiếp sống ấy, đồ tể Cunda kêu la như tiếng heo khi bị hành hình, 
ông bò từ trước ra sau nhà rồi từ sau nhà ra phía trước như con heo.Người nhà phải bắt trói ông 
lại, ông Cunda như con heo đang bị trói sắp bị hành hình, tuy nhiên miệng ông vẫn kêu la như 
tiếng heo đang bị chọc tiết. 

Đến ngày thứ 8 ông mệnh chung rơi vào địa ngục Atỳ. 

Các Tỳkhưu đi ngang qua nhà Cunda nghe tiếng Cunda kêu la như heo đang bị chọc tiết. Vào 
buổi chiều thứ 8 các Ngài không còn nghe tiếng "heo kêu”, nên đi đến trình lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bảy ngày qua đồ tể Cunda đóng kín cửa nhà, có lẽ ông mở tiệc lớn nên giết 
heo trọn 7 ngày qua. 

- Này các Tỳkhưu, Cunda không phải giết heo để làm đại tiệc, tiếng kêu như heo đang bị chọc 
tiết chính là tiếng kêu la của Cunda. Đồ tể Cunda bị thọ khổ do lửa địa Atỳ đốt, nay Cunda mệnh 
chung tái sinh vào địa ngục Atỳ. - 

- Bạch Thế Tôn, đồ tể Cunda lúc sống nhận thọ khổ như vậy, mệnh chung rồi vẫn còn phải rơi 
vào địa ngục nữa sao? 

- Đúng vậy, này các Tỳkhưu người &/h thưỡng (pamatta) ác nghiệp, cho dù là tại gia hay xuất 
gia; khi sống nhận quả khổ, mệnh chung cũng rơi vào khổ cảnh. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Idh socati pecca socati; pãpakarT ubhayattha socati. 

So socati so vihaññati; disva kammakilitthamattano. 

"Sống khổ chết cũng khốớ; kẻ ác hai đường khổ: 

Đã khổ càng thêm sầu; thấy nghiệp mình em ố “(HT. TMC dịch)®). 

3- Trưởng lão Revata. 

Bà Rũpasãr có tất cả là 7 người con, bốn trai và ba gái. Khi Đức Xálợiphất từ bỏ tài sản hơn 
800 triệu đồng vàng ra đi xuất gia, tiếp theo hai người con trai là Ngài Upasena và Cunda cũng ra 
đi xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Khi Ni đoàn được thành lập, Đức Xálgiphất sách tấn ba người em gái là Cälã, Upacälã, 
Sisuipacalã xuất gia trong Ni đoàn. Gia đình ông Vañganta và bà Rũpasärï chỉ còn người con út là 
Revata. 

Bà Rũpasärï suy nghĩ: "Giờ chỉ còn Revata, không khéo Xálợiphất lại dẫn đi xuất gia nữa. Bấy 
nhiêu tài sản sẽ tiêu hoại, dòng họ của ta sẽ gián đoạn. Ta hãy buộc chặt Revata trong đời sống 
thế tục”. 

Đức Xálợiphất tiên liệu: "Cha mẹ ta sẽ ngăn cản không cho Revata xuất gia, vì gia đình chỉ còn 
lại Revata. Nhưng Đức Thế Tôn có dạy: "Giới tử muốn xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ”, 
như thế các Tỳkhưu sẽ không dám cho Revata xuất gia. Vậy ta hãy thu xếp trước cho Revata”. 

Đức Xálợiphất nói với các vị Tỳkhưu rằng: 

- Thưa chư hiền, tôi có người em trai út là Revata, nếu Revata đến xin xuất gia, chư hiền hãy 
cho xuất gia, không cần sự đồng ý của mẹ tôi. Vì mẹ tôi không hoan hỷ với Giáo pháp này, tôi là 
anh cả trong gia tộc, tôi đại diện gia tộc cho phép Revata được xuất gia”. 

Hới. Vì sao có điều luật "người con phải được cha mẹ đồng ý cho xuất gia, mới được các 
Tỳkhưu cho xuất gia”? 

Đáp. Lần trở về kinh thành Catylavệ (Kapilavatthu) đầu tiên sau 7 năm xa cách để tế độ quyến 
thuộc, Đức Thế Tôn trú ngụ ở tự viện Nigrodha (cây Bàng), vào ngày thứ ba Ngài tế độ cho Hoàng 
tử Nanda (con của bà Pajãpati Gotamr) xuất gia Tỳkhưu. Vào ngày thứ 7, thái tử Rãhula (Lahâula) 


Œ- DhpA. Kệ ngôn số 15. 
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khi ấy được 7 tuổi vâng theo lời mẹ là bà Yasodharä (Daduđàla) đi theo Đức Thế Tôn xin tài sản 
thừa kế. 

Đức Thế Tôn dạy Đức Xálợiphất tế độ cho Thái tử Lahầula xuất gia sadi. 

Nghe tin này, vua Tịnh Phạn (Suddhodana) vô cùng đau khổ, đến xin Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nhận lời thỉnh cầu của tôi là: "Khi người con muốn xuất gia, phải 
được cha mẹ đồng ý“. 

Đức Thế Tôn với pháp thoại làm hoan hỷ đến vua Tịnh Phạn, rồi Ngài dạy các Tỳkhưu rằng: 

Này các Tỳkhưu, không nên cho người con trai chưa được phép cha mẹ xuất gia; vị nào cho 
xuất gia thì phạm tội Z&aứa (tác ác)”0), 

Ông bà Vanganta thảo luận với nhau rằng: "Không có vật gì ràng buộc nam nhân chắc chắc cho 
bằng nữ nhân”. - 

Do vậy, tuy Revata mới được 7 tuổi, nhưng ông bà vẫn tìm nơi tương xứng với gia tộc về tài 
sản, giai cấp và tộc họ. Một cô gái đang ở thời kỳ đầu”, được cưới về làm vợ cho cậu bé Revata 7 
tuổi. 

Đến ngày ấn định hôn lễ, ông bà trang điểm cho Revata thật xinh đẹp, cùng thân tộc đến nhà 
bên gái để rước dâu (cô dâu có lẽ cũng khoảng 7 tuổi). n 

Thân tộc hai bên đến chúc tụng cho. 'é4 /ang và tân nương”. Theo phong tục người Ấn cổ lúc 
bấy giờ, họ đến xối nước vào tay "cð0 vợ chồng trẻfày, chúc rằng: 

- Chúc cho hai con hạnh phúc, sống lâu nhất như lão bà trong gia tộc này. 

Revata hỏi: "Lão bà sống lâu nhất trong gia tộc này là ai?” 

Gia tộc bên đàng gái nói rằng: 

- Này con, con chưa gặp lão bà sao?. 

Rồi họ đưa Revata đến gặp lão bà, lão bà là bà nội của cô gái nhỏ; bà đã sống 120 tuổi, răng 
rụng hết, tóc bạc trắng, da mặt, da tay nhăn nhúm lại, toàn bộ thân mình bao phủ bởi những chấm 
màu đen, thân hình còm xuống cong như chiếc sừng bò. 

Chưa từng thấy "hình ảnh này”, ngạc nhiên Revata hỏi? 

- Thưa cha mẹ, vì sao lão bà có hình dáng như thế? 

- Này con, vì người già nên có thân hình như thế? 

- Thưa cha mẹ, sự trẻ trung của cô gái này có trở nên già nua giống như lão bà này không? Rồi 
con có bị già như thế không? 

- Này con, lão bà là người đại phúc nên mới có được tuổi thọ như thế. Bất kỳ ai sống có tuổi thọ 
như thế đều trở nên già nua như thế cả. 

Nghe vậy, Revata suy nghĩ: "ÓI Như vậy rồi đây cô gái này cũng sẽ trở nên như lão bà, tóc cô 
sẽ bạc trắng, răng sẽ rụng hết, như vậy có gì đáng thích thú với thân hình già nua, còm cỏi này. 
Nếu ta sống trong nhà, rồi đây ta cũng phải già, có thân hình như thế này ư? Ta phải tìm cách 
thoát ra "sự già” này, 

Anh Upatissa của ta chắc cũng thấy hình ảnh này, nên xuất gia để thoát ra "sự già”, các chị, các 
anh của ta cũng đã xuất gia để tìm cách thoát khỏi "cái già”. Vậy ta ở lại nhà làm gì, ta nên theo 
anh Upatissa xuất gia thôi. 

Mẹ ta thường than phiền về các anh chị của ta, chắc chắn sẽ không cho ta xuất gia đầu, ta phải 
tìm kế trốn thoát vậy”. 

Trên đường trở về nhà, Revata ngồi chung xe với "cô dâu”, phía sau là đoàn xe của hai gia tộc 
hộ tống. 

Revata giả vờ đau bụng, bảo dừng xe đợi mình giây phút, Revata đi vào một bụi cây, giả vờ giải 
quyết những bức bách cơ thể, ngồi nán một lúc lâu rồi lại đi ra. 

Revata cứ làm như thế nhiều lần, đến một khúc quanh, Revata bảo đoàn hộ tống rằng: 

- Có lẽ tôi dùng phải vật thực không thích hợp nên bụng cứ đau quặn thắt, thôi các ông hãy về 
trước tôi sẽ vê sau. 

Rồi Revata lại đi vào bụi rậm như những lần trước, đoàn hộ tống ngỡ là "Revata“mắc bịnh "kiết 
ly” nên cho xe đi đến nhà Revata. 

Khi đoàn hộ tống khuất xa, Revata từ bụi râm bước ra, chạy nhanh đến một trú xứ, có 30 vị 
Tỳkhưu đang trú ngụ, các Ngài thực hành hạnh *ở trong rừng”, "mặc y cũ rách” (pamsukilita) và đi 
khất thực để sống. - 

Revata đi đến đảnh lễ các Tỳkhưu, rồi xin được xuất gia. Các vị Tỳkhưu hỏi: 


Œ)- ĐĐ Indacando (d). Luật Đại phẩm 1. Chươnh I, Trọng yếu, số 118 
)- Các Giáo thọ sư tiền boối phân chia cuộc đời con người (tính theo tuổi thọ trung bình là 100 năm) thành 10 thời kỳ. 
Thời kỳ đầu là 10 tuổi — Ns. 
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- Này cậu trai, cậu được cha mẹ cho phép chưa? Lại nữa, cậu trang phục xinh đẹp và đắc giá 
như thế này, chắc chắn là con nhà "danh gia vọng tộc”, chúng tôi không biết rõ cậu là ai, làm sao 
dám cho cậu xuất gia. Chúng tôi không cho cậu xuất gia đâu, cậu hãy đến nơi khác đi. 

- Thưa các Ngài, con là Revata em trai út của Upatissa. 

- Upatissa nào? Chúng tôi đâu có biết là ai? 

- Thưa các Ngài, Upatissa là tên trong gia tộc, người ngoài thường gọi anh trai con là Sãriputta. 

- Ô!I Nói vậy cậu là em trai út của Tướng quân chánh pháp sao? 

- Thưa vâng, bạch các Ngài. 

- Vậy hãy đến đây, chúng tôi sẽ cho cậu xuất gia, vì Tướng quân chánh pháp đã cho phép cậu 
được xuất gia rồi. 

Trong Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ thì có khác biệt chút ít chi tiết là: 

Khi cậu bé 7 tuổi Revata nhìn thấy "sự già lão của bà ngoại cô dâu”, Revata bị khích động tâm 
tìm cách đi theo các anh mình để xuất gia. 

Cậu giả vờ như còn trẻ thơ, rủ các cậu bé cùng trang tuổi đến cùng mình chơi trò "đuổi bắt”, 
cha mẹ cậu ngăn cấm: 

- Này Revata, đừng ra khỏi nhà trong ngày cưới. 

Tuy nhiên, Revata vẫn cùng các bạn trẻ vui đùa, đến khi cậu chạy để các bạn trẻ rượt theo bắt, 
cậu chạy một khoảng cách ngắn rồi quay trở lại liền, lần thứ hai cậu chạy xa hơn rồi nhanh chóng 
quay trở lại. Đến lần thứ ba cậu tự nhủ "đây là cơ hội tốt, ta chạy càng nhanh càng tốt”, và Revata 
chạy nhanh về hướng rừng trước mặt. 

Cậu chạy sâu vào rừng, tìm đến nơi trú ngụ của những vị Tỳkhưu hạnh ẩn lâm, mặc y củ rách, 
đi bát khất thực để sống. 

Revata đi đến xin các vị Tỳkhưu cho mình xuất gia, nhưng các vị ấy từ chối, Revata đưa tay ôm 
lấy mặt, buồn khổ khóc than rằng: "Tôi đang bị cướp rồi, tôi đang bị cướp rồi”. Các Tỳkhưu nói: 

- Này cậu trai, không ai cướp trang sức cùng y phục của cậu, vì sao cậu lại than khóc: "Tôi đang 
bị cướp rồi, tôi đang bị cướp rồi”? 

- Bạch các Ngài, con không có ý nói là "bị cướp tư trang hay y phục”. Trong thực tế con đang bị 
cướp mất sự an lạc cối người, sự an lạc cõi trời và sự an lạc Nípbàn. 

Các Ngài không cho con xuất gia, nghĩa là con "đang bị cướp mất ba sự an lạc này”. 

- Nhưng này cậu trai, chúng tôi không biết cậu là ai, làm sao dám cho câu xuất gia? 

-Thưa các Ngài, con là em út của Upatissa. 

- Người có tên gọi là Upatissa đó là ai? 

- Thưa các Ngài, Upatissa là tên của gia tộc đặt cho anh ấy, người ta thường gọi anh ấy là 
Säriputta. 

- ÔI Thì ra ngươi là em út của Tôn giả Xálợgiphất. Tôn giả Xálgiphất có thông tri trong Tăng 
chúng rằng: "Cho phép người em út là Revata được xuất gia”. Vậy ngươi hãy đến đây, chúng tôi 
cho xuất gia °, 

Và Ngài Revata được xuất gia sadi, các vị Tỳkhưu báo tin đến Đức Xálợiphất rằng: 

- Thưa Tôn giả Xálợiphất, em trai của Tôn giả là Revata đã xuất gia sadi. 

Được tin này, Đức Xálợiphất vô cùng hân hoan, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, các Tỳkhưu hành hạnh "ở rừng”, "mặc y cũ rách”, đi bát khất thực để sống. 
Các vị ấy đã cho người em trai con là Revata xuất gia sadi. 

Bạch Thế Tôn, con xin phép Ngài đến thăm Revata rồi sẽ trở vê. 

- Này Xálợiphất, hãy chờ đợi. 

Vài ngày sau, Đức Xálợiphất lại đến xin phép Đức Thế Tôn đến thăm en, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Xálợiphất, hãy nán đợi, Đấng Như Lai cũng sẽ cùng đi. 

Ngài Revata sau khi được xuất gia sadi, suy nghĩ rằng: "Nơi đây cũng không xa làng Nãlaka 
lắm, nếu ta ở đây người nhà sẽ tìm thấy, sẽ bắt ta trở về nhà”. 

Sadi Revata đi đến các Tỳkhưu học đề mục thiền tịnh để rồi triển khai trở thành tuệ quán chứng 
đắc Thánh quả Alahán. : 

Sau khi thọ trì xong, Sadi Revata xin phép chư Tỳkhưu đến thành Xávệ để đảnh lễ Đức Thế Tôn 
và tìm anh mình là Đức Xálợiphất. 

Khi đi đến rừng Keo gai (khadiravana), cách xa nơi cũ 30 dotuần, một khu rừng gồ ghề, đầy đá, 
sỏi. Bấy giờ lại đến mùa an cư, Ngài Revata suy nghĩ: *Nơi đây cũng vắng vẻ an tịnh, ít người lai 
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vãng, ta nên an cư mùa mưa nơi rừng Keo gai này, mãn mùa an cư ta sẽ đến Đại tự Kỳviên đảnh lễ 
Đức Thế Tôn cùng với các anh củata”. : 

Trong lần an cư mùa mưa này, Ngài Revata nỗ lực hành pháp, chứng đắc Thánh quả Alahán 
cùng với Tuệ Phân Tích. - 

Khi mãn mùa an cư, sau khi làm lễ Tự tứ (paväranã), Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu (trong 
đó có Đức Xálgiphất, Ngài Änanda, Ngài Sivali) đến rừng Keo gai để thăm Ngài Revata. Đức Thế 
Tôn chọn con đường gần nhất là 30 dotuần?', 

Biết được Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng du hành đến rừng Keo gai, Ngài Revata dùng thần 
thông tạo ra những chỗ ngụ trong khu rừng, một Hương thất dành riêng cho Đức Thế Tôn, 500 liêu 
thất dành cho các vị Tỳkhưu tùy tùng, 500 con đường kinh hành, 500 nhà mát dùng cho ban ngày, 
những nơi dành riêng cho ban đêm ... ' 

Đức Thế Tôn sau một tháng du hành tuần tự, đến rừng Keo gai, Ngài Revata đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn cùng chư Tăng, rồi rước Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng vào nơi cư ngụ. Khi Đức Thế Tôn 
đi vào Hương thất rồi, các vị Tỳkhưu theo hạ lạp cao thấp đi vào liêu thất. 

Chư thiên ngụ trong rừng Keo gai, hóa thân thành nhân loại, mang những loại nước uống dùng 
cho ban chiều đến cúng dường, chư thiên hóa ra những thôn xóm cách khu tự viện của Ngài 
Revata không xa lắm, để chư Tỳkhưu thuận tiện đi khất thực vào ban ngày, và chư Thiên hóa thân 
thành "dân làng” cúng dường vật thực đến Đức Phật và các Tỳkhưu (đây là do phước riêng của 
Ngài Revata). 

Vì trú ngụ trong rừng Keo gai nên Ngài Revata còn được gọi là Revata "ở rửng Keo gai“ 
(KhadiravaniyaRevata ) để phân biệt với vị trưởng lão cũng có tên là Revata. Vị này được gọi là 
Kañkha Revata (Revata /Ø// ngở). 

Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trú nơi rừng Keo gai được nửa tháng, bấy giờ có một số Tỳkhưu 
háo động, khi ngồi lại với nhau đã bàn luận vô ích rằng: 

- Này chư hiền, sadi Revata này, mãi lo xây dựng nhiều liêu thất như thế này, thời gian đâu mà 
thực hành Samôn pháp chứ? Chỉ vì sadi Revata là em trai của Tôn giả Xálợiphất (Sãriputta), nên 
Đức Thế Tôn biệt đãi, Ngài ngự đến nơi này. 

Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các vị Tỳkhưu, Ngài suy nghĩ: "Các thiên nhân ngụ 
trong rừng, ưa thích sự yên tỉnh, các Tỳkhưu này gây náo động đến nơi yên tỉnh này rồi. Vậy Như 
Lai sẽ rời khỏi nơi này” : 

Đức Thế Tôn đi đến chỗ nghỉ ban ngày của Revata, thấy Đức Thế Tôn từ xa ngự đến, Ngài 
Revata đang ngôi trên tảng đá cuối con đường kinh hành, liền đứng dậy đi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rước Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Revata con, nơi đây là nơi trú ngụ của những loài thú hoang dã như voi, hổ, báo, sư tử... 
Khi nghe những tiếng gầm thét của chúng, con cảm giác như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, khi con nghe những âm thanh của các loài thú hoang dã, tâm con vui thích khi 
sống trong rừng (arañña rati). 

- Lành thay, lành thay này Revata. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy Revata 500 kệ ngôn về những lợi ích khi sống trong rừng, và Đức Revata 
vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Từ đó Ngài Revata thường xuyên sống trong rừng, đó là những 
khu rừng nhiều gai góc, nhiều chướng ngại, đường đi gô ghề khó khăn. 

Rồi Đức Thế Tôn thông báo "sẽ lên đường về thành Xávệ”. 

Sáng hôm sau Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng lên đường trở về thành Xávệ, Đức Thế Tôn dùng 
thần thông khiến các vị Tỳkhưu háo động bỏ quên những món vật dụng riêng của mình ở tại nơi 
ấy. 

Sau khi đi đến ranh tự viện, Đức Thế Tôn thu hồi thần lực, những vị Tỳkhưu ấy chợt nhớ 
những vật dụng còn bỏ quên, nên quay trrở lại tìm. 

Bấy giờ "những liêu thất” đã biến mất, các vị Tỳkhưu ấy ngỡ mình đi lạc đường, phải len lỏi qua 
những bụi Keo gai, rồi mới nhìn thấy những vật dụng của mình treo trên những nhánh Keo gai. 

Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng theo đường cũ trở lại thành Xávệ, cũng mất 30 ngày, nhưng tất 
cả đều an vui do nương vào phước báu của Đức Sivalli. 

Đức Thế Tôn đến thành Xávệ, Ngài đến ngự trú ở chùa Đông Phương (Pubbäraäma) của bà tín 
nữ Visakhä. 


Œ)- Xem Tập 5. Câu chuyện Ngài Sivali. 
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Vào sáng hôm sau, các vị Tỳkhưu đến nhà của bà Visäkhã để dùng cháo buổi sáng, bà Visäkhä 
hỏi: 

- Bạch các Ngài, các Ngài cùng đi du hành với Đức Thế Tôn, các Ngài đi đến nơi nào? 

- Này bà đại tín nữ, chúng tôi tháp tùng cùng với Đức Thế Tôn, đi đến rừng Keo gai nơi trú ngụ 
của sadi Revata, em trai của Tôn giả Xálgiphất (Sãriputta). 

- Bạch các Ngài, nơi đó như thế nào? 

- Này bà tín nữ, nơi ấy xinh đẹp không thể tả được, rất thanh nhã và an tịnh, chẳng khác nào 
cảnh giới chư Thiên. 

Các vị Tỳkhưu "để quên vật dụng” nghe vậy, liền nói rằng: 

- Không phải đâu, này bà đại tín nữ, nơi ấy chỉ toàn là cây Keo gai trắng, nơi ấy giống như nơi 
trú ngụ của hàng "ma đói” (peta). 

Bà Visäkhã suy nghĩ: "Vì sao các Ngài nói không phù hợp với nhau? Chắc có duyên sự chi đây. 
Ta sẽ hiểu điều này từ Đức Thế Tôn”. 

Vào trưa hôm ấy, Đức Thế Tôn cùng ngàn vị Tỳkhưu tùy tùng, ngự đến nhà của bà Visäkhã thọ 
thực theo lời thỉnh của gia chủ. 

Bà Visakhã cung kỉnh cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng, sau khi Đức Thế 
Tôn cùng Tăng chúng thọ thực xong rồi, bà Visäkhã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi vào nơi hợp 
lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, các vị Tỳkhưu cùng với Đức Thế Tôn du hành đến rừng Keo gai, nơi trú ngụ 
của Tôn giả Revata. Có vị mô tả "nơi ấy xinh đẹp như cảnh giới chư thiên”, có vị lại mô tả "nơi ấy 
chỉ toàn là cây Keo gai trắng, như cảnh giới "ma đói”. 

Bạch Thế Tôn, nơi rừng Keo gai ấy như thế nào? 

- Này Visäkhã, cho dù là làng mạc với đầy đủ những dục lạc thế gian, hay rừng núi hoặc thung 
lũng thanh vắng, nơi nào có bậc Alahán trú ngụ, nơi ấy thật xinh đẹp. 

Do nhân duyên này Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Ẩn sĩ (Munisutta), rồi xác nhận Ngài Revata 
thành tựu phẩm vị Alahán qua kệ ngôn®): 

Aññaya sabbãni nivesanani, anikãmayam aññatarampi tesam; 

Sa ve muni vitagedho agiddho, nãyuhati paragato hi hoti. 

"Đã rõ mọi trú xứ; không ham trú xứ nào. 

V/ ấy chân ẩï sĩ; không tham, không say đắm”. 

Không còn phải ra sút”; đã đạt đến bờ kia“ (HT.TMC dịch). 

Sau đó, Đức Thế Tôn kết thúc pháp thoại với kệ ngôn như vầy: 

Gãme vã yadi vãraññe; ninne vã yadi vã thale. 

Yatthãrahanto viharanti; tam bhũmim ramaneyyakam. 

"Lang mạc hay núi rừng, đất thấp hay đồi cao. 

Nơi nào Alahán trú ; nơi ấy thật khả á/”©). 

Trong Tương Ưng kinh cũng ghi nhận rằng: 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại Đại tự Kỳviên của ông Cấpcôđộc (Anathapindika) cúng dường, gần 
thành Xávệ (Sãvatthi). l 

Vào một đêm trăng sáng, vua trời Đếthích (Sakka) đến hầu Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức 
Thế Tôn xong rồi, đứng vào một bên hợp lẽ vua Trời Đếthích bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

Kim nu kho, bhante, bhũmiramaneyyaka nti? 

"Bạch Thế Tôn, đất nơi nào được xem là xinh đẹp và an lạc?”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Ärämacetyä vanacetyä, pokkharañño sunimmitã. 

Manussaramaneyyassa, kalam nãgghanti solasim. 

"Các cảnh, rừng sai khác; những hồ sen mỹ diệu. 

Loài người xem khả ái; thật có giá trị nhỏ nhoí“ 

Gãme vã yadi vãraññe, ninne vã yadi vã thale; 

Yattha arahanto viharanti, tam bhũmiramaneyyaka ni. 

"Lang mạc hay núi rưng, đất thấp hay đồi cao. 

Nơi nào Alahán trú; nơi ấy thật khả ái“. 


Œ®)- SnA.i,261. 

- Agiddho. 

)- Nãyihatti. 

)- Sn,212, kinh Ấn sĩ (Munisuttam). 
)- Dhp. Câu số 98. 
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* Chùa Đông Phươïng (Pubbäräma). 

Đây là ngôi đại tự do bà tín nữ Visäkhã xây dựng, cúng dường đến chư Tăng có Đức Phật là vị 
đứng đầu. Tương truyền bà có 20 người con, 400 người cháu và 8.000 người *chắt” (cháu gọi bà là 
bà cđ), như có Pälli: 

Visakha visati puttã, nattã ca caturo sat; 

Panatta atthasahassä, jambudipe supakata ti. 

"Wisãkhã có 20 người cơn, và 400 người cháu. 

Tám ngàn người chắt; trong cối Diêmphù không ngủ yên ?._ 

Ngày Đại tự Đông Phương hoàn tất, vào xế chiều bà dân đầu con, cháu, chắt đông đảo 
(outtanattapanattaparivutä) đi nhiễu quanh ngôi Đại tự Đông Phương (sđd). 

Bà Visäakhã chứngThánh quả Dự lưu vào hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn, khi ấy bà là cô bé 7 
tuổi, nếu 16 tuổi bà Visakhã thành lập gia đình (bà Visakhã là con nhà danh giá vọng tộc, bà không 
thể lập gia đình sớm hơn 16 tuổi) , 17 tuổi bà có con trai đầu lòng; 34 tuổi bà có người cháu đầu 
(nếu tính Migara 16 tuổi lập gia đình, thì 17 tuổi có con đầu lòng); khi có chắt đầu lòng, tối thiểu bà 
Visäkhä ở vào độ 49 tuổi hay 50 tuổi. Và khi ấy khoảng hạ thứ 42 hay thứ 43 của Đức Thế Tôn, 
điêu này không hợp lý, vì vào hạ thứ 30-35, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở Đông Phương Tự. 

Mặt khác, tuổi của Ngài Revata và bà Visakhä không chệnh lệch nhau nhiều lắm, phải chăng Sớ 
giải kinh Pháp cú có sự nhầm lẫn ở điểm này. 

Vậy chùa Đông Phương được xây dựng vào thời điểm nảo? 

Có khả năng chùa Đông Phương được xây dựng vào hạ thứ 13 - 14 của Đức Thế Tôn. Và khi ấy 
bà Visäkhã khoảng 18 -21 tuổi, do dựa vào những sự kiện sau đây: 

- Khi ấy bà Visäkhãcòn trẻ tuổi, khoảng 19 — 21 tuổi, thông thường những nữ nhân ở vào độ 
tuổi này, thường thích trang điểm để đi dự những lễ hội. 

Trong một lễ hội được tổ chức cho thị dân thành Xávệ, bà Visäkhã mang chiếc "áo choàng” đắc 
giá nhất thời đó, để đi dự lễ hội. Rồi bà để quên chiếc "áo choàng” này trong Đại tự Kỳviên, từ 
duyên sự này mà chùa Đông Phương được hình thành (sđd). 

- Theo Bản Sớ giải Miễn Điện: Đức Thế Tôn chỉ đọc "Lời Giải thoát” (Ovada Pätimokkha) trong 
15 năm đầu. Vào một ngày lễ Bốtát {uposatha), nơi chùa Đông Phương, Đức Thế Tôn cho phép chư 
Tăng tụng Giới bổn (pätimokkha), riêng Đức Thế Tôn thì Ngài không còn tụng Lời Giải thoát” nữa. 

Như vậy, chùa Đông Phương phải hoàn tất chậm lắm là vào ạh thứ 15, như vậy chùa Đông 
Phương phải được xây dựng sớm lớm cũng phải vào hạ thứ 14 của Đức Thế Tôn. 

- Vào hạ thứ 12, Đức Thế Tôn mới chế định học giới cho chư Tỳkhưu. 

Ngài Revata xuất gia vào hạ thứ mấy của Đức Thế Tôn? 

Theo các Bản Sớ giải thì khi ấy ba người chị của Ngài Revata đã đi xuất gia theo lời sách tấn 
của Đức Xálợiphất, bấy giờ trong gia đình của bà Rũpasãrï chỉ còn Ngài Revata. Như vậy, Ngài 
Revata xuất gia sớm nhất cũng phải vào hạ thứ 6 của Đức Thế Tôn @Wì Ni đoàn được thành lập vào 
cuối hạ thứ 3), và đây là khả năng có thể có được với Ngài Revata, nếu như luận cứ này đúng thì 
ba người chị của Ngài Revata xuất gia Tỳkhưu ni vào hạ thứ 6 của Đức Thế Tôn. 

Chính vì ba người con gái cùng bỏ gia đình đi xuất gia nên bà Sãrï lo ngại cậu con trai út sẽ 
theo các anh chị đi xuất gia, nên tuy cậu con út chỉ mới 7 tuổi ông bà Vañganta lo tìm vợ cho con 
để "cột chân” con trai. Và trước khi Đức Thế Tôn thành đạo 1 năm thì Ngài được sinh ra. 

Nhưng có nghỉ vấn khác nảy sinh là: Khi Ngài Revata sinh ra thì bà Säri được bao nhiêu tuổi? 

Được biết Đức Xálợiphất lớn hơn Đức Thế Tôn trên 10 tuổi, khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Đức 
Xálợiphất được hơn 45 tuổi, khi ấy bà Sãri khoảng 61 -62 tuổi (nếu tính bà Sãrï lập gia đình vào 
năm 16 tuổi, cò khả năng năm 17 tuổi bà sinh ra Đức Xálgiphất), như vậy có khả năng bà SãrT sinh 
ra cậu trai út vào năm bà 61 tuổi. 

Nhưng lại nảy sinh vấn đề khác là: "Ngài Xálgiphất và Ngài Mụckiềnliên lìa bỏ gia đình đi xuất 
gia lúc bao nhiêu tuổi? Và sống đời sống du sĩ được bao lâu trước khi Ngài Xálợiphất gặp được Ngài 
Assaji? Vì khi gia nhập Giáo đoàn khi ấy các Ngài trên 45 tuổi . 

Thông thường, những gia tộc có đại tài sản thường cưới vợ cho con rất sớm, như Ngài Yassa đã 
có vợ khi được 20 tuổi. Hắn hai Ngài Xálgiphất. và Mụckiênliên chưa có vợ nên lịch sử không nhắc 
đến, điều này cho thấy hai Ngài xuất gia khi còn trẻ (độ khoảng 25 - 30 tuổi), và nếu giả thuyết 
"hai Ngài xuất gia vào lúc 25 tuổi” là đúng, thì hai Ngài đã sống đời du sĩ suốt 20 năm, trước khi 


A>» 


(Œ)- Si, 232. Tương ưng Sakka. Kinh Khả ái khả lạc ( Raãmaneyyakasuttam). 
2). DhpA. Câu số 53. 
G}€ một số tư liệu ghi nhận "Ngài Xálợiphất lớn hơn Đức Thế Tôn từ 12- 15 tuổi”. 
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gặp Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Những dử kiện lịch sử này chúng tôi chưa tìm được tư lệu chính 
xác cũng như cách lý giải minh bạch, xin các vị Đa văn hoan hỷ và bổ túc giúp. 

Trở lại Ngài Revata, trong Bản Sớ giải "Kệ ngôn Trưởng lão Tăng”, đề cập đến sự xuất gia của 
Ngài Revata ngắn gọn hơn, đồng thời ghi nhận rằng: "Trong hạ đầu tiên của mình, Ngài Revata 
chứng đạt Thánh quả Alahán, khi mãn mùa an cư Ngài Revata đi đến Đại tự Kỳ Viên yết kiến Đức 
Thế Tôn và Tôn giả Xálgiphất”t), 

Khi Đức Thế Tôn từ rừng Keo gai trở về thành Xávệ, Ngài Revata cũng theo chư Tăng đến 
thành Xávệ để cộng trú, Ngài là một trong 4 Sadi Alahán 7 tuổi: Sañkicca, Pañdita, Sopäka và 
Revata, bị ông Bàlamôn bỏ đói ?) (Ngài Revata xem như nhỏ nhất trong 4 vị, so về thời gian xuất 
gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn). 

Một lần nọ, các Tỳkhưu bàn luận với nhau ở Giảng pháp đường rằng: 

- Này chư hiền, sadi Revata tạo thật nhiều công hạnh, đã kiến tạo Hương thất cho Đức Thế Tôn 
cùng với 500 liêu thất cho các vị Tỳkhưu, phước báu ấy thật to lớn. 

_Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của các Tỳkhưu, Ngài đến Giảng pháp đường, ngồi vào 
chỗ ngồi được soạn sẵn, rồi dạy các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Revata con của Như Lai chẳng còn thiện ác nữa, con của Như Lai đã vượt ra 
khỏi thiện ác rồi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Yodha puññañca pãpañca, ubho sañgamupaccagä; 

Asokam virajam suddham, tamaham brumi brahmana nti. 

"Wgưỡi sống ở đời này; không nhiêm cả thiện ác. 

Không sầu, sạch không bụi; 7a gọi Bà/amôn”(HT.TMC dịch)?). 

Khi tròn đủ tuổi, Ngài được thọ giới Tỳkhưu, vào thời điểm thích hợp giữa hội chúng Tỳkhưu, 
Đức Thế Tôn ban cho Đức Khadiravaniya Revata là "đệ nhất tu trong rừng” (arañakãnam): 

Etadaggam bhikkhave mama  sãävakãnam bhikkhũnam äraññakãnam yadidam 
revatokhadiravaniyo: 

'Wây các Tkhut, trong những Tỳkhuu đệ tử của Ta, tối thắng 'nqụ trong rừng” là Tỳkhuu 
Khadravani/a Revata “ “ã 

Tiên sự 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiên thân của Đức Revata là một gia chủ có niềm tin 
trong sạch, giữ giới hạnh tinh nghiêm trong thành Hamsavati. Vị Gia chủ này là người điêu hành 
những con thuyền ở bến nước Payäga. 

Có lần Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) cùng 100 ngàn Tỳkhưu đi đến bến nước Payäga để 
sang sông. 

Được tin Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng sắp sang sông, đang hướng về bến cảng Payäga; vị gia 
chủ ấy suy nghĩ rằng: ' 

- Ta không có dịp thường xuyên đến đảnh lễ, cúng dường Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. Hôm 
nay được duyên lành này, ta nên cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọng thể. 

Cận sự nam ấy cho kết những con thuyền lại với nhau thành một "mảng thuyền lớn”, tạo mái 
vòm để che nắng, trang trí mái vòm bằng những cánh hoa hương sắc xinh đẹp, sàn thuyền cho lót 
những tấm thảm nhung dầy mịn. 

Rồi cận sự nam ấy thỉnh Đức Thế Tôn cùng 100 ngàn vị Tỳkhưu sang sông, tự thân vị gia chủ 
ấy chèo "mảng thuyền” lớn cùng với những tay chèo dưới quyền, đưa Đức Thế Tôn Padumuttara 
sang sông. 

Cũng trong lần này, cận sự nam ấy chứng kiến một vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn 
Padumuttra ban cho địa vị "đệ nhất trú trong rừng”, gia chủ này ước nguyện được địa vị ấy trong 
thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác vị lai. Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) tiên tri rằng: 

*Ước nguyện của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác 
có Hồng danh là Gotama”®), 

Vào 58 kiếp trái đất trước (tính từ hiên kiếp này trở vê trước), tiền thân của Đức Revata là vua 
Chuyển Luân có vương hiệu là 7Z/z/a, vào kiếp trái đất thứ 57 là vị đại đế có vương hiệu là 
Campaka(”). 


(- ThagA. ¡. 1o8. 

Œ- DhpA. iv. 176. 

). Dhp. Câu số 412. 

®- Ai, 24. Phẩm "người tối thắng”. 
€)_ ThagA. ¡. 108; AA. ¡. 126. 
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*Bên nước Payaga. 

Theo bản Sớ giải kinh Tăng chi, vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) có một bến nước tên 
là 2ayãga. 

Trong thời Đức Phật Gotama, một bến nước cũng mang tên là Payãga (còn được gọi là 
Payägatittha, Payägapatitthana), bến nước này là nơi giao hội của hai con sông Yamunä và sông 
Hằng (Gañg3). 

Trên đường đi từ xứ Verañja đến Balanai (Bãranasi) phải lần lượt đi qua thị trấn Soreyya, thành 
Sañkassa, thị trấn Kannakujja, rồi từ bến nước Payãäga sang sông Hằng, đến kinh thành Balanai 
(Bãranasi)°). 

Payäga còn là bến tắm thiêng liêng để tẩy trân”), tại đây có cung điện của vua Mahãpanäda 
(con vua Surici) trị vì kinh thành Mitthilä thuở xưa (vua Mahãpanäda là tiên thân của Trưởng lão 
Bhaddaji). Cung điện này làm bằng 7 loại ngọc báu, có 6.000 nhạc công phục vụ cho vua 
Mahãpanäda, cung điện này bị chìm xuống dòng sông Hằng”). Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói 
rằng: "Bến tắm Payäga chính là tam cấp của cung điện trên”%), 

Payäga hiện nay là Allahabad. 

Thời gian sau, Ngài Revata trở về làng Nã|aka, rồi mang theo ba người cháu trai (gọi Ngài bằng 
cậu) con của ba người chị là: Cala, Upacala và Sisupacala, Ngài Revata cho ba cháu trai xuất gia 
sadi, Ngài luôn sách tấn các vị sadi này nõ lực tu tập, vê sau cả ba vị đều chứng đạt Thánh quả 
Alahán, trở thành những vị Trưởng lão danh tiếng trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn. 

Có lần Ngài Revata bị bịnh nặng, nghe tin này Đức Xálợiphất đến viếng thăm, nhìn thấy Đức 
Xálợiphất từ xa, Ngài Revata nhắc nhở đệ tử rằng: 

Cale upacale sisupacale patissata nu kho viharatha; 

Ägato vo välam viya vedhiti. 

"Hối này cháu C3la; này UJpacäaia. 

Sjsupacala; hãy sống trú với niệm. 

I/ đang đến các ngươi; như v/ bắn chẻ tóc {HT.TMC dịch)U). 

Và Đức Xálợiphất rất hoan hỷ với sự tinh cần của các người cháu của mình), Đức Xálgiphất nói 
hai kệ ngôn tán thán Đức Revata: 

991- Gãme vã yadi vãraññe, ninne vã yadi vã thale; 

Yattha arahanto viharanti, tam bhũmiramaneyyakam. 

'tâng mạc hay rừng núi; thung lững hay đồi cao. 

Lahán trú chỗ nào; đất ấy thát khả ái“(Dhp. 98). 

992- Ramaniyãni araññani, yattha na ramati jano; 

Vitaraga ramissanti, na te kãmagavesino. 

"Khả ái thay núi rừng; chỗ người phảm không ua. 

V/ tham sế thích; vì không từn đục /ạc (HT. TMC dịch)®). 

(Kệ ngôn 991 là lời khen ngợi của Đức Thế Tôn đối với Ngài Revata, Đức Xálợiphất lập lại để 
tôn vinh Ngài Revata, câu kê 992 là lời tán thán của Đức Xálợiphất đối với Ngài Revata). 

Có cận sự nam Atula dẫn đầu tùy tùng 500 người đi đến viếng Đức Revata, muốn nghe Đức 
Revata thuyết pháp. Đức Revata có khuynh hướng độc cư, thích sống một mình nơi thanh vắng, 
nên Ngài im lặng. 

Cận sự nam Atula bực tức bỏ đi, đến thỉnh cầu Đức Xálợiphất giảng pháp, Đức Xálợiphất giảng 
về Thắng pháp (Abhidhamma), cận sự nam Atula cũng không hài lòng, dẫn nhóm tùy tùng đến 
viếng Đức Ananda. 

Đức Ananda nghe cận sự nam Atula phê bình: Tôn giả Revata thì im lặng, Tôn giả Xálợiphất lại 
giảng quá nhiều về Thắng pháp”, nên Đức Ananda thuyết lên thời pháp vừa phải, giải rành mạch về 
pháp, nhưng cận sự nam Atula cũng không hài lòng. Cận sự nam Atula dân hội chúng đi đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, nghe cận sự nam Atula tường trình lại ba sự kiện trên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


®› 
5 


Œ) Ap.i, Ký sự Trưởng lão Khadiravaniyarevata (Khadiravaniyarevatattheräpadänam). 
Œ)- AA.i, 126. 

6)_ Vin, iii. 11 

@)- M. ¡, 39; 1A. vi. 198. 

). 1A, Chuyện số 264 (Mahãpanädajãtaka) 

()_ MA. ¡. 145; DA. iii. 856. 

). Thag. 42. 

(8). ThagA.i, 110 

®). Thag. 991-992, 
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- Này cận sự nam Atula, từ xưa đến nay con người vẫn có thói quen chê trách kẻ lặng thinh, kẻ 
nói nhiều, kẻ nói ít. Không một ai không bị chê trách hay được khen ngợi. Cho dù là đức vua cũng 
có người chê trách, có người khen ngợi, ngay cả mặt trời, mặt trăng, hư không; chí đến Đấng Như 
Lai thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có người khen ngợi, có người không hài lòng. 

Này Atula, bậc hiền trí khi khen thì khen ngợi điều đáng khen, khi chê trách thì chê trách điều 
đáng chê trách. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Poranametam atula, netam ajjatanämiva; 

Nindanti tunhimasinam, nindanti bahubhãninam; 

Mitabhãnimpi nindanti, natthi loke anindito. 

"Atula nên biết; xua vậy nay cũng vậy. 

Ngồi ím bị người chê; nói nhiêu bí người ghét. 

Mới vừa phải bị chê; làm người không bị chê. 

Thật khó từn ở đời“). (HT.TMC dịch). 

Lối sống an tịnh viễn ly của Đức Revata làm cho Trưởng lão Sammajjana (còn viết là 
Sammuñjani) hiểu lầm là "Ngài Revata biếng nhác”. 

Trưởng lão có tên là Sammajjana vì lúc nào Ngài cũng quét dọn, một hôm thấy Tôn giả Revata 
ngồi yên lặng nơi chỗ ngồi ban ngày, nên nói rằng: - 

- Vị trưởng lão này lười nhác quá, dùng vật thực tín thí xong rồi, đi đến đây ngồi yên, cầm chối 
quét dọn cũng không làm. 

Đức Revata suy nghĩ: "Ta nên giáo giới Tỳkhưu này”, Ngài bảo rằng: 

- Này hiền giả, hiền giả đi tắm rữa xong rồi đến đây. 

Trưởng lão Sammajjana đi tắm rữa xong, đến viếng Ngài Revata. Ngài Revata giáo giới Trưởng 
lão Sammaijana rằng: 

- Này hiền giả, vị Tỳkhưu lúc nào cũng quét dọn là điều không hợp lẽ. Tỳkhưu chỉ nên quét dọn 
vào buổi sáng, rồi đi khất thực, khi về đến Tự viện, ngồi vào chỗ ngồi ban ngày hay ban đêm, đưa 
tâm quán xét về thể trược, để thấy được sự sinh diệt của "năm nhóm”, hãy dành thời gian tạo lợi 
ích cho mình, đừng lãng phí thời gian quét dọn như thế. 

Nghe lời giáo giới của Đức Revata, Trưởng lão Sammajjana nỗ lực hành pháp, chẳng bao lâu 
chứng Thánh quả Alahán. - 

Từ khi ấy, trong Tự viện có nhiều chỗ rác ứ động, các Tỳkhưu nói với Trưởng lão Sammajjana 
rằng: 

- Này hiền giả Sammajjana, trong Tự viện có nhiều chỗ rác ứ động, vì sao hiền giả không quét 
dọn? 

- Thưa chư hiền, trước đây tôi dễ duôi phóng dật quét rác, giờ đây tôi không còn dễ duôi quét 
rác nữa. 

Các Tỳkhưu mang việc này trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, thật vậy con Như Lai giờ đây không còn dễ duôi quét dọn nữa, con Như Lai 
sống an tịnh phát sinh từ Đạo quả. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

Yo ca pubbe pamaiïjitvã, paccha so nappamajjati; 

Somam lokam pabhäseti, abbha muttova candima tỉ. 

"A/ trước sống buông lung; sau sống không phóng dật. 

Chới sáng rực đời này; như trăng thoát mây che”(HT. TMC dịch)??). 

Lúc tuổi khá cao Trưởng lão Revata gặp một chuyện không may, một lần nọ trên đường đến yết 
kiến Đức Thế Tôn ở thành Xávệ, 

Trưởng lão trú trong khu rừng gần thành Xávệ, có tên trộm bị quân lính rượt đuổi, tên trộm bỏ 
tang vật cạnh chỗ của Trưởng lão. 

Trưởng lão bị bắt dẫn đến vua Patưnặc (Pasenadi), đức vua tha cho Trưởng lão, nhưng hỏi: *Có 
phải Ngài lấy trộm đồ chăng?”. 

Trưởng lão nói lên 14 kệ ngôn, giải thích rằng: "Ngài không có ác sở hành như vậy”: 

645- Yada aham pabbajito; agärasmãänagariyam; 

Näbhijanami sañkappam; anariyam dosasamhitam. 

"Tự khi ta xuất gia, bỏ nhà sống không nhà. 

Ta không biết tư duy; phi Thánh liên hệ sân“ 


®- Dhp. Câu 227. 
) -Dhp. Câu 172. 
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646-Ime haññantu vajjhantu; dukkham pappontu pãnino'; 
Sankappam nabhijanämi; imasmim dighamantare. 

"Hấy làm hại, sát hại; hãy làm khổ hữu từnh. 

Ta không biết tư duy; trong thời gian đài này“ 

647- Mettañca abhijãnämi; appamaänam subhävitam; 
Anupubbam paricitam; yatha buddhena desitam. 

"Và ta Biết lòng Tử; vô lượng khéo tu tập. 

7a thứ lớp tích lũy; như lời Đức Phật dạy“ 

648- Sabbamitto sabbasakho; sabbabhutanukampako; 
Mettacittañca bhävemi; abyäpajjarato sadã. 

'a bạn thân tát cả; từ mân mọi hữu tỉnh. 

7a tu tập tâm Từ; luôn vui không sân hận. “ 

649- Asamhiram asamkuppam; cittam amodayamaham; 
Brahmaviharam bhãvemi; akapurisasevitam. 

"7a thích thú với tâm; không động, không giao động. 
Ta tu tập Phạm trú; được bậc thiện hành trí“ 

650- Avitakkam samapanno; sammasambuddhasavako; 
Ariyena tunhibhävena; upeto hoti tavade. 

"7a đạt được vô Tần; đệ tử bậc Chánh giác. 

Với ím lặng bậc Thánh; ta trực diện (tãvada) đạt được“ 
651- Yathãpi pabbato selo; acalo suppatitthito; 

Evam mohakkhaya bhikkhUu; pabbatova na vedhati. 
"hư núi đá không động; đứng vững khéo an trú. 

Cứng vậy, là T/khut; đạt được si mề diệt. 

W ấy như ngọn núi; không làm gi giao động“ 

652- Ananganassa posassa; niccam sucigavesino; 
Valaggamattam papassa; abbhamattamva khayati. 
"Con người không uế nhiễm; luôn từm sự trong sạch. 
Tội nhẹ như ngọn tóc; xem nặng như mây khói. 

653- Nagaram yathã paccantam; guttam santarabahiram; 
Evam gopetha attänam; khano vo mã upaccaga. 

"hư thânh trị biên địa; phòng hộ cả trong ngoài. 

Hy phòng hộ tự ngã; sátna không bỏ qua “ 

654- Nabhinandämi maranam; nabhinandami jIvitam; 
Kãlañca patikankhämi; nibbisam bhatako yathäã. 

"7a không thích thú sống; ta không thích thú chết. 

Ta chờ thời gian đến; như thợ làm việc xong“ 

655- Nabhinandaämi maranam; nabhinandami jIvitam; 
Kãlañca patikankhämi; sampajäno patissato. 

"7a không thích thú sống/ ta không thích thú chết. 

7a chờ thời gian đến; tỉnh giác giữ chánh niệm. 

656- Paricinno maya satth3; katam buddhassa sasanam; 
Ohito garuko bhãro; bhavanetti samuhata. 

"Đạo sư, ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong. _ 

Gánh nặng, đặt xuống thấp; gốc sinh hữu nhô sạch“ 
657- Yassa catthaya pabbajito; agärasmänagariyam. 

So me attho anuppatto; sabbasamyojanakkhayo. 

"VWj đích gi xuất gia; bỏ nhà, sống không nhà. 

Mục đích ấy, ta đạt; mọi kiết sử diệt tận “ 

658 - Sampadethappamädena, esa me anusäsani; 
Handaham parinibbissam, vippamuttomhi sabbadhrti. 
"Wồ lực chớ phóng dật; đấy lời ta giáo giới. 

7a sẽ đại viên tịch; ta thoát mọi sinh y2 (HT.TMC dich). 


)~ Chỉ tầng Thiền thứ 2. 
@). Thag. Kệ ngôn trưởng lão Khadiravaniya Revata. 
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Khi dứt kệ ngôn, Đức Revata ngồi "tréo chân 
lửa tự phát ra thiêu thân xác của Ngài), 

*Trưởng lão Kalikhã Revata. 

Một trưởng lão khác cũng có tên là Revata, thường được gọi là "Kankhä Revata” để phân biệt 
với "Khadiravaniya Revata”. 

Chữ *Kañkhã” nghĩa là "sự hoài nghi, sự nghi ngờ”, Kañkhã Revata là 'ewafa đa nøñ/“ Trưởng 
lão có biệt hiệu này do nguyên nhân như sau: 

Một lần nọ, Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng du hành từ thành Xávệ (Sãvatthi) đến thành Vương 
xá (Rãjagaha), trong hội chúng ấy có trưởng lão Revata. 

Trưởng lão Revata nhìn thấy người nấu "mật đường”, cho bột mì và tro vào trong "mật đường” 
để kết dính, Ngài Revata suy nghĩ: "Bột mì là vật thực, vậy đường không nên dùng vào buổi chiều”. 
Ngài cùng hội chúng của mình ngần ngại, không dùng đường vào buổi chiều. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này các Tỳkhưu, vì mục đích nào mà họ bỏ bột mì và tro vào trong mật đường? 

- Bạch Thế Tôn, với mục đích kết dính. 

- Này các Tỳkhưu, nếu vì mục đích kết dính thì "bột mì và tro” cùng với mật đường quên vào 
HHỚU ĐIANH khối, khối ấy được gọi là *đường”. Này các Tỳkhưu, ta cho phép thọ dụng đường thoải 
mái!“. 

Trên đường đi Ngài Revata nhìn thấy "cây đậu tây” (mugga)f) nẩy mầm, sinh trưởng trong bãi 
phân. Sau khi nhìn thấy vị ấy suy nghĩ rằng: "Các nạt đậu tây không được phép dùng, mặc dầu đã 
được nấu chín, nhưng các hạt đậu vân mọc mầm sinh trưởng được“ 

Nên Ngài Revata không dùng "loại đậu” này mặc dù đã được nấu chín, một số vị Tỳkhưu cũng 
nghe theo Ngài Revata, không dùng loại đậu ấy. Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức 
Thế Tôn dạy: - 

- Này các Tỳkhưu, loại đậu ấy tuy đã được nấu chín, nhưng vẫn mọc mầm sinh trưởng. Này các 
Tỳkhưu, ta cho phép thọ dụng đậu ấy một cách thoải mái (sđd). 

Do những sự kiện trên, Ngài Revata được các vị Tỳkhưu gọi là *Kankhã Revata”. 

Trưởng lão Revata sinh trưởng trong một gia tộc trưởng giả trong thành Xávệ (Sävatthi). Vào 
một buổi chiều, thanh niên Revata theo đại chúng đến Đại tự Kỳviên để nghe pháp, sau thời pháp 
thoại của Đức Thế Tôn, thanh niên Revata suy nghĩ: 

"Theo như lời dạy của Đức Thế Tôn, đời sống tại gia giới hạnh không được trong sáng như vỏ 
ốc xacừ được đánh bóng. Vậy ta hãy xuất gia sống không nhà trong Giáo đoàn này”. 

Và Ngài được xuất gia thọ giới Tỳkhưu, trước khi chứng Thánh quả Alahán, tâm Ngài luôn phân 
vân "cái gì được phép dùng, cái gì không được phép dùng?” (akaø0i/ã muggã, na kappanti mmnuggã 
Dpafribhufi7/tum....). 

Theo tập Apadäna, Ngài Kañkhã Revata sinh trong gia tộc Sátđếty trong thành Koliya, và Ngài 
nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp ở thành Catỳlavệt?). 

Ngài tinh tấn thực hành thiền định và chứng Thánh quả Alahán. Ngài được Đức Thế Tôn tuyên 
bố: 


ở giữa hư không, viên tịch với đề mục *lửa”, ngọn 


Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam jhãyInam yadidam kañkha Revato: 

Khoa) T/khut, trong số những Tỳkhưu thường an trú trong thiền, tố thẳng là Karikhã 
®evaia “”. 

Khi Đức Thế Tôn an trú ở Đại tự Kỳviên do trưởng giả Cấpcôđộc (Anäthapindika) cúng dường, 
bấy giờ Ngài Kañkhã Revata ngồi không xa Đức Thế Tôn, với tư thế `tréo chân”, lưng thẳng, tự 
mình quán xét sự thanh tịnh do vượt qua được sự nghi ngờ. Hiểu được ý nghĩa này, Đức Thế Tôn 
hoan hỷ nói lên *Cảm hứng ngữ”: 

Yã kaci kañkha idha vã huram v3, 

Sakavediya vã paravediya va; 

Ye jhãyino tã pajahanti sabba, 

Atäpino brahmacariyam carantã ti. 

"Phàm những nghi hoặc gi; đời này hay đời sau. 


()- ThagA. i, 555. 

~ ĐĐ Indacando (d). Luật Đại phẩm II, số 48. 

3)- Không rõ là loại đậu gì? Ngài Buddhaghosa giải thích: "Œ#úng được phép, vì đã được nấu chín”.Theo mạch văn thì: 
Loại đậu này dù được nấu chín, nhưng chúng vẫn mọc mầm sinh trưởng được. 

®- ĐĐ Indacando (d). Thinh nhân Ký sự. Ký sự trưởng lão Kañkhãrevata. 

®)- A.¡, 24. Phẫm "Người tối thắng”. 
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Tự mình chưa cảm tho; hay người khác cảm thọ. 

Người hành thiền từ bỏ; hoàn toàn tất cả chúng. 

Nhiệt tâm hành Phạm hạnh“? (HT. TMC dịch). 

Ngài thường được kể chung với một số đệ tử xuất sắc như Tôn giả Anurudha, Tôn giả Nandiya, 
Tôn giả Kimbila, Tôn giả Bhagu, Tôn giả Kundadhãna, Tôn giả Ananda cùng một số thiện gia nam 
Iný E3 

Trong lần thuyết kinh Nalakapäna, Tôn giả Revata được đề cập trong bài kinh này là chỉ cho 
Tôn giả Kañkhã Revata. 

Kinh này có tên là Nalakapäna vì được thuyết ở làng Nalakapãna, trong rừng cây Palãsa thuộc 
quốc độ Kosala. 

Làng được đặt tên là Nalakapäna vì có hồ lớn mang tên là Nalakapäna-pokkharani?, như được 
nói đến trong Bổn sự Naläpana. Gần lảng có hai khu rừng là Ketakavana và Palãsavana. 

Trong kinh Nalakapäna”, Đức Thế Tôn hỏi các Tôn giả Anuruddha (Analuật), Nandiya, Kimbila 
.. rằng *các vị có hoan hỷ trong đời sống Phạm hạnh không?”. 

Tôn giả Anuruddha đáp: "Chúng con rất hoan hỷ trong đời sống Phạm hạnh”. 

Đức Thế Tôn khen ngợi các vị ấy, rồi Ngài tiếp tục thuyết về các ô nhiễm (ãsava) mà Ngài đã 
đoạn tận và lợi lạc mà chư đệ tử đạt được. 

Khi nói về tái sinh của tứ chúng, Đức Thế Tôn không vì mục đích lường gạt, nịnh hót, được lợi 
lộc, được trọng vọng, mà chỉ muốn người nghe được an lạc lâu dài. 

Khi Ngài tuyên bố vị tỳkhưu có giới hạnh như vậy, trí tuệ như vậy và đã an trú chánh trí, Thiện 
nam tử nhớ đến những điều ấy để chú tâm trên như thật và được an lạc lâu đời. 

Trong kinh Mahãgosinga (Đại kinh Rừng sừng bò), ghi nhận cuộc đàm luận giữa Tôn giả 
Xálợiphất cùng các Tôn giả Mahã Moggallãna, Tôn giả Mahã Kassapa, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Revata (là Tôn giả Kañkhä Revata) và Tôn giả Ananda. 

Vào một đêm trăng sáng ở giữa rừng cây sala Gosinga, những cây sala đang trổ hoa. Các Tôn 
giả danh tiếng của Đức Thế Tôn đi đến chỗ ngụ của Tôn giả Xálgiphất, Tôn giả Xálgiphất hỏi các 
Tôn giả ấy về ` quan điểm riêng của mỗi người về `vị Tỳkhưu lý tưởng trong Giáo pháp này”, qua câu 
hỏi đầy ý vị rằng: 

"Hạng Tÿkhưu nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosiiga?”. 

Tôn giả Ananda đáp: Hạng Tỳkhưu đa văn. 

Tôn giả Revata đáp: Hạng Tỳkhưu độc cư thiền định”. 

Tôn giả Anuruddha (Analuật) đáp: Hạng Tỳkhưu có thiên nhãn. 

Tôn giả Mahã Kassapa đáp; Hạng Tỳkhưu hạnh đ#uZaä (dhutanñga). 

Tôn giả Muckiênliên đáp: Hạng Tỳkhưu giỏi Thắng pháp (abhidhamma). 

Rồi các Tôn giả hỏi lại quan điểm của Tôn giả Xálợiphất về "hạng Tỳkhưu lý tưởng trong Giáo 
pháp này”, Tôn giả Xálgiphất đáp: 

"Hạng Tỳkhưu có khả năng điều phục tâm”. 

Chư vị đến bạch Phật vê cuộc luận đàm này, Đức Thế Tôn khen chư vị đều khéo nói theo đúng 
sở hành của mình. Và Đức Thế Tôn dạy thêm rằng: 

- Ở đây, này Xáløi jphất, V/ 1ÿhưU. sau khi thọ thục vào buổi trua, ngồi 'kiết già” lưng thẳng, đặt 
niệm trước mặt và nghĩ rằng: "7a sẽ không. từ bỏ tư thế ảny, cho đến khi tâm ta được khéo giải 
thoát các ô nhiễm“. Hạng Tkhuu này có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga””. 

*Rưng Sửưing bỏ (Gosiàgavana). 

Đây là khu rừng Sãla, có hình dạng như "sừng bò”, nên được gọi là "rừng Sừng bò” 
(Gosiñgavana), rừng này nằm trong kinh thành Vesali (Vệxá). 

Trong rừng có Giảng đường Gosinga (Gosingasalavanadäya), từ Giảng đường này có con đường 
rừng dẫn đến làng Nãdika (hay Ñãdika). 

Một thời các Tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila trú tại rừng Sừng bò, khi nhóm Tỳkhưu ở 
Kosambi (Kiêuthưởngdi) gây sự rạn nứt trong Tăng đoàn, không nghe lời Đức Thế Tôn hòa giải. 

Đức Thế Tôn đi từ Giñjakãvasatha ở làng Nãdika, đến thăm ba vị Tôn giả, và Đức Thế Tôn 
thuyết lên "Tiểu kinh Sừng bò” (Cũ|lagosingasutta)(). 


Œ- Ud.v. 7. Kinh Kañkhärevata (Kañkhärevatasuttam) 

(2) MA.ii, 664. 

)- M.ii, kinh số 68. 

 Khôngphải là "hạnh ở rừng”. Hạnh "ở rừng” là của Ngài Khadiravaniya Revata. 
6)- M.i, Mahãgosiñgasutta (Đại kinh Rừng sừng bò), kinh số 32. 

(®)- M.i, kinh số 31. 
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Gifiƒakäãvasattha là `ngôi nhà bằng gạch” ở trong làng Nãdika, Đức Thế Tôn khi du hành đến 
làng Nãdika, Ngài thường trú ngụ nơi `*ngôi nhà bằng gạch” này. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích): Đức Thế Tôn du hành đến xứ Vajjï, Ngài đi đến 
làng Nãdikã lần đầu tiên. 

Dân làng Nãdikã đã sùng kính ĐứcThế Tôn, xây dựng một "ngôi nhà bằng gạch” (ø/724ã) cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng chúng, nên ngôi nhà được gọi là "*G//⁄akãvasaffha/ về sau có xây 
thêm nhiều liêu thất cho các Tỳkhưu. 

_ Nhà bằng gạch là một kiến trúc đặc biệt thời bấy giờ, vì hầu hết các nhà thời ấy được cất bằng 
gỗ. "W⁄â Đằng gạch này “không chỉ là trú xứ của Phật mà còn là chỗ an trú của nhiều tu sĩ thuộc 
các môn phái khác, như Du sĩ Sabhiya Kaccãna?). Có thể đó là nơi nghỉ của lữ khách. 

Tại G//akãvasatha, Đức Phật thuyết các bài kinh như: 72/avasab/a SufZ”, nhiều kinh nói về 
"niệm sự chết“(maranasati) f) ... 

Đức Phật còn thuyết nhiều kinh khác cho Trưởng lão Sandha, Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão 
Sandha tu thiền như "con ngựa thuần thục””), dạy trưởng lão Saddha Kaccäyana về: "Do duyên 
giới tưởng sinh khởi, kiến sinh khởi, tâm sinh khởi!Ê). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở Kũtãgärasäla (Giảng đường có nóc nhọn) trong khu Đại lâm 
(Mahävana) ở thành Vesali (Vệxá). Những vương tử danh tiếng người Licchavr đến viếng Đức Thế 
Tôn, họ gây ôn ào náo động, khiến một số trưởng lão danh tiếng như Ngài Cäla, Upacala (cháu trai 
của Đức Xálợiphất), Ngài Kakkata, Kalimbha, Nikata, và Katissaha bị quấy rây, các Ngài rời khỏi 
"Giảng đường có mái nhọn đi đến rừng Sừng bò trú ẩn, sau khi nói rằng: 

- Thế Tôn có dạy: "77Zng ðn i3 cáy gai của thiên“ Vậy chúng ta hãy đi đến Gosiñga khu rừng 
cây Sãla. Tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. 

Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Tôn giả ấy, nhân đó Đức Thế Tôn giảng về *10 loại øa/”: 

1- Với người ưa thích viên ly, thân cận hội chúng là cy øai. 

2- Với người tu tập tướng không trong sạch, thích thú tướng trong sạch là cây øa/ 

3- Với người gìn giữ các cửa”, đi xem ca múa, nhạc kịch là cây gai. 

4- Với người sống Phạm hạnh, thân cận nữ nhân là đƒy gai. 

5- Với người chứng Sơ thiền, tiếng ồn là đ#y Øai. 

6- Với người chứng Nhị thiền, tầm - tứ (vitakkavicara) là cđy øa/. 

7- Với người chứng Tam thiền, hỷ (piti) là z#y øa/ 

8- Với người chứng Tứ thiên, hơi thở vô hơi thở ra là cÄ/ gai. 

9- Với người chứng Diệt thọ tưởng định, thọ-tưởng là Z2 gai. 

10- Tham, sân, si là cây øa/ Š, 

*Làng Nãdika (hay Ñãtika). 

Địa danh này nằm trên đường giữa Kotigäma và Vesali trong xứ Vajji(Bạtkỳ). 

Lần sau cùng Đức Thế Tôn đến Ñãtikã là trên đường đi đến Kusinära, bấy giờ Đức Ananda có 
bạch hỏi Phật về cảnh giới tái sinh của một số đông dân Nãdikã sùng đạo và là đệ tử trung kiên 
của Đức Phật, như Tỳkhưu Sã|ha, Tỳkhưu ni Nandã, cư sĩ Sudatta, nữ cư sĩ Sujãtã, cư sĩ Kakudha, 
cư sĩ Kälihga, cư sĩ Nikata, cư sĩ Tuttha, cư sĩ Santuttha, cư sĩ Bhadda và cư sĩ Subhadda. 

Đức Thế Tôn giải thích "cảnh giới tái sinh” của các vị ấy, ngoại trừ Trưởng lão Sãlha viên tịch. 
Đức Thế Tôn dạy: *Hơn chín mươi phần trăm dân chúng Nãdiikã đắc quả Nhất lai (sakadägämi )và 
hơn 500 người đắc quả Dự lưu (sotãpanna)”®), 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên "pháp kính” để các vị hánh đệ tử tự soi rọi, nếu muốn vị ấy có thể 
tự tuyên bố tôi là bậc Dự lưu”. 

Pháp kính ấy gồm bốn chi phần là: 

- Niềm tin bất động nơi Bậc đạo sư. 

- Niềm tin bất động nơi Giáo pháp. 

- Nềm tin bất động nơi Đức Tăng. 


(_ MA. ¡. 424. 

@)- S.iv. 401. 

6` D, ii, 200. 

Œ@-A.iii. 303; A.iii,306; A.iii, 391; A. iv. 320. 

6®) A.v. 322 

6). S_¡i, 153; xem thêm S. ii. 74; S. iv. 90. 

)- Là : Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

®)_ A.v, 133. 

®- D.ii, kinh Đại viên tịch (Mahäparinibbãna sutta). 
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- Giới hạnh được hoàn tyoàn viên mãn trong sạch (sđd). 

Rất nhiều bài kinh được Đức Thế Tôn giảng thuyết ở làng Nãtikã, như: 12avasabha Sutta”, 
trong Tương ưng bộ kinh (Samyutta nikãya) và Tăng chi bộ kinh (Anguttara nikãya) còn ghi lại 
nhiều kinh được Phật thuyết tại Ñãtikat) 

Cũng tại làng Nãdika, Tôn giả Sabhiya Kaccãna có cuộc đàm luận với du sĩ Vaccagotta và được 
du sĩ Vaccagotta tán thán?). 

Trong kinh điển có hai từ: Ñãtika và Nãdika. Trong Sớ giải Kinh Tương ưng, Ngài Buddhaghosa 
giải thích: "#2/&ew đư/nnam ñãtakãnam gãme., còn trong Sớ giải kinh Trường bộ, thì Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: 'WZđ&ã t etam talãkam nssãya dqVinnam cullapffu- 
mahãpituputtänam de gãmã. Nãdike tí ekasmim fñãtigãme. “”). 

Sự giải thích hai từ này hình như nhận cả hai chữ, chứ không phải viết nhầm. 

Aãt/a là tên làng (ñãtigama), cũng là một ngôi làng Nãdika vì gần ao Nãdika. Trong bản Sớ giải 
BI — Du bộ có khẳng định rằng: Tên của ao nước cũng là Nãdikã (W#Z&e vihrati t/ Nãdiki nãma 
eka}”. 

Bà Rhys Davids cho rằng: \Zø⁄“ã (viết với số nhiều) là chỉ cho "bộ tộc chung”, còn 4a (viết 
với số ít) là chỉ "một bộ tộc riêng trong bộ tộc chung”. 

Ông Woodward chỉ đồng ý có chữ Nãdika và nghĩ rằng Nãdika liên quan đến nađ (sông), ông 
dẫn chứng trong Walters Chwang (ii. 86) nói về Nãtaka nằm trên sông Hằng giữa Vesäli và Patnaf8). 

Tiên sự của Đức Karikharevata. 

Vào thời Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiên thân của Ngài là một Bàlamôn ở thành Hamsavati, 
rất thông thạo ba tạng Veda (Vệđà). 

Một hôm nghe Phật tuyên bố một đệ tử của Ngài là đệ nhút vê thiên, Bàlamôn mong ước địa vị 
này trong thời Đức Chánh giác vị lai. 

Bàlamôn ấy cúng dường đến Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, 
rồi ước nguyện địa vị trên”), - 

Trưởng lão Kañkhã Revata vẫn còn sống thêm một thời gian dài sau khi Đức Thế Tôn viên 
tịch. 

Tương truyền, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, cuộc Kết tập Phật ngôn lần T kết thúc, Trưởng lão 
Mahã Kaccãna cùng 12 vị Trưởng lão trú ngụ trong khu rừng cách thành Kosambi (Kiêuthưởng di) 
không xa lắm. 

Bấy giờ viên đại thần trong coi thành Kosambi mệnh chung, vua Udena cử con của vị Đại thần 
quá cố là Uttara vào chức vụ "trong coi thành Kosambi”. : 

Một hôm, thanh niên Uttara cùng tùy tùng đi vào rừng tìm gỗ tốt để chỉnh trang lại thành phố 
Kosambi (Kiêuthưởngdi), thanh niên Uttara nhìn thấy Trưởng lão Mahä Kaccana đang thiên tịnh 
trong rừng, trên người đấp chiếc y "cũ rách”, thanh niên Uttara phát sinh niềm tin, đi đến đảnh lẽ 
Trưởng lão Mahã Kaccäna, rồi ngôi xuống một bên hợp lẽ. 

Trưởng lão Mahã Kaccäna thuyết lên pháp thoại, an trú thanh niên Uttara "nương nhờ Tam 
bảo”, thanh niên Uttara thỉnh Trưởng lão Mahã Kaccäna cùng 12 vị Tỳkhưu tùy tùng của Ngài, thọ 
thực vào ngày mai tại tư dinh của mình. 

Sau đó, thanh niên Uttara nghe được pháp thoại của Đức Mahã Kaccana, chứng đạt Thánh quả 
Dự lưu. 

Từ đó thanh niên thường xuyên thỉnh chư Tăng có Đức Mahä Kaccana đến tư dinh để cúng 
dường, rồi thanh niên Uttara xây dựng. một tự viện cúng dường đến Tăng chúng có Đức Mahã 
Kaccãna là vị Thượng thủ, trong cuộc lễ khánh thành tự viện, thanh niên Uttara tổ chức lễ trọng 
thể, cúng dường vật thực thượng vị đến các vị Tỳkhưu. : 

Mẹ Uttara thấy con mình hao tốn quá nhiều tài sản, tâm bỏn xẻn nỗi lên, bà không hoan hỷ với 
phước báu của thanh niên Uttara. Tuy nhiên khi thấy tự viện được trang hoàng xinh đẹp, bà hoan 
hỷ hùn phước vào sự trang điểm ấy bằng những chiếc lông công xinh đẹp. 


Œ)- D,ii.200 

Œ)_ S,iv. 90; A. iii. 303; A.ii, 306 ; A. iv. 316 và A.iv, 320. 
6)- S.iv,401. 

@)- SA, ii. 56, 

)_ DA, ii. 543. 

(6) MA.ii, 424. 

Œ} Dial. ii. 97, n. 1. 

®)_ GS. ii. 217,n. 4. 

6 Ap. ii. 419. 
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Khi nhìn thấy chư Tăng được cúng dường những vật thực thượng vị, tâm *tiếc của” của bà nổi 
lên, bà đã nguyền rủa rằng: 

"Mong rằng những vật thực mà con ta đã dâng đến các ngươi, chúng hãy biến thành máu đi”. 

Chẳng bao lâu sau, bà mệnh chung, tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ (peta), do hùn phước vào 
việc trang hoàng tự viện bằng những chiếc lông công, nên nữ ngạ quỷ (ma đói) có mái tóc đen dài 
mướt mịn. Nữ ngạ quỷ này được gọi là Uttaramätu. 

Nữ ngạ quỷ "mẹ Utta” khi xuống sông Hằng tắm, có ý muốn uống nước thì nước sông biến 
thành máu đỏ. Suốt cả 55 năm lang thang đây đó, nữ ngạ quỷ "mẹ Uttara “luôn chịu đói khát. 

Thế rồi, một hôm nữ ngạ quỷ nhìn thấy Đức Kañkhã Revata đang ngồi nghỉ trưa cạnh sông 
Hằng, nữ ngạ quỷ lấy tóc quấn quanh thân mình, đến cầu xin Ngài tế độ. 

Khi hiểu được ác nghiệp của nữ ngạ quỷ, Đức Kañkhä Revata đi khất thực, nhân danh "nữ ngạ 
quỷ” cúng dường nước, vật thực đến các Tỳkhưu. 

Ngài Kanñkhã Revata giặt sạch những y cũ rách”, làm thành những tấm thảm chùi chân hay lót 
nền tự viện, rồi nhân danh "nữ ngạ quỷ” cúng dường đến chư Tăng. 

Nhận được những phước lành này, nữ ngạ quỷ Uttaramätu (mẹ Uttara) được tái sinh về thiên 
giới, là một thiên nữ” (câu chuyện này được đưa vào lần Kết tập Phật ngôn II). 

4- Trưởng lão ní Cal3. 

Bà là em gái của Đức Xálợiphất, bà có hai người em gái khác là Upacaälã và Sisupacalã (chưa xác 
định rõ thứ bậc trong gia tộc giữa ba bà với hai Tôn giả Upasena và Mahã Cunda). 

Ba bà nghe Đức Xálợiphất xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, ba bà suy nghĩ rằng: 

-Với sự thông minh tột bậc của anh trai ta, nhưng anh trai ta quy ngưỡng Giáo pháp này, thì 
Giáo pháp này không phải tâm thường. 

Khi Ni đoàn được thành lập, ba bà cùng nhau lìa bỏ gia đình, xin xuất gia trong Ni đoàn. Nhờ nỗ 
lực hành pháp, trong thời gian ngắnba bà thành đạt quả vị Alahán. 

Sau khi xuất gia, Tỳkhưu ni Cãlã cư ngụ trong rừng Andha (Andhavana), vào một hôm sau khi 
đi khất thực nơi thành Vương xá, thọ thực xong rồi, bà Cãlã đi vào rừng Andha để thiền tịnh. Ác ma 
muốn khuyến dụ bà, hóa ra một người đàn ông, đi đến gần bà Cälã, gạ gẫm rằng: 

Kim nu tvam, bhikkhuni, na rocesfti? 

'Wây Tÿkhưu nị, người không thích điều g!?” 

Nghĩa là. Ac ma hỏi: `Người buồn phiền điều gì mà đi xuất gia như vậy?” 

Trưởng lão ni Cãlã đáp rằng: 

Jatim khvaham, ävuso, na rocemiti. 

-7a không thích sinh, này hiên giả, điều đó ta không thích. 

Nghĩa là. Trưởng lão ni Cãlã đáp: "Ta không thích thú với sự tái sinh, chính vì điều này ta sống 
đời sống không nhà”. 

Ác ma. 

Kim nu jãtim na rocesi, jäto kãmãni bhuñjati; 

Ko nu tam idamädapayi, jatim mã roca bhikkhunrti. 

"V} sao không thích sinh, sinh để hưởng dục lạc. 

Ai dạy người điều nảy; này T/khuu ní, đưng thích thú sự sinh^ 

ca. 

Jãtassa maranam hoti: jato dukkhãni phussati. 

Bandham vadham parikilesam, tasma jatim na rocaye. 

"Wơï sinh ra là sự chết, sinh ra thấy nhiều đau khổ 

Giây trói buộc đầy nóng bức; do vậy không thích thú sinh. 

Buddho dhammamadesesi; jatiya samatikkamam. 

Sabbadukkhappahanaya; so mam sacce nivesayi. 

"Đức Phật giảng pháp này; thoát khỏi mọi tái sính. 

Diệt trừ tất cả khổ; giúp ta thấy rố sự thậtZ 

Ye ca rũpupaga satt8; ye ca arupatthäyino. 

Nirodham appajãänanta, agantaro punabbhava ni. 

"Chúng sinh hướng đến sắc; hay hướng đến vô sắc. 

Nếu không Điết diệt trừ; chúng đi đến tái sinh “ 

Và ác ma thất vọng biến mất tại chỗ ®?), 

Trong tập "Kệ ngôn Trưởng lão ni” (Therigathä) ghi nhận chỉ tiết hơn, với các kệ ngôn như sau: 


®)- Tỳkhưu Siêu Minh (d). Chú giải chuyện ngạ quỷ. Chuyện ngạ quỷ "mẹ Uttara” (Uttaramãtupetavatthuvannanä).. 
Œ)- S.¡, 132. Tương ưng Tỳkhưu ni. Kinh Cãlä (Cäläsuttam). 
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182- Satim upatthapetvana bhikkhuni bhãvitindriyã. 

Pativijjhi padam santam, sañkhãripasamam sukham. 

"Sau khí an trú niệm; TkhuuU ni tu tập quyên. 

Hướng thông đạt con đường an tính; pháp hữu ví được tịnh lạc“ 

Ác ma. 

183- Kam nu uddissa mundäsi; samani viya dissasi. 

Na ca rocesi pasande; kimidam carasi momuhä. 

"Ngưỡi vì ai đầu cạo trọc; hiện tướng nữ Samôn. 

L⁄a không thích thú ngoại giáo; ở đây, sao thực hành mê muội 

C3jã. 

184- Ito bahiddha päsands; ditthiyo upanissita. 

Na te dhammam vijänanti, na te dhammassa kovidã. 

"Vi các ngoại giáo bên ngoäi; thân cận nương sai lạc. 

Chúng không hiểu rõ Pháp; chúng không thuần thục pháp. “ 

185- Atthi sakyakule jato, buddho appatipuggalo. 

So me dhammamadesesi, ditthinam samatikkamam. 

"Có sinh tộc ThíchCa; Đúc Phật bậc tối thượng. 

Ngài thuyết pháp đến ta; vượt thoát mọi sai lạc “ 

186- Dukkham dukkhasamuppaädam, dukkhassa ca atikkamam. 

Ariyam catthañgikam maggam, dukkhuipasamagaminam. 

'Khổ; tập khởi mọi cái khổ; và vượt qua các khổ: 

Thánh đạo tám chi phần; dẫn đến diệt tận khổ”. 

187- Tassaham vacanam sutva; viharim sasane ratã. 

Tisso vijja anuppatt8; katam buddhassa sasanam. 

"7a nghe lời dạy của Ngài; sống vui thích với pháp. 

Ba Minh ta chúng đạt; làm xong lời Phật dạy“ 

188- Sabbattha vihatä nandI, tamokhandho padalito. 

Evam jãnahi päpima, nihato tvamasi antaka. 

"Diệt trừ mọi hoan lạc (nandf); khối si ám không còn. 

Kẻ ác xãu hãy biết như vậy; ngươi bị bại trận rồi. 

Theo tập Chánh giác Tông (Buddhavamsa), nữ cận sự hộ trì chính của Đức phật Sumangala 
cũng có tên là CŒã/a ”2, 

Nữ cận sự hộ trì chính của Đức Phật Phussa, cũng có tên gọi là ŒZ/2 ©). 

5- Trưởng lão ní Upacalã. 

Bà là em gái thứ hai của Đức Xálợiphất, bà với người chị là Cälã và người em gái là Sisupacalãä 
cùng xuất gia trong Ni đoàn của Đức Thế Tôn. 

Tương tự như bà Cãlã, khi xuất gia bà trú trong rừng Andha. Một ngày nọ, vào buổi sáng bà đi 
vào thành Xávệ khất thực, sau khi thọ thực xong rồi bà đi vào rừng Andha tìm nơi thanh vắng để 
thiên tịnh. 

Rồi ác ma muốn dụ dỗ bà, hóa thân thành một nam nhân đi đến gần bên bà, hỏi rằng: 

Kattha nu tvam, bhikkhuni, uppajjitukama ti? 

Này TYkhuU nị, nàng muối tái sinh về đâu? 

Upacal. 

Na khvaãham, ävuso, katthaci uppajjitukams tỉ. 

"Way hiền giả, ta không muốn tái sinh nơi nào cả“ 

Ác ma. 

Tavatimsã ca yama ca, tusita capi devata. 

Nimmanaratino deva, ye deva vasavattino. 

Tattha cittam panidhehi, ratim paccanubhossas† ti. 

"Cố/ Ba mươi ba và cõi Dạma; cũng vậy với cõi Đâusuất. 

Chư thiên cối Hóa lạc; cùng thiên nhân cõi Tha hóa tự tại. 

Nàng hướng tâm đến những cối này; hưởng an lạc nơi cối ấy“ 

Upacal. 

Tavatimsã ca yama ca, tusita capi devata. 


⁄ 


Œ)- Thịg. Kệ ngôn Trưởng lão ni Cälã. 
@. Bu.v, 28. 
6)- Bu,xix, 20; JA.i, 41. 
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Nimmãnaratino deva, ye deva vasavattino. 

Kamabandhanabaddha te, enti maravasam puna. 

"Cỡ Ba mười ba và cõi Dạma; cũng vậy với cõi Đẩusuất. 

Chư thiên cối Hóa lạc; cùng thiên nhân cõi Tha hóa tự tại. 

Ngươi bị ái trói buộc; bị ác ma chế ngự”: 

Sabbo ädipito loko, sabbo loko padhupito. 

Sabbo païjjalito loko, sabbo loko pakampito. 

"7á† cả thế gian bị cháy đỏ, tát cả thế gian bị lửa đốt. 

Tất đả thế gian bị cháy sáng, tát cả thế gian bị rung động“ 

Akampitam apajjalitam, aputhujjanasevitam. 

Agati yattha marassa, tattha me nirato mano tỉ. 

"Không rung, không giao động; không dính mắc phảm phu. 

Không đến bất luận nơi nào của ác ma/ 

Ý£a vui thích thế ấy“ 

Và ác ma thất vọng, biến mất tại chỗ), 

Trong tập `Kệ ngôn Trưởng lão ni” ghi nhận chỉ tiết hơn, qua các kệ ngôn của Trưởng lão ni 
Upacala như sau: 

189- Satimatï cakkhumati, bhikkhunï bhävitindriya. 

Pativijjhim padam santam, akãäpurisasevitam. 

"An trú niệm với mắt; T/khưUu ni gn giữ quyền. 

Thể nhập đường an tịnh; thực hành theo thượng nhân” 

Ác ma. 

190-Kim nu jãtim na rocesi, jäto kãmaãni bhuñjati. 

Bhuñjãhi kãmaratiyo, mahu pacchãnutãpini. 

Vì sao không thích sinh; sinh để hưởng dục lạc. 

Sinh để thọ nhận dục lạc; chớ hối tiếc về sau. 

Upacala. 

191- Jãtassa maranam hoti, hatthapädaäna chedanam; 

Vadhabandhapariklesam, jato dukkham nigacchati. 

"Có sinh là có chết; tay chân bị đút đoạn. 

Bị giết, trói, nhiêu nóng bứt; sinh dân đến đau khö⁄⁄ 

192- Atthi sakyakule jãäto, sambuddho aparäjito. 

So me dhammamadesesi, jatiya samatikkamam. 

"Có sinh tộc ThíchŒa; Bậc Chánh giác bất bại. 
Ngài giảng pháp đến ta; vượt thoát khỏi tái sính“ 

193- Dukkham dukkhasamuppadam, dukkhassa ca atikkamam. 

Ariyam catthañgikam maggam, dukkhupasamagaminam. 

"Khổ tập khởi khổ về vượt khỏi khổ: 

Thánh đạo tám chi phần; dẫn đến diệt tận khổ”. 

194-Tassaham vacanam sutva, viharim sãsane rata. 

Tisso vijjã anuppatta, katam buddhassa sasanam. 

"7a nghe lời dạy của Ngài; sống vui thích với pháp. 

Ba Minh ta chứng đạt; làm xong lời Phật dạy “ 

195- Sabbattha vihatã nandI, tamokhandho padalito. 

Evam jãnahi pãpima, nihato tvamasi antaka. 

"Diệt trừ mọi hoan lạc (nandf); khối si ám không còn. 

kẻ ác xấu hãy biết như vậy; ngươi b/ bại trận rồi £2. 

Trong tập Chánh giác tông (Buddhavamsa), hai nữ cận sự của Đức Phật Phussa là Cãlã và 
Upacälä 3), nhưng trong bản Sớ giải Chánh giác Tông (Buddhavamsa Atthakathä) thì ghi là Sãlã và 
Upasälat) 

6- Trưởïng lão ní Sisupacalãä. 

Bà là em gái nối tiếp theo bà Upacälã; cũng như hai người chị, bà từ bỏ gia đình xuất gia trong 
Giáo pháp này cùng một lượt với hai người chị. 


(Œ- S¡, 133. Tương ưng Tỳkhưu ni. Kinh Upacälä (Upacäläsuttam). 
(- Thig. Kệ ngôn Trưởng lão ni Upacälä. 

®)- Buv. 194. 

Œ- BuvA. xix, 20. 
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Tập Tương ưng Kinh ghi nhận: "Cả ba bà đều bị ác ma quyến rủ, nhưng cả ba đều chiến thắng 
ác ma”. 

So với tập Kệ ngôn trưởng lão ni (Therigäthä) thì kệ ngôn của bà Cãlã được gán cho bà 
Sisũpacalãä; kệ ngôn của bà Upacaälä được gán cho bà Cälã; kệ ngôn của bà Sisũpacälã được gán 
cho bà Upacalã. 

Khi xuất gia trong Ni đoàn, Trưởng lão ni Sisupacälä cư ngụ trong rừng Andha. 

Một lần nọ ác ma gia dạng một nam nhân đên gần bên bà để khuyến dụ bà, ác ma hỏi: Kassa 
nu tvam, bhikkhuni, pãsandam rocest tỉ?. 

"Way 7ÿkhuu nị, nàng thích thú tà thuyết của ai vậy?“ 

Nghĩa là. Ác ma hỏi: "Này Tỳkhưu ni, nàng xuất gia do thích thú với một Giáo thuyết, giáo 
thuyết ấy là một tà thuyết. Vậy tà thuyết này của ai?”. 

Sjsupacaj8. 

Na khvaham, avuso, kassaci pãsandam rocemi ti. 

"Không phải vậy, này hiền giả, ta không thích thú bất luận tà thuyết nào 
Ác ma. 

Kam nu uddissa mundä3si, samari viya dissasi; 

Na ca rocesi pasandam, kimiva carasi momuhã Tỉ. 

"Vi ai nàng cạo tóc; hiện tướng nữ samôÔn. 

Nàng không thích tà thuyết; kẻ ngu muội xuất gia với ai?“ 
Sjsupacajä. 

Tto bahiddhã pasanda, ditthisu pasidanti te; 

Na tesam dhammam rocemi, te dhammassa akovida. 

"Những ngoại thuyết bên ngoài; những người nương tà kiến. 
Ta không thích pháp của họ; ta không rảnh pháp của chúng“ 
Atthi sakyakule jato, buddho appatipuggalo; 

Sabbabhibhu mãranudo, sabbatthamaparaiito. 

"Có sinh tộc ThíchCa; Đúc Phật bậc tối thượng. 

Thông suốt mọi trói buộc ác xấu; Ngài chiến thắng tất cả. 7 
Sabbattha mutto asito, sabbam passati cakkhuma; 
Sabbakammakkhayam patto, vimutto upadhisankhaye; 

So mayham bhagava satthã, tassa rocemi sasananti. 

"Cắt đứt, giải thoát tất cả; mắt thấy tất cả. 

Chứng đạt diệt mọi nghiệp; giải thoát không còn trói buộc. 
Đức Thế Tôn, ngài là Bậc đạo sư của ta; 

Ta thích thú lời Ngài dạy “?). - 

Và ác ma thất vọng biến mất tại chỗ. 

Trong Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigäth3) có ghi nhận 8 kệ ngôn của Trưởng lão ni Sisupacalã, 
bà đối thoại với ác ma như sau: 

196- Bhikkhunï silasampannä, indriyesu susamvutä. 
Adhigacche padam santam, asecanakamojavam. 

"7Jkhutu ní giữ giới; khéo hộ trị các quyên. 

Đạt được đạo an tỉnh; nước cam lồ thuần tịnh“ 

Rồi ác ma đi đến khuyến dụ bà: 

197- Tãvatimsä ca yämã ca, tusitã cäpi devat3. 
Nimmanaratino deva, ye deva vasavattino. 

Tattha cittam panidhehi, yattha te vusitam pure. 

"Chư thiên cõi Ba mười ba; Dạma và Đẩisuất. 

Chư thiên trời Hóa lạc chư thiên cối Tự tại. 

Hãy hướng tâm chó ấy; chỗ xua kia nàng sống “ 

Nghe vậy, Trưởng lão ni Sisupacalã nói rằng: 

- Này ác ma , hãy dừng lại đi. Dục giới mà ngươi nói đến, luôn cả tất cả thế giới đều bị cháy rực 
bởi lửa tham, lửa sân và lửa si. Người có trí chẳng hề ưa thích các nơi ấy. 

Để nêu rõ cho ác ma thấy tâm mình đã xa lìa ma giới, bà khiển trách ác ma bằng những kệ 
ngôn như sau. 

198- Tavatimsä ca yama ca, tusita capi devata. 


khi 


Œ)- S.¡, 134. Tương ưng Tỳkhưu ni. Kinh Sisupacälä (Sisupacäläsuttam) 
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Nimmãnaratino deva, ye deva vasavattino. 

"Chư thiên cõi Ba mười ba; Dạma và Đẩusuất. 

Chư thiên trời Hóa lạc; chư thiên cối Tự tại” 

199- Kãlam kalam bhavabhavam, sakkãyasmim purakkhata. 

Avitivatta sakkayam, jatimaranasarino. 

"Thời này thời kia, hữu này hữu khác; bị thân kiến chỉ phối. 

Chúng không ra khỏi thân kiến; luân chuyển mãi trong sinh tử. 

200- Sabbo ädIpito loko, sabbo loko padipito. 

Sabbo païijalito loko, sabbo loko pakampito. 

"7á† cả thế gian bóc cháy; tất cả thế gian bừng cháy. 

Tất cả thế gian cháy sáng rực; tất cả thế gian đều rung chuyểï” 

201- Akampiyam atuliyam, aputhujjanasevitam. 

Buddho dhammamadesesi, tattha me nirato mano. 

"Bất động, không gì sánh bằng, vupt thoát khỏi phàm phu. 

Đức Phật giảng pháp ấy; ý ta hân hoan vui thích“ 

202- Tassaham vacanam sutva, viharim sasane rata. 

Tisso vijjã anuppatta, katam buddhassa sãasanam. 

"7a nghe lời dạy ấy; sống vui thích trong Pháp. 

Ba Minh ta đạt được; lời Phật dạy làm xong 2 

203- Sabbattha vihatã nandI, tamokhandho padalito. 

Evam jänãhi papima, nihato tvamasi antaka. 

"Không vui thích mọi chô; khối sí ám tan vụn. 

kẻ ác xấu, biết như thế: ác ma, nguï bại trận rồi”). 

7- Người cậu của Đức Xálợiphát. 

Một người cậu của Đức Xálgiphất sống trong thành Vươngxá (Rãjagaha). Để tế độ cậu mình, 
Đức Xálợơiphất đến viếng thăm người cậu, hỏi rằng: 

- Này Bàlamôn, ông có làm việc thiện nào không? 

- Thưa Ngài Samôn, tôi có làm việc thiện. 

- Này Bàlamôn, ông làm việc thiện gì? 

- Thưa Ngài Samôn, mỗi tháng tôi bỏ ra ngàn đồng vàng (kahãpana) để cúng dường. 

- Này Bàlamôn, ông cúng dường đến những ai? 

- Thưa Ngài Samôn, đến nhóm Nigantha (Nikiêntử). 

- Này Bàlamôn, mục đích và cứu cánh của họ là gì? 

- Thưa Ngài Samôn, là Phạm thiên giới. _ 

- Này Bàlamôn, ông có biết con đường dẫn đến Phạm thiên giới không? 

- Thưa Ngài Samôn, không. : 

- Các vị Giáo thọ sư của ông có biết con đường dân đến Phạm thiên giới không? 

- Thưa Ngài Samôn, không?. ' 

- Này Bàlamôn, ông không biết "con đường dân đến Phạm thiên giới”, các Giáo thọ sư của ông 
cũng không biết. Vậy sao ông không đến hỏi Đức Thế Tôn về con đường dân đến Phạm thiên giới? 

Này Bàlamôn, tôi sẽ đưa ông đến diện kiến Đức Thế Tôn để tìm hiểu "con đường dẫn đến Phạm 
thiên giới”. 

Bàlamôn suy nghĩ: "Cháu của ta rất thông minh, nay tôn Samôn Gotama là Bậc Đạo sư thì 
Samôn Gotama không phải tâm thườpng. Ta nên đến đảnh lễ Ngài và hỏi đạo”. Nên ông đồng ý 
theo Đức Xálợiphất đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Đức Xálợiphất đưa Bàlamôn là người cậu của mình đến viếng Đức Thế Tôn ở Đại tự Trúc Lâm. 
Đức Xálợiphất tường trình lên Đức Thế Tôn việc đối thoại trên. 

Đức Thế Tôn hỏi Bàlamôn để xác nhận rằng: 

- Này Bàlamôn, sự thật là như vậy phải chăng? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Bàlamôn, dù ngươi có bố thí cúng dường trọn cả trắm năm, cũng không bằng trong giây 
phút gặp được Thánh nhân, cung kỉnh và cúng dường đến vị ấy. 

Rồi Đức Thế Tôn giảng thuyết về "Tuân tự pháp”, Ngài nói về bố thí, trì giới, mô tả những cảnh 
trời, nói lên nguy hại của dục lạc, sau cùng Đức Thế Tôn thuyết lên "sự ra khỏi” những ô nhiễm. 


Œ)- Thịg. Kệ ngôn Trưởng lão ni Sisupacälä. 
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Khi nhận thấy tâm của Bàlamôn đã sẵn sàng, như mảnh vải trong sạch sẵn sàng nhuộm màu, 
Đức Thế Tôn nói đến "Tứ đế”. 

Kết thúc pháp thoại, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

106- Maãse mãse sahassena; yo vajetha satam samam. 

Ekañca bhãvitattanam; muhuttamapi pujaye. 

Sã yeva pijanã seyyo; yañce vassasatam hutam. 

"Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trắm nắm. 

Chẳng bằng trong giây lát; cúng dường bậc tự tu. 

Cứng dường vậy, tốt hơn; hơn trăm năm tế tự (HT. TMC dịch)?). 

Nghe dứt kệ ngôn, Bàlamôn cậu của Đức Xálợiphất chứng quả Dự Lưu. 

8- Bàảlamôn cháu của Đức Xálgiphát. 

_ Một người cháu họ của Đức Xálợiphất trú ngụ trong thành Vươngxá (R3jagaha), Bàlamôn này 
mỗi tháng đều giết một con thú để lấy máu tế thần lửa. 

Đức Xálợiphất đến viếng người cháu họ, nhân đó đã cảnh tỉnh người cháu, rồi đưa người cháu 
họ đến yết kiến Đức Thế Tôn. Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại đến Bàlamôn, Ngài 
chấm dứt Pháp thoại bằng kệ ngôn: 

107- Yo ca vassasatam jantu; aggim paricare vane. 

Ekañca bhãvitattänam; muhittamapi pữjaye. 

Sã yeva pijanã seyyo; yañce vassasatam hutam. 

"Dầu trải một trắm nắm; thờ lửa tại rừng sâu. 

Chẳng bằng trong giây lát; cúng dường bậc tự tu. 

Cúng dường vậy tốt hơn; Hơn trắm nấm tế tư'"(HT.TMC dịch). 

Cuối thời pháp, Bàlamôn cháu của Đức Xálợiphất chứng Thánh quả Dự Lưu??). 

Tương tự với người Bàlamôn cháu của Đức Xálợiphất, một Bàlamôn là bạn của Đức Xálợiphất 
khi trước, Bàlamôn này thường hay bỏ tài sản để cúng tế thần lửa. 

Đức Xálợiphất đến viếng thăm, rồi đưa Bàlamôn này đến yết kiến Đức Thế Tôn. Nhân đó, Đức 
Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn như sau: 

108- Yankiñci yitthañca hutañca loke; 

Samvaccharam vajetha puññapekkho. 

Sabbampi tam na catubhagameti; 

Abhivädana ujjugatesu seyyo. 

"Suốt năm cúng tế vật; 

Để cầu phước ở đời. 

Không bằng một phần tư; 

Kính IỄ bậc chánh trực”(HT. TMC dịch)®). 

9- Uparevata. 

Là cháu họ của Đức Xálợiphất, khi Đức Xálợiphất trở về làng Nã|ãka lần cuối cùng để viên tịch. 
Ngài đi đến đầu làng, ngồi dưới tàn cây cổ thụ. 

Cậu bé Revata đi ra khỏi làng vì có việc cần phải làm, nhìn thấy Đức Xálợiphất đang ngồi dưới 
tàn cây cổ thụ, cậu bé Uparevata đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất. 

Đức Xálợiphất dạy Uparevata về thông báo cho bà Sãrï biết : " Chú Upatissa đã vê”, và yêu cầu 
dọn 500 phòng nghĩ cho 500 vị Tỳkhưu tùy tùng”. 

*Uparevata khác. 

Uparevata là tên của vị sadi, con của Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa). 

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ngài Uparevata đắc nhiều loại thần thông, khiến Long vương 
Pathavindharaf) rất thán phục, long vương mong muốn mình trở thành "con của Đức Phật Chánh 
giác trong tương lai”, nên cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng tăng chúng, rồi phát 
nguyện GUUẾC thành tựu là con trai của Đức Chánh giác tương lai” (chính là tiên thân của Ngài 
Rahula) 

HNHÀ theo Chánh giác tông (Buddhavamsa) thì con của Đức Phật Padumuttara là Ngài 
Uttara 


Œ)- DhpA. Câu số 106. 
). DhpA. Câu số 107. 
®)- DhpA. Câu số 108. 
@)- DA.ii, 551; SA.iii, 175. 
6)- ¡, 142, 

()_ SnA.¡, 340; MA.ii, 722. 
Œ)- Bụy, xi, 21. 
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F- Kinh điển từ Đức Xálợiphát. 

Đức Xálợiphất thuyết giảng rất nhiều bài kinh, xin được nêu ra như sau: 

1- Trường Bộ kinh (Dighanikaya). 

Có ba bài kinh được tìm thấy là: 

a- Kinh Tự Hoan hỷ (SampasãädaniyasuttaJ?). 

Tóm lược nội dung. 

Tại làng Nãlanda trong vườn xoài của trưởng giả Pãvärika (Pävãrika-ambavana), của xứ 
Makiệtđà (Magadha), Đức Xálợiphất bạch với Đức Phật rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở vị lai, hay ngay 
trong hiện tại này, không thể có một Samôn, Bàlamôn cao hơn (bhiyyo) Đức Thế Tôn, sáng suốt 
hơn Đức Thế Tôn 

- Theo con nghĩ: "Trong quá khứ, vị lai cũng như trong hiện tại không thể có một vị Samôn, 
một vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ”. 

Đức Thế Tôn rầy Đức Xálợiphất là "đại ngôn (ulärã)”, rồi hỏi rằng: 

- Có phải với tâm mình, ngươi biết được tâm của tất cả chư Chánh giác quá khứ, biết được giới 
các vị Chánh giác là như vậy (evam-sila te Bhagavanto), pháp là như vậy... an trú là như vậy ... 
tuệ là như vậy ... giải thoát là như vậy? 

- Có phải với tâm mình, ngươi biết được tâm của tất cả chư Chánh giác vị lai ... 

- Hay trong hiện tại, với tâm mình, ngươi biết được tâm của Thế Tôn, giới của Thế Tôn là như 
vậy, pháp là như vậy ... an trú là như vậy ... tuệ là như vậy ... giải thoát là như vậy?” 

Trả lời Đức Thế Tôn, Ngài Xálợiphất thừa nhận: "Ngài không biết rõ ràng về giới, pháp, an trú, 
trí, giải thoát của chư Chánh giác quá khứ, chư Chánh giác vị lai hay Đức Thế Tôn trong hiện tại. 

Nhưng nhờ biết truyền thống của chánh pháp, Ngài có thể suy ra các hạnh của chư Phật quá 
khứ và vị lai. Ví như thành trì kiên cỗ, chỉ có một công vào, người giữ thành thông minh, giàu kinh 
nghiệm chỉ cho những người quen biết vào thành, ngăn chận người lạ. Người giữ thành đi tuần tra 
có thể không thấy hết tất cả các mối nối và khe hở nhỏ của các tường thành đủ để con mèo nhỏ đi 
vào; nhưng người giữ thành chỉ cần biết "các sinh vật to lớn” muốn vào ra cửa thành phải qua công 
thành. 

Cũng vậy, tất cả chư Chánh giác quá khứ, vi lai hay Đức Thế Tôn hiện tại đều diệt trừ "năm 
pháp chướng ngại” (pañca nivarana), khéo an trú tâm vào "bốn niệm xứ”, tu tiến *7 giác chi”, 
chứng đạt Vô thượng Chánh giác”. 

Tiếp theo, Đức Xálgiphất kể các pháp mà Đức Phật thuyết giảng: 

*Pháp sau cao thượng hơn pháp trước, pháp đen và pháp trắng đối chiếu nhau phân minh, nên 
một pháp được hiểu rõ ràng trọn vẹn. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng 
được thành lập tốt đẹp. 

*Các thiện pháp cao thượng là: 4 Niệm xứ, 4 Chánh cần, 4 Như ý, 5 Quyên, 5 Lực, 7 Giác chị, 
Thánh đạo 8 chi phần. 

* Sáu ngoại xứ, 6 nội xứ. 

*Bốn loại nhập thai là: 

- Không Điết cả ba thời. Nhập thai bào, trú trong thai bào, ra khỏi thai bàot?. 

- Whập thai bảo biết, nhưng trú trong thai bào và ra khỏi thai bào thì không biết”). 

- Nhập và trú trong thai bảo biết, nhưng ra khỏi thai bào thì không biết'?. 

- Biết cả ba thời. Nhập thai bào, trú trong thai bào và ra khỏi thai bào”). 

*Bốn cách biết tâm (cetasso). 

- Biết do kẻ ấy tự tỏ lộ bằng hình tướng. 

- Biết do được thiên nhân, phi nhân mách bảo. 

- Sau khi nghe tiếng, suy gầm biết được tâm người ấy. 

- Biết được do năng lực thiền định (tha tâm minh). 

*Bốn cách `thấy do chứng đạt định” (dassanasamäpatti). 

- An trú trong định, thấy được 32 thể trược là: Tóc, lông, móng ....”. 


( D,iii, Kinh số 28. 

(- Chỉ cho chúng sinh thường tinh hay Bồtát thường. 

)- Chỉ cho Bồtát Đại đệ tử kiếp chót. 

®- Chỉ cho Bồtát hượng thủ thinh văn và Bồtát Độc giác kiếp chót. 
€)_ Chỉ cho Bồtát Chánh giác kiếp chót. 
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- An trú trong định thấy được từ bàn chân đến đỉnh tóc như túi da, bên trong chứa đầy những 
vật nhơ bân khác biệt, như Tóc, lông ...). 

- An trú trong định, thấy được quá khứ và vị lai. b 

- An trú trong định, thấy giòng tâm không gián đoạn không an trú trong đời này lần đời sau. 

*Bảy bậc Thánh nhân. 5 

1- Bậc Lưỡng biên giải thoát (ubhatobhägavimutta) (giải thoát hai phần: Hiệp thế lân Siêu thế). 
Là bậc Alahán chứng đạt thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

2¬ Bậc Tuệ giải thoát (Paññävimutta). Là bậc Alahán không chứng đạt thiền hiệp thế. 

„3“ Bậc Thân chứng (Käyasakkhi). Là bậc Thánh Hữu học có định quyền mạnh, diệt trừ một số ô 
nhiễm. 

4“ Bậc Kiến đắc (Ditthipata). Là bậc Thánh hữu học có tuệ quyền mạnh, diệt trừ một số ô 
nhiễm, nhưng không chứng được thiền hiệp thế. 

35“ Bậc Tín giải (saddhävimutta). Là bậc Thánh hữu học có tín quyền mạnh, diệt trừ một số ô 
nhiễm, nhưng không chứng thiền hiệp thế. 

ố“ Bậc Tùy pháp hành (Dhammãnussärï). Là bậc Thánh Øự /ưư đạo với tuệ làm trưởng. Khi 
tâm Dự lưu quả xuất hiện trở thành bậc Kiến đắc. 

Z7“ Bác Tuy tín hành (Saddhãnussãn!). Là bậc Thánh Dự /ưưu đạo với tín là trưởng. Khi tâm Dự 
lưu quả xuất hiện trở thành bậc Tín giải. 

*Vấn đề tinh cần với 7 giác chi. 

* Bốn cách thực hành pháp có kết quả. 

- Thực hành khó khăn, chứng quả chậm. 

- Thực hành khó khăn, chứng quả nhanh. 

-_ Thực hành dễ dàng, chứng quả chậm. 

- Thực hành dê dàng, chứng quả nhanh chóng. 

*Giới hạnh. 

*Bốn sự biết qua suy nghiệm pháp (anussãäsana-vidh3). 

- Người này đã diệt trừ ba giây trói buộc là "Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ” (chỉ cho bậc 
Dự lưu). 

- Người này đã diệt trừ 3 giây trói buộc, làm giảm nhẹ 2 giây trói buộc: Tham dục và sân (chỉ 
cho bậc Nhất lai). 

- Người này đã diệt trừ 5 giây trói buộc bậc thấp (chỉ cho bậc Bất lai). 

- Người này đã diệt trừ tất cả ô nhiễm (chỉ bậc Thánh Alahán). 

*Ba thường trú luận. 

- Phàm nhân chứng đắc Túc mạng minh (chưa đến 1 kiếp trái đất), đi đến kết luận "bản ngã và 
thế giới thường hằng”. 

- Phàm nhân chứng đắc Túc mạng minh (từ 1-10 kiếp trái đất), đi đến kết luận "bản ngã và thế 
giới thường hằng”. 

- Phàm nhân chứng đắc Túc mạng minh (đến 40 kiếp trái đất), đi đến kết luận "bản ngã và thế 
giới thường hằng”. 

*Về Túc mạng trí. 

* Về Sinh tử trí. 

*Hai loại Thần thông. 

- Thần thông "không phải bậc Thánh”. Như đi xuyên qua đất, một thân hiện thành nhiều thân 


- Thần thông "bậc Thánh”. 

a- Đối với vật đối nghịch. Nếu muốn, vị ấy an trú trong "tưởng không đối nghịch”. 

Đ- Đối với vật không đới nghịch. Nếu muốn, vị ấy an trú trong "tưởng đối nghịch”. 

c- Đối với sự vật đối nghịch và không đối nghịch. Nếu muốn, vị ấy an trú trong "tưởng không 
đối nghịch”; hay là an trú trong "tưởng đối nghịch”; hoặc an trú trong "xả, niệm, tỉnh giác”. 

Và Đức Xálợiphất tán thán rằng: Tất cả điểm này Đức Thế Tôn đã biết, ngoài sự hiểu biết của 
Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa, và không có một ai khác có thể chứng biết hơn Đức 
Thế Tôn. 

Đức Phật tán thán Ngài Xálợiphất đã trả lời thuận pháp và đúng pháp. 

Ngài Mahã Udãyi có mặt lúc bấy giờ bạch rằng: Đức Thế Tôn có đại thần lực như vậy, có đại uy 
lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Ngoại giáo chỉ cần đạt được một pháp đã gióng trống rao 
truyền khắp nơi rồi. 

Kinh được kết thúc bằng lời dạy của Đức Thế Tôn: 
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"Này Xálợiphất, phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho mọi người nghe, để diệt trừ nghỉ 
ngờ của họ đối với Như Lai”. 

b- Kinh Phúng Tụng (Sarigiti sutta). 

Dân chúng xứ Malla ở Pävä vừa xây xong hội trường Ubbhataka, thỉnh Phật đến an trú để họ 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Tại đây Đức Thế Tôn giảng pháp đến khuya, thấy hội chúng còn muốn nghe pháp, Đức Thế Tôn 
dạy NgàiXálợiphất thuyết pháp để Đức Thế Tôn nằm nghỉ lưng. 

Lúc bấy giờ, Tôn chủ Nigantha Nãtaputta vừa mới từ trần ở tháp Pävã trong xứ Malla. Sau khi 
Tôn chủ Nigantha Nãtaputta mệnh chung, môn đệ của vị ấy chia rễ nhau, tranh chấp nhau, đã kích 
nhau với binh khí bằng miệng lưỡi: `Ngươi không biết pháp này, ta biết pháp này”; "ngươi theo tà 
hạnh, ta theo chánh hạnh”; "điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau; điều đáng nói sau, ngươi lại nói 
trước ...”. 

Chính vì lý do này, để ngăn chận sự tranh chấp, đã kích nhau giữa các Tỳkhưu sau khi Đức Thế 
Tôn viên tịch, Đức Xálợiphất hệ thống lại lời dạy của Đức Thế Tôn, để cùng nhau tụng đọc không 
có tranh luận, để phạm hạnh được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Pháp được hệ thống từ "pháp 
một chi đến pháp 10 chi”,và bài kinh này được gọi là Sangiti (Phúng tụng)?°. 

Sau khi pháp thoại chấm dứt, Phật tán thán Tôn giả khéo giảng, khéo tụng kinh này. 

Các Tỳkhưu phái Hữu bộ (Sarvästiväda) rất quý và xếp kinh này với tên Sz/ig#/2ar/y/ãya, là một 
trong 7 trong của Tạng Abhidhamma (Thắng pháp). 

Các Tỳkhưu Tây Tạng thuộc phái” xét lại” nói kinh này là của Trưởng lão Mahã Kotthikat?. Kinh 
đề cặp đến 10 pháp như Ø⁄øøa/apaØ7at/ đề cặp đến 10 hạng người. 

*Kïnh thành Pãvã. 

Vương quốc Malla có hai kinh đô tự trị, đó là kinh thành Pãvã và kinh thành Kusinärã, người ở 
Pävã được gọi là Pãveyyakã-Mallãä và người ở Kusinärã là Kosinärakã-Mallã. 

Lần cuối cùng Đức Thế Tôn đến kinh thành Pãvä, rồi Ngài đi đến kinh thành Kusinarä để viên 
tịch. Những lần du hành đến Pãvã, Đức Thế Tônthường trú trong vườn xoài của thợ rèn Cunda. 

Kinh thành Pãvã là một trung tâm hoạt động mạnh của các Nigantha, khi Tôn chủ Nigantha 
Nãtaputta từ trần, môn đệ chia thành hai phái đã kích lân nhau. 

Đức Mahä Cunda biết được sự kiện này khi an cư mùa mưa ở làng Sãma, khi mẫn mùa an cư , 
Ngài Mahã Cunda đi đến đảnh lễ Đức Ananda ở làng Sãmäã trong vườn xoài của một gia đình 
Thíchca (Sakka) tên là Vedhaññä, trình lên Đức Ananda việc *môn đệ của Tôn chủ Nigantha 
Nãtaputta chia rẽ”, Đức Ananda cùng Ngài Mahä Cunda trình lên Đức Thế Tôn, d0 duyên sự này, 
Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Thanh tịnh©), 

Pävã cách Kusinära chỉ có ba gãvuta (12 km), thế mà Đức Thế Tôn phải nghỉ đến 25 lần, vì bấy 
giờ Đức Thế Tôn đã quá mệt mỏi'?. 

Dân chúng thành Pävã được chia phần phần xá lợi và xây một bảo tháp tôn trí Xá lợi được chia 
phần ở trước cổng thành Pavä®°. 

Pävã cũng là sinh quán của Trưởng lão Khandasumana. 

*Làng Sam. 

là làng của họ Thíchca (Sakka), gia đìnbh Vedhaññã sinh sống ở làng này, trong làng có một hồ 
sen", 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: "Những người giòng Thíchca sống trong làng này 
được gọi là Vedhaññã, vì họ là "những cung thủ thiện xảo”. 

Trong làng Sãma có một "xạ trường” là nơi để các cung thủ tập luyện, xạ trường này nằm trong 
vườn xoài”). Vào lúc Tôn chủ Nigantha Nãtaputta từ trần, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở vườn 
xoài này. 

*Trưởng lão Khandasumana. 

Ngài Khandasumana sinh vào một gia đình tộc trưởng xứ Malla trong kinh thành Pãvã. Ngày hài 
tử chào đời, trong nhà những cánh hoa lài nở rộ, nên hài tử được đặt tên là Khandasumana. 


Œ)- Xem D.iii, kinh số 33. 

)- Xem Takãkusa về Sarvãstiväda (J.P.T.S. 104-5). 

®)~ D,iii. Kinh Thanh tịnh (Pãsãdikasuttanta); M.ii, Kinh làng Sãma (kinh số 104). 
®- UdA. 403. 

©)-D, ii, 167; Bu. xxviii. 3. 

(` Aiii, 309. 

)- MA.ii, 244. 
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Khi Đức Thế Tôn du hành đến xứ Pävã, ngụ trong vườn xoài của thợ rèn Cunda, Kandasumana 
được nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn, phát khởi niêm tin, xin xuất gia trong Giáo đoàn. 

Nhờ tinh cần hành pháp, về sau Ngài chứng Thánh quả Alahán cùng 5 Thắng trí. 

Tiên sự 

Sau khi Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) viên tịch, một bảo tháp được đại chúng kiến tạo để 
tôn thờ Xálợi Phật. l 

Tiền thân của Ngài Khandasumana lúc bấy giờ là một gia chủ, xây một hàng rào bằng gỗ đàn 
hương chung quanh Bảo tháp của Đức Phật Padumuttara. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), gia chủ này muốn cúng dường hoa đến Bảo tháp thờ Xálợi 
Phật Kassapa, nhưng nhà vua đã mua hết tất cả hoa để cúng dường đến Bảo tháp, nên gia chủ này 
dùng cánh hoa khandasuman (hoa lài) dâng cúng đến Bảo tháp, việc lành này đã trợ duyên giúp 
Ngài Khandasumana chứng Thánh quả Alahán. Nhờ Túc mạng minh, nhớ lại việc lành này, Ngài 
Khandasumana hân hoan nói lên kệ ngôn: 

Ekapuppham cajitvana; asiti vassakotiyo. 

Saggesu paricaretva; sesakenamhi nibbuto tỉ. 

"Do một bông từ bỏ; được hưởng tám ức nắm. 

Sống trong cảnh cối trời; còn số nắm còi lại. 

Ta được sống tích tïnn”(HT. TMC dịch)0). 

Ngài có thể là Trưởng lão Sapariväriya nói trong tập "Thánh nhân Kýsự”(4øazãna)!?, nhưng Kệ 
ngôn 91 T5Hộ "Ký nhân Thánh sự” của Ngài lại giống kệ ngôn trong "Kệ trưởng lão Tăng” của Ngài 
Nandiyat?. 

c-Kinh Thập thượng (Dasuttara suttaJ”. 

Là bài kinh cuối cùng trong tập Trường bộ, do Ngài Xálợiphất thuyết tại bờ hô Gaggarã trong xứ 
Campä trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn. 

Đây là bài kinh mang tính "pháp số” rất quan trọng. 

Mở đầu Đức Xálợiphất đã tuyên thuyết rằng: 

Dasuttaam pavakkhami dhammam nibbãnappattyãä. Dukkhassantä kiriyaya sabba 
ganthapamocaram ... 

"Pháp mang tên Thập thượng mà tôi sắp giảng, là giáo lý đạt đến Nípbản, đưa đến chấm dút 
khổ cắt đút mọi trới buộc... 7 
Đức Xálợiphất đưa ra tổng thể. 10 chi phần là: 

1- Pháp có nhiều tác dụng (dhammo bahukãro). 

2- Pháp cần phải tu tập (dhammo bhäãvetabbo). 

3- Pháp cần phải hiểu rộng (dhammo pariññeyyo). 

4- Pháp cần phải đoạn trừ (dhammopahätabbo). 

5'- Pháp đưa đến tai hại (dhammo hãnabhägiyo). 

6'- Pháp đưa đến thù thắng (dhammo visesabhãgiyo). 

7'- Pháp rất khó thể nhập (dhammo duppativijjho). 

8'-Pháp cần phải sinh khởi (dhammo uppädetabbo). 

9'- Pháp cần phải thẳng tri (dhammo abhiññeyyo). 

10- Pháp cần phải chứng ngộ (dhammo sacchikãtabbo). 

Từ tổng thể này, Đức Xálgiphất nêu ra từ 1 pháp cho đến 10 pháp, như: 

* Một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập .... một pháp cần phải chứng ngộ. 

* Hai pháp .... 9 pháp ... 

* Mười pháp có nhiêu tác dụng, mười pháp cần phải tu tập ... mười pháp cần phải chứng ngộ. 
Cứ mỗi loạt pháp, Ngài Xálgiphất khẳng định rằng: `Pháp này là như thực, như chân, không thể 
khác, được Đức Như Lai chân chánh giác ngộ”. 

Được biết sau pháp thoại có 500 Tỳkhưu chứng quả Thánh quả Alahán®), 

2- Trung bộ kinh (Majjhimanikäya). 

Có 10 bài kinh được tìm thấy là: 

1- Kinh Thừa tự pháp (Dhammadäyäda sutta/®. 


sa 


Œ)- Thag. 96; ThagA. ¡. 198. 
@_ Ap.i, 172. 

®). Xem ThagA.i, 182. 
-D,iii. Kinh số 34. 

6). DA.iii, 104. 

()~ M.i. Kinh số 3. 
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Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường, gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Đức Phật khuyến khích các Tỳkhưu ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) hãy là người thừa tự Pháp 
của Ngài chứ không phải thừa hưởng của cải vật chất. 

Lúc Phật đi ra, các Tỳkhưu vây quanh Đức Xálợiphất để hỏi làm thế nào các đệ tử cần phải tu 
tập để trở thành những vị thừa kế của Đúx Phật trong lĩnh vực Pháp. 

Ngài Xálợiphất triển khai rộng lời dạy văn tắt của Đức Thế Tôn là: 

- Bậc Đạo sư sống viễn ly (viveka), nhưng đệ tử không sống viễn ly; pháp được Bậc Dạo sư dạy 
từ bỏ, nhưng đệ tử không từ bỏ; sống dẫn đầu đọa lạc, từ bỏ gánh nẵng viễn ly (được xem là 
"người thừa tự tài vật”). - ` 

- Bậc Đạo sư sống viên ly, đệ tử sống viên ly; từ bỏ những pháp được Bậc Đạo sư dạy từ bỏ, 
không lười biếng bỏ rơi gánh nặng viên ly (được xem là "người thừa tự pháp”). Sự sống viên ly gồm 
ba việc: 


*7hực hành viễn 1y. Thân viễn ylà sống độc cư, sống nơi thanh vắng như núi, rừng ...; £ẩm 
viễn /y là `biết đủ và ít ham muốn”; #„u viên fy là xa lìa dính mắc với ba cõi: Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới. 


*7Ừ bỏ 16 pháp mà Bậc Đạo sư dạy từ bỏ, là: Tham, sân, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, 
tật đố, bỏn xẻn, man trá, phản bội, ngoan cố, thô tháo, ngã mạn, tăng thượng mạn, tự kiêu và 
phóng dật. ° 

* Không bỏ rơi gánh nặng v/ên y là: Thực hành Thánh đạo tám chi phần. 

Bài kinh này sách Milindapañhä (Milinda hỏi) gọi là "Lời dạy về hạnh mãn nguyện”©, 

2“ Kinh "Không uế nhiễm” (Anangana sutta)?). 

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindiya) cúng dường, gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Đức Xálợiphất giảng cho các Tỳkhưu về 4 hạng người: 

- Có ô nhiễm nhưng không tự biết. - 

- Có ô nhiễm, tự biết mình có ô nhiễm. 

- Không có ô nhiễm nhưng không tự biết, - 

- Không có ô nhiễm, tự biết mình không có ô nhiễm. 

Trong bốn hạng người trên, hạng người thứ 3 và thứ 4 là ưu thắng; hạng người thứ 1 và thứ 2 
là thấp kém. : 

_*Hạng người có ô nhiêm nhưng không tự Đế. Khi mệnh chung sẽ mệnh chung với tâm ô 
nhiễm còn nguyên vẹn. Ví như cái bát dơ lại bị ném vào nơi đầy bụi bậm thì càng ngày bát càng 
thêm dơ, 

XHang người có ô nhiễm, tự biết mình có ô nhiễm. Sẽ khởi lên tinh tấm để diệt trừ ô nhiễm, và 
sẽ mệnh chung với tâm không còn ô nhiễm. Ví như cái bát dơ được người chủ thường xuyên lau 
chùi, không để vào nơi bụi bậm thì bát càng ngày càng trong sáng thêm. 

_*Hang n gưỡï không ô nhiễm nhưng không tự biết. Khi nệnh chung sẽ mệnh chung với tâm có ô 
nhiễm. Ví như cái bát trong sáng nhưng người chủ không biết dùng, ném vào chỗ bụi bậm, dần dần 
nó sẽ trở thành bát dơ. Ẵ : 

XHạng người không ô nhiêm, tự biết không ô nhiễm. Khi mệnh chung sẽ mệnh chung với tâm 
không ô nhiễm. Ví như cái bát trong sáng, người chủ biết trong sáng nên gìn giữ không đặt vào chỗ 
bụi bậm, bát càng lúc càng trong sáng. 

3- Kinh Chánh trí kiến (Sammaäditthi sutta)?). 

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường, gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Đức Xálợiphất giảng cho các vị Tỳkhưu phương xa đến viếng Ngài bài kinh này. 

Đây là một bản kinh quan trọng về "cái thấy đúng - biết đúng”. 

"Chánh kiến “(thấy đúng). Có hai loại: Chánh kiến hiệp thế và chánh kiến siêu thế. 

Chính kiến hiệp thế có hai là: Thấy được nhân, thấy được quả (ngoại giáo cũng có được cái 
thấy này); thấy theo lý "bốn sự thật”, cái thấy này chỉ có trong Phật giáo. 

Chánh kiến Siêu thế là chỉ cho trí trong tâm Đạo và tâm quả Siêu thế. 

4“ Đại kinh "Ví dụ dấu chân voi“ (Mahähatthipadopama sutta)f). 


() - Mi|. 242; Sp. iii. 694. 
)- M.i. Kinh số 5. 

)_ M.i. Kinh số 9. 

€)- M.i, Kinh số 28. 
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Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường, gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Đức Xálợiphất giảng cho các vị Tỳkhưu bài kinh này. 

Tứ đế là pháp thù thắng nhất trong tất cả thiện pháp, ví như dấu chân voi là lớn nhất so với các 
dấu chân. 

Đức Xálợiphất phân tích `khổ đế” qua năm uẩn. Sự tham đắm năm uẩn là "khổ tập”; sự từ bỏ 
dục tham với năm uẩn là "khổ diệt”. 

5~ Đại kinh Phương quảng (Mahävedalla sutta)t). 

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳviên (Jetavanavihãra) của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường, gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Bài kinh này là "đz/ tập ngp“ các câu hỏi vấn - đáp giữa Ngài Xálợgiphất (Sãriputta) và Ngài 
Maha Kotthika. 

Phân biệt giữa ác tuệ và trí uệ; giữa tuệ tri và thức tri; tương quan giữa thức - tưởng - thọ. 

Nhận thức về năm giác quan; các điều kiện cho chánh tri kiến; có bao nhiêu hữu; tái sinh như 
thế nào; thiên thứ nhúứt từ bỏ gì, thành tựu gì ..... 

Kinh Mahãvedalla là một tập hợp hơn là một pháp thoại giữa Ngài Xálợiphất và Ngài Mahä 
Kotthika. 

Kinh này đưa Ngài Mahã Kotthika lên bậc tối thắng về vô ngại giải (øaf/samø/⁄za)?. Bài kinh 
này được tóm tắt như sau. 

Mahã Kotthika hỏi (M). 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, thế nào là ác # (dupañño)? 

Đức Xálợiphất đáp (S). 

- Vì không biết rõ (nappajjanati): "Đây là khổ, đây là sự tập khởi của khổ, đây là sự diệt khổ và 
đây là con đường dẫn đến diệt khổ”, nên gọi là "ác tuệ”. 

M. Thế nào là có trí (paññäva)?. 

S. Biết rõ (pajãnati) Tứ đế, gọi là "có #⁄⁄ 

M.Thế nào gọi là ức (viññãna). 

S. Vì có nhận biết (vijãnäti), nên gọi là ⁄ Nhận biết gì? Là lạc ( sukhanti pi), là khổ 
(dukkhanti pi), là không khổ không lạc (adukkhamasukhanti pi). 

M. Trí và thức có kết hợp (samsatthä) với nhau hay không kết hợp? Sau khi phân tích nhiều lần, 
có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp ấy chăng? 

S. Trí và thức cókết hợp với nhau, không phải không có kết hợp. Sau khi phân tích nhiều lần, 
không thể nêu ra sự sai khác giữa những pháp này. 

M. Sự khác biệt ra sao giữa trí và thức sau khi những pháp này kết hợp với nhau? 

S. Trí và thức sau khi kết hợp với nhau; trí cần được ứ #n (bhãvetabbä), thức cần được ⁄£i/ 
Điết trọn vẹn“(pariññeyya), đó là sự khác biệt giữa các pháp này®?). 

M. Như thế nào được gọi là #o (vedanä)? 

S. Nhận lãnh (vedeti) gọi là thọ. Nhận lãnh gì? Nhận lãnh lạc (sukhampi vedeti), nhận lãnh khổ 
(dukkhampi vedeti), nhận lãnh không khổ không lạc (adukkhamasukkhampi vedeti). 

M. Như thế nào gọi là /ưởnø (sañña)?. 

S. Biết do nhớ lại (sañjãnãti) gọi là tưởng. Nhớ lại gì? Nhớ lại màu xanh, nhớ lại màu vàng, nhớ 
lại màu đỏ, nhớ lại màu trắng. 

M. Thọ và tưởng có kết hợp với nhau hay không kết hợp? Sau khi phân tích nhiều lần, có thể 
nêu lên sự sai khác giữa những pháp ấy chăng? 

S. Thọ và tưởng kết hợp nhau, không phải không kết hợp nhau. Sau khi phân tích nhiêu lần, 
không thể nêu ra sự sai khác giữa những pháp này. 

M. Từ bỏ 5 quyền, ý thức thanh tịnh, biết được gì'?? (Nissatthena pañcahi indriyehi 
parisuddhena manoviññãnena kim neyyañnti?). 

S. Có thể biết được "Không vô biên xứ” là vô biên xứ, "Thức vô biên xứ” là vô biên xứ, có thể 
biết được "Vô sở hữu xứ” là "không có gì”. 

M. Nhờ gì biết được pháp có thể biết? 

S. Nhờ ¿uệ nhãn (paññäcakkhuna)2'), 


Œ)- M.i. Kinh số 43. 

)- AA.i, 150. 

®)- Bản Sớ giải giải thích: Thức hợp với trí để tu tiến; trí hợp với thức để "hiểu trọn vẹn” (xem MA.ii, 342). 
)- Chỉ cho Tứ thiền. 
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M. Trí tuệ có ý nghĩa gì? 

S. Trí tuệ có ý nghĩa là "biết cao tột” (abiññãtth3); có nghĩa là "biết trọn vẹn” (pariññatthã); có 
ý nghiã là "từ bỏ” (pahanatth3). 

M. Có bao nhiêu duyên khiến chánh trí sinh khởi?. 

S. Có hai duyên khiến chánh kiến (sammäditthi) sinh khởi là: 7⁄ø nới người khác và sinh khởi 
tác ý đúng (yoniso manasikãro)?). 

M. Có bao nhiêu pháp trợ duyên cho chánh kiến để có được "quả tâm giải thoát” 
(cetovimuttiphala), "quả tâm giải thoát bất động” (cetovimuttiphalanisamsä)”) "quả tuệ giải thoát” 
(paññãvimuttiphala), "quả tuệ giải thoát bất động” (paññãvimuttiphalanisams8)?. 

S. Có 5 pháp trợ giúp là: @/⁄ (slla), nøhe (suta), đâm (uận (säkacch3), an tnh (samatha) và 
quán xét (vipassan8). 

M. Có bao hữu (bhava)? 

S. Có ba hữu là: Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

M. Như thế nào là sự tái sinh trong tương lai được xảy ra? : - 

S. Do vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích chỗ này chỗ kia, nên sự tái 
sinh trong tương lai được xảy ra. 

M. Như thế nào sự tái sinh trong tương lai không xảy ra? 

S. Do buông bỏ vô minh, minh sinh khởi, diệt trừ tham ái. Như vậy sự tái sinh trong tương lai 
không xảy ra. 

M. Thế nào là Sơ thiền? 

S. Vị Tỳkhưu ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Sơ thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sinh, có tâm có tứ. Đó là Sơ thiền. 

M. Sơ thiền có bao nhiêu chi phần? 

S. Sơ thiền có 5 chi là: 7m (vitakka), £ứ (vicära), %ÿ (piti), @c (suha) và ø»ất tâm 
(cittekaggat). 

M.Sơ thiền từ bỏ bao nhiêu chi phần? Thành tựu bao nhiêu chi phần?. 

S. Sơ thiền từ bỏ được 5 chi phần là: Tham dục, sân, hôn trâm- thụy miên, phóng dật - hối tiếc 
và nghi. Thành tựu được 5 chi phần là: Tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 
chúng có hành giới khác nhau (nãnãgocarãnam), không thọ lãnh cảnh giới hành giới lần nhau. 
Chúng nương sinh (paccanubhoti) từ đâu để nhận lãnh cảnh giới hành giới? 

S. Chúng lấy ý là nơi nương sinh, ý thọ lãnh cảnh giới hành giới của chúng. 

M. Năm quyên: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân quyền; năm quyền này do duyên gì an trú? 

S. Năm quyền này do duyên tuổi thọ (ãyu) an trút). 

M. Tuổi thọ do duyên gì an trú? 

S. Do duyên hơi nóng an trú. 

M. Hơi nóng do duyên gì an trú? 

S. Do duyên tuổi thọ an trú. 

M. Cần phải hiểu ý nghĩa: "7ướï thọ do duyên hơi nóng, hơi nóng do duyên tuổi thọ an trú? như 
thế nào? 

S. Ví như ánh sáng củacây đèn được hiện ra do duyên tim và đầu; tim và dầu được thấy do 
duyên có ánh sáng. 

M. 7họ hành (äyusankhãra) và "cẩm thợ" (vedaniya); là khác nhau hay giống nhau? 

S. Khác nhau, nếu giống nhau thì không thể nêu rõ sự xuất khởi Định diệt thọ tưởng của vị 
Tỳkhưu đã thành tựu. 

M. Đối với thân này, từ bỏ bao nhiêu pháp thì thân này gọi là "mệnh chung”? 

S. Từ bỏ ba pháp: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này gọi là "mệnh chung”. 

M. Có gì khác biệt giữa "chết” và vị Tỳkhưu nhập Định diệt thọ tưởng? 

S. Gọi là cếf là hân nành (kãyasankhärä)”) được chấm dứt; ngữ nảnh (vãcsankhärä) được 
chấm dứt: ý ñản/ (manosañkhärã) được chấm dứt; tuổi thọ chấm dứt, hơi nóng được diệt tận, các 
quyền (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) bị hư hoại. 


Œ- Là trí trở thành chánh kiến, thấy được tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. Bản Sớ giải giải thích: Trí có hai 
loại: Trí trong định và trí trong tuệr quán (xem MA.ii, 345). 

(pacceka buddha) nhờ tự mình tác ý mà chứng đạo (xem MA.ii, 346). 

)-Nisamsã = Ni (không) + sammsãra (luân hồi, chuyển động trở lại). 

®~ Äyu. MA.ii, 349 giải thích là "jwitindriya: Mạng quyền”. 

)_ Chỉ cho hơi thở. 


43 


Vị Tỳkhưu đang nhập định diệt thọ tưởng: Thân hành, ngữ hành, ý hành được chấm dứt; 
nhưng tuổi thọ, hơi nóng không bị tiêu diệt; các quyền không bị hư hoại. 

M. Có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát "không khổ không lạc”? 

S. Do bốn duyên là: Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, diệt ưu có từ trước. Vị Tỳkhưu chứng và trú Tứ 
thiền "không khổ không lạc, xả niệm thanh jnh”. 

M. Có bao nhiêu duyên chứng nhập "vô tướng tâm giải thoát”? 

S. Có hai duyên chứng nhập "vô tướng tâm giải thoát” là: Không tác ý đến các tướng, tác ý đến 
vô tướng giới (animittata dhãtuyä)0). 

M. Có bao nhiêu duyên an trú trong Vô tướng tâm giải thoát? 

S. Có ba duyên an trú tâm trong "Vô tướng tâm giải thoát” là: Không tác ý đến các tướng, tác ý 
đến vô tướng giới và có sự chuẩn bị trước. 

M. Có bao nhiêu duyên xuất khỏi "Vô tướng tâm giải thoát”? 

S. Có hai duyên xuất khỏi "Vô tướng tâm giải thoát” là: Tác ý đến các tướng, không tác ý đến 
vô tướng giới. 

M. Vô lượng tâm giải thoát (appamanã cetovimutti), vó sở hữu tâm giải thoát (3kiñcaññä 
cdtovimutti), &»ông tâm giải thoát (suññatã cetovimutti) và vô tướng tâm giải thoát. Những pháp 
này nghĩa sai biệt danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất danh sai biệt? 

S. Những pháp này: 

* Do một pháp môn, các pháp ấy "nghĩa sai biệt danh sai biệt”. 

- Thành tựu tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) biến mãn cùng khắp thế giới, gọi là "ó ng tâm 
giải thoát". 

- Chứng đạt thiền V⁄ó sở hấu xứ: 

- Vị Tỳkhưu đi đến khu rừng, gốc cây ... suy nghĩ: "Đây trống không, không có tự ngã, không có 
cái của ta, gọi là '&ông tâm giải thoát“ 

- Vị Tỳkhưu không tác ý đến các tướng, tác ý đến vô tướng giới và an trú trong vô tướng tâm 
giải thoát, gọi là "vô tướng tâm giải thoát“ 

Do pháp môn này, các pháp ấy "nghĩa sai biệt danh sai biệt”. 

* Do một pháp môn, các pháp ấy "nghĩa đồng nhất danh sai biệt”. 

- Tham, sân, si là hạn lượng. Vị Tỳkhưu diệt trừ được tham, sân, si không còn dư sót, gọi là "vồ 
tượng tâm giải thoát?). 

- Bất động tâm giải thoát (akuppã cetovimutti) là tối thượng đối với các tâm giải thoát. Bất động 
tâm giải thoát không có tham, sân, si, không có chướng ngại do tham, sân, sỉ tạo ra, gọi là "vớ sở 
hữu tâm giải thoát". 

- Bất động tâm giải thoát không có tham, sân, si tạo ra hình tướng”), gọi là "vô tướng tâm giải 
thoát 

- Bất động tâm giải thoát này không có tham, sân, si, gọi là '4“2ông tâm giải thoát 

Do pháp môn này, các pháp ấy "nghĩa đồng nhất danh khác biệt”. 

6~- Kính Gulissãni (Gulissäni sutta)?. - 

Một thời Đức Thế Tôn trú gần thành Vương xá, nơi "rừng Trúc”, chỗ nuôi dưỡng những con sóc. 

Đức Xálợiphất nhận thấy trong số tỳkhưu ở thành Vương xá có một vị sống trong rừng rất thô 
thao và vụng về, tên gọi Œư//sãn/. 

Đức Xálợiphất dạy các Tỳkhưu trú ở rừng, khi đến giữa chư Tăng phải biết tôn trọng, cung kính 
các đồng Phạm hạnh, phải biết khéo léo về chỗ ngồi, không nên vào làng quá sớm và trở về ban 
ngày, không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn hay sau buổi ăn, không nên trạo cử, dao động, 
không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp, phải là người dễ nói và là người thiện hữu, phải thủ hộ các 
căn, phải tiết độ trong sự ăn uống, phải chú tâm cảnh giác, phải tinh cần tinh tấn, phải chánh niệm 
tỉnh giác, phải có Thiền định, phải có trí tuệ, phải thực tập thắng pháp, phải thực tập các pháp tịch 
tinh giải thoát (saav/nokña), phải thực tập các pháp thượng nhân. 

Nghe vậy, Đức Mụckiềnliên (Moggalläna) hỏi: "Các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập 
chỉ bởi tỳkhưu sống ở rừng núi hay bởi tỳkhưu sống ở gần xóm làng?”. 

Đức Xálợiphất đáp: `*Các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập bởi tỳkhưu sống ở rừng 
núi, huống chi tỳkhưu sống gần xóm làng”. 


Œ~ M.ii, 352 giải thích "chỉ cho Nípbàn”. Tướng chỉ cho các pháp hữu vi; "Vồ tướng” chỉ cho sự vắng bóng các pháp 
hữu vi, là Nípbàn. 

@- M.ii, 354 nói: "Có 12 tâm được gọi là `vô lượng” là: Tứ vô lượng tâm, 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả và thêm Nípbàn. 

®)- Chỉ cho "tái sinh” (hình tướng). 

)- M.ii. Kinh số 69. 
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Z- Kinh Dhãnafƒãni (Dhãnañjãn¡ sutta)t). 

Một thời Đức Thế Tôn trú gần thành Vương xá, nơi "rừng Trúc”, chỗ nuôi dưỡng những con sóc. 

Đức Xálợiphất thuyết kinh này đến Bàlamôn Dhãnañjãni, khi ông sắp mệnh chung. Nghe xong 
bài kinh này, Bàlamôn Dhãnañïjãn¡ an trú tâm theo lời dạy của Đức Xálợiphất, mệnh chung tái sinh 
về cối Phạm thiên. 

8“ Kinh Nên hành trì và không nên hành trỉ (Sevitabba — asevitabbasutta)?. 

Một thời Đức Thế Tôn trú gần thành Xávệ, ở Đại tự Kyviên của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anathapindika) cúng dường. 

Đức Phật dạy các Tỳkhưu: Có 10 pháp khi hành trì khiến thiện pháp tăng trưởng, ác pháp bị 
thối giảm, đó là pháp nên hành trì. Ngược lại là không nên hành trì. 

Mười pháp đó là: Thân hành, ngữ hành, ý hành, tâm sinh, tưởng đắc, kiến đắc, ngã tính đắc 
(attabhãvapatilabha: Ở đây chỉ cho sự tái sinh), sáu đối tượng giác quan (xúc, thỉnh, hương, vị, xúc 
và pháp), bốn vật dụng pháp và người giao du. 

Đức Xálợiphất triển khai rộng như sau: 

*7hân hành nên hảnh t/¡ là: Từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ thực hành sái quấy 
trong dục lạc (kamesu micchacara). 

*\gữ hành nên hành tri là: Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói ác, từ bỏ nói chia rẽ, từ bỏ nói vô ích. 

*Y hành nên hành tr¡ là: Ly tham, ly sân và có chính kiến. 

*7âm sinh nên hành tr¡ là: Không nên đào luyện những tâm tục sinh có khuynh hướng bất 
thiện. 

*7ưởng đắc nên hành tr/là: Tưởng ly dục, tưởng ly sân, tưởng ly hại. 

*K/ến đắc nên hành tr? là chánh kiến. 

*Ngã tính đắc vô hại, khiến thiện pháp tăng, bất thiện pháp tổn giảm. 

xsáu đối tượng nên hành tr là: Loại sắc nào khi mắt tiếp xúc làm sinh khởi thiện pháp, làm 
thiện pháp đang có được tăng trưởng. Tương tự như thế với các tiếng, các mùi, các vị chất, các xúc 
chạm và các pháp. 

*Bốn vật dụng và người giao du cũng tương tự. 

Đức Thế Tôn tán thán lời triển khai pháp của Đức Xálợiphất. 

9“ Kinh Giáo giới Câpcôđộc (Anäthapindikoväda sutta). 

Một thời Đức Thế Tôn trú gần thành Xávệ, ở Đại tự Kyviên của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường. 

Tóm lược nội dung. 

Bấy giờ Trưởng giả Cấpcôđộc lâm trọng bệnh, ông cho người đi đến Đức Thế Tôn, nhân danh 
ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thỉnh cầu Đức Xálợiphất đến tư gia của ông. 

Đức Xálợiphất cùng Ngài Ananda đến thăm Trưởng giả Cấpcôđộc ở tư gia, nơi đây Đức 
Xálợiphất dạy Trưởng giả Cấpcôđộc học tập như sau: 

*Ta sẽ không nắm giữ ø⁄ãn £hức và ta sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. 

- Ta sẽ không nắm giữ nhĩ thức ... ta sẽ không nắm giữ tỷ thức ... ta sẽ không nắm giữ thiệt 
thức ... ta sẽ không nắm giữ thân thức... 

Ta sẽ không nắm giữ / #ức và ta sẽ không có thức y cứ vào ý thức. 

*Ta sẽ không nắm giữ ø⁄ãn xúc và ta sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc.... 

Ta sẽ không nắm giữ ý xúc và ta sẽ không có thức y cứ vào ý xúc. 

*Ta sẽ không nắm giữ #o đo nhãn xúc sinh khởi và ta sẽ không có thọ y cứ vào nhãn xúc sinh 
khởi... 

Ta sẽ không nắm giữ /#o do ý xúc sinh khở/ và ta sẽ không có thọ y cứ vào ý xúc sinh khởi. 

*Ta sẽ không nắm giữ "nguyên chất đất” (pathavidhtu) và ta sẽ không có thức y cứ vào 
"nguyên chất đất ... nguyên chất nước ... nguyên chất lửa ... nguyên chất gió ... nguyên chất hư 
không ... 

Ta sẽ không nắm giữ ý giới (manodhätu) và ta sẽ không có thức y cứ vào ý giới. 

*Ta sẽ không nắm giữ sốc và ta sẽ không có thức y cứ vào sắc ... Ta sẽ không nắm giữ thọ ... 
ta sẽ không nắm giữ tưởng ... ta sẽ không nắm giữ hành... 

Ta sẽ không nắm giữ thức và ta sẽ không có thức y cứ vào thức giới. 

*Ta sẽ không nắm giữ "Không vô biên xứ” và ta sẽ không có thức y cứ vào "Không vô biên xứ” 
.. Thức vô biên xứ”... "Vô sở hữu xứ”... 


(_ M.ii. Kinh số 79. 
@)- M.iii. Kinh số 114. 
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Ta sẽ không nắm giữ *Phi tưởng phi phi tưởng xứ” và ta sẽ không có thức y cứ vào *Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ”. 

*Ta không nắm giữ những gì được thấy, được nghe, đượcc cảm thọ, được nhận thức, được 
mong cầu, được thẩm xét với ý và ta sẽ không có thức y cứ (các pháp trên). 

Nghe xong bài pháp vi diệu này, Trưởng giả Cấpcôđộc sa nước mắt, Ngài Ananda hỏi: `Này gia 
chủ, ông đang gượng lên sống hay đang chìm xuống (sự chết)? 

- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống sự chết. Dầu con 
hầu hạ Bậc Đạo sư đã lâu, dầu con đã từng gần gủi với chư Tỳkhưu, nhưng con chưa từng nghe 
được bài pháp vi diệu như vây. 

Đức Xálợiphất nói: 

- Này gia chủ, pháp này không thuyết cho hàng cư sĩ, chỉ thuyết cho hàng xuất gia. 

Trưởng giả thỉnh câu Đức Xálợiphất thuyết pháp vi diệu như vậy đến hàng cư sĩ. 

Sau khi Đức Xálợiphất và Ngài Ananda ra về, Trưởng giả Cấpcôđộc mệnh chung, tái sinh là vị 
Thiên tử cối Đẩusuất (Tusita). 

Vào rạng sáng đêm ấy, Thiên tử Cấpcôđộc (Anathapindika) từ cõi Đẩusuất xuống Đại tự Kỳviên 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, thiên tử Cấpcôđộc tán thán Đức Phật, Giáo pháp cùng Tăng chúng, rồi tán 
thán Đức Xálợiphất. 

Trong tập Tương ưng kinh cũng ghi nhận bài kệ này của Thiên tử Cấpcôđộc”'), 

10 Kinh Giáo giới Channa (Channovädasuttam)??. - 

Một thời Đức Thế Tôn trú gần thành Vương xá, ở "rừng Trúc” chỗ nuôi dưỡng những con sóc. 

Tóm lược nội dung. 

Bấy giờ Tôn giả Channaf) lâm trọng bệnh, Đức Xálợiphất cùng Ngài Mahä Cunda đến thăm Tôn 
giả Channa. Khi biết Tôn giả Channa có ý định tự sát, Đức Xálợiphất khuyên Tôn giả Channa hãy từ 
bỏ ý định ấy, nhưng Tôn giả Channa vẫn quyết định tự sát, sau khi tuyên bố "mình vô tội”. 

Đức Xálợiphất hỏi Tôn giả Channa rằng: 

- Này hiền giả Channa, hiền giả có xem con mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức: "Cái 
này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi?”. 

Có xem tai, nhĩ thức ... có xem mũi, tỷ thức ... có xem lưỡi, thiệt thức ... có xem thân, thân thức 


Có xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức: "Cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự 
ngã của tôi?”. 

Tôn giả Channa đáp rằng: "Không”. 

Đức Xálợiphất hỏi tiếp: "Do chứng tri được gì mà Tôn giả Channa không có ý nghĩ: "Là tôi, là 
của tôi, là tự ngã của tôi?”. 

- Do thấy được sự diệt (nirodha) của các pháp trên. 

Nghe vậy, Đức Xálợiphất dạy Tôn giả Channa rằng: 

*Do vậy, này hiền giả, lời dạy này của Đức Thế Tôn thường phải tác ý đến: "Ai có chấp trước là 
có dao động, ai không chấp trước là không có dao động. Không có dao động thời có khinh an, có 
khinh an thời không có mong cầu (nati), không có mong cầu thời không có đi, đến” (ãgatigati), 
khôngh có "đi, đến” thời không có sinh tử, không có sinh tử thời không có đời này, không có đời 
sau, không có giữa hai đời. Như vậy là diệt tận khổ đau”. 

Sau khi Đức Xálợgiphất cùng Ngài Mahã Cunda ra về, Tôn giả Channa tự sát. Và Đức Thế Tôn 
tuyên bố "Tôn giả Channa vô tội”. 

(Trong tập Tương ưng kinh có đề cập đến bài kinh này, cùng với những chỉ tiết khác biệt). 

3- Tấng chí bộ kính (Aagutäranikäya). 

1- Samacitta sutta (kinh Tâm thăng bằng). 

Khi ở "Giảng đường mẹ Migära”®) (Migäramatupäsãäda), Đức Xálợiphất thuyết giảng đến các 
Tỳkhưu về hai hạng người: Người bị trói buộc bên trong (nội kiết sử) và người bị trói buộc bên 
ngoài (ngoại kiết sử). 

Quần tiên S2/naơz2 đến Đại tự Kỳviên yết kiến Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tại "Giảng đường mẹ của Migära”, Tôn giả Xálợgiphất thuyết về "người bị trói 
buộc bên trong và người bị trói buộc bên ngoài”, hội chúng rất hoan hỷ. 


)~ Xem S.i, 33. Kinh Kỳviên (Jetavanasuttam.). 

(~ M.iii, kinh số 144. 

®). Không phải người hầu Channa của Bồtát Siddhattha (Sĩđạtta). 

) Xem S.iv, 65. 

6) Migäramätu (mẹ Migära) là tên gọi khác của bà đại tín nữ Visäkhä. 
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Rồi quần tiên Samacittä (Tâm thăng bằng) thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến Giảng đường mẹ 
Migara”. ` 

Đức Phật im lặng nhận lời và xuất hiện tại Migãramatupäsäda, Ngài Xálợiphất đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi ngôi xuống một bên. : 

Đức Phật kể lại chuyện quần tiên đến viếng Ngài và đứng trong một chỗ không lớn hơn đầu cây 
kim mà không chen lẫn nhau, nhờ từng tu tập quyền an tịnh và ý an tịnh, sự an tịnh này đưa đến 
thân, ngữ, ý an tịnh. Các du sĩ ngoại đạo không được nghe pháp môn này sẽ bị tổn hại lớnÓ'), 

Trong bài pháp mà quần tiên kể lại, Ngài Xálgiphất giảng như sau: Tỳkhưu có giới hạnh, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bổn Pãtimokkha, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. : 

Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào một trong các Thiên giới, sau khi từ chỗ ấy 
mạng chung, vị ấy sinh lại làm người, trở vê ở thế giới này. 

Vị ấy được gọi là người bị "trói buộc bên trong”. 

Vị Tỳkhưu có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy thực 
hiện sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng, vị ấy thực hiện sự đoạn diệt khát ái, vị ấy thực 
hiện sự đoạn diệt tham, vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào một trong các Thiên 
giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 

Vị này được gọi là người bị "trói buộc bên ngoài” (HT. TMC dịch). 

Được nghe rằng: Sau bài pháp thoại, cũng như sau khi các kinh 2ã samaya (Đại hội), 
Mangala (Hạnh phúc) và Cũla-Rahuloväda (Giáo giới Lahầula tiểu kinh) được thuyết, có một triệu 
chúng sinh đắc Thánh quả Alahán!?, 

Bài kinh này được Trưởng lão Mahinda thuyết lại ngay trong đêm Ngài đến Tích Lan, sau khi 
Ngài hội kiến với vua Devänampiyatissa và bảo Sadi Sumana thông tin buổi thuyết kinh với đại 
chúng. 

Ngài Sadi Sumana thông báo lan truyền trên trọn đảo quốc và lên tận đến cối Phạm thiên. Và 
có quần tiên xuống dự như trong buổi Đức Xálợiphất thuyết kinh này”). 

2- Kinh Chứng thực (Samiddhasuttam). 

Bài kinh này là cuộc đàm luận giữa ba vị Tôn giả: 

- Tôn giả Savitthi cho rằng: "Bậc Tín giải thù thắng hơn bậc Thân chứng và bậc Kiến chí”. 

- Tôn giả Mahã Kotthika cho rằng: `Bậc Thân chứng thù thắng hơn hai bậc kia”. 

- Tôn giả Xálợiphất cho rằng: Bậc Kiến chí thù thắng hơn hai bậc kia”. 

Ba vị Tôn giả đem câu chuyện trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy: "Rất khó xác định bậc 
nào thù thắng hơn bậc nào”®, 

Bản Sớ giải nói rằng: `Ngài Savitthi chứng Thánh quả Alahán nhờ có tín quyền mạnh, Ngài 
Mahä Kotthika chứng Thánh quả Alahán nhờ có định quyền mạnh, Ngài Xálợiphất chứng Thánh quả 
Alahán nhờ có tuệ quyền mạnh”6), 

3 Kinh người buôn bán (Vanijj3sutta). ' 

Đức Xálợiphất đến viếng Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên 
hợp lẽ, Đức Xálợiphất bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây có người buôn bán như vậy đi đến thất bại. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây có hạng người buôn bán như vậy không được 
thành tựu như ý?. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây có hạng người buôn bán như vậy thành tựu như ý 
muốn?. 

-Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây có hạng người buôn bán như vậy thành tựu ngoài ý 
muốn? 

Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

- Ở đây có người đi đến các Samôn, Bàlamôn và hứa hẹn như sau: "Hãy nói lên điều Tôn giả 
cần được giúp đở”, nhưng người ấy không cho như điều đã hứa. 

Mệnh chung từ chỗ ấy đến chỗ này, người ấy buôn bán như vậy, đi đến thất bại. 


Œ®- Ai, 64. Chương hai pháp. Kinh Tâm thăng bằng (Samacitta sutta). 
(Œ_ AA.i, 320; SnA.p.174; Mil., p. 20. 

®- Mhv. xiv, 34. 

®- Ai, 118. Chương ba pháp. Kinh Chứng thực (Samiddhasuttam). 
6)- AA. ¡. 353. 
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- Ở đây có người đi đến các Samôn, Bàlamôn và hứa hẹn như sau: *Hãy nói lên điều Tôn giả 
cần được giúp đở”, nhưng người ấy không cho như điều đã quyết định cho. 

Mệnh chung từ chỗ ấy đến chỗ này, người ấy buôn bán như vậy, đi đến thất bại. 

- Ở đây có người đi đến các Samôn, Bàlamôn và hứa hẹn như sau: "Hãy nói lên điều Tôn giả 
cần được giúp đở”, và người ấy cho như đã quyết định cho. 

Mệnh chung từ chỗ ấy đến chỗ này, người ấy buôn bán như vậy, thành tựu như ý. 

- Ở đây có người đi đến các Samôn, Bàlamôn và hứa hẹn như sau: "Hãy nói lên điều Tôn giả 
cần được giúp đở”, và người ấy cho hơn như đã quyết định cho. 

Mệnh chung từ chỗ ấy đến chỗ này, người ấy buôn bán như vậy, thành tựu ngoài ý muốn?'), 

4“~ Kinh Thối đọa (Parihänisutta). ' 

Đức Xálợiphất giảng cho các Tỳkhưu về 4 pháp dẫn đến thối đọa, xa lìa thiện pháp , đó là: 
Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh và không có tuệ nhãn soi thấu). 

5 Kinh Sariputta. 

Đây là sự đàm luận của hai vị Thượng thủ, nói vê 4 cách chứng đạt Thánh quả là: 

- Thực hành khổ chứng đắc chậm. 

- Thực hành khổ chứng đắc nhanh. 

- Thực hành an lạc chứng đắc chậm. 

- Thực hành an lạc chứng đắc nhanh. 

Đức Xálợiphất cho biết: "Ngài thực hành an lạc chứng đắc nhanh”, còn Đức Mụckiềnliên cho 
biết: "Ngài thực hành khổ chứng đắc nhanh”), 

6”- Kinh " thành tựu hữu tự tính” (attabhävapatiläbha sutta)t). 

Đức Thế Tôn thuyết giảng: Có 4 cách "thành tựu hữu tự tính”. 

- Do *cố ý“ (cetanä) của mình hoạt động, không do "cố ý” của người hoạt động. 

- Do *cố ý“ của người hoạt động, không do "cố ý” của mình hoạt động.. 

- Do *cố ý“ của mình lân của người hoạt động. 

- Không do "cố ý” cả hai (mình và người) hoạt động. 

Đức Xálợiphất giảng rộng bốn điều này rằng: 

-_ Có cách thành tựu tự tính, do "cố ý của mình hoạt động”, không do "cố ý“ của người hoạt 
động, rồi mệnh chung”). 

- Có cách thành tựu tự tính, do "cố ý“ của người hoạt động, không do "cố ý” của mình hoạt 
động, rồi mệnh chung). - 

- Có cách thành tựu tự tính, do "cố ý” của mình lẫn của người hoạt động, rồi mệnh chung?) 

Rồi Đức Xálợiphất bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, trong trường hợp "không do cố ý của mình hoạt động, cũng không do cố ý của 
người hoạt động”, hạng chư thiên nào được xem là "ở trong trường hợp này”? 

Đức Thế Tôn đáp: Chư thiên Phi tưởng phi phi tưởng). 

Z- Kinh Phân tích (Vibhattisutta). 

Đức Xálợiphất cho các Tỳkhưu biết là: Sau khi thọ đại giới thì Ngài chứng ngộ: Nghĩa vô ngại, 
Pháp vô ngại, Từ vô ngại và biện vô ngại”). 

8 Kinh Maha Koftth¡ika (Maha Kotthikasuttam). 

Đức Xálợiphất trả lời những câu hỏi của Ngài Mahä Kotthika. Ngài Mahäã Kotthika hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, sau khi đoạn diệt ly, tham sáu xúc xứ (channam phassäyatanam) 
không có dư tàn, cỏn có cái gì khác nữa? 

- Này hiền giả, chớ có nói như vậy. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, sau khi đoạn diệt ly, tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không còn 
có cái gì khác nữa? 

- Này hiền giả, chớ có nói như vậy. 


Œ)~ Ai, 81. Chương bốn pháp. Kinh Người buôn bán. 

()- A.ii, 143. Chương 4 pháp. 

®)- A ii, 154. Chương bốn pháp. Kinh Säriputta. 

®~ Bài kinh này nằm trong kinh "Tư tâm sở” (Cetanãsutta), được trích ra —Ns. 

®)- Bản Sớ giải giải thíchL "Đây là trường hợp chư thiên được gọi là Khiddä-padosika, là hạng chư thiên đắm nhiễm trong 
dục lạc rồi mệnh chung”. 

®)- Bản Sớ giải giải thích: " Đây là hạng chư thiên bị nhiễm họs8c bởi tâm trí (manopadosikä); chỉ cho chư thiên thuộc Tứ 
đại vương. 

Ø). Bản Sớ giải giải thích: Trường hợp những người tự tử và bị giết. 

®)~ Ai, 158.. Chương bốn pháp. Kinh sự cố ý (Cetanäsutta). 

®_ A.ii, 159. Chương bốn pháp. Kinh Phân tích (Vibhattisutta). 
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- Thưa hiền giả Xálợgiphất, sau khi đoạn diệt ly, tham sáu xúc xứ không có dư tàn, cỏn có và 
không còn có cái gì khác nữa? 

- Này hiền giả, chớ có nói như vậy. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, sau khi đoạn diệt ly, tham sáu xúc xứ không có dư tàn, &êng còn 
có và không không còn! có cái gì khác nữa? 

- Này hiên giả, chớ có nói như vậy. 

Rồi Đức Xálợiphất giải thích: Cả bốn mệnh đề trên là "ảo tưởng của mộtvấn đề không nên có ảo 
tưởng” (vadam appapañcam päpañceti)0). 

Giải thích. Ngài Mahã Kotthika hỏi Đức Xálgiphất ý nghĩa là: 

- Vị Thánh Alahán sau khi viên tịch, côn hay không còn hay "một phân còn, một phân 
không còi" (còn và không còn có) hay "dường như còn, dường như không còi?” (không còn 
có và không không còn có) cái gì khác?. 

Đức Xálợiphất bác bỏ cả 4 luận điểm trên vì rằng: 

*Nếu cho rằng "cở/7 là rơi vào thường kiến. 

*Nếu cho rằng "&/#ồng cỏn” là rơi vào đoạn kiến. - 

*Nếu cho rằng "cỏ? và không còn” là rơi vào `thường kiến lần đoạn kiến”. 

* Nếu cho rằng *dường như còn, dường như không còn” là rơi vào nghi hoặc. 

Nên Đức Xálợiphất dạy: "Đó là một ảo tưởng (papañca)”. 

8 ~ Kinh Upavana (Upavanasutta). 

Bài kinh này ghi nhận cuộc đàm luận giữa Đức Xálợiphất và Ngài Upavãna. 

Ngài Upavãna hỏi Đức Xálợiphất: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có thể có người chấm dứt (antakara) (đau khổ) nhờ minh (vijjã) hay 
không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Thưa hiền giả Xálgiphất, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ hạnh (carana) hay không?. 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Thưa hiền giả Xálgiphất, có thể có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh và hạnh hay không? 

- Thưa không này hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Xálợiphất, có thể có người chấm dứt (đau khổ) ngoài minh và hạnh hay không? 

- Thưa không này hiền giả. 

Rồi Đức Xálợiphất giải thích: Với ba trường hợp đầu, đó là sự chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ 
(sa-upädäno). Với trường hợp thứ tư, một người phàm phu cũng chấm dứt (đau khổ). Sự chấm dứt 
đau khổ là do có chánh tri kiến (thấy đúng và biết đúng)?. 

Giải thích. 

*Nếu cho giải thích nhờ zm⁄ (chỉ cho trí) thì các loại trí như Túc mạng trí... là có được giải 
thoát, hoặc các loại nghệ thuật được thông đạt như "Thông thuộc ba Tạng Vệđà (veda), thiện xảo 
trong súc sinh minh, thiện xảo trong đại nhân tướng... là có được giải thoát. 

*Nếu cho giải thoát nhờ #an/: thì các loại khổ hạnh như "hạnh con chó”, "hạnh con bò”, "hạnh 
thờ thân lửa”... là có được giải thoát. 

*Nếu cho giải thoát nhờ z7? và hạnñh thì những Bàlamôn thông thuộc ba tạng Vệđà thực 
hành khổ hạnh hay `tổ chức tế đàn cúng dường Phạm thiên”... là có được giải thoát. 

Do vậy, Đức Xálợiphất bác bỏ cả 4 luận điểm trên. 

9“ Kính Nípbản (Nibbãnasutta). 

Ngài Ananda hỏi Đức Xálgiphất rằng: `*Do nhân gì duyên gì, một số chúng sinh trong hiện tại 
không viên tịch (parinibbãyanti)8)? 

Đức Xálợiphất đáp: "Do các tưởng (saññã) dự phần thối đoạ, không như thật quán xét biết "các 
tưởng này dự vào phần an trú, các tưởng này thù thắng, các tưởng này dự phần vào thể nhập”. 

Ngài Ananda hỏi Đức Xálgiphất rằng: `*Do nhân gì duyên gì, một số chúng sinh trong hiện tại 
viên tịch?”. 

Đức Xálợiphất đáp: "Do quán biết như thật : "Các tưởng này dự phần thối đọa, các tưởng này 
dự phần an trú, các tưởng này thù thắng, các tưởng này dự phần thể nhập”), 

9“ Kinh Phương pháp trừ khử hiêm hận (äghätapativinayasuttam). 

Đức Xálợiphất dạy: Có 5 cách trừ khử hiềm hận. Đối với người: 


Œ- A.ii, 161. Chương bốn pháp. Kinh Mahä Kotthika. 

Œ- A.ii, 164. Kinh Upavãna. 

). Vua trời Đế Thích cũng hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi này, Đức Thế Tôn đáp: "Do hưởng thụ dục lạc” (xem S.iv, 102). 
Œ®- A.ii, 167. Chương 4 pháp. 
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#& Thân hành không thanh tính, nhung ngữ hành thanh tính. 

Không tác ý đến thân hành, chỉ tác ý đến ngữ hành. Ví như người tìm được mảnh vải trong 
đống rác, đoạn nào sạch dùng được thì cắt lấy mang đi. 

Đ- Ngữ hành không thanhtính, thánhành thanh tính. 

Không tác ý đến ngữ hành, chỉ tác ý đến ngữ hành. Ví như người bị nóng bức, khát nước, đi 
đến hồ nước đầy bùn và cây lau, người ấy thèm uống nước, người ấy lấy tay gạt bùn và cây lau ra, 
dùng tay bụm nước uống, xuống hồ ngụp lặn cho thân mát rồi bỏ ra đi. 

c- Thân hành không thanhtinh, ngữ hành không thanh tính, thỉnh thoảng tâm được rộng mở và 
tịnh tí. 

Không tác ý đến thân hành, không tác ý đến ngữ hành; chỉ ác ý đến tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suốt. Ví như người thân bị nóng bức, thèm uống nước, nhìn thấy một ít nược 
đọng trong dấu chân con bò; người ấy nằm dài trên đất dùng miệng uống chút ít nước đọng trong 
dấu chân con bò, rồi ra đi. 

đ- Thân hành không thanh tính, ngữ hành không thanh tịnh, tâm không được rộng mở. 

Cần phải khởi lên lòng từ, cần phải khởi lên lòng thương tưởng. Ví như khởi tâm thương xót một 
người đang bị trọng bịnh, không có người săn sóc, không được thuốc trị bệnh ... 

e- Thân hành thanh tính, ngữ hành thanh tính, thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín. 

Người này tác ý đến thân hành thanhtinh,tác ý đến ngữ hành thanh tịnh, tác ý đến tâm thỉnh 
thoảng được mở rộng và tịnh tín. Ví như người bị nóng bức, khát nước đi đến hồ sen có nước 
trong và ngọt, trên bờ hồ có nhiều cây cổ thụ có tàn nhánh mát; người ấy xuống hồ sen tắm mát, 
uống nước, rồi lên ngồi dưới bóng mát của tàn cây cổ thụ), 

11 ~ Kinh Cuộc nói chuyện (Säkacchasuttam). 

Bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng!?; Đức Xálợiphất giảng lại cho các Tỳkhưu. 

Thành tựu 5 pháp, vị Tỳkhưu có khả năng nói chuyện với các bậc đồng phạm hạnh; 5 pháp đó 
là: Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến”). 

12“ Kinh Cuộc sốïng (S3jwasuttam). 

Bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng”; được Đức Xálợiphất thuyết giảng lại cho các 
Tỳkhưu. 

Thành tựu 5 pháp, vị Tỳkhưu có khả năng nói chuyện với các bậc đồng phạm hạnh; 5 pháp đó 
là: Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Vị Tỳkhưu với đời sống của mình làm gương cho 
các bậc đồng phạm hạnh”). 

13“ Kinh Những câu hỏi (Pañhapucchäsuttam). 

Đức Xálợiphất giảng cho các Tỳkhưu về 5 loại câu hỏi, đó là: 

- Do đần độn ngu si nên hỏi người khác. 

- Do ác dục, tham dục nên hỏi người khác. 

- Với tâm muốn hiểu biết nên hỏi người khác. 

- Với tâm phân vân nên hỏi người khác. 

- Nghĩ rằng, do ta hỏi câu hỏi vị ấy trả lời đúng đẳn là tốt đẹp, nếu vị ấy trả lời không đúng đẳn, 
ta sẽ trả lời chân chánh cho vị ấy!®). 

Cũng có 5 cách trả lời một câu hỏi là: 

- Vì đần độn, vì ngu sỉ (mandattãä momuhatt8) trả lời vê chánh trí. 

- VÌ ác dục, vì bị dục chi phối (icchãpakato) trả lời vê chánh trí. 

- Vì kiêu mạn, vì tâm tán loạn (citakkhep3) trả lời về chánh trí. 

-- Vì tăng thượng mạn trả lời về chánh trí. 

- Vì hoàn toàn chân chánh (samma-d-eva) trả lời về chánh trí). 

13~ Kính Diệt (Nirodhasuttam). 

Đức Xálợiphất (Sãriputta) nói với các Tỳkhưu rằng: Vị có đầy đủ giới, định, tuệ có an trú vào 
định "diệt thọ tưởng Xà xuất khỏi định "diệt thọ tưởng”. 

Tôn giả Udãyi (LãludayT) ba lần phản bác Đức Xálợiphất rằng "không có trường hợp này”. Vì 
không có Tỳkhưu nào tùy hỷ với mình, nên Đức Xálợiphất đi đến yết kiến Phật, trước mặt Đức Thế 


()~ A,iii, 186. Chương 5 pháp. 

@)~ A,iii, 81.Chương 5 pháp. 

®_ A,iii, 190. Chương 5 pháp. 

Œ~ A.iii, 81. Chương 5 pháp. 

)~ A.iii, 191. Chương 5 pháp. 

®)_ A,iii, 191. Chương 5 pháp. 

Ớ)_ A.iii, 119. Chương 5 pháp. Kinh trả lời. Xem thêm A.v, 1141; M.i, 520; s.i, 126. 
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Tôn, Tôn giả Udãyi tiếp tục phản bác Ngài Xálợiphất ba lần. Không có vị Tỳkhưu nào tùy hỷ với 
Ngài Xálợiphất, Ngài Xálợiphất suy nghĩ "ta hãy im lặng”. 

Đức Thế Tôn khiển trách các Tỳkhưu khi thấy vị trưởng lão nói đúng pháp, bị phản bác mà 
không có phản ứng, khiến Tôn giả Ananda kinh sợ. 

Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Upaväna năm pháp mà vị tỳkhưu phải thành tựu để 
được các đồng Phạm hạnh ái mộ và tôn trọng, Ngài Upaväna đã trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn 
(xem A.ii, 113)0), 

14- Kinh Buộc tội (Codanãäsuttam). 

Đức Xálợiphất dạy: "Vị Tỳkhưu muốn buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm 5 pháp. 

- Nói đúng thời không nói phi thời. 

- Nói chân thật không nói phi chân. 

-Nói nhu hòa không nói thô bạo. 

- Nói liên hệ lợi ích. 

- Nói với từ tâm”), 

15~ Kinh Đưa đến biết (Khippanisantisutta). 

Ngài Ananda hỏi Đức Xálợiphất: "Làm thế nào nhanh chóng đưa đến hiểu biết?”. 

Đức Xálợiphất đáp: Có 5 pháp là: 

- Thiện xảo vê nghĩa (atthakusalo). 

- Thiện xảo vê pháp. 

- Thiện xảo về văn cú. 

- Thiện xảo vê ngôn ngữ (niruttikusalo). 

- Thiện xảo về liên hệ trước sau (pubbãparakusalo)°). 

16- Kinh Hiên thiện (Bhaddakasuttam). 

Đức Xálợiphất dạy các Tỳkhưu: "Nếu sống theo sáu pháp thế tục, khi lâm chung không được 
hiền thiện và ngược lại”. 

Sáu pháp thế tục đó là: 

- Ưa thích công việc. 

- Ưa thích nói chuyện. 

- Ưa thích ngủ. 

- Ưa thích hội chúng. 

- Ưa thích liên lạc, giao thiệp. 

- Ưa thích hý luận ), 

17-“ Kính Vị thiên nhân (Devat5ssutta). 

Một Thiên tử viếng Đức Phật tại Đại tự Kỳviên và bạch rằng: *Có sáu pháp không đưa tỳkhưu 
đến thối đọa là: Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính 
thiện ngôn và tôn kính thiện bằng hữu”. 

Đức Phật thuật lại cho các Tỳkhưu nghe cuộc viếng thăm của vị Thiên này, và Đức Xálợiphất 
giảng giải tại sao sáu pháp này được vị Thiên nhân nói đến”), 

18 Kinh Dề dạy (Sovacassasuttam). 

Một Thiên tử viếng Đức Phật tại Đại tự Kỳviên và bạch rằng: "Có 7 pháp không đưa tỳkhưu đến 
thối đọa là: Tôn kính Bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, 
tôn kính thiện ngôn và tôn kính thiện bằng hữu”. 

Đức Phật thuật lại cho các Tỳkhưu nghe cuộc viếng thăm của vị Thiên nhân này, và Đức 
Xálợiphất giảng giải tại sao bảy pháp này được vị Thiên nhân nói đến), 

19- Kinh Bố thí quả báu lớn (Dänamahapphalasuttam). 

Đức Xálợiphất dân đệ tử cư sĩ ở Campä đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ở bờ hồ Gaggarã, bạch hỏi 
Đức Thế Tôn: "Vì sao cùng bố thí như vậy, một người không được quả báu lớn, không được lợi ích 
lớn; một người lại được quả báu lớn, được lợi ích lớn?”. Đức Thế Tôn giải thích "có thể có người: 

- Bố thí với tâm mong cầu (kết quả thí sự). 

- Bố thí với ý nghĩ thông thường: "Lành thay sự bố thí”. 

- Bố thí theo truyền thống. 


()~ A.iii, 192. Chương 5 pháp. 
Œ_ A.iii, 196. Chương năm pháp. 
®)~ A.iii, 201. Chương 5 pháp. 
®~ A.iii, 293. Chương 6 pháp. 
®)_ A.iii, 423. Chương 6 pháp. 
(6). A.iv, 30. Chương 7 pháp. 
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- Bố thí với ý nghĩ "tương trợ”. 

- Bố thí theo gương tiên nhân. 

- Bố thí với tâm sinh khởi hoan hỷ. 

Sáu cách bố thí này khiến cho người bố thí không nhận được quả báu lớn, lợi ích lớn. 

Người bố thí với ý nghĩ "đểzang nghiêm tâm, để trang b/ tâm, có quả báu lớn, có lợi ích lớn), 

20- Kinh Kính trọng (Sakkaccasuttam). 

Đức Xálợiphất trong khi thiền tịnh ở nơi thanh vắng, ý nghĩ sau đây khởi lên: "Vị Tỳkhưu cung 
kỉnh tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?”. Rồi Đức Xálợiphất suy 
nghĩ: 

- Vị Tỳkhưu cung kính tôn trọng, sống nương tựa Øác Đạo sư có thể từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện. 

- Vị Tỳkhưu cung kính tôn trọng, sống nương tựa /Ø⁄áø có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 

- Vị Tỳkhưu cung kính tôn trọng, sống nương tựa cúng 7ăng có thể từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện. 

-Vị Tỳkhưu cung kính tôn trọng, sống nương tựa /øc "áp có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 

-Vị Tỳkhưu cung kính tôn trọng, sống nương tựa ///ền đữnh có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 

-Vị Tỳkhưu cung kính, tôn trọng, sống nương tựa &/ông phóng đật có thể từ bỏ bất thiện, tu 
tập thiện. 

-Vị Tỳkhưu cung kính, tôn trọng, sống nương tựa #2 đớn thân tỉnh có thể từ bỏ bất thiện, tu 
tập thiện. 

Đức Xálợiphất trình lên Đức Thế Tôn điều này và được Đức Thế Tôn tán thán?). 

21 ~ Kinh Sức mạnh (Balasuttam). 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xálợiphất "có bao nhiêu sức mạnh của vị Tỳkhưu đã diệt trừ các ô 
nhiễm?”. Ngài Xálợiphất trả lời "có 8 sức mạnh”®), 

- Với chánh trí thấy các pháp hành là vô thường. 

- Với chánh trí thấy các dục như hố than hừng. 

- Tâm thuận xuôi về viên ly, hướng về viên ly. 

- Bốn niệm xứ được tu tập, khéo tu tập. 

- Bốn như ý được tu tập, khéo tu tập. 

- Năm quyền được tu tập, được khéo tu tập. 

- Nằm lực được tu tập, được khéo tu tập. 

- Bảy giác chi được tu tập, được khéo tu tập. 

- Thánh đạo tám chi phần được tu tập, được khéo tu tập??). 

22“ Kinh Tiêng rông con sư tử (Sihanäadasuttam). 

Khi mãn mùa an cư, Ngài Xálợgiphất xin Đức Thế Tôn cho phép mình đi du hành. 

Khi Ngài Xálgiphất vừa đi ra khỏi, một vị Tỳkhưu vu cáo Ngài Xálợiphất đánh vị ấy, rồi bỏ đi du 
hành, không xin lỗi.Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Xálợgiphất đến để đối chứng, Ngài Xálợiphất không 
thanh minh là "không có”, Ngài tự ví mình 9 điều: Như đất, như nước, như lửa, như gió, như vải 
lau chùi, như con người nô lệ, như con bò đực gãy sừng, như người mang xác rắn vào cổ, như cái 
bát đầy mở có lổ thủng và đường nứtŠ). 

23- Kinh Còn dư sót (saupãdisesasuttam)(®). 

Ngài Xálgiphất nghe các du sĩ nghọai giáo nói rằng: "Thưa chư hiền, những ai chết còn dư sót, 
tất cả không giải thoát khỏi địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ và Atula. 

Sau đó Ngài Xálợiphất về bạch lại với Đức Thế Tôn về lời tuyên bố của các du sĩ. 

Đức Thế Tôn giảng cho Ngài Xálgiphất về 9 hạng người còn dư sót, mệnh chung thoát khỏi 4 
cảnh giới trên, đó là: 

* Năm bậc Bất lai là: Trung bang viên tịch (antaräparinibbayï), Tổn hại viên tịch 
(upahaccaparinibbayï)0, Vô hành bang viên tịch (asañkhãraparinibbäyi), Hữu hành bang viêntịch 
(sasankhãraparinibbayi)f), và Thượng lưu (uddhamsoto). 


)- A.iv, 59. Chương 7 pháp. 

(- A.iv, 120. Chương 7 pháp. 

®)_ Kinh văn ghi là *8 sức mạnh”, nhưng khi trình bày thì có đến 9 sức mạnh. Có sự ghi nhận nhầm chăng? 

€)— A.iv, 223. Chương 8 pháp. 

®)- A.iv, 373. Chương 9 pháp. 

()~ Chỉ cho vị Thánh hữu học "còn phiền não”. Xem A.iv, 378. Chương 9 pháp. 

Ø)- Là vị Thánh Anahàm, sau khi mệnh chung tái sinh về Sắc giới hay Vô sắc giới, chứng Thánh quả Alahán ở giai đoạn 
đầu tuổi thọ trong cối ấy. 
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*Bậc Nhất Lai. 

* Ba bậc Dựu lưu: Bậc Dự lưu nhất sinh (ekabiiï)°), Bậc Dư lưu lục sinh (kolamkolo)!8 và Dự lưu 
thất sinh (sattakkhattuparamo)”). 

24“ Kinh Kotthika (Kotthikasuttam). 

Ngài Mahã Kotthika hỏi Đức Xálợiphất: "Thưa hiền giả Xálợiphất, có phải sống Phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn với hy vọng: 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ trong hiện tại, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong 
tương lai. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ trong tương lai, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong 
hiện tại. 

-Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ. 

-Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ không thuần 
thục. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần 
thục. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là nhiều. 

-Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ. 

-Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ. 

Tất cả những câu hỏi trên đều được Đức Xálợiphất bác bỏ, Ngài trả lời là: 

"Sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn để biết, thấy và chứng đạt: Đây là khổ, đây 
là nguyên nhân sinh khổ, đây là diệt khổ và đây là con dường dẫn đến điệt khổ”®), 

25“ Kinh Satmmiddhi. 

Đức Xálợiphất hỏi Ngài Samiddhi về các tư duy tầm (sañkappavitakkã)®). 

26- Kinh Trụ đá (Siläyupasuttam). 

Tôn giả Candikãputta nói rằng: "Thưa chư hiền, Tôn giả Devadatta (Đêbàđạtđa) có thuyết pháp 
cho các Tỳkhưu như sau: "Này chư hiền, khi nào vị Tỳkhưu tâm hướng về (cetasa cittam), thời thật 
hợp lý cho Tỳkhưu ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”, (/aío khơ, ãvuso, Đhikkhuno cetasã citam hot, 
tassetam bhikkhuno kallamn: veyyäkarannya — khina jati, vusitan brahimacariyarmm, katam karaIniVarm, 
nãpararn ithattayati paƒanarmr tì. 

Đức Xálợiphất nói rằng: Tôn giả Devadatta không có thuyết như thế, nhưng cho đến lần thứ 3 
Tôn giả Candikãäputta vẫn lập lại như trên. 

Đức Xálợiphất đính chính như sau: 

- Này hiền giả Candikãputta, Tôn giả Devadatta thuyết cho các Tỳkhưu như sau: "Thưa chư 
hiền, khi nào vị Tỳkhưu "có tâm hướng về, tâm đầy đủ khéo léo ““?(cetasä cittam suparicittam), 
thời thật hợp lý cho Tỳkhưu ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 

Và này các hiền giả, thế nào là "#@m nướng về, tâm đầy đủ khéo léo“? 

- "Ly tham là tâm của ta”, như vậy vị ấy có "tâm hướng về (ly tham), tâm khéo léo trọn vẹn”; 
Ny sân là tâm của ta”... ly si là tâm của ta”... "tánh không tham là tâm của ta”... "tánh không sân 
là tâm của ta” ... "tánh không si là tâm của ta” ... 'tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của 
ta”... ánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta”... 'tánh không chuyển hướng về vô sắc 
hữu là tâm của ta”, như vậy vị ấy có "tâm hướng về, tâm đầy đủkhéo léo “. 


®- Là vị Thánh Anahàm, sau khi mệnh chung tái sinh về Sắc giới hay Vô sắc giới, chứng Thánh quả Alahán ở giai đoạn 
đầu cuối thuổi thọ trong cõi ấy. : 

- Là bậc Thánh Anahàm chứng Thánh quả Alahán khi hành đạo dễ dàng. 

®)- Là bậc Thánh Anahàm chứng Thánh quỉa Alahán khi hành đạo khó khăn., 

®- Là Bậc Thánh Anahàm phải sinh lên cõi Tịnh cư Sắc cứu cánh (akanitthagamï) mới chứng Thánh quả Alahán. 
®)- Là bậc Thánh Dự lu chỉ còn sinh về cõi Dục một lần, rồi chứng Thánh quả Alahán. 

®)- Là bậc Thánh Dự lưu sinh về cõi Dục hai hay 3 lần rồi chứng Thánh quả Alahán. 

)- Là bậc hánh Dự lưu sinh về Dục giới 7 lần rồi chứng Thánh quả Alahán. 

(®)- A.iv. 382. Chương 9 pháp. 

)- A.iv, 385. Chương 9 pháp. 

d9 Chữ: Suparicittam (tâm khéo léo trọn vẹn) là chỉ cho "tâm đã hành tựu”. 
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Các sắc do mắt nhận thức, các thinh ... các mùi ... các vị ... các xúc ... các pháp do ý nhận thức 
không thể lay động được tâm của vị ấy. Như trụ đá cao 16 khuỷu tay được chôn phân nữa xuống 
đất không thể bị mưa to gió lớn làm chuyển động 

26 Kinh Nípbân (Nibbänasuttam). 

Đức Xálợiphất giảng cho Tôn giả Udãyi (Bản Sớ giải giải thích là Ngài Lãludâyi) rằng *Nípbàn là 
lạc”, dầu ở đây lạc ấy không được cảm thọ (⁄eday#am/” 

27 Kinh Những nguyên nhân (Upanisãäsuttam). 

(Kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng, Đức Xálợiphất, rồi Ngài Ananda thuyết giảng lại cho 
các Tỳkhưu). 

- Này các Tỳkhưu, ác giới, phá giới đưa đến hoại diệt (⁄2zøar⁄so}) không hối cải 
(avipoatisaro). 

- Không có (asati) hối cải, không hối cải đây đù, đưa đến hoại diệt "hân hoan” øãmo7am). 

- Không hân hoan, hân hoan không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "hỷ” /#/) 

- Không có hỷ, hỷ không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "khinh an” (0assađ//). 

- Không có khinh an, khinh an không đầy đủ, đưa đến hoại diệt 'lạc” (sukham). 

- Không có lạc, lạc không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "chánh định” (sannãsamaãđh/). 

- Không có chánh định, chánh định không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "thấy biết sự thật” 
(yathãbhutañãnadassanarm). 

- Không có "thấy biết sự thật”, "thấy biết sự thật” không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "nhàm chán 
ly tham” (nibbidEvir200). 

- Không có "nhàm chán ly tham”, "nhàm chán ly tham” không đầy đủ, đưa đến hoại diệt "thấy - 
biết giải thoát” ( biixitlilSniagasszInzin] 

Ví như cây không có nhành lá thì vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên mãn. 

Ngược lại, 

- Có giới, giới đầy đủ, đưa đến trọn vẹn (0asasarnpanno) 'không ân hận. 

- Không ân hận, không ân hận đầy đủ, đưa đến trọn vẹn "hân hoan”. 

- Có hân hoan, hân hoan đầy đủ, đưa đến trọn vẹn hỷ. 

- Có hỷ, hỷ đầy đủ, đưa đến đầy đủ trọn vẹn lạc. 

- Có lạc, lạc đầy đủ dưa đến trịn vẹn chánh định. 

- Có chánh định, chánh định đầy đủ, đưa đến trọn vẹn "thấy biết sự thật”. 

- Có "thấy biết sự thật”, "thấy biết sự thật” đầy đủ, đưa đến trọn vẹn "nhàm chán lý tham”. 

- vn thấy "nhàm chán ly tham”, "nhàm chán ly tham” đầy đủ, đưa đến trọn vẹn "thấy - biết giải 
thoát” 

27“ Kinh Định (Samadhisuttam). 

Trả lời câu hỏi của Ngài Ananda: "Như thế nào, vị Tỳkhưu chứng thiền định, có thể ở trong đất, 
không tưởng đến đất ...?”. 

Đức Xálgiphất cho biết: "Khi ở trong rừng Andha, tôi chứng được thiền định như sau: Trong 
đất, có thể không tưởng đến đất; trong nước, có thể không. tưởng đến nước; trong lửa, có thể 
không tưởng đến lửa; trong gió, có thể không tưởng đến gió; trong "Không vô biên xứ”, có thể 
không tưởng đến "Không vô biên xứ”; trong "Thức vô biên xứ”, có thể không tưởng đến *Thức vô 
biên xứ”; trong *Vô sở hữu xứ”, có thể không tưởng đến `Vô sở hữu xứ”; trong `Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”, có thể không tưởng đến "Phi tưởng phi phi tưởng xứ”; trong "thế giới hiện tại”, có thể 
không tưởng đến *thế giới hiện tại”; trong "thế giới đời sau”, có thể không tưởng đến "thế giới đời 
sau”. Tuy vậy, tôi vẫn có tưởng”. 

Đức Xálợiphất cho Ngài Ananda biết, Ngài có tưởng: `Hữu diệt là Nípbàn” (bhavanirodho 
nibbananti)°). 

28“ Kinh Với tâm minh (Sacittasuttam). 

Bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết cho các Tỳkhưu. Đức Xálợiphất học thuộc rồi thuyết 
giảng lại cho các vị Tỳkhưu khác. 


HÀ 


fr Y\ 


Œ_ A.iv, 402. Chương 9 pháp. 

Œ)- A, iv. 414. Chương 9 pháp. 

6)~ 2/par/so. Tập sở giải thích: Hata kaarano : "Đưa đến hoại diệt”. 
Œ_ A,v, 4; A.v, 5. Chương 10 pháp. 

6)- A.v, 7; A,v, 8. Chương 10 pháp. 
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Nội dung. Như một người nam hay nữ thích trang điểm, nhìn mặt mình trong gương, một 
tỳkheo cần nhìn vào tâm mình để xem mình có tham, sân, .... để tinh tấn nhanh chóng diệt trừ 
chúng, như quyết tâm dập tắt lửa đang cháy trên đầu”, 

29“ Kinh Tổn giảm (Parihänasuttam). 

Đức Xálợiphất giảng cho các Tỳkhưu về pháp *tổn giảm” và pháp "không tổn giảm”, là: 

- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Quên lãng (sa/mnosa/n) pháp đã được nghe. 

- Những pháp được tâm "hướng đến” (cetaso), nay không còn. 

- Không nhận thức, không hiểu biết điều cần hiểu biết (av⁄ZZãtafñceva na vjãnãt/) 

Đó là pháp đưa đến tổn giảm. 

- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Không quên pháp đã được nghe. 

- Những pháp được tâm hướng đến, đang hiện hành. 

- Thông hiểu những điều chưa hiểu biết (av/ãtañceva vữãnãt/). 

Đó là những pháp không bị tổn giảm. Tiếp theo Đức Xálợiphất giảng rỗng đề tài này!?), 

30“ Kính Lạc (Sukhasuttam). 

Đây là nói về hai cuộc đàm luận giữa Đức Xálợiphất và du sĩ Sãmandakãni tại làng Nã|ãka. 

Du sĩ Samandakãni đến viếng Đức Xálợiphất, rồi hỏi: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, thế nào là khổ, thế nào là lạc? 

- Này hiền giả Saãmandakãni, tái sinh là khổ, không tái sinh là lạc. 

Lần khác, du sĩ Säamandakãni đến viếng Đức Xálợiphất, rồi hỏi: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, thế nào là khổ, thế nào là lạc? 

- Này hiền giả Sãämandakãni, không thích ý trong Pháp luật này là khổ, thích ý trong Pháp luật 
này là lạc”). 

.31~ Kinh Nalakapana. 

Tại rừng Palãsavana trong làng Nalakapaäna, Đức Thế Tôn giảng pháp đến nửa khuya. Thấy các 
Tỳkhưu đang phấn khởi, Đức Thế Tôn bảo Ngài Xálợiphất thay Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết để Ngài 
ngã lưng. 

Ngài Xálợiphất giảng 'vớ hạng người: 

*Không có lòng tin trong thiện pháp, không có xấu hổ trong thiện pháp, không có sợ hãi trong 
thiện pháp, không có tinh tấn trong thiện pháp, ác tuệ, phân nộ, hiềm hận, ác dục, có ác bằng hữu. 

Với người ấy bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là #7 ẩm trong các thiện pháp, không phải tăng 
trưởng. 

Ví như trăng đến thời tối, bất luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, về hình tròn, về ánh 
sáng, về bề rộng quỷ đạo (ãrohaparinähena). 

"Với hạng người”: 

* Có lòng tin trong thiện pháp, có xấu hổ trong thiện pháp, có sợ hãi trong thiện pháp, có tỉnh 
tấn trong thiện pháp, có trí tuệ, không phẫn nộ, không hiềm hận, không ác dục, không có ác bằng 
hữu. 

Với người ấy bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là /ấng tưởng trong các thiện pháp, không phải 
tổn giảm. 

Ví như trăng đến thời sáng, bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về sắc, về hình tròn, về 
ánh sáng, về bê rộng quỷ đạo. 

Sau đó, Đức Thế Tôn ngồi dậy và tán thán Ngài Xálợiphất'?. 

32- Kinh Sức mạnh diệt trừ ô nhiễm (Khinäsavabalasuttam). 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xálợiphất: ` 

- "Này Xálợiphất, vị Tỳkhưu đã diệt trừ ô nhiễm có bao nhiêu sức mạnh?”. 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu đã diệt trừ ô nhiễm, có 10 sứcmạnh là: 

*Với chánh trí khéo thấy như thật các hành là vô thường. 

*Với chánh trí khéo thấy như thật các dục ví như "hố than hừng”. 

*Tâm hướng về viên ly. 

*Khéo tu tập bốn Niệm xứ. 

* Khéo tu tập bốn Chánh cần. 


()- A.v, 92; A.v, 94. Chương 10 pháp. 
Œ)- A.v, 102. Chương 10 pháp. 

G). A,v, 120; A.v, 121. Chương 10 pháp. 
- A.v, 122. Chương 10 pháp. 
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*Khéo tu tập bốn Như ý. 

*Khéo tu tập năm Quyền (indriya) . 

*Khéo tu tập năm lực. 

*Khéo tu tập bảy Giác chỉ. 

*Khéo tu tập Thánh đạo 8 chi phần®'), 

3.3~ Kinh Những nguyên nhân (Upanissäsuttam). 

Tương tự như A.v,4; A.v, 5; nhưng ở đây "âm chán 1y tham {nibbidäyavirãgo) được phân làm 
hai là ”;⁄ảm chán “và ' tham nên có 11 pháp”). 

34~ Kinh Tưởing (Saññäsuttam). 

Tương tự như 2 Ø/+h (xem A.v, 7; A.v, 8), nhưng ở đây Đức Xálợiphất giải thích thêm cho 
Ngài Änanda biết về các tưởng: `Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ các hành, sự từ 
bỏ "nương sinh”, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, viên tịch (nibbãna)”®). 

35“~ Kinh Định (Samädhisuttam)® 

4- Tương ưng bộ kính (Samyuttanikäya). 

Trong Tập Tương Ưng bộ kinh có một chương chuyên đề về Đức Xálợiphất, gọi là "Tương ưng 
Xálợơiphất” (Sãriputtasamyutta), có các bài kinh: 

1~ Kinh Thanh vắng (Vivekajasuttam). 

Có lần Đức Xálợiphất sau khi vào thành Xávệ khất thực, thọ thực xong Ngài đi vào rừng Andha 
để nghỉ trưa. - 

Vào buổi chiêu Đức Xálợiphất từ chỗ thiền tịnh trở về Đại tự Kỳviên của Trưởng giả Cấpcôđộc 
(Anäthapindika) cúng dường. 

Ngài Ananda trông thấy Đức Xálợiphất từ xa đi đến, đã tán thán rằng: 

- Hiền giả Xálgiphất, các quyền (indriya) của hiền giả lắng dịu, sắc mặt trong sáng. Hôm nay 
hiên giả an trú trong sự an trú nào? 

Đức Xálợiphất cho biết: "Ngài an trú trong Sơ thiền, nhưng không có khởi lên ý nghĩ "tôi đang 
chứng nhập Sơ thiên”, hay "tôi đã chứng nhập Sơ thiên” hoặc "tôi đã ra khỏi Sơ thiền”. 

Và Ngài Ananda đã nhận định rằng: `Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã 
khéo nhỗ tận gốc "cái tôi, cái củatôi, cùng ngã mạn ngủ ngầm” (2/arikãramarmarikãramãnãnusayã 
Susamhatã. /°”. 

2“ Kinh Không tâm (Avitakkasutta). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là Nhị thiền 

3“ Kinh Hÿ (Pttisuttam). 

Tương tự như bài kinh trên, ở đây chỉ khác là Tam thiền. 

4“ Kinh Xả (Upekkhãsuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là Tứ thiền. 

5“~ Kinh Không vô biên xứ (Akäsänañcäyatanasuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác làKhông vô biên xứ thiền. 

“~inhh Thức vô biên xứ (ViññänañcAyatanasuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là Thức vô biên xứ thiền. 

Z- Kinh Vô sở hữu xứ (Akiñcaññãyatanasuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là Vô sở hữu xứ thiền. 

8“ Kinh Phí tưởng phí phí tương xứ (Nevasaññänäsaññayatanasuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. 

9“ Kinh Chứng Định diệt (Nirodhasamäpattisuttam). 

Tương tự như kinh trên, ở đây chỉ khác là "Chứng Định diệt”. 

Có thể hiểu cả 9 bài kinh trên được Đức Xálợiphất giảng trong một lần. 

10“ Kinh Sucirmuki (Sucimukhi). 

Khi Đức Xálợiphất trú ở "rừng Trúc”, nơi nuôi dưỡng những con sóc, gần thành Vươngxá. 

Rồi vào buổi sáng Ngài đi vào thành Vương xá khất thực, rồi đi đến nơi thanh vắng để thọ thực, 
lưng dựa vào bức tường. 

Rồi nữ du sĩ ngoại đạo Sũcimukhi đi đến hỏi rằng: 

- Này Samôn, có phải người ăn cúi mặt xuống? 


Œ_ A,v, 174. Chương 10 pháp. 

Œ)- A.v, 315. Chương 11 pháp. 

6)- A.v, 319. Chương 11 pháp. 

Œ_ A.v, 356 — 357. Chương 11 pháp. 

)_ S.iii, 235. Kinh Thanh vắng (Vivekajasuttam.). 
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- Này chị, tôi ăn không cúi mặt xuống. 

- Vậy Samôn, người ăn ngước mặt lên? 

- Này chị, tôi ăn không ngước mặt lên. 

- Vậy Samôn, người ăn nhìn bốn phương chính? 

- Này chị, tôi ăn không hướng về 4 phương chính. 

- Vậy Samôn, người ăn hướng về 4 phương phụ? 

- Này chị, tôi ăn không hướng về 4 phương phụ. 

Rồi Đức Xálợiphất giải thích: 

*Ăn cúi mặt xuống là nuôi mạng bằng cách xem địa lý (vatthuvajjã), hoặc súc sinh minh), 

*Ăn ngước mặt lên là nuôi mạng bằng cách xem thiên văn (nakkhattavijjã). 

*Ăn nhìn bốn phương chính là nuôi mạng bằng cách đưa tin tức, làm môi giới. 

*Ăn nhìn bốn phương phụ là nuôi mạng bằng những nghề bói toán. 

Đức Xálợiphất không nuôi mạng bằng những nghề như thế, sau khi tìm được những vật thực 
hợp pháp (là đi xin ăn), Ngài thọ dụng. 

Nữ du sĩ Sudmukhï đi từ đường này sang đường khác tán thán rằng: "Những Samôn Thích tử 
tìm và dùng vật thực đúng pháp, tìm và dùng vật thực không có lôi lầm. Hãy cúng dường đến các 
Samôn Thích tử”), 

Ngoài ra còn một số bài kinh khác được ghi nhận trong tập Tương ưng bộ kinh 
(Samyuttanikaya) như sau. 

1- Kinh Ngoại đạo sư (Aññatitthiyasuttam). 

Một lần nọ, Đức Xálgiphất đến khu vườn của các du sĩ ngoại giáo, các du sĩ đã hỏi Đức 
Xálợiphất rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, một số Samôn, Bàlamôn chủ trương về nghiệp, tuyên bố: Kổ do tự 
mình làm; khổ do người khác làm; khổ do tự mình làm và do người khác làm; khổ không do tự 
mình làm, không do người khác làm. Này hiền giả Xálợiphất, Samôn Gotama thuyết như thế nào? 

- Này chư hiền giả, Đức Thế Tôn tuyên bố: "/#ổ đo duyên xúc” (cả bốn trường hợp trên đều 
do duyên xúc). 

Ngài Ananda nghe được câu chuyện trên, trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xác nhận *Ngài 
có tuyên thuyết như thế khi đến vườn của các du sĩ ngoại giáo, các du sĩ đã tán thán: "Bạch Thế 
Tôn, thật hy hữu thay, thật vi diệu thay; làm sao tất cả nghĩa được nói "chỉ trong một câu”. 

Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này được nói rộng ra, nghĩa này sẽ sầu ẩm (gambhiro), được xem /ä 
sâu thẳm (gambhirävabhäso)”. 

Đức Thế Tôn bảo Ngài Ananda hãy trình bày ý nghĩa này. Ngài Ananda đáp: 

- Bạch Thế Tôn, nếu các du sĩ hỏi con: *Này Ananda, già chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, 
lấy gì tác sinh, lấy gì hiện hữu?”, Bạch Thế Tôn con sẽ trả lời, thưa các tôn giả, g2 øñf lấy snh 
(jãti) làm nhân, lấy sinh làm tập khởi, lấy sinh làm tác sinh, lấy sinh làm hiện hữu. 

Sinh lấy ấu (bhava) làm nhân ... hữu lấy #ø¿ (upädãna) làm nhân ... thủ lấy á/ làm nhân... ái 
lấy #o (vedanä) làm nhân ... thọ lấy xúc (phassa) làm nhân ... xúc lấy xứ (äyatana) làm nhân ...”). 

2“ Kinh Bhưm/7a (Bhumijasuttam). 

Ngài Bhũmija đến viếng Đức Xálợiphất, hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có những Samôn, Bàlamôn chủ trương về nghiệp, tuyên bỗ: Kổ 4c 
do tự mình làm; khổ do người khác làm; khổ do tự mình làm và do người khác làm; khổ không do 
tự mình làm, không do người khác làm. Thưa hiền giả Xálợiphất, Đức Thế Tôn thuyết như thế nào? 

- Thưa hiền giả Bhũmija, Đức Thế Tôn tuyên bố: "K/#„ổ !/ạc do duyên xúc” (cả bốn trường hợp 
trên đều do duyên xúc). 

Ngài Ananda nghe được câu chuyện trên, trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xác nhận *Ngài 
có tuyên thuyết như thế”. 

Rồi Đức Thế Tôn giảng rộng đến Ngài Ananda. 

*Tự thân làm”, "do thân người khác làm”; "do tự nói”, do *lời nói người khác” bên trong khởi lên 
khổ lạc. Cả 6 pháp này do vô minh làm duyên, nội thân phát sinh khổ lạc; cả sáu pháp này do diệt 
trừ được vô minh, nội thân phát sinh khổ lạc??. 

5 - Kinh Xuất hiện (Bhùtasutta). 


Œ Sức sinh mính là xem tường các loài vật quý hay không quý như ngựa quý, voi quý ... để định giá các con vật ấy. 
(- S.iii, 238. 

6)- Si, 32, 

@®- Si, 37, 


57 


Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xálợiphất về câu hỏi của Ngài Ajita trong kinh "Con đường đến bờ kia” 
(Paräyanasuttam)®) 

4“- Kinh Kalara (Kalärasuttam). 

Tỳkhưu Kalãra dòng Sátđếly (Kalärakhattiya) đi đến Đức Xálgiphất báo tin Tỳkhưu Moliya 
Phagguna đã từ bỏ học tập và hoàn tục. Đức Xálợiphất nói: 

- Vậy vị Tôn giả ấy không tìm được an ổn trong Pháp luật này. 

- Vậy Tôn giả Xálgiphất đạt được an ổn trong pháp luật này?. 

- Này hiền giả, tôi không có nghi ngờ gì. 

- Này hiền giả, còn đối với tương lai? 

- Này hiền giả, tôi không có băn khoăn. 

Tỳkhưu Kalãra đi đến Đức Thế Tôn, bạch với Đức Thế Tôn câu chuyện này. Đức Thế Tôn cho 
gọi Ngài Xálợiphất đến, hỏiNgài Xálợiphất một số vấn đê. 

Đức Thế Tôn tán thán các câu trả lời, nhưng Ngài Xálợgiphất thú nhận với các bậc đồng phạm 
hạnh rằng "Ngài cảm thấy lo lắng lúc câu hỏi đầu tiên được nêu lên, và chỉ khi Phật chấp nhận lời 
đáp của Ngài, Ngài mới tự tin“), 

5“- Kinh Bó lau (Najapalãapiyasuttam). 

Đàm luận giữa Đức Xálợiphất và Ngài Mahäã Kotthika tại vườn Nai (Migadäya) ở Isipatana 
(Tiên nhân rơi rụng), trong xứ Balanai (BaãäranasI). 

Đức Xálợiphất nói về nhơn duyên, ví như hai bó lau dựa vào nhau để đứng vững; nếu một bó 
ngã, bó kia cũng sẽ ngã theo”), 

6 “”~ Kinh Đường kinh hành (Cañka masuttam). 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú gần thành Vương xá, nơi đỉnh "núi Kên kên” (Gijjhakuta). Bấy giờ Đức 
xálgiphất với một số Tôn giả cùng hội chúng của mình đi kinh hành không xa Đức Thế Tôn bao 
nhiêu. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu đang ngồi vây quanh Đức Thế Tôn rằng: 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Xálợiphất, là những vị có đại trí. 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Mụckiềnliên, là những vị có đại thân thông. 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Mahã Kassapa, là những vị chủ trương giữ hạnh 'đšuđä“ 
(dhutanga). 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Anuruddha, là những vị có thiên nhẫn. 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Punna Matãniputta, là những vị thuyết giảng pháp. 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Upäili, là những vị trì Luật. 

- Các Tỳkhưu hội chúng của Ananda, là những vị `*nghe nhiều” (bahusuttam). 

- Các Tỳkhưu là hội chúng của Tôn giả Deavdatta (Đềbàđạtđa), là ác dục (dãgicchã). 

Đức Thế Tôn dạy: " Này các Tỳkhưu, chúng sinh thời quá khứ, thời vị lai hay thời hiện tại, tùy 
thuộc theo giới, các chúng sinh hòa hợp cùng đi với nhau??. 

Z⁄~- Kinh Không biết sợ (AnotttäpIsutta). 

Ghi lại cuộc đàm luận giữa Đức Mahã Kassapa và Đức Xálợiphất ở vườn Nai (Migadäya), nơi 
Isipatana (Tiên nhân rơi xuống) trong xứ Balanai (Bãranas!). 

Đức Xálợiphất hỏi Đức Mahã Kassapa rằng: 

- Này hiền giả Kassapa, được nói rằng: "Không có nhiệt cần”), không có "biết sợ, thì không 
thể giác ngộ, không thể có Nípbàn, không thể chứng đạt vô thượng an ổn. 

Và "có nhiệt cần, có biết sợ”, có thể có giác ngộ, có thể có Nípbàn, có thể có chứng đạt vô 
thượng an ổn. 

Này hiền giả Kassapa, như thế nào là "không có nhiệt cần? Như thế nào là "không có biết sợ”? 
Như thế nào là "có nhiệt cần”? Như thế nào là "có biết sợ”?. 

Đức Mahã Kassapa giải đáp bốn câu hỏi trên như sau: 

* Không có nhiệt cần. Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện nếu chúng khởi lên nơi ta, 
đưa đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không khởi lên cố gắng ngăn chận, không cho các pháp bất thiện 
không khởi lên. 


Œ- Si, 47. 

(2)- S.ii, 50. 

®)- Si, 112. 

€)~ S.ii, 155. 

®)- 4nZ/Z⁄ "Không có nhiệt cần”, là không có cố gắng để diệt trừ những ô nhiễm trong nội tâm. 
®)_ Anot#äp¡: là không biết sợ "những pháp bất thiện khởi lên, thời những pháp thiện biến mất”. 
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Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện đang có trong ta, chúng đưa đến bất lợi”. Nhưng vị 
ấy không khởi lên cố gắng diệt trừ các pháp bất thiện đang khởi lên. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện, nếu chúng không khởi lên nơi ta, có thể đưa đến bất 
lợi”. Nhưng vị ấy không khởi lên cố gắng làm cho các thiện pháp sinh lên. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: *Những pháp thiện đang khởi lên nơi ta, nếu chúng bị diệt mất, có thể đưa 
đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không khởi lên cố gắng gìn giữ các thiện pháp đang sinh khởi. 

Như vậy gọi là "không có nhiệt cân “ 

*Không có biết sợ. Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện nếu chúng khởi lên nơi ta, 
đưa đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không "biết sợ những pháp bất thiện khởi lên”. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện đang khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị tiêu diệt, 
đưa đến bất lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ "những pháp bất thiện đang khởi lên”. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện nếu chúng không khởi lên nơi ta, có thể đưa đến bất 
lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ "những pháp thiện không khởi lên”. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện đang khởi lên nơi ta, nếu chúng bị tiêu diệt, đưa đến 
bất lợi”. Nhưng vị ấy không biết sợ "những pháp thiện đang khởi lên bị tiêu diệt”. 

Như vậy gọi là "&/ông Đbiếf sợ“ 

*Có nhiệt cân. Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện nếu chúng khởi lên nơi ta, đưa đến 
bất lợi”. Vị ấy cố gắng không cho các pháp bất thiện khởi lên. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện đang khởi lên nơi ta, nếu chúng không bị tiêu diệt, 
đưa đến bất lợi”. Vị Tỳkhưu cố gắng tiêu diệt những pháp bất thiện đang khởi lên. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện nếu chúng không khởi lên nơi ta, đưa đến bất lợi”. Vị ấy 
cố gắng !àm cho những pháp thiện khởi lên”. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện đang khởi hiện nơi ta, nếu chúng bị tiêu diệt, đưa đến 
bất lợi”. Vị Tỳkhưu cố gắng gìn giữ những pháp thiện đang sinh khởi. 

Như vậy gọi là "có nhiệt cân“. 

*Có Biết sợ. Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện nếu chúng khởi lên nơi ta, đưa đến bất 
lợi”. Vị Tỳkhưu sợ những pháp bất thiện khởi lên. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp bất thiện đang sinh khởi nơi ta, nếu chúng không bị tiêu diệt, 
đưa đến bất lợi”. Vị Tỳkhưu sợ những pháp bất thiện đang sinh khởi. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện nếu chúng không sinh khởi nơi ta, đưa đến bất lợi”. Vị 
Tỳkhưu sợ "những pháp thiện không sinh khởi”. 

Vị Tỳkhưu suy nghĩ: "Những pháp thiện đang sinh khởi nơi ta, nếu chúng bị tiêu diệt, đưa đến 
bất lợi”. Vị Tỳkhưu sợ "những pháp thiện đang sinh khởi bị tiêu diệt”. 

Như vậy gọi là "có ø/ét sợ“. 

8“”-Kĩnih Upatissa (Upatissasuttam). : 

Đức Xálợiphất thuyết giảng cho các Tỳkhưu rằng: "Khi độc cư thiền tịnh, Ngài suy nghĩ: "Ở đây, 
không có cái gì trong đời, khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu bi, khổ, 
ưu não”. 

Nghe vậy, Ngài Ananda hỏi Đức Xálợiphất rằng: 

- Này hiền giả Xálợiphất, Bậc Đạo sư khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi 
hiền giả sầu, bi, khổ, ưu não(không)?. 

- Này hiền giả Ananda, Bậc Đạo sư khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, không có thể khởi lên 
nơi tôi sầu, bi, khổ, ưu não. Nhưng tôi có thể suy nghĩ: "Monng rằng bậc đại thế lực, Bậc Đạo sư có 
đại thân thông, có đại uy lực, chớ có biến diệt. Nếu Bậc Đạo sư an trú lâu dài thời như vậy thời thật 
là hạnh phúc cho chúng sinh, thật là an lạc cho chúng sinh ...”2), 
9“~- Kinh Nakulap/itä (Nakulapitasuttam). 

Gia chủ Nakulapitã (cha của Nakula) đến yết kiến Đức Phật tại Bhesakalävana, xin Đức Thế Tôn 
giáo giới vẫn tắt cho ông, để ông được an lạc trong lúc tuổi già thường hay đau yếu. 

Đức Thế Tôn Phật dạy ông: " Này gia chủ, dù thân có bệnh nhưng tâm sẽ không bị bệnh”. 

Rồi ông đến viếng Đức Xálợiphất, trình bày lại câu chuyện trên, Đức Xálợiphất hỏi: "Nhưng này 
gia chủ, gia chủ có hỏi Đức Thế Tôn: Như thế nào thân có bệnh nhưng tâm sẽ không bị bệnh?”. 

Gia chủ Nakulapitã xin Đức Xálợiphất giải thích ý nghĩa "thân có bệnh nhưng tâm sẽ không bị 
bệnh”. 

Đức Xálợiphất giải thích là: "Diệt trừ cá/ ¿ô/ hay cá/ của tới đối với 5 uẩn”6), 


Œ)- Si, 195, 
Œ)_ Sịi, 274. 
6)- Siii, 1, 
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10“ Kinh Devadaha (Devadahasutta). 

Đức Thế Tôn khi trú ở Devadaha, một thị trấn của dân Sakka. Một số đông Tỳkhưu muốn đi đến 
"vùng đất phương Tây” (pacchabhuũma) để trú ngụ. 

Các vị Tỳkhưu ấy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép được đến '`vùng đất phương Tây” để trú 
ngụ. Đức Thế Tôn bảo các vị Tỳkhưu ấy hãy đến xin phép Xálợiphất”. 

Đức Xálợiphất dạy các Tỳkhưu ấy những câu trả lời khi các Sátđế!y hiền trí), các Bàlamôn hiền 
trí”), các gia chủ hiền trí), các samôn hiền trí) có thể: 

Hới. Bậc Đạo sư của Tôn giả nói gì? Tuyên bố gì? 

Đáp. Này các hiền giả, Bậc Đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục ước muối và khao 
khát (chandarägavinayakkhäyl). 

Hỏi, Đối với cái gì Bậc Đạo sư của Tôn giả nói đến sự điều phục ước muốn và kháo khát? 

Đáp. Đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 

Hỏi. Do thấy nguy hiễm gì mà điều phục ước muốn, khao khát sắc, thọ, tưởng, hành và thức? 

Đáp. Đối với sắc, ai chưa xa la khao khát (vigatarägassa), chưa xa lìa ước muốn 
(vigatachandassa), chưa xa la thương yêu (vigatapemassa) chưa xa lìa khao khát 
(vigatapipäsassa), chưa xa lìàa nhiễm đắm (vigataparilãhassa), chưa xa lìa ái (vigatatanhassa); khi 
sắc ấy biến hoại đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ ưu não. 

Đối với thọ .... Đối với tưởng ... Đối với hành... 

Đối với thức, ai chưa xa lìa khao khát, chưa x xa lìa ước muốn, chưa xa lìa thương yêu, chưa xa 
la khao khát, chưa xa lìa nhiễm đắm, chưa xa lìa ái; khi thức ấy biến hoại đổi khác, khởi lên sầu, bị, 
khổ ưu não. + 

Do thấy nguy hiễm này, nên điều phục ước muốn, khao khát sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 

Hỏi. Do thấy được lợi ích gì, nên điều phục ước muốn, khao khát đối với sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức? 

Đáp. Do thấy được lợi ích: Khi sắc ấy biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bi, khổ ưu não. 
Khi thọ ấy ... khi tưởng ấy ... khi hành ấy ... khi thức ấy biến hoại đổi khác, không khởi lên sầu, bị, 
khổ ưu não ... 

(Đoạn kinh văn tiếp theo khó hiểu, chúng tôi tạm dịch, nhưng trích dẫn nguyên bản Chánh kinh. 
Nếu có nhầm lẫn xin thành tâm sám hối Pháp bảo, xin các bậc cao đức rộng dung). 

Akusale cävuso, dham/me upasarmpaja viharato dilthe ceva dhatmne sukho vihãro aBhaVissa 
aVWighato anupäyäso apariAho, kãyassa ca bhedä param. maranä sugali pãkHkalikhä, nayidam 
bhagava aKusaiäriaIn đhatnvãna/n palãrìafn vanneJ/a. 

'Và này các hiền giả, đạt và trú trong pháp "không phải thiện”, và sống an lạc trong hiện tại, 
không khởi sinh (abhavissa), không có chướng ngại, không có sầu khổ, không có đắm nhiễm. Sau 
khi thân hoại mệnh chung, chờ đợi là nhàn cảnh. Đây không phải là diệt trừ pháp bất thiện bị Đức 
Thế Tôn khiển trách”. 

Yasmã ca kho ãvuso, akusale dhamne upasampaja viharato difhe ceva dhamme đukkho 
Viharo savighato saupayaäso sapariläho, käyassa ca bhedaä pararn rmarana dugoati patkatikhaä, tasmã 
Đbhagavã akusalanaI đharm/näna!n /pa/ãrnaIT" vatnneii. 

"Nhưng này các hiền giả, đạt và trú trong pháp bất thiện, và sống đau khổ trong hiện tại, có 
chướng ngại, có sầu khổ, có đắm nhiễm. Sau khi thân hoại mệnh chung, chờ đợi là khổ cảnh. Do 
vậy, không đoạn tận pháp bất thiện, bị Đức Thế Tôn khiển trách. 

Kusale cãvuso, đhamme upasarmpaja viharato dilthe ceva dhamme dukkho vihãro abhaVvissa 
savighato saupäayaso sapatiBho, kãyassa ca bhedã pararn! maranä duggal patikatikhä, nayldam 
bhagavã kusalanatn dhatnnãnafn upDasainpadarn V2//16/4. 

"Và này các hiền giả, đạt và trú trong pháp thiện, và sống đau khổ trong hiện tại, không khởi 
sinh, có chướng ngại, có sầu khổ, có đắm nhiễm. Sau khi thân hoại mệnh chung, chờ đợi là khổ 
cảnh. Đây không phải là "đạt được pháp thiện” bị Đức Thế Tôn khiển trách”. 

Yasma ca kho, ävusoơ, kusale đhatmme upasamjpajja viharato die ceva dhatmne sukho vihãro 
aVighato anupayäso aparjäho, kãyassa ca bhedãä pararn marann sugati patikarikhä, tasnã bhagavã 
kusalanatn dhatnnãnatn upasatnpadam vanneti†i 


Œ- Như vua Bimbisära (Bìnhsa). 

@) -Như Bàlamôn Canki và Tarukkha. 

®). Như gia chủ Citta, gia chủ Sudatta (ông Cấpcôđộc). 
Œ- Như Sabhiya . 
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'Nhưng này các hiền giả, đạt và trú trong pháp thiện, và sống an lạc trong hiện tại, không có 
chướng ngại, không có sầu khổ, không có đắm nhiễm. Sau khi thân hoại mệnh chung, chờ đợi là 
khổ cảnh. Do vậy, "đạt được pháp thiện” bị Đức Thế Tôn khiển trách. 

Các vị Tỳkhưu hoan hỷ lời dạy của Đức Xálợiphất ?). 

11”- Kinh Yarmnaka (Yamakasuttam). 

Khi Đức Xálợiphất trú ở Đại tự Kỳviên của trưởng giả Cấpcôđộc (Anäthapindika) cúng dường, 
gần thành Xávệ (Sãvatthi). 

Bấy giờ Trưởng lão Yamaka khởi lên ác tà kiến rằng: "Như ta hiểu lời giảng pháp của Đức Thế 
Tôn, *vị Tỳkhưu diệt trừ mọi ô nhiễm, khi thân hoại mệnh chung, tiêu diệt, không còn gì sau khi 
chết” (yatã khinãsavo bhikkhu kãyassa bhedã ucchijati vínassati, na hoti paran maranãfi). 

Bản Sớ giải giải thích: Vào thời Đức Phật, các ngoại giáo đã xuyên tạc lời dạy của Đức Thế Tôn 
như trên, và họ đã kết luận *Samôn Gotama chủ trương hư vô luận hay đoạn diệt luận”. Tập sớ giải 
thích thêm là: "Nếu Trưởng lão Yamaka có quan điểm: "Vị Tỳkhưu diệt trừ mọi ô nhiễm, sau khi 
mệnh chung cẩm dứt tái sinM', thì không phải là ác tà kiến?) 

Giải thích. 

Nếu cho rằng: Vị Thánh Alahán sau khi viên tịch '#éu Z/ét không còn g/; nghĩa là cho rằng vị 
Thánh Alahán "có cái gỉ đới, nên "cái đó” bị tiêu diệt, tức là rơi vào "thường kiến”. Thật sự, 'tất 
cả đều là trống rỗng (suññata)”“, ngay cả giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến cũng là "vô 
ngã”. 

Nghe vậy, nhiều vị Tỳkhưu là bậc đồng Phạm hạnh của Trưởng lão Yamaka nói rằng: `Này hiền 
giả Yamaka, chớ có xuyêrn tạc Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không có dạy như thế”. Nhưng Trưởng 
lão Yamaka vẫn kiên trì, không từ bỏ ác tà kiến ấy, các vị Tỳkhưu trình lên Đức Xálợiphất vê ác tà 
kiến của Trưởng lão Yamaka, thỉnh cầu Đức Xálợiphất giải trừ ác kiến ấy cho Trưởng lão Yamaka. 

Đức Xálợiphất im lặng nhận lời, rồi Ngài đi đến Trưởng lão Yamaka; sau khi xác nhận Trưởng 
lão Yamaka có ác tà kiến. 

Đức Xálợiphất hỏi Trưởng lão Yamaka rằng: 

a- Này hiền giả Yamaka, hiền giả nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?. 

- Là vô thường, thưa hiền giả. 

- Thọ ... tưởng .... hành .... thức là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, thưa hiền giả. 

b- Này hiền giả Yamaka, hiền giả có thấy đúng sinh là sắc không? (zữpam tathãgatoti 
samanupassasi†/?} 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Là thọ ... là tưởng ... là hành .... là thức không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

c- Này hiền giả Yamaka, hiền giả có thấy chúng sinh có #øng sắc không (rửpasmim tathãgatoti 
Samanupassasi7? 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Hiền giả có thấy chúng sinh ở ngoài sắc không? (añata rữpã tathãgatoti sarnanupassasffi) 

- Ở trong thọ... ở ngoài thọ ...ở trong tưởng ... ở ngoài tưởng ... ở trong hành ... ở ngoài hành 
.. ở trong thức ... ở ngoài thức không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

d- Hiền giả có thấy chúng sinh là sắc, thọ, tưởng, hành thức không? 

- Thưa không, này hiền giả. 

- Hiền giả có thấy chúng sinh là không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức 
không? 

- Thưa không , này hiền giả. 

e- Như vậy, này hiền giả Yamaka, ngay trong hiện tại cũng không tìm thấy một chúng sinh 
thường hằng. Thời hợp lý chăng, khi hiền giả nói rằng: "Như ta hiểu lời Đức Thế Tôn giảng pháp: Vị 
Tỳkhưu diệt trừ ô nhiễm, sau khi thân hoại mệnh chung, tiêu diệt, không còn gì sau khi chết”. 


Œ- Si, 5, 

(2)- SA ii, 226. 

6). Chữ #ztãgato có hai nghĩa: Là "Đẫng Như Lai”, nếu viết 7athãgato, là "chúng sinh” nếu viết fathãgato. Trong bản 
kinh văn ghi là tathãgato, nên chúng tôi dịch là " `chúng sinh”. 

Mệnh đề (b) là chỉ ra tà kiến "cho rằng: Ta là sắc, hay thọ, hay tưởng, hay hành, hay thức”. Mệnh đề © chỉ ra ta kiến: 
"Cho rằng: *Ta có sắc hay ta có thọ .... Ta có thức”. 
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- Trước kia tôi vô tri nên có ác tà kiến ấy. Nay sau khi nghe Tôn giả Xálợgiphất thuyết pháp, ác 
tà kiến ấy được giải trừ và pháp được tôi hoàn toàn chứng trØ 

Kinh Yamaka?) thường được trích dẫn), kinh còn được gọi là Yamakovädasutta (Kinh Giáo giới 
Yamaka). 

12”- Kinh Có giới (SIlavantasutta). 

Khi Đức Xálợiphất và Ngài Mahã Kotthika trú ở vườn Nai (Migadaaya), nơi "Tiên nhân rơi xuống” 
(Isipatana), trong xứ Balanai (Bãranasi). Ẻ 

Vào buổi chiều, Ngài Mahã Kotthika đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, bạch hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, vị Tỳkhưu giữ giới cần phải "khởi sinh tác ý đúng” (yoniso 
manasikãra) những pháp nào? 

- Này hiền giả Mahã Kotthika, cần phải khởi sinh tác ý đúng: Năm thủ uẩn 
(pañcupädanakkhandho) là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt (gandato), mũi tên, bất hạnh 
(aghato), ốm đau, người lạ (pavato), hủy hoại (palokato), rồng không, vô ngã”. Vị Tỳkhưu giữ giới 
có thể chứng Thánh quả Dự lưu. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, vị Tỳkhưu đã chứng Dự lưu quả, phải *khởi sinh tác ý đúng” những 
pháp gì?. 

- Với vị Tykhưu đã chứng Dự lưu quả: giữ giới, cần phải khởi sinh tác ý đúng: "Năm thủ uẩn là 
vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, 
vô ngã”. Vị Tỳkhưu giữ giới có thể chứng Thánh quả Nhất lai. 

(Tương tự như thế, lần lượt có thể chứng Thánh quả Alahán)©). 

13~ Kính Có nghe (Sutavantasuttam). 

(Giống như kinh Có giữ giới, chỉ thay thế "g⁄Z ø/“bằng "v/ có nghe”)®). 

14~ Kinh pháp tập khởi (Samudayadhammasuttam) (2). 

Khi Đức Xálợiphất và Ngài Mahã Kotthika trú ở vườn Nai (Migadaaya), nơi "Tiên nhân rơi xuống” 
(Isipatana), trong xứ Balanai (Bãranasi). : 

Vào buổi chiều, Ngài Mahã Kotthika đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, bạch hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, "vỏ mm, vô mứnh“được nói đến như vậy. Thưa hiền giả Xálợiphất, 
như thế nào là vồ m2 Cho đến như thế nào được gọi là vô mi? 

- Này hiền giả Mahäã Kotthika, ở đây kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự 
tập khởi (samudayadhammam)”; không như thật biết rõ "sắc chịu sự đoạn diệt (vayadhammam)”; 
không như thật biết rõ "sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt”. 

Thọ ... tưởng ... hành ... 

Này hiền giả, ở đây kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi”; không 
như thật biết rõ 'thức chịu sự đoạn diệt ”; không như thật biết rõ *sắc chịu sự tập khởi và đoạn 
diệt”. 

Như vậy, này hiền giả Mahä Kotthika, gọi là "vó z2» Cho đến như vậy, gọi là "vồ mứnh”. 

15- Kinh pháp tập khởi (Samudayadhammasuttam) (3)). 

Khi Đức Xálợiphất và Ngài Mahã Kotthika trú ở vườn Nai (Migadaaya), nơi "Tiên nhân rơi xuống” 
(Isipatana), trong xứ Balanai (Bãranasi). 

Vào buổi chiều, Ngài Mahã Kotthika đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, bạch hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálgiphất, 7m mí được nói đến như vậy. Thưa hiền giả Xálgiphất, như 
thế nào là z⁄?Cho đến như thế nào được gọi là z/⁄?? 

- Này hiên giả, Mahã Kotthika ở đây bậc đa văn Thánh đệ tử biết rõ như thật: "Sự tập khởi, sự 
đoạn diệt của sắc”. 

.. của thọ ... của tưởng ... của hành ... của thức. 

Như vậy được gọi là /z⁄2⁄, cho đến như vậy được gọi là znứnW”. 

15~ Kinh Vị ngọt (Assädasuttam)(1). 


Œ). Trưởng lão Yamaka chứng Thánh quả Dự lưu. 

)~ S.iii, 109. 

6)-Trong VibhA. 32; Vsm. 479; Vsm. 626. Thường ghi là ` ⁄2/nakafo sammasana“ Phải chăng Yamakato ở đây có nghĩa là 
"theo Yamatasutta”? 


- Netti, p. 30. 
6)- Siii, 167. 
()_ Sjii, 169. 
)- Siii, 172. 


®). Có một bài kinh Pháp tập khơi do Đức Thế Tôn thuyết giảng cho một vị Tỳkhưu. Hai bài này là do Đức Xálgiphất 
thuyết giảng đến Ngài Mahã Kotthika. 
®)- Siiii, 174. 
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Tại xứ Balanai (Bãrãnasï), ở vườn Nai (Migadäya), nơi "Tiên nhân rơi xuống” (Isipatana). 

Ngài Mahã Kotthika lại hỏi Đức Xálợiphất vê "ý nghĩa vô minh”. Đức Xálgiphất đáp: "Do không 
hiểu vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của 5 uẩn, nên gọi là vô minh”. 

Ngài Mahã Kotthika hỏi Đức Xálgiphất về "ý nghĩa minh”. Đức Xálợgiphất đáp: `Vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, biết rố như thật "sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của 5 
uẩn. Như vậy gọi là `⁄/(Sđd). 

(Có bài kinh tương tự như hai bài kinh trên, nhưng ở đây Đức Xálợiphất hỏi và Ngài Mahä 
Kotthika đáp). 

16- Kinh Channa (Channasuttam)°'. 

Sau khi Đức Xálợiphất ra về, Tôn giả Channa tự sát và Đức Thế Tôn tuyên bố "Tôn giả Channa 
vô tội” (ám chỉ Ngài Channa chứng Thánh quả Alahán). 

Đức Xálgphất quy lỗi 'œo những gia đỉnh thân thích với Tôn giả Chamnaƒ ở làng 
Pubbavijjhana (còn gọi là Pubbavajira) của dân xứ Vajji (Bạtkỳ)). 

Bản Sớ giải giải thích: Vì Ngài Channa phải lui tới với các gia đình ấy. Vị Tỳkhưu không được 
TU xuyên lui tới nhà gia chủ, nên các gia đình ấy 'có //“vì đã nài ép Tôn giả Channa đến nhà 
mình”. 

*Trưởïnng lão Channa. 

Ngài sinh trưởng trong làng Pubbavijjhana của dân xứ Vajji (Bạtkỳ), Ngài có rất nhiều thân tộc ở 
làng này. 

Chứng kiến uy lực của Đức Thế Tôn khi Ngài giải trừ ba tai nạn: Đói khát, bệnh tật và phi nhân 
ở kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm), Ngài Channa phát khởi niềm tin, xuất gia trong Tăng đoàn. 

Khi trú ngụ tại núi "Kên kên” (Gijjhakita), Ngài lậm trọng bệnh với nhiều đau đớn ở thể xác, hai 
Tôngiả Xálợiphất và Mahã Cunda đến viếng thăm Ngài Channa. 

Đức xálợiphất giáo giới cho Tôn giả Channa rồi cùng Ngài Mahã Cunda ra vê. Sau đó, Tôn giả 
Channa tự sát. - 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: "Sau khi tự cắt cổ, Trưởng lão Channa sợ chết. Bất 
chợt Ngài hiểu rằng” Ta vẫn còn là phàm nhân”, hồi tưởng lại lời giáo giới của Đức Xálợiphất, 
Trưởng lão Channa nỗ lực hành pháp "không nắm giữ năm thủ uẩn” và chứng đắc Thánh quả 
Alahán trước khi mệnh chung”, 

17 Kinh Sariputtasaddhiviharika. 

Một thời Đức Xálợiphất trú ở Đại tự Kỳviên của Trưởng giả Cấpcôđộc (Anäthapindika) cúng 
dường, gần thành Xávệ. 

Một vị Tỳkhưu đến báo cho Đức Xálợiphất biết "có một Tỳkhưu đã từ bỏ học pháp, hoàn tục”. 
Đức Xálợiphất dạy rằng: 

- Vị nào không gìn giữ các quyền (indriya) (mả, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). 

- Không độ lượng trong ăn uống. 

- Không chú tâm, tỉnh giác. 

Vị ấy không thể sống đời sống phạm hạnh trọn vẹn. 

* 7hế nào là 'giữ gừn các quyền ?. 

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân nào do "con mắt” không được gìn giữ, khiến tham - ưu, các ác bất thiện khởi lên, vị Tỳkhưu 
chế ngự những nguyên nhân ấy, giữ gìn con mắt. 

Khi tai nghe các tiếng ... khi mũi ngữi các mùi ... khi lưỡi nếm các vị chất ... khi thân đụng chạm 
các vật ... 

Khi ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân nào do ý không được gìn giữ, khiến tham - ưu, các ác bất thiện khởi lên, vị Tỳkhưu 
chế ngự những nguyên nhân ấy, giữ gìn ý. 

Như vậy gọi là "sự gìn giữ các quyên”. 

*T7hế nảo là “độ luợng trong ấn uống? 

Vị Tỳkhưu khi ăn uống, quán tưởng rằng: ` Thọ dụng vật thực này, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để có sức mạnh,không phải để xinh đẹp. 

Thọ dụng vật thực này để hổ trợ cho việc thực hành phạm hạnh”. 

Như vậy gọi là "độ lượng trong ănuống”. 


()- Xem M.iii, kinh số 114. Giáo giới Channa (Channovãdasuttam). 
@)- S.iv, 55, 

6)_ SA ii, 12. 

@)- MA.ii, 1012; SA.iii, 12. 
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* Thế nào l 'chú tâm, tỉnh giác”? 

- Ban ngày,khi đi kinh hành và ngôi, tâm gột sạch những pháp chướng ngại . 

- Ban đêm, trong canh đầu khi đi kinh hành và ngôi, tâm gột sạch các pháp chướng ngại; canh 
giữa nằm ngủ với tư thế "sư tử nằm”, tác ý tưởng đến lúc ngồi dậy; trong canh cuối khi đi kinh 
hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp chướng ngạit 

Như vậy gọi là "chú tâm, tỉnh giác ”?), 

18“ Kinh Kofthika (Kotthikasuttam). : 

Một thời Đức Xálợgiphất và Ngài Mahã Kotthika trú ở "rừng Nai”, chỗ "Tiên nhân rơi xuống”, 
trong xứ Balanai. : 

Vào buổi chiều, Ngài Mahã Kotthika đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, bạch hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, có phải *con mắt là giây trói buộc của các sắc, hay các sắc là giây trói 
buộc con mắt?” Có phải tai .... có phải mũi ... có phải lưỡi ... có phải thân ... 

Có phải ý là dây trói buộc của các pháp hay các pháp là giây trói buộc của ý?”. 

- Này hiền giả Mahä Kotthika, mắt không phải là dây trói buộc của các sắc, các sắc không phải 
là giây trói buộc của mắt ... ý không phải là giây trói buộc của các pháp, các pháp không phải là 
giây trói buộc của ý. 

Ví như con bò đen và con bò trắng bị cột bởi sợi giây, con bò đen không phải là giây trói buộc 
của con bò trắng, con bò trắng không phải là giây trói buộc của con bò đen. Do sợi giây, cái ách cột 
lại, cái ấy ở đây là giây trói buộc. 

Nếu mắt là dây trói buộc của các sắc, các sắc là giây trói buộc của con mắt, thì Phạm hạnh chân 
chánh đưa đến đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. 

Ở đây do duyên con mắt và các sắc, khởi lên đực £ham, đó là giây trói buộc; do duyên lỗ tau 
và các tiếng ... do duyên mũi và các mùi ... do duyên lưỡi và các vị chất ... do suyên thân và các sự 
xúc chạm... 

Do duyên ý và các pháp, khởi lên đực tham, đó là giây trói buộc. 

Này hiền giả Mahä Kotthika, Đức Thế Tôn có mắt, với mắt Đức Thế Tôn thấy các sắc; tham dục 
không khởi lên nơi Đức Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Đức Thế Tôn?), 

Trong tập Tương ưng bộ kinh có một chương Tương ưng Jambukhäadaka” 
(Jambikhãdakasamyutta), chi chép những câu hỏi của du sĩ Jambukhãädaka (cháu họ của Đức 
Xálợiphất: thuộc nhóm (2/napzar/bbZïaka, là những du sĩ `biện thuyết” hay "những du sĩ thi văn”) 
hỏi Đức Xálgiphất, như sau:. 

19- Kinh Hỏi Nípbản (Nippbänapañhäsuttam). 

Một thời Đức Xálợiphất trú ở làng Nã|aka, trong xứ Makiệtđà (Magadha). 

Du sĩ Jambukhãdaka đến viếng Đức Xálợiphất, rồi Du sĩ hỏi rằng: 

- Này hiền giả Xálợgiphất, "”/25ản, ný2bản “được nói đến; như thế nào gọi 

là Wý0bản? 

- Này hiền giả Jambukhädaka, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, gọi là /W/øðân. 

- Này hiền giả Xálgiphất, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc Nípbàn này? 

SÀNG / hiền giảJambukhädaka, con đường Thánh đạo 8 chỉ phần đưa đến chứng đắc Nípbàn 
này”. 

20 Kinh Hỏi Afahán (Arahattapañhäsuttam). 

Du sĩ Jambukhädaka hỏi: 

- Này hiền giả Xálợiphất, "Alahán, Alahán” được nói đến; như thế nào gọi là A/a/„án? 

- Này hiền giả Jambukhädaka, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si gọi là 4/ahán. 

- Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc Alahán này? 

- Này hiền giả, con đường Thánh đạo 8 chi phần ...(sđd). 

21 ~ Kinh Hỏi vị thuyết pháp (Dhammavädipañhäsuttam). 

Du sĩ Jambukhãdaka hỏi Đức Xálợiphất: 

- Này hiền giả Xálgiphất, những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời? Những ai là những vị 
khéo thực hành ở đời? Những ai là những vị khéo đến ở đời? 


®- Người Ấn cổ chia đêm làm ba canh, nếu theo cách tính thời gian như hiện nay thì: Canh đầu từ 18g - 22g; canh giữa 
từ 22g - 2g; canh cuối từ 2g - 6g. 

(- S.iv, 103. 

®)- S.iv, 162. 

()~ SA ii, 

6)- S.iv, 251. 
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- Này hiền giả Jambukhädaka, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
sỉ; những vị ấy là những vị "#uyết thuận pháp ở đời. 

Những ai thực hành để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si; những vị ấy là những vị 
"khéo thực hành ở đời“ 

Những ai diệt trừ tham tận gốc, rễ, như cây tãƒa (thốt nốt) không thể sinh khởi trong tương lai; 
diệt trừ sân ... diệt trừ si tận gốc rễ, như cây #Z/⁄z không thể sinh khởi trong tương lai; những vị ấy 
là những vị "héo đến ở đời“ 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, đoạn tận 
sân, đoạn tận si này? 

- Này hiền giả T5ITRNEREOERE, con đường Thánh đạo 8 chi phần đưa đến đoạn tận tham, đoạn 
tận sân, đoạn tận si này”, 

(Ba bài kinh trên (19, 20, 21) du sĩ Jambukhãdaka hỏi Đức Xálợiphất vê "ý nghĩa pháp”). 

22“ Kinh Có cái gi (Kimatthiyasuttam). 

Du sĩ Jambukhadaka hỏi: 

- Này hiền giả Xálgiphất, có cái gì? Phạm hạnh được sống dưới Samôn Gotama. 

- Này hiền giả jambukhädaka, phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn với mục đích "hiểu trọn 
vẹn khổ” (dukkhassa pariññãyã ti). 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến "hiểu trọn vẹn khổ”? 

- Có Thánh đạo 8 chi phần ...(sđd). 

23- Kinh Đạt đến điêu hòa hơi thở (Ass3sappattasuttam). 

Du sĩ Jambukhadaka hỏi: 

- Này hiền giả Xálợgiphất, như thế nào là "đạt đến điều hòa hơi thở”?. 

- Này hiền giả Jambukhãdaka, khi nào vị Tỳkhưu "biết rõ như thật tập khởi xúc xứ, 8 chi phần 
hơi thở !?, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly ” (œa„am phassäyatanãänamn samudayaffca 
attharigamaffa assãdafca ãdinavaffca nissaranafca yathabhutam pa/ãnftj). Như vậy là "đạt đến 
điều hòa hơi thở“ 

- Này hiền giả Xálgiphất, có con đường nào ...?), 

24~ Kinh Điêu hòa hơi thở tối thượïng (Paramassãsappattasuttam). 

Du sĩ Jambukhadaka hỏi: 

- Này hiền giả Xálgiphất, như thế nào là 'đạ£ đến đu hòa hơi thở tối thuợng” 
(paramassäsappatto)?. 

- Này hiền giả, vị Tỳkhưu đã hiểu rõ đúng sự tập khởi xúc xứ và 8 chi phần hơi thở, vị ngọt, sự 
nguy hại, và giải thoát không nắm giữ (xúc xứ) (œannam phassãyatanänam samudayafca 
attharigamafĩca assãdaffca ãdinavafca nissaranafĩca yathabhutam vidifvã anupãdAvimnutito). 

Như vậy là "đa đến điêu hòa hơi thở tối thượng “ 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường nào ...!). 

25~ Kinh Hỏi về thọ (Vedanäpañhasuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, '#2ø, o“được nói đến. Như thế nào là #/#Ø? 

- Này hiền giả Jambukhãdaka, có ba thọ: Thọ lạc (sukhä vedanä), thọ khổ (dukkhä vedan8), thọ 
không khổ không lạc (adukkhamasukhäã vedanä), đây là #hợ. 

- Này hiền giả Xá|giphất, có con đường nào ...”). 

26- Kinh Hỏi về ô nhiễm (Äsavapafihäsuttam). 

- Này hiên giả Xálợiphất, ` lô nhiễm (sava), ô nhiễm” được nói đến. Như thế nào là ó nhiễm. 

- Này hiền giả, có ba ô nhiễm là: Dục ô nhiễm (kãmãsava), hữu ô nhiễm (bhaväsava), vô minh 
ô nhiễm (avijjãsava); đây là ô nhiễm. 

- Này hiền giả Xálgiphất, có con đường nào ...®). 

(Bốn bài kinh trên (23, 24, 25, 26) du sĩ Jambukhãdaka hỏi "về pháp”). 

27 Kinh Hỏi vê Vô minh (Avijjäpañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, "vô minh, vô minh” được nói đến; như thế nào gọi là vồ m⁄⁄?. 


Œ- S.jv, 253. 

Œ- Là : Hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở đi lên, hơi thở đi xuống, hơi thở từ trái sang phải, hơi thở từ phải sang trái, hơi 
thở từ trước ra sau và hơi thở từ sau ra trước. 

6) - S.iv, 254. 

Œ®_ S.iv, 254. 

6) S.jv, 255, 

(6). S.iv, 256. 
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- Này hiền giả Jambukhädaka, "không biết khổ (dukkhe aññãnam), không biết tập khởi của khổ 
(dukkhasamudaye aññanam), không biết sự diệt khổ (dukkhanirodhe aññãnam), không biết con 
đường dẫn đến diệt khổ (dukkhanirodhagaminiyä patipadäya aññãnam); đây gọi là vó /mứn/. 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường nào ...(sđd). 

(Du sĩ Jambukhãdaka hỏi "nghĩa của pháp”) 

28 Kinh Hỏi về ái (Tanhäpañh3). 

- Này hiền giả Xálợiphất, "ái, ái” được nói đến, như thế nào gọi là á/ 

- Này hiên giả Jambukhãdaka, có ba ái là: Dục ái (kãmatanh3), hữu ái (bhavatanh3), phi hữu ái 
(vibhavatanhã), đây là các á/ 

- Này hiền giảXálgiphất, có con đường nào ...U), 

29 Kinh Hỏi vê dòng nước rmmạn (Oghapañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, "dòng nước mạnh (ogha), dòng nước mạnh”, được nói đến như vậy; 
thế nào là đông nước mạnH 

- Này hiền giả Jambukhãdaka, có bốn dòng nước mạnh: Dòng nước mạnh của dục (kãmogho), 
dòng nước mạnh của hữu (bhavogho), dòng nước mạnh của sai lạc (ditthogho), dòng nước mạnh 
của vô minh (avijjogho); đây là các "dòng nước mạnh“. 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường nào ... (sđd). 

.30~ Kinh Hỏi về nắm giữ (Upädänapañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, "nắm giữ (upädaäna), nắm giữ” được nói đến như vậy; thế nào là 
"nắm giữ”? 

- Này hiền giả Jambukhädaka, có bốn "nắm giữ” là: "Nắm giữ dục” (kãmupädanam), "nắm giữ 
kiến thức sai lạc” (ditthupädänam), nắm giữ những nghi thức sai lạc (silabbatupädänam), nắm giữ 
bản ngã (attavädupädänam); đây là các "nắm g/ữ“ 

- Này hiền giả Xálgiphất, có con đường nào ...?). 

31 ~ Kinh Hỏi vê hữu (Bhavapañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálgiphất, "hữu (bhava), hữu”, được nói đến như vậy, thế nào là „#u? 

- Này hiền giả Jambukhädaka, có ba hữu là: Dục hữu (kãmabhava), sắc hữu (rũpabhava), vô 
sắc hữu (aripabhava); đây là các #ếu. 

- Này hiền giả Xálợgiphất, có con đường ... (sđd). 

32“- Kinh Hỏi về khổ(Dukkhapañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, "khổ, khổ”, được nói đến như vậy, thế nào là &/ô?. 

- Này hiền giả Jambukhädaka, có ba khổ tánh (dukkhata) là: Khổ khổ tánh (dukkhadukkhat3), 
hành khổ tánh (sankhäradukkhatä), hoại khổ tánh (viparinämadukkhat8); Đây là các &/“ổỉ 

Này hiền giả Xálgiphất, có con đường ... °). 

3.3~ Kinh Hỏi vê thân (Sakkäyapañhäsuttam). 

- Này hiền giả giả Xálợiphất, "thân (sakkäya), thân”, được nói đến như vậy, thế nào là £øâm? 

- Này hiền giả Jambukhãdaka, năm uẩn được Đức Thế Tôn gọi là £ần... 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường ... (sđd) 

(Sáu bài kinh trên (28, 29, 30, 31, 32, 33) du sĩ Jambukhãdaka hỏi "về pháp”). 

34“ Kinh Hỏi vê khó lầm (Dukkarapañhäsuttam). 

- Này hiền giả Xálợiphất, trong Pháp luật này, cái gì là khó làm? 

- Này hiền giả Jambukhädaka, xuất gia là điêu khó làm trong Pháp luật này. 

- Này hiền giả Xálợiphất, đối với người đã xuất gia, cái gì là khó làm? 

- Đối với người xuất gia, hoan hỷ (abhirati) là điêu khó làm. 

- Này hiền giả Xálgiphất, đối với người hoan hỷ. cái gì là khó àlm? 

- Đối với người hoan hỷ, sự thực hành đúng Pháp Luật này là khó làm. 

- Này hiền giả Xálợiphất, có con đường ... #), 

Có một du sĩ là Sãmandaka (còn gọi là Sãmañcakãni hay Sãmandakani) có hỏi Đức Xálợiphất 
HN câu hỏi như thế này, khi gặp Ngài ở Ukkacelä. được ghi nhận trong tập Tương Ưng bộ 
kinh`”. 


Œ)- S.iv, 257, 
Œ)_ S.iv, 258. 
6)- S.iv, 259, 
)- S.iv, 260. 
6). Xem S.iv, Tương ưng Sãmandaka. 
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Điều này cho thấy hai du sĩ này cùng hệ *Channaparibbajaka” (Du sĩ biện thuyết hay Thi văn du 
sĩ), những câu hỏi này được nhóm du sĩ này đưa ra bàn luận. 

Du sĩ Säamandaka có thể là du sĩ Samaññak8ki. 

*Trưởïnng lão Samafffrakani. 

Ngài là con của một du sĩ, khi trưởng thành Ngài cũng trở thành một du sĩ. 

Khi còn là du sĩ, Ngài Sãmaññakãni tìm đến viếng và hỏi pháp nơi Đức Xálợiphất ở thị trấn 
Ukkacelä (hay Ukkavelä), nhưng niềm tin chưa phát triển mạnh. 

Khi chứng kiến "thần thông song hành” của Đức Thế Tôn thi triển để nhiếp phục chúng ngoại 
giáo, du sĩ Samaññakãni xin được xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Sau khi xuất gia, 
Ngài tinh tấn thiền định rồi phát triển tuệ quán chứng đạt Thánh quả Alahán®), 

Trưởng lão Samaññakani và Trưởng lão Mañcadäyaka (Pecchadäyaka) được ghi nhận trong tập 
"Thánh nhân ký sự” (Apadäna) là một), 

Tiên sự: 

Tính từ hiền kiếp này trở về trước 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassi (TỳBàTh¡i), tiền 
thân của Ngài Sãmaññakãni là một gia chủ, có cúng dường một chiếc giường đến Đức Phật Vipassi. 

Khi còn là du sĩ, Ngài có một người bạn là du sĩ Kãtivãna, từ khi Đức Thế Tôn được mọi người 
quy ngưỡng, du sĩ Kãtiyãna mất hết sự cúng dường, không còn được mọi người ngưỡng mộ nữa. 

Du sĩ Kätiyana đi đến Trưởng lão Samañiñakani hỏi: "Làm thế nào để ông được hạnh phúc đời 
này lần đời sau?” 

Trưởng lão đáp: "Hạnh phúc không liên hệ với đời, chỉ có những người hiểu biết quá trình tu 
tập, thực hành chứng đạt được hạnh phúc thuần nhất này”. 

Rồi Trưởng lão Samaññakãni nói lên kệ ngôn: 

35- Sukham sukhattho labhate tadãäcaram; kittiñca pappoti yasassa vaddhati. 

Yo ariyamatthangikamañjasam ujum; bhãveti maggam amatassa pattiyã tỉ. 

"Kẻ từm lạc được lạc; nếu sở hành đúng đản. 

Lại thêm được kính trọng, danh vọng được tăng trưởng. 

Ai tu tập chánh trực”; con đường Thánh tám ngànH. 

Đây là đường lộ trình; đạt đến cảnh Bất tử) (HT. TMC dịch). 

*Trưởïnng lão Katiyana. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài sinh ra ở kinh thành Xávệ (Sãvatthi), thuộc dòng Bàlamôn 
Kosiya, mẹ Ngài thuộc dòng Bàlamôn Katiyana, có thể đó là một biến thể của dòng Bàlamôn 
Kaccayaäna (hay Kaccana). 

Ngài được đặt tên là Kãtiyãna vì lấy theo họ mẹ. Khi trưởng thành Ngài xuất gia làm du sĩ, kết 
bạn với du sĩ Samaññakani. 

Không còn được đại chúng ngưỡng mộ, Ngài tìm đến người bạn khi xưa là Trưởng lão 
Samaññakãni, nay là vị Tỳkhưu của Đức Thế Tôn. 

Được sự chỉ giáo của Ngài Saãmaññakãni, Ngài Kãtiyãni gia nhập Tăng đòan. 

Khi hành pháp, Ngài bị chướng ngại "buôn ngủ”, Ngài cương quyết chống lại buồn ngủ; khi đi 
kinh hành trên đường kinh hành, Ngài quá buồn ngủ nên té xuống. 

Bậc Đạo sư thấy vậy, đi đến trước mặt Ngài và gọi: "Này Kãtiyäni”; nghe Đức Thế Tôn gọi tên 
mình, tâm Ngài giao động mạnh, tỉnh thức đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết lên 
những kệ ngôn Giáo giới cho Kãtiyãni. ` 

Vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Ngài nỗ lực hành pháp chẳng bao lâu Ngài chứng Thánh 
quả Alahán. 

Hồi tưởng lại duyên lành chứng đạt Thánh quả Alahán, Ngài lập lại kệ ngôn của Bậc Đạo sư dạy 
Ngài, như tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

411- Utthehi nisida katiyäna; mã niddabahulo ahu jãgarassu. 

Mã tam alasam pamattabandhu; kùteneva jinatu maccuraja. 

'Way Kãtiyana; hãy thức dậy ngôi lên. 

Chớ có ngủ quá nhiều; hãy tự mình thúc tỉnh, 

Này bà con phóng dật; kẻ thụ động biếng nhác””. 

Chớ để cho thần chết; lường gạt, chiến thắng ngươi” 


)- ThagA. Kệ ngôn Trưởng lão Sãmaññiakãni (Sãmaññiakãnittherä-atthakathä). 
(Œ_ Ap.i, 455. 

®)_ Añjasam ujum. 

®- Thag. 6. Kệ ngôn Trưởng lão Sãmaññakãni. 

®)_ Alasam 
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412- Seyyathãpi mahãsamuddavego: evam jãtijarativattate tam. 

So karohi sudipamattano tvam; na hi tãnam tava vijjateva aññam. 

"Whư sóng tràn biênlớn; cũng vậy, sinh và giả. 

Trần ngập chôn lấp người; hãy tự mình làm cho ngươi. 

Một hòn đảo an toàn; vì rằng không ai khác. 

Đhục vụ giúp đở nguơïi; như là chỗ nương tụa. 

413- Sattha hi vijesi maggametam; sangä jatijarabhaya atitam. 

Pubbãpararattamappamatto; anuyuñjassu da|lham karohi yogam. 

"Đạo sư lập con đường; đường vượt qua trói buộc. 

Vượt qua sự sợ hết; của sính và của giả. 

Trước đêm và sau đêm; hãy sống không phóng dật. 

Chú tâm cổ kiên trị; trong nô lực chuyên tâm“ 

414- Purimãni pamuñca bandhanãäni; sanghãtikhuramundabhikkhabhojil. 

Mã khiddäratiñca mã niddam; anuyuñïjittha jhãya kãtiyãna. 

"Tự bỏ triền phược trước mặc áo Tãnggilê. 

Đầu cạo trọc trơn láng; ấn đồ ấn khát thực. 

Chớ có ưa chơi giỡn/ chớ đam mê ngủ nghỉ, 

Hãy nỗ lục thiên định, hối kãtiyãna “ 

415- Jhay8Shi jinahi kãtiyana; yogakkhemapathesu kovidosi. 

Pappuyya anuttaram visuddhim; parinibbahisi vãrinava joti. 

"Hãy thiền tu chiến thắng; hối Kãti/ãna. 

Hãy thiện xảo con đường; an ổn các khổ ách. 

Hãy đạt cho kỷ được; sự thanh tính tới thượng. 

Ngươi sẽ chứng Níobản; như nước làm tắt lửa “ 

416- Pajjotakaro parittaramso; vatena vinamyate latava. 

Evampi tuvam anadiyäno, mãram indasagotta niddhunShi; 

So vedayitäsu vitarago; kãlam kankha idheva sitibhUto tỉ. 

"Anh sáng được tạo ra; hào quang còn yếu ớt. 

Chẳng khác như cây lau; gió thổi nằm rạp xuống. 

Hối bả con Tuđa; như vậy chớ cháp thủ. 

Chờ đợi thời của ngươi; tại đây ngươi mát /ạnh {HT. TMC dịch). 

35 Kính Sariputtakotthika (1). 

Một thời Đức Xálợiphất và Ngài Mahã Kotthika trú ở rừng Nai (Migadãäya), nơi "Tiên nhân rơi 
xuống” (Isipatana), trong xứ Balanai (Bãranasi). 

Vào buổi chiều, Ngài Mahã Kotthika đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, ngồi xuống một bên hợp lẽ, 
hỏi rằng? 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, "chúng sinh có tôn tại sau khi chết hay không? (K/m nu khơ, ãvuso 
sariputa, holi tathãgato pararm !naraiiã t). 

- Thưa hiền giả Mahã Kotthika, Đức Thế Tôn không trả lời: "Chúng sinh có tồn tại sau khi 
chết”(A0yãkatam kho etarm, ãvuso, bhagavatã — 'hoti tathãgato param marariấfi). 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, thế là "chúng sinh không tồn tại sau khi chết?” (Km anãvusoơ, na 
hoi tathägato paratn maraIia tì) ?. 

- Thưa hiền giả Mahã Kotthika, Đức Thế Tôn cũng không trả lời "chúng sinh không tồn tại sau 
khi chết” (#ampi kho, ãvuso, abyäkatan bhagavatã —- na hoti tathãgato param maranãti2). 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, thế là "chúng sinh có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?” (KZn nu 
khơ, ãvuso, hoti ca na ca hoti tathagato pararn marana †i2). 

- Thưa hiền giả Mahã Kotthika, Đức Thế Tôn cũng không trả lời "chúng sinh tôn tại và không 
tôn tại sau khi chết?” (4ø0yãkatam kho etam, äãvuso, bhagavatã - lhoti ca na ca hoti tathãgato param 
maranft). 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, thế là "chúng sinh dường như tôn tại và (dường như) không tồn tại 
sau khi chết?” (KZn panãvuso, neva hoti na na hoti tathãgato param maranãti?). 

- Thưa hiên giả Mahã Kotthika, Đức Thế Tôn cũng không trả lời "chúng sinh dường như tôn tại 
và (dường như) không tôn tại sau khi chết?” (Z#anøí kho, ãvuso, abyäkatam bhagavatã — 'áeva hoti 
na na holi tathãgato pararm !narana tì). 


Œ)- Thag. 45. Kệ ngôn Trưởng lão Kãtiyãäna. 
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Ngài Mahã Kotthika hỏi vì sao: "Do nhân nào, do duyên nào, Đức Thế Tôn không trả lời bốn câu 
hỏi trên?”. 

Đức Xálợiphất đáp '`wì trả lời một trong bốn câu hỏi nào, cũng đều là "œØ2 tước sắc 
(tipagatametam); là 'chấp trước thọ 7 là "chấp trước tưởng { là "chấp trước hành? là "chấp truốc thức”. 

Đây là nhân, đây là duyên vì sao Đức Thế Tôn không trả lời bốn câu hỏi ấy?), 

36 Kinh Sariputtakotthika (2). 

Ở phần đầu, Ngài Mahã Kottika hỏi tương tự như kinh trên và Đức Xálợiphất cũng trả lời tương 
tự. 

Nhưng khi Ngài Mahã Kottika hỏi "do nhân gì, duyên gì Đức Thế Tôn không trả lời bốn câu hỏi 
trên?”. 

Đức Xálợiphất trả lời: 

*Đối với sắc, do không như thật biết, không như thật thấy sắc, sự tập khởi của sắc, sự đọan 
diệt của sắc, con đường dẫn đến đoạn diệt sắc. Nên mới có 1 trong 4 quan điểm trên. 

Đối với thọ ... đối với tưởng ... đối với hành ... đối với thức... 

*Đối với sắc, do như thật biết, như thật thấy sắc, sự tập khởi của sắc, sự đoạn diệt của sắc, con 
đường dẫn đến đoạn diệt sắc. Nên không có một trong 4 quan điểm trên. 

Đối với thọ ... đối với tưởng ... đối với hành ... đối với thức ... 

Đây là nhân, đây là duyên vì sao Đức Thế Tôn không trả lời 4 câu hỏi ấy '?), 

37 Kinh Sariputtakofthika (3). 

Phần đầu tương tự như hai bài kinh trên. 

Nhưng khi Ngài Mahã Kottika hỏi "do nhân gì, duyên gì Đức Thế Tôn không trả lời bốn câu hỏi 
trên?”, 

Đức Xálợiphất trả lời: 

* Đối với sắc, do chưa đoạn trừ tham, chưa đoạn trừ mong nuốn, chưa đoạn trừ ái ... nên có 
một trong 4 quan điểm trên. 

Đối với thọ .... đối với tưởng ... đối với hành ..... đối với thức... 

* Đối với sắc, do đoạn trừ tham, đoạn trừ mong nuốn, đoạn trừ ái ... nên không có một trong 4 
quan điểm trên. 

Đây là nhân, đây là duyên vì sao Đức Thế Tôn không trả lời 4 câu hỏi ấy”). 

38“ Kinh Sariputta (Sariputtasuttam). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Đại tự Kỳyviên của Trưởng giả Cấpcôđộc (Anäthapindika) cúng 
dường, gần thành Xávệ (Sävatthi). - 

Rồi Ngài Xálợgiphất đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên hợp lẽ, bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, toàn bộ Phạm hạnh này, chính là thiện bạn hữu (kalyãnamitto), thiện đồng 
hành (kalyãänasahäayo), thiện thân tình (kalyãnasampavanko). 

- Lành thay, lành thay, này Xálợiphất, toàn bộ Phạm hạnh này?), chính là thiện bạn hữu, thiện 
đồng hành, thiện thân tình”). 

39~ Kinh Chuyên (Vatthasuttam). 

Đức Xálợiphất khi trú ở Đại tự Kyviên .... 

Đức Xálợgiphất cho các Tỳkhưu biết "Ngài rất thiện xảo trong 7 giác chi là: Niệm giác chỉ 
(satsambPo/jarigo)ạ trạch pháp giác chì (dhammavcayasamboơ7hango), tấn giác chỉ 
( viriyasambojjharigo), hỷ giác chi (pisambo/7harigo), khinh an giác chi (passaddJsamboƒjharigo), 
định giác chỉ (samãdh/sambo77harigo) và xà giác chì (upekkhãsamboƒjhariga). 

- Đối với bất kỳ giác chi nào trong 7 giác chi; vào buổi sáng, vào buổi trưa hay vào buổi chiều, 
Ngài muốn an trú vào giác chỉ nào cũng đều được như ý. 

- Bất kỳ giác chi nào đang hiện hữu trong tâm Ngài, Ngài rõ biết giác chi ấy là vô lượng, giác chi 
ấy khéo phát khởi, giác chi ấy có an trú. Nếu giác chi ấy từ bỏ, Ngài biết rõ giác chi ấy từ bỏ do 
nhân gì duyên gì. 

Ví như tủ chứa áo của Đức vua hay quan đại thần, có nhiều áo với nhiều màu sắc khác nhau. 
Vào buổi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều; Đức vua hay vị Đại thần muốn mặc áo nào đều được 
như ý®'. 


0). Siv, 384. 

(2- S.iv, 387. 

G)_ S.iv, 388. 

No Toàn bộ Phạm hạnh ở đây chỉ cho "Thánh đạo 8 chi phần”. 
- S.V, 3. 
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40“ Kinh Upavar:a (Upavanasuttam). 

Một thời Đức Xálgiphất và Ngài Upavãna trú ở tự viện Ghosita, trong thành Kosambi 
(Kiêuthưởnggdi). 

Vào buổi chiều, Đức Xálợiphất đi đến nơi ngụ của Ngài Upavãna, sau những lời chào hỏi thân 
hữu, Đức Xálợiphất ngồi xuống một bên, hỏi rằng: 

- Thưa hiền giả Upaväna, Tỳkhưu có thể biết chăng, do tự mình khéo tác ý (yoniso manasikãra), 
7 giác chi khéo an trú trong ta đưa đến lạc trú? 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, Tỳkhưu có thể tự mình biết được, do khéo tác ý, 7 giác chỉ khéo bắt 
đầu trong ta đưa đến lạc trú. 

Thưa hiền giả Upavãna, Tỳkhưu chỉ bắt đầu ø⁄êm g/ác ch, biết được "tâm ta đã khéo giải thoát, 
hôn trầm thụy miên trong ta được khéo nhồ sạch; phóng dật hối tiếc trong ta được khéo điều phục; 
tinh tấn bắt đã bắt đầu trong ta. 

Lấy giác chi ấy làm đối tượng (atthikatv3), ta dụng tâm tác ý, giác chỉ ấy không có thối thất 
(jinam) .... 

Thưa hiền giả Xálợiphất, Tỳkhưu chỉ bắt đầu xả ø/ác đï⁄, biết được "tâm ta đã khéo giải thoát, 
hôn trầm thụy miên trong ta được khéo nhồ sạch; phóng dật hối tiếc trong ta được khéo điều phục; 
tinh tấn bắt đã bắt đầu trong ta. 

Lấy giác chi ấy làm đối tượng (atthikatvä), ta dụng tâm tác ý, giác chi ấy không có thối thất”). 

41 Kinh Nalanda (Nlandasutam). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Nãlanda (xem Trường bộ kinh, kinh Tự hoan hỷ - 
S2/npasadaniyasutia). 

42“ Kinh Một phân (Padesasuttam). 

Một thời ba vị Tôn giả là Xálợgiphất, Mụckiềnliên và Anuruddha (Analuật) trú ở Sãäketa, trong 
rừng Kantakl. 

Vào buổi chiều Ngài Xálgiphất cùng Ngài Mụckiềnliên đi đến nơi ngụ của Ngài Anuruddha, sau 
những lời chào hỏi thân hữu, hai Ngài ngồi xuống một bên. Ngài Xálgiphất hỏi: 

- Thưa hiền giả Anuruddha, "hữu học, hữu học”, được nói đến. Thưa hiền giả Anuruddha, cho 
đến như thế nào là hữu học. 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, do tu tập một phần bốn Niệm xứ, là bậc hữu học. Thế nào là bốn: 
*Tỳkhưu trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, nhiếp phục tham, ưu ở đời. ... Tỳkhưu trú 
quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, nhiếp phục tham, ưu ở đời”®), 

43- Kinh Hoàn toàn (Samattasuttam). 

Một thời ba vị Tôn giả là Xálợgiphất, Mụckiênliên và Anuruddha (Analuật) trú ở Sãäketa, trong 
rừng Kantakl. 

Vào buổi chiều Ngài Xálgiphất cùng Ngài Mụckiềnliên đi đến nơi ngụ của Ngài Anuruddha, sau 
những lời chào hỏi thân hữu, hai Ngài ngồi xuống một bên. Ngài Xálợiphất hỏi: 

- Thưa hiền giả Anuruddha, `vô học,vô học”, được nói đến. Thưa hiền giả Anuruddha, cho đến 
như thế nào là vô học. 

- Thưa hiền giả, do tu tập #øản toản bốn Niệm xứ, là bậc vô học ...?). 

44~ Kinh Thế giới (Lokasuttam). 

Như hai kinh trên (42, 43) ... 

- Thưa hiền giả Anuruddha, do tu tập làm cho sung mãn những pháp nào, thẳng trí được đạt 
đến? 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, do tu tập làm sung mãn bốn Niệm xứ, thắng trí được đạt đến. Và 
thưa hiền giả, do tu tập làm cho sung mãn bốn niện xứ, tôi đạt được thắng trí "ngàn thế giới” 
(sđd). 

45 Kinh SâAriputta(1) (Pathamasäriputtasuttam). 

Một thời Đức Xálợiphất trú ở Đại tự Kyviên .... 

Ngài Änanda vào buổi chiều, đến chỗ ngụ của Đức Xálợiphất, ... ngôi xuống một bên, Ngài 
Ananda hỏi: 

- Thưa hiền giả Xálợgiphất, do nhân thành tựu bao nhiêu pháp chúng sinh ở đời này được Đức 
Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả Giác ngộ? 

- Thưa hiền giả Ananda, do nhân thành tựu bốn pháp là: 


Œ)- Sv, 70. 
Œ)- S.v, 76. 
6)_ Sv, 174. 
@- S.v, 175, 
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* Thành tựu niềm tin bất động với Đức Phật. 

* Thành tựu niềm tin bất động với Đức Pháp. 

* Thành tựu niềm tin bất động với Đức Tăng. 

* Đầy đủ các giới được bậc Thánh ái kính), 

46 Kinh Sariputta (2) (Dutiyasariputtasuttam). 

Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Đại tự Kỳviên ... 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xálgíphất rằng: 

a- Này Xálợiphất, "Dự lưu phần, dự lưu phần” được nói đến; này Xálgiphất, như thế nào là "dự 
lưu phần”? 

- Bạch Thế Tôn: 

* Thân cận bậc chân nhân là Dự lưu phần. 

* Nghe diệu pháp là Dự lưu phần. 

* Khởi sinh tác ý đúng (yoniso manasikãra) là Dự lưu phần. 

* Thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần. 

- Lành thay, lành thay, này Xálợiphất.... 

b- Này Xálợiphất, "giòng sông, giòng sông” được nói đến, này Xálợiphất, như thế nào là "giòng 
sông?”. 

- Bạch Thế Tôn, đây là "giòng sông Thánh đạo có 8 chi phần, là: Chánh kiến .... Chánh định”. 

- Lành thay, lành thay, này Xálợiphất. 

c- Này Xálợiphất, "Dự lưu, Dự lưu” được nói đến; này Xálợiphất, như thế àno là Dự lưu? 

- Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Thánh đạo tám chi phần, người ấy là bậc Dự lưu. 

- Lành thay, lành thay, này Xálợiphất ...!2) 

47- Kinh Ananda (Anadasuttam). 

Một thời Đức Xálợiphất và Ngài Ananda trú ở Đại tự Kỳviên ... 

Rồi vào buổi chiều, Đức Xálợiphất đi đến chỗ trú ngụ của Ngài Ananda ... ngồi xuống một bên, 
Đức Xálợiphất hỏi: 

- Này hiền giả Ananda, do đoạn tận những pháp nào, do thành tựu những pháp nào, chúng 
sinh ở đời này được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng 
quả Giác ngộ. 

-- Thưa hiền giả Xálợiphất, do đoạn tận bốn pháp, thành tựu bốn pháp, chúng sinh ở đời này 
được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả Giác ngộ. 

*Bốn pháp được đoạn tận là: 

- Không có niềm tin nơi Đức Phật. 

- Không có niêm tin nơi Đức Pháp. 

- Không có niềm tin nơi Đức Tăng. 

- Không có niềm tin nơi giới được bậc Thánh ái kính. 

*Thành tựu bốn pháp là: 

- Có niêm tin bất động nơi Đức Phật. 

- Có niêm tin bất động nơi Đức Pháp. 

- Có niêm tin bất động nơi Đức Tăng. 

- Đầy đủ giới được bậc Thánh ái kính Ê), 

48~Kinh Anathapirrd/ka (1L) (Pathama-anathapindikasuttam). 

Nhân duyên ở Sãvatthi (Xávệ) ... 

Bấy giờ gia chủ Anäthapindika (Cấpcôđộc) đang bị bịnh nặng,ông cho người đến thỉnh Đức 
Xálợiphất đến tư gia của mình. 

Đức Xálợiphất cùng với Ngài Ananda đến tư gia của gia chủ Cấpcôđộc, rồi Đức Xálợiphất giảng 
rằng: 

- Kẻ vô văn phàm phu bất tín nơi Đức Phật, sau khi mệnh chung rơi vào cõi dữ. Gia chủ thành 
tựu tịnh tín bất động nơi Đức Phật, nếu ngươi thấy lòng tịnh tín của ngươi đối với Đức Phật, thời 
lập tức các cảm thọ của ngươi được an tịnh. 

-Kẻ vô văn phàm phu bất tín nơi Đức Pháp, sau khi mệnh chung rơi vào cối dữ. Gia chủ thành 
tựu tịnh tín bất động nơi Đức Pháp, nếu ngươi thấy lòng tịnh tín của ngươi đối với Đức Pháp, thời 
lập tức các cảm thọ của ngươi được an tịnh. 


Œ)- S.v, 346. 
Œ)_ S.v, 347. 
6). Sv, 362. 
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- Kẻ vô văn phàm phu bất tín nơi Đức Tăng, sau khi mệnh chung rơi vào cõi dữ. Gia chủ thành 
tựu tịnh tín bất động nơi Đức Tăng, nếu ngươi thấy lòng tịnh tín của ngươi đối với Đức Tăng, thời 
lập tức các cảm thọ của ngươi được an tịnh. 

- Kẻ vô văn phàm phu thành tựu ác giới, sau khi mệnh chung rơi vào cối dữ. Gia chủ không 
có ác giới như vậy, gia chủ có giới được bậc Thánh ái kính đưa đến Thiền định. Nếu gia chủ thấy 
các giới được bậc Thánh ái kính, thời lập tức các cảm thọ của ngươi được an tịnh. 

- Kẻ vô văn phàm phu thành tựu tà kiến ... gia chủ không có tà kiến như vậy, gia chủ có chánh 
kiến. Nếu gia chủ tự mình thấy chánh kiến, thời lập tức các cảm thọ của ngươi được an tịnh. 

- Kẻ vô văn phàm phu thành tựu tà tư duy ... tà ngữ ... tà nghiệp... tà mạng ... tà tinh tấn ... tà 
niệm ... tà định ... 

Gia chủ Cấpcô độc nghe xong thời pháp này, lập tức các cảm thọ của gia chủ Cấpcôđộc được 
an tịnh. 

Gia chủ Cấpcôđộc cúng dường đến Đức Xálợiphất và Ngài Ananda vật thực nấu từ nồi của mình. 
Sau khi Đức Xálợiphất dùng vật thực xong, gia chủ Cấpcôđộc đi đến đảnh lễ hai vị Trưởng lão, 
ngồi xuống một bên. 

Đức Xálợiphất phúc chúc gia chủ Cấpcôđộc bằng kệ ngôn®: 

Yassa saddha Tathãägate; acala suppatitthita. 

Silañca yassa kalyãänam; ariyakantam pasamsitam. 

"Ai tín tưởng Như Lai; bất động khéo an lập. 

Ai có giới thiện lành; được bậc Thánh ái kính“ 

Sanghe pasädo yassatthi; ujubhũtañca dassanam. 

Adaliddoti tam ähu; amogham tassa jwitam. 

"A/ tín tưởng chúng Tăng; có kiến được chánh trục. 

Người ấy goi 'không nghèo 7 đời sống không uống phí: 

Tasmaã saddhañca silañca; pasädam dhammadassanam. 

Anuyuñjetha medhãävĩ; saram buddhãnasäsana nti. 

'Do vậy, bậc hiền mính; cần tu tập tín giới. 

Thấy rõ được chánh pháp; không quên lời Phật dạy 

5- Tiểu bộ kinh (Khuddaka nikäya). 

Thỉnh thoảng còn được gọi là K/uđdaka Gant/a (Tiểu kết hợp). 

Gọi là &/ưđda không phải mang ý nghĩa 'ở“mà là "ngắn”, như 7rườỡng bộ kínñ là `'tập hợp 
những bài kinh dài”, 7zưn øô kính là "tập hợp những bài kinh trung bình”, 7⁄/ øó &Zn là "tập hợp 
những bài kinh ngắn”. 

Tuy ngắn gọn, nhưng những bài kinh này không kém phần súc tích và thậm thâm, như kệ ngôn 
Pháp cú kinh (Dhammapada), kệ ngôn "Cảm hứng ngữ” (Udäna)... - ' 

Chữ "Khudd2' ở đây, theo các vị luận sư là "nêu ra tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn 
tả bằng nhiều thể văn khác nhau, từ các kệ ngắn gọn do Đức Phật thuyết giảng, các tiền thân Đức 
Phật, hàng ngàn bài kệ do các vị Trưởng lão hay Trưởng lão ni cảm tác, tiểu sử các Đức Chánh 
giác, các vị A lahán, sự tích Thiên cung, sự tích Ngạ quỷ ..., đến các luận thư phân tích giáo lý mở 
đầu cho văn học A Tỳ Đàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau”. 

Tóm lại 77ểu Bộ kính là một hợp tuyển đa diện. 

Các học giả nghiên cứu Phật học cho rằng: "Tiểu bộ kinh là lời dạy của Đức Phật gần với 
nguyên thủy nhất”. 

Tiểu bộ kinh gồm 15 tập; phần lớn được tập kết trong kỳ "kết tập Phật ngôn lần 1”, nhưng cũng 
có một số bài kinh được đưa vào trong những lần kết lập Phật ngôn lần II hay lần II. Phần lớn 
những bài kinh trong Tiểu bộ kinh được viết bằng "văn vần”, đây là một sưu tập quan trọng về `thi 
phú” Päii. 

Mười lăm tập của Tiểu bộ kinh là: 

1- Khuddakapätha (Tiểu Tụng). 

2- Dhammapäda (Kinh Pháp cú). 

3- Udãna (Cảm hứng ngữ). 

4- Itivuttaka (Phật thuyết như vậy). 

5- Vimãnavatthu (Câu chuyện Thiên cung). 

6- Petavatthu (Câu chuyện ngạ quỷ). 
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7- Theragathãa (Kệ ngôn Trưởng lão Tăng). 

8- Therigathä (Kệ ngôn Trưởng lão ni). 

9- Jãtaka (Bổn sinh). 

10- Mahã Niddesa (Đại nghĩa tích). 

11- Cũla Niddesa còn viết là Culla Niddesa (Tiểu nghĩa tích). 

12- Patisambhidãmagga (Đạo vô ngại giải). 

13- Apadãna (Thánh nhân ký sự ). 

14- Buddhavamsa(Phật sử). 

15- Cariyapitaka (Hạnh tạng)0, 

Theo một phân loại khác là: Tất cả kinh chưa được đưa vào 4 bộ Nikãya (Trường bộ kinh, Trung 
bộ kinh, Tăng chỉ kinh và Tương ưng kinh), được đưa vào "Tiểu bộ kinh. 

Các vị Giáo thọ sư thọ trì Trường bộ kinh (Dighabhänaka) không chấp nhận các tập: Tập Tiểu 
Tụng (Khuddakapatha), tập Ký sự (Apadäna) và tập Hạnh Tạng (Cariyapitaka), đồng thời đưa các 
tập kinh còn lại vào Luận Tạng(2, 

Các Giáo thọ sư thọ trì Trung bộ kinh (Majjhimabhänaka) không chấp nhận tập Tiểu Tụng, 
nhưng chấp nhận những tập còn lại và đưa những tập này vàp Tạng kinh (Sutta Pitaka) °), 

Theo truyền thống Miến Điện, bốn tập kinh khác được đưa vào Tiểu bộ kinh, đó là: 
Milindapañhäã (Milinda hỏi), Suttasamgaha; Petakopadesa và Nettipakarana, 

Trong 15 tập kinh được trình bày ở trên. 

* Tập Nghĩa tích (Niddesa). Bao gồm hai tập Mahã Niddesa (Đại nghĩa tích) và Cula Niddesa 
(Tiểu nghĩa tích). 

Đây là một Luận thư trình bày sự phân tích, bình giải các vấn đề giáo lý của tập Suttanipäta 
(Kinh Tập). 

Mahã Niddesa bình giải 16 bài kinhtrong chương 1V, phẩm Tám (Atthaka Vagga) trong Sutta 
Nipata. 

Cũla Niddesa bình giải bài kinh thứ 3 trong chương I; phẩm Rắn (Uragavagga) là 
Khaggavisanasutta (Kinh Tê giác một sừng) và 16 bài kinh trong chương V, phẩm *Con đường đến 
bờ kia” (Paräyanavagga) của Kinh Tập (Suttanipätan. - 

Được biết Cùla Niddesa không có lời bình giải 56 kệ dẫn nhập (⁄4/uøøt/2) hiện thấy trong 
phẩm "Con đường đến bờ kia” (từ kệ số 976 đến kệ số 1031) của tập Suttanipäta. 

Điều này cho thấy rằng: "Vào thời điểm ra đời của Cũla Niddesa”, phẩm "Con đường đến bờ kia 
` (Pãrãyanavagga) là một hợp tuyển riêng biệt và kinh "Tê giác một sừng” (Khaggavisänasutta) lúc 
bấy giờ không thuộc nhóm nào hết. 

Cũng vậy đối với Mahä Niddesa và Atthaka Vagga (phẩm Tám), lời bình giải hình như được rập 
theo khuôn các lời luận giải của Ngài Mahã Kaccanat” và của Ngài Xálgiphất (Sãriputta)) được ghi 
nhận trong Tạng kinh. 

Một vài thuyết cho rằng: "Tập Nỉddesa là tập hợp các lời bình giải của các Đại đệ tử Đức Phật. 
Tuy nhiên, theo Ngài Giáo thọ sư Buddhaghosa n Âm) trong Bộ Sớ giải về Luật 
(Samantapasädikä) thì Đức Xálợiphất là tác giả tập Niddesaf'). 

Ngài Giáo thọ sư Dhammapäla, Sớ giải sư bộ ` Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng” (Theragäthã — 
atthakathäã) cũng ghi nhận *Đức Xálợiphất là tác giả tập Niddesa”. 

Các nhà học giả nghiên cứu Phật học như Giáo sư E. J. Thomas trong "Nguyên sử Phật Giáo” thì 
hầu hết nội dung của Niddesa là đóng góp của Đại Đức Sãriputta. 

Ngoài ra Giáo sư E. J. Thomas còn viết: "Wéf đặc Đ/ệt nhất của kính Niddesa là gồm có một 
bảng kê khai đồng ngữ đã được bình giải rõ rằng. Những giảng luận như thế không phải dùng để 
giải nghĩa từng tiếng hay từng đoạn riêng biệt, mà trái lại có thể áp dụng chung cho bất cứ chỗ nào 
có câu pháp tương tự: Do đó người ta có thể gọi tập Niddesa là "Bình Luận Tự Điển? những Đừnh 
luận như thế rất hữu ích trong việc nghiên cứu Thắng Pháp (Abhidhamma), nhất la để y cứ theo 
Thánh nghĩa hơn là cứ suy giải theo sự hiểu biết của mìừnh®), 


Œ)- Theo Sp.i. 18; DA. ¡. 17. 

Œ)- DA.i, 23; Sp. ¡. 27. 

G)- DA. ¡. 15. 

®_ Bode, Øø. cứ.„ 4. 

®)- Xem Madhupindika sutta (Kinh Mật Hoàn; M.i, kinh số 18); xem thêm S.iii, 9. 

(6). Xem Saigiti sutta (Kinh Phúng tụng). 

)~- NidA. p. 1. 

(®8)- Xem Nguyễn Điều (d). Cuộc đời Xálgiphất.Thành Hội PG Tp Hồ Chí Minh xuất bản; PI 2539 — 1996, tr.86-87. 
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Điều này chỉ cho chúng ta thấy rằng: Một hệ thống học hỏi từ ngữ và ngôn lý trong Phật giáo 
đã hình thành tối cổ. 

Hệ thống này có nhược điểm là "không có quy tắc tự vựng, văn phạm như ngày nay”, thay vào 
đó tập Niddesa có lối phân tích (patisambhidä) khá đầy đủ như: Phân tích Nghĩa (attha), phân tích 
pháp (dhamma), phân tích từ ngữ (nirutti), phân tích biện luận (patibhãna)... (sđd). 

Một Bản Sớ giải Niddesa gọi là Saddhammapajjotikã do Trưởng lão Upasena soạn ra ở Tích Lan, 
theo yêu cầu của Trưởng lão Deva. 

*Vê kinh "Tê ngưu rmột sửng “ (Khaggavisänasutta). 

Là bài kinh thứ 3 trong chương I, phẩm Rắn của Kinh Tập (Suttanipäta), kinh "Tê giác một 
sừng” có 41 kệ ngôn, mỗi kệ ngôn được chấm dứt bằng điệp khúc: `eko care khaggavisãnakappo” 
(như tê giác ra đi một mình). 

Được biết Đức Thế Tôn thuyết kinh này để trả lời câu hỏi của Ngài Ananda về sự giác ngộ của 
các vị Phật Độc giác. Đức Thế Tôn thuyết về aØ#n/hara (thành tựu cao tột) và øa£fhãna (vi trí)) 
của các vị Độc Giác Phật. 

Đức Thế Tôn còn lập lại những kệ ngôn tuyên bố lên Thắng trí của các vị Độc giác Phật đang đề 
cập đến, với những trường hợp khác biệt nhau, như những "kệ ngôn Khải hoàn” (Udãna) của vị ấy. 

Trong Bản Sớ giải, Ngài Buddhaghosa giải thích cuộc sống của mỗi vị Độc giác có kệ ngôn trong 
kinh "Tê giác một sừng”'2, Tuy nhiên, chỉ có một số ít vị có danh xưng thật sự, như Ø/2a/madatfta, 
Anithigandha Mahäpaduma, Fkavaj/ka-BrahmadaHa, tFkaputtka-Brahmadata, C3tumaäsika- 
Đrahmadala  Silaluka-Brahmadala  sSuia-Brahmadala  Vibhusaka-Brahmadata, Pãdalola- 
Brahmadatta, Anivatta-Brahmadatta, Cakkhulola-Brahmadatta và Mãtanga. 

Số còn lại được mô tả như là "vua cai trị xứ Balanai” hay là "con của vua xứ Balanai”... 

Kinh được giải thích trong Ca ÁM/ddesa chung với 2arãyanavagøa (phẩm `*Con đường đến bờ 
kia”). Điều này cho thấy, vào thời điểm (1⁄2 M/ddœesa được soạn, kinh "Tê giác một sừng” được 
xếp riêng biệt, không thuộc tụ đặc biệt nào, giống như /aøavagøa (phẩm Rắn), và Bản Sớ giải 
được viết trước Sư/a/22ia (Kinh Tập), như một hợp tuyển của các bản hiện hữu. 

Thuyết vừa nói được hỗ trợ bởi bằng chứng là bản Sanskrit trong ⁄2/ãvasfu (Đại sử)), kinh 
*Tê ngưumột sừng” không trực thuộc tụ đặc biệt nào cả. 

Theo ⁄2/ñãvastu, có 500 Phật BíchChi (Pratyeka) an trú tại Rsipatana (Isipatana) gần Balanai. 

Khi được các Thiên tử Sưưđ#ãvãsa (Tinh cư) cho biết: "Đức Phật sẽ thị hiện trong 12 năm tới, 
chư Phật BíchChi này biến khỏi Rsipatana, mỗi vị đọc lên một vần kệ trước khi biến mất khỏi 
Rsipatana. 

Tập "Thánh nhân ký sự” (Apadana)) xếp các kệ ngôn của kinh *Tê giác một sừng” vào một 
chương, gọi là Zaccekabuddhapadãna (Ký sự Phật Độc Giác) và ghi thêm nhiều kệ dẫn nhập, một 
số kệ còn được xếp nơi phần cuối như để kết thúc. 

Trong Bản Sớ giải "Thánh nhân ký sự” (Apadana-atthakathã)) có ghi danh tánh của nhiều Phật 
Độc giác. Tuy nhiên, các vị này khác với các vị Phật Độc giác được Ngài Buddhaghosa (Phật Am) 
nêu lây nhưng lại giống các vị Phật Độc Giác được đề cập trong kinh TIsigilisutta (Kinh Nuốt Tiên 
nhân}””. 

*Tập Đạo vô ngại giải (Patisambhidämagga). Là tập thứ 12 trong 15 tập ở Tiểu bộ kinh. 

Đây là một luận thư theo hình thức của Abhidhamma (Thắng pháp), trình bài các vấn đề phân 
tích giáo lý của nhà Phật mà vị Alahán thành tựu. 

Rất có thể trước khi Abhidhammapitaka (Tạng Thắng Pháp) hình thành dưới dạng thức hiện 
hữu, tập Patisambhidämagga (Đạo vô ngại giải) xuất hiện như nhiều luận đề Abhidhamma (Thắng 
pháp). 

Luận thư gồm ba phẩm: Mahävagga, Yuganaddhavagga và Paññãvagga; mỗi phẩm có 10 vấn 
đề (£a/”ä) viết bằng ngôn từ học giả và nhiều đoạn lẫy nguyên văn trong Vinayapitka (Luật tạng) 
và Suttapitaka (Kinh tạng). 

Nội dung dĩ nhiên dựa trên các truyền thuyết Phật giáo cổ. 


Œ)- Patthäna (1⁄ tr/, ở đây chỉ cho lãnh vực tinh thần, ásm chỉ: "Pháp quán” của vị Phật Độc giác ấy. 
(2)- SnA, ¡. 46. 


6)- Mts, ¡. 357. 
Œ~ Ap.i, 7. 
G)_ ADA. ¡, 106. 


()- M.iii. Kinh số 116. 
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Trưởng lão Mahãnãäma ở Tích Lan có viết Chú giải Saddhammappakãsini vê Luận thư 
Patisambhidäkatha), 

Đức Xálợiphất là tác giả của tập kinh này. 

Như vậy, xem như Đức Xálợiphất là tác giả ba tập kinbh trong 15 tập kinh của Tiểu bộ kinh, ba 
tập kinh đó là: Patisambhidãmagga (Đạo vô ngại giải), Mahã Niddesa (Đại nghĩa tích) và Cula 
Niddesa (Tiểu nghĩa tích). 

Ngoài ra, trong Kinh Tập (Suttanipäta), chương IV, phẩm 8 (Atthavagga), bài kinh thứ 16 
(Sãriputtasutta). 

Bài kinh này, Đức Thế Tôn trả lời những câu hỏi của Ngài Xálợiphất rằng: "Vị Tỳkhưu phải khắc 
phục năm nguy hiễm ở đời, nhiếp phục nóng lạnh, không bị chi phối bởi trộm cắp, sân hận, nói láo, 
hay ngã mạn. Vị ấy hãy thiên trọng về trí tuệ, hoan hỷ trong chí thiện, như sau: 

*Kïnh Sãriputta (Säriputtasuttam)®). 

S3riputa. 
961- Na me dittho ito pubbe, (iccayasma sãriputto) 

Na suto uda kassaci; evam vagguvado sattha. 

Tusit3 ganimagato. 

"Trước con chua từng thấy; chua ai từng được nghe. 

Tiêng nói thật ngọt ngào; như tiếng Bậc Đạo sư. 

Từ cõi Đẩusuất đến; Xálgiphất nói vậy 

962- Sadevakassa lokassa; yathã dissati cakkhuma. 

Sabbam tamam vinodetvã; ekova ratimajjhaga. 

"Bậc có mắt xuất hiện; đời này và Thiên giới. 

Quét sạch mọi u ám; độc cư chứng an lạc“ 

963- Tam buddham asitam tãdim; akuham ganimagatam. 

Bahinamidha baddhãnam; atthi pañhena ãgamam. 

"Bậc giác ngộ độc lập; như thật không man trá. 

Ngài đến (ở đời nảy); lãnh đạo các đồ chúng. 

Từ nhiêu người trói buộc; con đến với câu hỏi 

964- Bhikkhuno vijigucchato; bhajato rittamasanam. 

Rukkhamulam susanam vã; pabbatanam guh3su vã. 

"Vj Tÿkhutuu nhàm chán; sống an tọa trống không. 
Tại gốc cây, nghĩa địa; hay núi rừng hang sâu. “ 

965- Uccävacesu sayanesu; kwanto tattha bheravä. 

Yehi bhikkhu na vedheyya; nigghose sayanäsane. 

"7a¡ chỗ cao thấp ấJ⁄; có bao nhiêu sợ hãi. 

Khiến Tỳkhưu không run; tại trú xứ vắng lặng“ 

966- Kati parissaya loke; gacchato agatam disam. 

Ye bhikkhUu abhisambhave; pantamhi sayanasane. 

"Bao nguy hiểm ở đời; Tkhuu cần chính phục”? 

Trong hướng đi bất tử; tại trú xứ xa vắng“ 

967- Kyãssa byappathayo assu; ky8ässassu idha gocara. 

Kani¡ silabbatanassu; pahitattassa bhikkhuno. 

"Vgôn ngữ”) và hành xứ; của vị ấy là gì?. 

Có bao nhiêu giới cấm; Tykhutu cần tính tấn“ 

968- Kam so sikkham samaädaya; ekodi nipako sato. 

Kammãäro rajatasseva; niddhame malamattano. 

"Chấp nhận học tập gì; v/ Tỷkhutu nhất tâm. 

Thông mính giữ chánh niệm; tây sạch các cấu uế 

Trên tự ngã của mình; như thợ lọc vàng bạc” 

Đức Thế Tôn. 


(~ Xuất bản bởi P.T.S. Có một danh mục trong J.R.A.S., 1908. 

(- Sn, 955-70. 

)- Trongbản dịch của HT TMC thì từ kệ ngôn 955 — 975. Trong bản Päli mà chúng tôi trích dẫn hì từ kệ ngôn số 961 — 
981. 

® Abhisambhavati. 

®)- Byappathayo. 

(6). Gocara. 
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969- Vijigucchamanassa yadidam phãsu; (sariputtati bhagav8). 
Rittasanam sayanam sevato ce; 
Sambodhikamassa yathãnudhammam. 

Tam te pavakkhãmi yatha pajaãnam. 
` WâySãriputta; Thế Tôn bên trả lời. 

Với người biết nhàm chán, có gi là khoan khoái? 
Khí sử dụng sảng tọa; tại chỗ tịnh trống không. 
Với ai muốn giác ngộ; sống đúng với tùy pháp. 

7a sẽ nói người ấy; như ta đã quán tr). 

970- Pañcannam dhiro bhayãnam na bhãye; 
bhikkhu sato sapariyantacarl. 

Damsadhipätänam sarisapanam; 
manussaphassanam catuppadanam. 
` Vj Tkhưu có trí: chánh niệm sống biên địa”. 
Không có sợ nắm điều; đáng sợ hãi ở đời. 

Các loại ruồi, (rắn) mối ba”; cùnng các loài bò sát. 
Xúc chạm của loài người; cùng các loại bốn chân “ 
971- Paradhammikãänampi na santaseyya; 

disvapi tesam bahubheravani. 

Athaparani abhisambhaveyya; 

parissayãni kusalanuesi. 

"Vj ấy không nên sợ; trí kiến của người khác. 

Khí đã được thấy biết; nhiêu sợ hãi của chúng. 
Bậc từn đến chí thiện; thấy được các nguy hiểm”. 
Cần phải lo khắc phục”; tất cả nguy hiểm khác”. 
972- Atañkaphassena khudäya phuttho; 

sitam atunham adhivasayeyya. 

So tehi phuttho bahudhã anoko; 

Viriyam parakkammadalham kareyya. 
`&!/ thọ lãnh bệnh hoạn; khi cảm xúc đói khổ 
Với lạnh và cực nóng; cần phải nhiếp phục chúng. 
Bj chúng cảm xúc nhiều; kẻ không bỏ nhà của”? 
Cần tính tấn căn mân; lòng hết súc kiên trì“ 

972- Theyyam na kare na musä bhaneyya, 
mettaäya phasse tasathävarani. 

kanhassa pakkhoti vinodayeyya. 

"Chớ ấn trộm, ăn cắp; chớ nói lời nói láo. 

Hãy cảm xúc từ tâm; đối kẻ yết” kẻ mạn/®. 

Khi biết rõ tâm tư; trong từnh trạng giao động””. 
Hãy gột sạch, tẩy sạch; phần hắc ám đen tối”. 
974- Kodhätimanassa vasam na gacche; 

mũlampi tesam palikhañña titthe. 

Athappiyam vã pana appiyam va; 

addha bhavanto abhisambhaveyya. 
` Chớ để bị chỉ phối; bởi phân nộ, quá mạn. 

Hãy đào chúng tận gốc; và an trú như vậy. 

Đối những gì khả ái; hay đối không khả ái. 

Hãy hoàn toàn nhiếp phục; (chớ để Bị chí phối)”. 


Œ)- Pajãnam. 

(2)-Pariyantacãri. 

®). Damsädhipätänam. Tương tự như loài "rắn bay”. 
- Abhisambhavati. 

6)~ Parissayãni 

(). Anoko. 

). Tasa. 

(8). Thavarä. 

®_ Avilattam. 
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975- Paññam purakkhatvä kalyänaptti: 
vikkhambhaye tãni parissayani. 

Aratim sahetha sayanamhi pante; 

caturo sahetha paridevadhamme. 

"7ni(ên trọng về trí tuệ; hoan hỷ trong chí thiện. 
Hãy chận đứng, loại bỏ; nguy hiễm, ách nạn ã/⁄?). 
Hãy khắc phục Đất lạc đối trú xứ vắng lặng. 

Hãy khắc phục bốn pháp; khiến sầu muộn, khóc than“ 
976- Kimsu asissami kuvam va asissam; 

dukkham vata settha kvajja sessam. 

Ete vitakke paridevaneyye; 

vinayetha sekho aniketacari. 

`7a sẽ ấn những gi? và được ấn tại đâu. 

Thật khó khăn ta ngủ; nay ta ngủ tại đâu? 

Với những tư tưởng ấy; vị ấy có thể than. 

Bậc Hữu học không nhà; hãy nhiếp phục trừ chúng“. 
977-Annañca laddhã vasanafca kãle; 

mattam so jaññã idha tosanattham. 

So tesu gutto yatacari game; 

rusitopi vacam pharusam na vajjä. 

"Với đồ ấn, vải mặc; đúng thời thu hoạch được. 
Cần ước lượng vừa đủ; với mục đích thỏa mấn”. 
Chế ngự đối với chúng; sống nhiếp phục trong làng. 
Dầu phẫn uất”) không nói; những lời độc thô ác2 
978- Okkhittacakkhu na ca pädalolo; 

jhãnãnuyutto bahujagarassa. 

Upekkhamarabbha samahitatto; 

takkãsayam kukkucciyupachinde. 

` Với mắt cúi nhừi xuống; chân không đi lang thang. 
Chú tâm vảo thiền định; với rất nhiều tỉnh giác. 

Cố gắng tu tập xả; tự ngã khéo định tĩnh. 

Hãy cắt đứt, trừ khử; các nghi ngờ, hối tiếc”)“ 
979- Cudito vacibhi satimabhinande; 
sabrahmacarisu khilam pabhinde. 

Vãcam pamuñc kusalam nãtivelam; 
janavadadhammaya na cetayeyya. 

`8/ buộc tội bằng lời; chánh niệm, tâm hoan hự. 
Phá hoại sự cứng rắn”; giữa các đồng Phạm hạnh. 
Mới lên những lời nói; hiền thiện và đúng thời. 
Không để tâm suy tư; các chủ thuyết người khác”. 
980- Athãparam pañca rajãni loke; 

yesam satImã vinayäya sikkhe. 

Rupesu saddesu atho rasesu; 

gandhesu phassesu sahetha ragam. 

"+a/ nữa, năm loại vua; hiện có ở trên đời. 

Hãy học nhiếp phục chúng; luôn luôn giữ chánh niệm. 
Đối với sắc và tiếng; đối với vị và hương. 

Cùng đối với các cảm xúc; hãy chế ngự tham ái 
981- Etesu dhammesu vineyya chandam; 

bhikkhu satima suvimuttacitto. 

Kalena so sammaäã dhammam parivimamsamano, 


Œ®- Chỉ 5 pháp chướng ngại của thiền. 

- Tosana. 

)~ Rusito. 

® Takkãäsayam. 

©®)-Khila. 

(®). Chỉ cho: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Gọi là "vua”, vì chúng là "quyền” (indriya). 


⁄7 


Ekodibhuto vihane tamam so ti. 

` #ấy chế ngụ ước muốn; đối với những pháp ấƑ. 

Iƒ Tykhưu chánh niệm; tâm tư khéo giải thoát. 

Rồi đúng thời vị ấy; chân chánh suy tư pháp. 

Với chuyên tâm nhất trí hãy đoạn tận hắc ám. 

Thế Tôn nói như vậy (HT. TMC dịch/”. 

Bản Sớ giải”) nói kinh này còn được gọi là `7⁄ezaa/Zasufa” (Kinh Trưởng lão hỏi) và được 
thuyết trong dịp Đức Thế Tôn từ cõi trời "Ba mươi ba” (Tãvatimsa) trở vế nhân giới ở chân thành 
Sanñkassa. 

Đức Thế Tôn muốn đại trí tuệ của Đức Xálợiphất (Säriputta) được hiển lộ, trong khi đó thần 
thông của Đức Mụckiênliên (Moggallãna), thiên nhãn của Đức Analuật (Anuruddha), biện tài thuyết 
pháp của Đức Punna Mantãniputta đã được đại chúng biết đến từ lâu. 

Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Parosahassa (Hơn ngàn kẻ ngu) (Parosahassajataka) để nói lên 
đại trí tuệ của Đức Xálợiphất trong tiền kiếp”). 

Trong tập "Kệ ngôn Trưởng lão Tăng” (Theragathä) có ghi nhận 30 kệ ngôn của Đức Xálợơiphất 
trong từng trường hợp. Như sau: 

*Khi được Đức Thế Tôn gọi là "Tướng quân Chánh pháp” (/⁄zmmasenapaii) một hôm Đức 
Xálợiphất trước các vị Tỳkhưu, nói lên chánh trí của mình: 

981-Yathäcan yathãsato satima; yatasankappajjhayi appamatto. 

Ajjhattarato samahitatto; eko santusito tamahu bhikkhum. 

"A/ tùy theo năng lục; có giới, tính”), chánh niệm. 

Không phóng dật hành trị; sở hành đúng tư duy. 

Thích hướng nội”), khéo định; đơn độc biết trí túc. 

Với sở hành như vậy; vị ấy goi TỰkhưu“ 

982- Allam sukkham vã bhuñjanto; na bã|ham suhito siyäã. 

Ủnũdaro mitaharo; sato bhikkhUu paribbaje. 

"An đồ ướt hay khôy không ấn quá thỏa mất. 

Bụng trống ăn tiết độ; Tỳkhuu trứ) chánh niệm”. 

983- Cattäro pañca alope; abhutvã udakam pive. 

Alam phãsuvihäraya; pahitattassa bhikkhuno. 

"Ăn bốn, năm miếng xong; rồi hãy uống nước uống. 

Thật đủ trú thoải mái; với T/khuU tính cần“ 

984- Kappiyam tam ce chadeti; cvaram idamatthikam. 

Alam phãsuvihäräya; pahitattassa bhikkhuno. 

"'Whận !ấy đồ hợp pháp; ý áo đáp nhu cấu. 

Thật đủ trú thoải mái; với T/khuU tính cần“ 

985- Pallañkena nisinnassa; jannuke nabhivassati. 

Alam phãsuvihäraya; pahitattassa bhikkhuno. 

"Khi ngồi thế kiết già; đầu gối khỏi mưa ướt”. 

Thật đủ trú thoải mái; với T/khuU tính cần“ 

986- Yo sukham dukkhato adda; dukkhamaddakkhi sallato. 

Ubhayantarena nahosi; kena lokasmi kim siya. 

"A/ xem lạc là khổ; ai xem khổ như tên. 

Đứng chặn giữa cả hai; do đâu đời nắm được“ 

987-Mã me kadaäci papiccho; kusito hinaviriyo. 

Appassuto anadaro; kena lokasmi kim siyã. 

"Không cho ta ác dục biếng nhác, tính tấn kém. 

# nghe, không tín kính; do đâu đời nắm được” 

9ØØ-Bahussuto ca medhavi, silesu susamahito. 

Cetosamathamanuyutto; api muddhani titthatu. 


)- Sn. 185. Kinh Sãriputta. 

(- SnA. ii, 569. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4, tr. 122). 

- Sato tức là santo (an tịnh). 

)- Tập sớ giải thích là "thích thiền tịnh”. Xem thêm D.ii,107; S.v, 2673; Dhp. Câu số 362; Ud.VI, 1. 
()- Paribbaje: Vihareyya. 

). Tập sớ giải thích: "Ai ngồi thế kiế già thì khi mưa xuống không ướt chân”. 


78 


'Wghe nhiêu, có hiên trí; khéo định tỉnh trong giới. 

Chuyên chú, an chỉ tâm; hãy đứng lên trên đầu”. 

989-Yo papañcamanuyutto; papañcäbhirato mago. 

ViradhayT so nibbanam; yogakkhemam anuttaram. 

"A/ chuyên tâm hý luận”; như thú ưa hý luận. 

Kời khỏi, trật Níobản; vô thường thoát khổ ách”. 

990- Yo ca papañcam hitväna; nippapañcapathe rato. 

Ärädhayï so nibbãnam; yogakkhemam anuttaram. 

"Ai từ bỏ hý luận; thích đạo, phi hý luận. 

Đi đến được Nípbàn; vô thượng thoát khổ ách 

Khi thấy Ngài Revata (em út của Đức Xálợiphất) trú trong rừng keo gai, một khu rừng không 
nước, đầy gai góc. Đức Xálợgiphất khern ngợi em trai Revata: 

991- Gãme vã yadi vãraññe; ninne vã yadi vã thale. 

Yattha arahanto viharanti; tam bhumiramaneyyakam. 

"Tại làng hay trong rừng; thung lững hay đồi cao. 

Chó nào Lahán trú; đất ấy thật khả ái“ 

992-Ramanyãni araññãni; yattha na ramati jano. 

Vitaraga ramissanti; na te kamagavesino. 

"Khả ái thay núi rừng; chỗ người phảm không ua. 

V tham sẽ thích; vị không từn dục lạc”“ 

Khi Đức Xálợiphất vâng theo lời dạy của Bậc Đạo sư, tế độ cho Ngài Rãdha xuất gia trong Giáo 
đoàn. Về sau khi đi du hành cùag Ngài Rãdha, Đức Xálợiphất đã dạy Ngài Rãdha rằng: 

993- Nidhinamva pavattaäram; yam passe vajjadassinam. 

Niggayhavädim medhävim; tãdisam panditam bhaje. 

Tãdisam bhajamänassa; seyyo hoti na päpiyo. - 

"hư người chỉ của chôn; cũng vậy, người thấy lôi. 

Mới điều người trí trách; hãy gần người trí vậy. 

Thân cán người như vậy; chỉ tốt hơn không xấu“ 

Khi Đức Phật còn tại tiên, có nhóm Tỳkhưu Assaji-Punabbasukã trú ngụ ở Kitãgiri, nhóm Tỳkhưu 
này sống "phi giới luật”. Đức Thế Tôn dạy hai vị Thượng thủ thinh văn đến Kitägiri "tẩn xuất” nhóm 
Tỳkhưu này ra khỏi Kitãgiri. 

Nhưng lời khuyên của hai vị Thượng thủ thỉnh văn, một số Tỳkhưu trong nhóm này không chấp 
nhận. Đức Xálợiphất nói lên kệ ngôn: 

994- Ovadeyyanusaseyya; asabbha ca niväraye. 

Satañhi so piyo hoti; asatam hoti appiyo. 

"Cần phải khuyên, phải dạy; phải ngắn chận Đất thiện. 

Làm vậy, người thiện thương, người bát thiện không ưa“. 

Khi các Tỳkhưu nói rằng chính du sĩ Dighanakha (Móng dài) được Đức Thế Tôn giảng dạy, được 
sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thể làm nhiệm vụ ấy. Đức Xálợiphất can thiệp nói rằng không 
phải. 

995- Aññassa bhagavã buddho; dhammam desesi cakkhumã. 

Dhamme desiyamänamhi; sotamodhesimatthiko; 

Tam me amogham savanam; vimuttomhi anasavo. 

"7hhế Tôn, bậc có mắt; thuyết pháp cho người khác. 

Khi pháp được thuyết giảng, Ta lắng tai nhiệt từnh”. 

"7a nghe không uổng phí: giải thoát không lậu hoặc. 

996- Neva pubbenivasaya; napi dibbassa cakkhuno. 

Cetopariyaya iddhiya; cutiya upapattiya. 

Sotadhatuvisuddhiy8, panidhi me na vijjati. 

Không cần biết đời trước; không cần được thiên nhấn. 

Ta không có phát nguyện; chứng được tha tâm thông. 

Biết chúng sinh sống chết; hay nhĩ giới thanh tính“ 


Œ_ napaffca dịch là *hý luận”. Chữ àny có nhiều nghĩa. Neuman dịch là ` sực sai biệt, đa dạng”. 

Papañca được giải th1ich có ab nghĩa: Ái, mạn và kiến. Vbhanga giải thích "9 hình thức suy luận (tà kiến) thuộc đời sống 
cá nhân tương lai”. 

(- Xem DhpA. Câu số 98 -99. 
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Ba kệ ngôn tiếp theo là nói về Ngài khi trú ở hang Bồ câu, Ngài bị dạxoa Nanda đánh chùy vào 
đầu, nhưng vô sựt) 

997- Rukkhamulamva nissaya; mundo sañghatiparuto. 

Paññäya uttamo thero; upatissova jhâyati.. 

"Vgôi dưới một gốc cây; đầu trọc đấp đại . 

Trưởng !ão tuệ đệ nhất; UJpatissa tu thiên“ 

998- Avitakkam samapanno; sammasambuddhasävako. 

Ariyena tunhibhävena; upeto hoti tavade. 

"Đầy đủ thiền vô tầm ; đệ tử bậc Chánh giác. 

Với ím lặng bậc Thánh; ngay lúc ấy đạt được “ 

999- Yathãpi pabbato selo; acalo suppatitthito. 

Evam mohakkhaya bhikkhu; pabbatova na vedhati. 

"Giỗng như ngọn núi đá; không động khéo vững trú. 

Cũng vậy, vị TÿkhuU; đã đoạn diệt si ám. 

U/ ấy như ngọn núi; không có bị giao động“ 

Có lần, Đức Xálgiphất không chú ý, để vạt y quét trên đất, một Sadi nói: YThưa Ngài đại trưởng 
lão, y cần được đấp chung quanh thân, không nên để vạt y quét trên đất”. Đức Xálgiphất tán thán 
lời khéo nhắc nhở của vị Sadi, đấp lại chiếc y lên thân mình, rồi nói lên lỗi lầm của mình qua kệ 
ngôn: 

1.000- Ananganassa posassa; niccam sucigavesino, 

Välaggamattam päpassa; abbhamattamva khãyati. 

"Người không có uế nhiễm; luôn tầm câu thanh tịnh. 

Ác nhẹ như đầu lông; xem nặng như mây trời” 

Đối với sự sống chết, Đức Xálợiphất nêu rõ "chẳng quan tâm” đến. 

1.001- Naäbhinandami maranam; näbhinandãämii jvitam. 

Nikkhipissam imam kãyam; sampajano patissato. 

"7a không hoan hỷ chết; ta không hoan hỷ sống. 

7a sễ bỏ thân này; tỉnh giác và chánh niệm“ 

1.002- Naäbhinandami maranam; näbhinandänmi jIvitam. 

Kãlañca patikankhämi; nibbisam bhatako yathäã. 

"7a không hoan hỷ chết; ta không hoan hỷ sống. 

Ta sễ bỏ thân này; như thợ làm việc xong“ 

Rồi khi thuyết pháp, Đức Xálgiphất nói lên những kệ ngôn: 

1.003- Ubhayena midam maranameva; nãmaranam paccha vã pure vã. 

Patipajjatha mã vinassatha; khano vo mã upaccaga. 

" Cả hai chết, không chết; sau đời hay trước đời”. 
Hãy dấn thân tiến buốc; chớ đề 'hư uống phí. 
Dầu một khắc, sátna; chớ để uổng phí qua)“ 

1.004- Nagaram yathã paccantam; guttam santarabähiram. 

Evam gopetha attänam; khano vo mã upaccaga. 

Khanatita hi socanti; nirayamhi samappitã. 

"Whư ngôi thành biên địa; được bảo vệ trong ngoài. 

Như vậy, hộ tự ngã, chớ để phí sátna. 

Sátna qua sầu muộn; chịu khổ trong địa ngục” 

Một hôm thấy Ngài Mahã Kotthika đang thiền tịnh, Đức Xálợiphất nói lên 3 kệ ngôn tán thán sự 
thành tựu tốt đẹp của Ngài Mahã Kotthika. 

1.005- Upasanto uparato, mantabhani anuddhato. 

Dhunati papake dhamme; dumapattamva mãluto. 

"Đạt tịch tịnh, chỉ túc; đọc chú không cỡng cao. 

Quét sạch các ác pháp; như gió quét lá cây“ 

1.006. Upasanto uparato; mantabhani anuddhato. 

Appasi päpake dhamme; dumapattamva maluto. 

"Đạt tịch tính, chỉ túc, đọc chú không cống cao. 


)- Xem Udãna iv, 4. 

@)_ Chỉ cho Tứ thiền. 

®)- Đứng giữa đời sống, nhìn về phía trước khi còn trẻ; nh2n về phía sau khi về già. 
Xem kệ 403, 653 Therï; kệ 3. //paccaøZĐi qua. 
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Gạt ngoài các ác pháp; như gió quét lá cây“ 

1.007- Upasanto anäyaso; vippasanno anavilo. 

Kalyanasilo medhävi; dukkhassantakaro siy3. - 

"Đạt tịch tịnh, chỉ tức; ý trong sáng không nhiễm. 

Bậc trí giới trọn lành; có thể dứt đau khổ”. 

Khi Tôn giả Devadatta (Đêềbàđạtđa) chia rẽ Tăng, có nhóm Tỳkhưu Vajji tin tưởng Tôn giả 
Devadatta, chấp nhận lý thuyết của Tôn giả Devadatta. 

Đức Xálợiphất nói lên những kệ ngôn sau: 

1.008- Na vissase ekatiyesu evam; agarisu pabbajitesu capi. 

SãdhuUpi hutvã na asadhu honti; asadhu hutva puna sadhu honti. 

"Có người không ai tín; tại gia hay xuất gia. 

Những ai trước là tốt; về sau trở thành xấu. 

Hoặc trước là người xấu; sau trở thành người tốt“ 

1.009- Kãmacchando ca byäpädo; thinamiddhañca bhikkhuno. 

Uddhaccam vicikicchã ca; pañcete cittakelisã. 

"Hạng T/khuu tham dục; sống hôn trầm, thụy miên. 

Trạo cữ và nghi ngờ; tâm đủ nắm phiên não “ 

1.010- Yassa sakkariyamanassa; asakkarena cubhayam. 

Samardhi na vikampati; appamadavihärino. 

"Với ai đối cả hai; được trọng không được trọng. 

Thiên định không giao động; an trú không phóng dật“ 

1.011- Tam jhãyinam sãtatikam; sukhumaditthivipassakam. 

Upadänakkhayaramam; ahu sappuriso iti. 

"7niên tư luôn kiên trị; tuệ quán, kiến tế nhị. 

Ua thích chấp thủ diệt; vị ấy gọi chân nhân“ 

Để phân biệt sự sai khác, lấy Bổn sư và mình làm ví dụ. Đức Xálợiphất nói lên những kệ ngôn 
Sau: 

1.012- Mahãäsamuddo pathavi; pabbato anilopi ca. 

Upamäya na vujjanti; satthu varavimuttiya. 

"giển lớn và đất lớn; núi và các phương trởi “). 

Không ví dụ sánh được; Phật, giải thoát thù thắng”. 

1.013- Cakkãnuvattako thero; mahãñãnI sam8hito. 

Pathavãäpaggisamano; na rajjati na dussati. 

"7rưởng lão chuyển pháp luân; bậc đại trí thiền định. 

Như đất, nước và lủa; không tham, không ghét bỏ“ 

1.014- Paññãäpäramitam patto; mahãbuddhi mahãmaiti. 

Ajalo jalasamano; sadã carati nibbuto. 

"Đạt được tuệ tối thẳng; đại giác, đại Mâuni. 

Không chậm, tỏ chậm chạp '?; thường sống thật thanh lương”. 

Để nêu rõ bổn phận đã làm xong, Đức Xálợiphất nói kệ ngôn. 

1.015- Paricinno maya sattha...pe... phavanetti samuhata. 

"7a hầu hạ Bổn sư; lời Phật dạy làm xong. _ 

Gánh năng đã đặt xuống; gốc sinh hữu nhỗ sạch”. 

Và khi sắp viên tịch, Đức Xálợiphất dạy các Tỳkhưu đang họp quanh Ngài như sau. 

1.016- Sampaädethappamädena; esä me anusasani. 

Handäham parinibbissam; vippamuttomhi sabbadhi ti. 

"77nh cần, chớ phóng dật; đây lời ta giáo huấn. 

7a sẽ Nípbàản; ta thoát mọi sinh y2 (HT. TMC dịch) 

*Nhóm Tỳkhưu Assaji- Punabbasukã. 

Là môn đệ của Assaji và Punabbasukãa, họ sống tại Kitãgiri giữa hai thành Sãvatthi (Xávệ) và 
Älavi. Đây là hai nhóm Tỳkhưu: Nhóm Tỳkhưu Assiji và nhóm Tỳkhưu Punabbasuka, tổng công hai 
nhóm rất đông, lên đến 500 vị Tỳkhưu. 


()- Anilo: Cái được chia thành Đông, Tây ... 
(- Vì Ngài sống giản dị nên có vẽ chậm chạp. 
3)- Xem các câu kệ số 604, 792, 891, 918. 
 Thag. 89. Kệ ngôn Trưởng lão Sãriputta. 
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* Kitãg¡irí (Kitãgiri) là một thị trấn (nigama)”). Trong .Samarứapasãdi&ẽ (Sớ giải Luật tạng)t”, 
Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) gọi Kitägiri là 7z/zz2ađa (tương đương như một tỉnh ly hay một tiểu 
bang hiện nay). 

Sở dĩ nhóm Tỳkhưu Assall — Punabbasuka chọn Kitãgiri sinh sống, vì nơi này có đủ hai nh, go 
mùa, có nhiêu mưa nên cây trái trù phú, sản xuất đủ ba mùa vụ và chỗ cất liêu cốc rất thuận lợi?) 

Nhóm Tỳkhưu này sống không giới luật”, không biết hổ then với tội lỗi, họ trồng bông rồi kết 
thành vòng hoa gởi tới nữ nhơn con gái của gia đình gia giáo... 

Họ cùng với các cô gái ăn uống chung, nằm chung giường, ăn phi thời, ca hát, cùng nhau nhảy 
múa trên y Tănggiàlê (sanghäti), xức dầu thơm, đánh cờ. ...®) 

Lối sống phóng túng ấy lại được dân chúng Kitãgiri ưa chuộng, khiến các vị Tỳkhưu thánh thiện 
phải bỏ đi nơi khác. 

Có vị Tỳkhưu sau khi an cư mùa mưa ở xứ Kãsi, trên đường đến Đại tự Kỳviên yết kiến Đức 
Thế Tôn. Vị Tỳkhưu ấy đi đến Kitägiri, nơi đây vị Tỳkhưu này bị cư dân chê trách là "khù khờ, ngớ 
ngân”, họ bỏ rơi không cúng dường vật thực đến vị ấy. 

Một nam cư sĩ hiền thiện đã cung thỉnh vị ấy vê nhà, cúng dường vật thực rồi trình bày thảm 
trạng "đạo đức suy đồi ở nơi Kitãgiri này”, thỉnh cầu vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về "những 
việc làm phi luật, phi pháp của nhóm Tỳkhưu Assaji - Punabbasukã”. 

Nghe vị Tỳkhưu hiền thiện trình bày sự kiện trên, Đức Thế Tôn cho hợp Tăng đoàn, rồi dạy Đức 
Xálgiphất cùng Đức Mụckiênliên đến Kitãgiri tẩn xuất nhóm Tỳkhưu Assaji và Punabbasuka (vì 
Assaji va Punabbasuka là đệ tử của Đức Xálợiphất và Đức Mục kiền liên)(sđd)'®). Hai vị Thượng thủ 
bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, các Tỳkhưu nhóm Assaji -Punabbasuka dữ tợn, thô lỗ, làm thế nào chúng 
con thi hành lệnh tẩn xuất họ ra khỏi Kitägiri được. 

- Này Xálợiphất, Mụckiênliên, chính vì vậy các ngươi hãy đi với số đông Tỳkhưu. 

Rồi Đức Thế Tôn chỉ cách thức tụng tuyên ngôn trục xuất những Tỳkhưu phạm tội, cần phải 
trục xuất khỏi Kitãgiri. 

Chư Tăng có Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên đi đến Kitãgira thi hành "hành sự tẩn xuất” 
(pabbajaniyakamma). 

Thay vì chấp hành lệnh `tẩn xuất”, có những Tỳkhưu mắng chữi chư Tăng, vu khống các Ngài 
thiếu vô tư, thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì dốt. Một số lìa bỏ Tăng 
Đoàn, một số bỏ đi nơi khác. 

Sự kiện này được trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã khiển trách nhóm Tỳkhưu ấy, Ngài 
giảng lên pháp thoại thích hợp. 

Sau đó Đức Thế Tôn ban hành "thu hồi lệnh tẩn xuất” đối với những vị Tỳkhưu sau đây: 

*Với vị Tỳkhưu nào có 5 pháp. 

- Không cho xuất gia thọ giới Tỳkhưu. 

- Không làm thây nương nhờ cho vị Tỳkhưu khác. 

- Không bảo Sadi phục vụ. 

- Không chấp nhận giáo giới Tỳkhưu ni. 

- Không giáo giới Tỳkhưu ni dù được chỉ định. 

* Lj Tÿ/khutu nào có 3 pháp khác. 

- Không tái phạm tội được hội chúng Tăng tuyên ngôn *tẩn xuất”, tội tương tự hay tội trọng 
hơn. 

- Không chỉ trích hành sự tẩn xuất. 

- Không chỉ trích người thực thi hành sự tẩn xuất?). 

Sau sự kiện này, nhóm Tỳkhưu Assaji - Punabbasukã được ở lại Kitãgiri, không thích hai vị 
Thượng thủ thinh văn. 

Một lần nọ Đức Thế Tôn cùng đại chúng 500 Tỳkhưu có Đức Xálợiphất và Đức Mụckiênliên, đi 
từ thành Xávệ (Sävatthi) đến Kitãgiri. Các Tỳkhưu nhóm Assaji-Punabbasuka nghe Đức Thế Tôn 


Œ)_ MA. ii. 668. 
)~ Sp, iii. 613. 
6) Sp. iii. 614. 


- Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói: "Họ phạm đến 18 giới” (Sp.iii, 625). 

6)- Xem ĐĐ Indacando (d). Luật phân tích Tỳkhưu I. Điều học Tăng tàng (Sanghadisesa) thứ 13.. 

()_ Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) còn cho biết "cả 6 vị Tỳkhưu gọi là "nhóm Lục sư” đều là đệ tử của 2 Ngài Xálgiphất và 
Mụckiênliên, tuy sống nương nhờ với 2 Ngài 5 ănm năm, nhưng chỉ học thuộc lòng các đầu đề (mãtik3). 

ữ)` ĐĐ Indacano (d). Luật Tiểu phẩm 1. Chương Hành sự (Kammakkhandham). Hành sự tẩn xuấtpabbajaniyakammam) 
(số 125). 
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cùng 500 vị Tỳkhưu có Xálợiphất và Mụckiênliên cùng đi, đang du hành đến Kitãgiri, họ liền phân 
chia tất cả sàng tọa. 

Khi du hành đến Kitãgiri, Đức Thế Tôn cho các vị Tỳkhưu đi trước thông báo cho nhóm Tỳkhưu 
Assaji-Punabbasuka biết: 

"Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu có hai vị thượng thủ đến. Các hiền giả hãy sắp đặt chỗ trú 
ngụ cho Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu”. 

Nhóm Tỳkhưu Assaji-Punabbasuka trả lời rằng: 

- Này các Đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng Tăng không có, tất cả đã được chúng tôi chia 
nhau. Chúng tôi hoan nghênh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thích trú xá nào, Ngài sẽ ngự ở trú xá ấy; 
Xálợiphất và Mụckiềnliên có lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi lòng tham muốn sái quấy, 
chúng tôi không sắp đặt chỗ ngụ cho họ?'), 

Theo nhiều kinh điển khác, ngay cả Đức Thế Tôn cũng bị các Assaji-Punabbasukã coi nhẹ. Khi 
nghe nói Đức Thế Tôn chỉ ăn một lần trong ngày và phương cách này giúp Phật khỏe mạnh, họ bảo 
rằng họ ăn sáng, trưa, tối và ngoại thời, và nhận thấy rất thoải mái nên không cần phải đổi lối 
sống. 

Tuy nhiên, sự thật là ngay khi Phật triệu tập họ, họ vẫn ngoan ngoản đến và chú tâm nghe lời 
giáo hóa và tuân thủ hoàn toàn vị đạo sư mà mình đặt niềm tin. 

Và được biết, sau khi nghe Phật thuyết pháp, họ "vận có tâm hân hoan,” nhưng không thấy có 
bằng chứng nói rằng "họ có cải thiện”?), 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapäda-atthakath3) ghi nhận: "Khi hai vị Thượng thủ thi 
hành "phận sự tẩn xuất” nhóm Tỳkhưu Assaji - Punabbasuka ra khỏi Kitãgiri, Đức Thế Tôn có dạy 
hai vị Thượng thủ rằng: 

- Hề những ai không vâng lịnh, hãy cho tụng tuyên ngôn trục xuất, còn những ai vâng lịnh thì 
hãy dạy dõ, nhắc nhở họ”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

77- Ovadeyyanusäseyya; asabbhã ca nivaraye. 

Satañhi so piyo hoti; asatam hoti appiyo. 

"Vhững người hay khuyên giải; cản ngăn điều chẳng phải. 

Người sáng trí kính yêu; kẻ tối thì trái /giZ(HT. TMC dịch)?). 

(Kệ ngôn này cũng được tìm thấy trong "Kệ trưởng lão Xálợiphất”, câu số 994). 

*Vê tập kinh Bổn sự (Jãtakãuttarm). 

Bản Sớ giải tập kinh này (Jãtaka-atthakath8) ghi nhận tiền thân S9ức Xálợiphất có liên quan 
mật thiết rất nhiêu đến tiên thân của Đức Phật cùng các vị Thánh Thinh văn. Xin được trích dẫn và 
tóm lược như sau: 

*Sớ giải kinh Bổn sự (Jätaka - athakathä). 

1- Bổn sự Devadharmma (chuyện Thiên pháp). 

Duyên sự: 

Một Trưởng giả trong thành Xávệ (Sãvatthi) gia nhập Tăng Đoàn sau khi vợ mất. 

Vị Tỳkhưu này có đủ thứ vật dụng, Đức Thế Tôn dạy ông pháp "ít ham muốn” và "biết đủ” túc, 
ông phân nộ, lột bỏ y ngoài chỉ còn y trong và đứng giữa đại chúng. 

Đức Phật dạy "khi xưa ngươi đi tìm pháp tàm (hiri) và quý (ottappa) sao nay lại bỏ tàm quý 
và hành động như vậy”. Nghe lời dạy của Đức Phật, vị Tỳkhưu sinh khởi tàm quý, đấy y , đảnh lẽ 
và sám hối với Đức Thế Tôn. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là Thái tử Mahissãsa, con của vua 
Brahmadatta và vị Hoàng hậu thứ nhất, Ngài có người em cùng mẹ là Canda, một người em cùng 
cha khác mẹ là Suriya. 

Hoàng hậu thứ 2 (mẹ của Suriya) rất được vua sủng ái, trong một cơn say vua Brahmadatta có 
hứa ban cho bà Hoàng hậu (thứ 2) một điều ước. 

Khi Suriya lớn khôn, bà đòi ngôi vua cho Suriya theo lời đức vua Brahmadatta đã hứa trước đây. 

Do đó Mahissäsa và Canda phải ra đi để tránh cho vua cha khó xử, biết được lý do ra đi của hai 
anh, Suriya bèn đi theo. 


Œ- ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm 1I. Chương VI. Sàng tọa (Senäsanakkhandham), số 293. 
~ M.iii, kinh Kitägiri (Kitãgirisuttam), kinh số 70. 
). DhpA. Câu số 77. 


83 


Ba anh em lên núi Tuyết sinh sống, một hôm, Suriya đi lấy nước để ba anh em giải khát, Suriya 
bị Dạxoa ở đáy hồ bắt, dạxoa được Thiên vương Vessavana (Đa Văn) ban cho đặc ân là "ăn thịt bất 
cứ ai xuống hồ lấy nước, trừ người biết thiên pháp”. 

Thấy em đi không về Canda đi tìm, Canda cũng bị dạxoa bắt; Mahissäsa đi tìm hai em. Với trí 
nhạy bén Mahissãsa biết có dạxoa giữ hồ, nên không xuống hồ lấy nước, khi dạxoa hiện thân xúi 
Mahissãsa xuống hồ lấy nước, Ngài vạch rõ mưu mô của dạxoa. Khi biết dạxoa đang tâm cầu Thiên 
pháp (Devadhamma), Ngài thuyết lên Thiên pháp như vầy: 

Hiri ottappasampanna; sukkadhammasamahita. 

Santo sappurisa loke; devadhammäti vuccare tỉ. 

"Đãy đủ tàm và quý; chuyên tâm về bạch pháp. 

An tính bậc chân nhân; ở đời goi Thiên pháp ”“(ĐTL Pháp Minh dịch). 

Dạxoa nghe pháp thoại này, tâm phát sinh tịnh tín và chịu thả một người do Ngài chọn. Ngài 
chọn Suriya, dạxoa nói: 

- Thưa hiền trí, Ngàibiết thiện pháp nhưng không biết hành thiên pháp, vì Ngài phế trưởng lập 
thứ, Ngài không tôn trọng quyền làm anh. 

Bồtát giải thích: "Vì Suriya là em khác mẹ với ta, đã đi theo chúng ta. Nếu như nghe nói Suriya 
bị dạxoa trong rừng ăn thịt thì có ai tin không? Hay là người ta sẽ nói chính ta đã giết Suriya, vì e 
ngại Suriya lên ngôi vua. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi mang nó đến cho ta”. 

Dạxoa tán thán rằng: 

- Thưa hiền trí, Ngài chẳng những biết thiên pháp mà còn biết hành thiên pháp. 

Dạxoa hoan hỷ thả luôn Canda; Mahissãsa nhiếp phục Dạxoa và ba anh em sống ở đấy với sự 
bảo vệ của Dạxoa. 

Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh chung, Mahissãäsa đem Dạxoa 
về kinh thànhBalanai, lấy lại vương quốc, phong Canda làm phó vương, đặt Suriya làm nguyên 
soái. Còn đối với Dạxoa, Ngài cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt đẹp, cho nhận các hoa tốt nhất, 
cùng các đồ ăn tốt nhất. 

Bồtát trị nước theo Chánh Pháp và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. 

Nhận diện tiền thân. 

Dạxoa nay là Tỳkhưu có nhiều vật dụng, Suriya nay là Đức Ananda; Canda nay là Đức 
Xálợiphất, Mahissäsa nay là Đức Thế Tôn0'), 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên "bốn sự thật”, kết thúc pháp thoại Ngài nói lên kệ ngôn: 

141- Na naggacariyã na jatä na panka; nanasaka tandilasayika va. 

Rajo jallam ukkutikappadhãnam; sodhenti maccam avitinnakankham. 

"Không phải sống lõa thể bện tóc tro trét mình. 

Tuyệt thực, lăn trên đất; sống nhớp, siêng ngồi xổm. 

Lâm con người được sạch; nếu không trư nghí hoặc (HT. TMC dịch). 

Nghe xong kệ ngôn, vị Tỳkhưu nhiều vật dụng chứng Thánh quả Dự Iưu??), 

2- Bổn sự Lakkhanna (con nai điềm lành). 

Duyên sự: 

Khi Tôn giả Devadatta chia rễ hội chúng Tăng, có 500 tân Tỳkhưu Vajji đi theo Tôn giả 
Devadatta, được hai vị Thượng thủ mang trở về Giáo đoàn. 

Câu chuyện. 

Thuở quá khứ Bồtát sinh làm nai chúa cai quản đàn nai 1.000 con, nai chúa có hai nai con là 
Lakkhana và Kãla. 

Khi về già, nai chúa giao cho nai Lakkhana cai quản 500 con nai, nai Kãla cai quản 500 con nai. 
Vào mùa thu hoạch nông vụ, nai cha dạy hai con đem đàn nai vào sống trong rừng để tránh tai hại. 

Vì sự ngu si, nai Käla không biết thời nào nên đi để tránh nông dân, đàn nai của Kãla bị giết 
chết khá nhiều. Còn đàn nai của Lakkhana chỉ đi vê ban đêm nên đến nơi an toàn. 

Sau bốn tháng, hết mùa thu hoạch nông vụ, khi trở về trú xứ cũ, đàn nai của Kãla chỉ còn K8la, 
còn đàn nai của Lakkhana thì nguyên vẹn. 

Nai cha tán thán sự khôn ngoan của nai Lakkhana. 

Nhận diện tiên thân. 

Nai mẹ nay là mẹ của Lahâula (Rãhulamätä), nai Kãla nay là Tôn giả Devadatta, đàn nai của 
Kala nay là hội chúng của Tôn giả Devadatta; nai Lakkhana nay là Đức Xálợiphất, đàn nai 500 con 
nay là hội chúng của Đức Xálợiphất. 


)- JA,Chuyện số 6. 
@). Dhp. Câu số 141. 
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Nai chúa nay là Đức Thế Tôn®'), 

3-Bổn sự Dasaratha (Đại vương Dasaratha). 

Duyên sự: 

Đức Thế Tôn khi trú ở Đại tự Kỳviên, thấy duyên lành Thánh quả Dự kưu của một người chủ 
ruộng trẻ. Người này đang sầu khổ vì cha chết. 

Đức Thế Tôn sau khi thọ thực xong rồi, Ngài cùng một Tỳkhưu trẻ đi đến nhà người chủ ruộng 
trẻ, tế độ người chủ ruộng trẻ chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, vua Dasaratha trị vì kinh thành Balanai (Bãrãänasr), Đức vua Dasaratha có 2 vương tử 
là Rãma và Lakkhana , một công nương là Sitã. 

Sau khi Hoàng hậu mệnh chung ông lập một Hoàng hậu thứ nhì và bà hạ sinh một vương tử 
Bharata, vua Dasaratha hứa ban cho bà một ước nguyện. 

Khi vương tử Bharata lên 7, bà đòi vương quốc cho con dựa theo lời hứa mà vua đã ban cho lúc 
trước. 

Sợ bà hãm hại ba vương tử, ông đưa họ lên rừng sinh sống và bảo chỉ trở về sau khi ông băng 
hà. Trong rừng, vương tử Rãma sống đời ẩn sĩ, còn vương tử Lakkhana và công nương Sitã cung 
cấp vật thực cho ẩn sĩ Rãma. - 

Vua Dasaratha băng hà chín năm sau đó, Hoàng hậu yêu cầu các Đại thần làm lễ Tôn vương 
cho Vương tử Bharata, nhưng các quan đại thần từ chối. 

Các vị đại thần cùng vương tử Bharata lên núi Tuyết đi tìm vương tử Rãma. 

Ẩn sĩ Rãma tuy được tin phụ vương Dasaratha mệnh chung, Ngài giữ tâm an tịnh, không sầu 
khổ kêu khóc, trong khi vương tử Lakkhan và nàng Sitã ngất xỉu trong vũng nước đến ba lần. 
Vương tử Bharata hỏi ẩn sĩ Rãma: 

- VÌ sao vương huynh giữ được tâm an tịnh khi hay tin vua cha Dasaratha đã mệnh chung? 

- Không thể giữ được bất cứ vật gì ở đời, có than khóc, kêu gào thì cũng không thay đổi được. 
Do vậy, người trí giữ tâm an tịnh suy gầm lý vô thường. ... 

Tuy được triều thần thỉnh cầu trở về kinh thành Balanai để trị nước, nhưng ẩn sĩ Rãma không 
về, vì khi ra đi khỏi Hoàng cung vua Dasaratha bảo các vương tử *sau 12 năm hãy trở về rị nước”. 
Vương tử Bharata cũng không chịu lên ngôi vua. 

Ẩn sĩ Rãma gởi về triều đôi dép rơm của mình để ngự trên ngai thay cho Ngài trị nuớc; trong 
lúc xét xử, nếu đôi dép rơm nằm yên việc xét xử đúng đắn, ngược lại, đôi dép sẽ võ vào nhau. 

Ba năm sau ẩn sĩ Rãma trở vể triều trị vì vương quốc trong 16 ngàn năm. Ngài sống trong 
hoàng cung Sucandaka với Hoàng hậu Sitã. 

Nhận diện tiên thán. 

Vua Dasaratha nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn), bà Hoàng hậu thứ nhất của vua Dasaratha 
nay là Hoàng hậu Mahã Mãyã; vương tử Lakkhana nay là Đức Xálgiphất, vương tử Bharata nay là 
Đức Ananda, Hoàng hậu Sitã nay là mẹ của Lahầu (Rãhulamätä), ẩn sĩ Rãma nay là Đức Thế Tôn”?), 

4- Bổn sự Bhojaniya (con ngựa thuần chũng). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu thối thất tinh tấn, để sách tấn vị Tỳkhưu ấy, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, Bồtát sinh làm con ngựa Sindhu, là loại ngựa quý của vua Brahmadatta trị vì kinh 
thành Balanai. Ngựa được trang sức lộng lẫy, ăn thực phẩm thượng vị trong dĩa bằng vàng, và 
sống trong chuồng ướp hương thơm. 

Một hôm, kinh thành Balanai bị bảy vua lân bang vây hãm, tướng nhà vua ra trận trên lưng 
vương mã Sindhu, bắt sống được sáu vua, nhưng vương mã Siddhu bị thương nặng. 

Còn vị vua thứ 7, vị tướng định đổi ngựa, nhưng vương mã Sindhu nài nĩ được tiếp tục chiến 
đấu, bắt được vị vua thứ 7 xong rồi, vương mã Sindhu mệnh chung. 

Nghe xong thời pháp thoại, vị Tỳkhưu thối thất chứng Thánh quả Dự lưu. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Brahmadatta nay là Đức Ananda, vị Tướng quân nay là Đức Xálợiphất, ngựa Sindhu nay là 
Đức Thế Tôn®?), 

5- Bổn sự Tittira (con chim trĩ). 

Duyên sự: 


(- 1A, Chuyện số 11. 
(. JA, Chuyện số 461. 
)-JA, Chuyện số 23. 
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Trong một chuyến du hành cùng Đức Phật, Đức Xálợgiphất không được nhóm Tỳkhưu. Assaji- 
Punabbasuka kính trọng, họ đã dành hết các liêu thất, Đức Xálợiphất phải ngôi ngủ nơi cội cây. 

Đức Thế Tôn thuật Bổn sự này, đề cập ba con vật sống biết ôtn kính lẫn nhau, đó là chim trĩ lớn 
tuổi nhất được tôn làm anh cả, kế đến là con khi, cuối cùng là con voi. 

Nhận diện tiên thân. 

Khi nay là Đức Xálợiphất, voi nay là Đức Mục kiềnliên, chim trĩ nay là Đấng Như Lai®). 

6- Bổn sự" Visavanta (Rắn phun nọc độc). 

Duyên sự: 

Đức Xálợiphất từ bỏ dùng loại bánh bột mà Ngài thích dùng. 

Tiền thân của Đức Xálợiphất là con rắn độc trong Bổn sự này (xem phần sau). 

7-Bổn sự Saccaikira. 

Duyên sự: 

Tôn giả Devadatta (Đêbàđạtđa) tìm cách sát hại Đức Thế Tôn. Các Tỳkhưu đàm luận với nhau 
về tính vong ân của Tôn giả Devadatta. 

Câu chuyện. 

Thuở, xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Đức vua có người con là Thái tử 
Duttha (Ác độc) mà ai cũng ghét và sợ hãi. 

Một hôm, Thái tử Duttha ra sông bảotùy tùng đưa mình ra giữa sông để tắm, giông tố bất ngờ 
nổi lên. Vốn căm ghét Duttha họ thả Duttha xuống nước và trình báo nhà vua họ không thấy Thái 
tử đâu cả. 

Duttha bám được khúc cây trôi, trên đó có con rắn, chuột và két. Cả bốn được vị ẩn sĩ cứu và 
dưỡng nuôi. 

Lúc ra đi, rắn nói mình có 400 triệu chôn ở một chỗ nọ mà ẩn sĩ có thể đến đó gọi "Rẳắn ơi” là 
có ngay; chuột có 300 triệu dành cho ẩn sĩ; két hứa với ẩn sĩ gạo đầy nhiều xe; và Hoàng tử sẽ 
cúng dường tứ sự, dầu trong lòng đang nung nấu căm thù muốn giết ẩn sĩ. 

Khi Thái tử Duttha lên ngôi, ẩn sĩ đến thử tâm Duttha cũng như ba con vật. Ẩn sĩ đến rắn, 
được rắn dâng kho tàng tiền vàng, chuột và két cũng giữ. lời hứa. 

Còn Vua Duttha cho lính bắt ẩn sĩ, đánh đập mang ẩn sĩ ra pháp trường xử tử. Trên đường ra 
pháp trường, ẩn sĩ nói kệ rằng: "Những người hiểu đời nói đúng. Vớt khúc gỗ trôi tốt hơn cứu một 
số người”. 

Được hỏi sao ẩn sĩ nói vậy, ẩn sĩ kể lại câu chuyện, dân chúng phẫn nộ giết vua và đặt vị ẩn sĩ 
lên ngôi. Tân vương đem chuột, rắn và két vô cung nuôi. 

Nhận diện tiên thân. 

Thái tử Duttha nay là Tôn giả Devadatta, rắn nay là Đức Xálợiphất; chuột nay là Đức 
Mụckiềnliên, két nay là Đức Änanda, Ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn”), 

8- Bổn sự Silavanãøa (Tượng vương đức hạnh). 

Duyên sự: 

Các Tỳkhưu đàm luận về sự vô ân của Tôn giả Devadatta . 

Câu chuyện. 

Một kiếp nọ, Bồtát sinh làm tượng chúa Silava cai quản đàn voi 80 ngàn con trên HyMãlapsơn. 
Một hôm, voi chúa Silava vì lòng bi mẫn, đưa một người thợ rừng lạc đường về sào huyệt của voi, 
cho ăn trái no nê, và đưa ra tới bìa rừng để gã thợ rừng trở về kinh thành Balanai. 

Đến kinh thành Balanai, gã thợ rừng hứa bán cho người thợ ngà voi đôi ngà của voi chúa 
Silava. Gã thợ rừng mang cưa trở vô rừng tìm voi chúa Silava, xin ngà của voi chúa nói là để bán 
lấy tiên nuôi thân. 

Voi chúa cho gã cưa một ngà của mình, không bao lâu sau, gã trở lại xin cưa ngà thứ nhì, rồi gã 
trở lại lần thứ ba xin được lấy cả gốc của ngà. 

Khi về đến thành Balanai gã thợ rừng bị đất rút. Vị thần cây trú trong rừng thấy vậy nói kệ ngôn 
với ý rằng: "Người không biết ơn, không bao giờ thoả mãn”. 

Nhận diện tiền thân. 

Người thợ rừng nay là Tôn giả Devadatta, vị thần cây nay là Đức Xálợiphất, voi chúa Silava nay 
là Đức Thế Tôn), 

Chuyện được xem là "giới viên mãn của Bồtát”®), 


)- JA, Chuyện số 37. 
(- JA. Chuyện số 69. 
®)- 1A. Chuyện số 73. 
- 1A. Chuyện số 72. Chuyện được làm đề tài trong Milandapañha, p. 202 
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9- Bổn sự Mahãsupina (Giấc mộng lớn). 

Trong bổn sự này, tiền thân Đức Xálợiphất là một thanh niên Bàlamôn (sẽ trình bày ở những 
tập sau)?). 

10- Bổn sự Parosahassa (Hơn ngàn kẻ ngu)??). 

Duyên sự: 

Đề cập đến trí tuệ siêu việt của Đức Xálợiphất đã giảng rộng về một câu hỏi vắn tắt của Đức 
Thế Tôn ở công thành Sañkassa. Trong Bổn sự này, tiền thân của Đức Xálợiphất là đại đệ tử của vị 
sư trưởng”), 

11- Bổn sự Jhãnasodhana (chuyện Thiền quán). 

Duyên sự: Tương tự bổn sự trên (số 99). 

Câu chuyện. Tương tự như câu chuyện số 99, nhưng ở đây khi mệnh chung vị sư trưởng nói 
rằng "dường như có dường như không” (nevasañfñanãsañña - phi tưởng phi phi tưởng).Vị Đại đệ tử 
giải thích : "Thầy chứng đạt thiền phi tưởng phi phi tưởng”, nhưng các vị ẩn sĩ khổ hạnh không tin. 

Từ cõi Quang âm thiên, vị Phạm thiên (hậu thân của vị sư trưởng) xuốg nhân giới, xác nhận lời 
giải đáp của vị đại đệ tử. 

Nhân diện tiền thân. 

Vị Đại đệ tử nay là Đức Xálợiphất, vị sư trưởng nay là Đức Thế Tôn”). 

Bổn sự này còn được gọi làAnangana jãtaka. 

Hỏi. Bồtát chứng đạt thiền Phi tưởg phi phi tưởng vì sao tái sinh về cõi Quang Âm thiên? 

Đáp. Là do nguyện lực của Ngài kết hợp với thiền lực. Năng lực của thiền thì không thể bàn cho 
hết được (jhãnavisaya acinteya). 

12- Bổn sự Candäbha (chuyện Nguyệt quang). 

Duyên sự: Tương tự như bổn sự số 99. 

Câu chuyện. Tương tự như bổn sự số 99. Nhưng ở đây, trước khi mệnh chung vị sư trưởng trả 
lời các môn đệ về "ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời”. Và vị Đại đệ tử kết luận "Thầy ta chứng 
đệ nhị thiền”. 

Từ cõi Quang âm thiên, vị Phạm thiên (hậu thân của vị sư trưởng) xuống nhân giới xác nhận lời 
của vị đại đệ tử. Vị Phạm thiên nói lên kệ ngôn: 

135- Candäbham suriyäbhañca; yodha paññäya gãdhati. 

Avitakkena jhanena; hoti abhassarupagoti. 

'Wguyệt quag và Nhật quang; ai tu với trí tuệ. 

Với thiền không tầm này; được sinh Quang Am thiên 

Nhận diện tiền thân. 

Vị đại đệ tử nay là Đức Xálợiphất, vị sư trưởng nay là Đức Thế Tôn6), 

13- Bổn sự Durnrmmnedha (Những kẻ vô trí). 

Duyên sự: 

Tại Đại tự Kỳyviên, nơi Giảng pháp đường, các vị Tỳkhưu đàm luận với nhau về công hạnh làm 
lợi ích đến chúng sinh của Đức Thế Tôn. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bồtát sinh làm Thái tử của vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai. 

Ngài thấy thần dân theo phi pháp, tế thần bằng súc vật, Ngài tìm cách chấm dứt sự sát hại sinh 
vật mà không gây phiên hà đến chúng dân. - 

Có lần Ngài đi dạo trong thành Balanai, thấy chúng dân đến tế lễ một cây cổ thụ, xin vị thần 
cây ban cho họ con trai, con gái, danh vọng, tài sản ... : 

Bồtát xuống xe đi đến cây cổ thụ, cúng dường hương hoa đến cây cổ thụ, đi nhiễu quanh cây 
ba vòng, thành kính đảnh lễ cây cổ thụ rồi ra về. 

Từ đó về sau, thỉnh thoảng Bồtát đến cây cổ thụ cúng dường hương hoa, đảnh lễ cây cổ thụ 
như thế. 

Khi được nối ngôi vua, Bồtát nói với các đại thần rằng: 


(Œ~ MA.ii, 617. 

()- 1A, Chuyện số 77. 

®)- 1A. Chuyện số 99. JA. Parosata jãtaka (Hơn trăm kẻ ngu. Chuyện số 101) tương tự như Bổn sự số 99, chỉ khác chỉ tiết 
nhỏ là * đề cập đến thiền tịnh, còn trong Bổn sự số 99 thì đề cập đến trí tuệ”. 

® Xem Đức Phập và 45 năm hoằg pháp độ sinh (tập 4). 

®)- JA. Chuyện số 134. 

(É)- 1A. Chuyện số 135. 
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- Này các đại thần, ta có nguyện: với vị thọ thần rằng: "Xin thọ thần cho tôi được vương vị nơi 
kinh thành này. Những ai trong quốc độ của tôi vi phạm năm giới như sát sinh ... cùng với 10 bất 
thiện pháp, tôi sẽ giết những người ấy, lấy máu, thịt cùng nội tạng của chúng để hiến tế thần. 

Này các Đại thần hãy thông báo cho chúng dân biết được điều này. 

Các đại thần vâng lệnh truyền rao khắp kinh thành và từ đó về sau không còn ai dám sống theo 
phi pháp hay tế lễ sinh vật nữa. 

Nhận diện tiên thân. 

Đức vua Brahmadatta nay là Đức Xálợiphất, các đại thần nay là hội chúng của Đức Thế Tôn.1, 

Cũng từ duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết thêm Bổn sự Mahãäkanha. 

*Bổn sự Mahäkariha (Hắc thiên cẩu). 

Câu chuyện. 

Vào thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa (CaDiếp) bị suy tàn, có vua Usinara trị vì kinh thành 
Balanal. 

Bấy giờ dân chúng theo mười ác đạo, tăng ni sinh nhai bằng hai mươi mốt cách phi pháp, khiến 
địa ngục trở nên đông đảo lạ thường, còn cõi Trời vẳng bóng các tân thiên tử. 

Thấy vậy, Thiên chủ Sakka (Đếthích) khởi lên ý nghĩ doạ cho thế gian hoảng sợ rồi thuyết pháp 
trấn an, hầu chấn hưng Đạo pháp. 

Thiên chủ Sakka hóa thân thành một thợ săn, thiên tử Xa phu Mãtali hóa thành con chó đen to 
lớn (mahäkanha), cả hai vị Thiên tử cùng nhau xuống nhân giới. 

Thiên chủ Sakka (Đếthích) la lớn rằng: "Thế gian đang bị tiêu diệt”. 

Dân chúng kinh hoàng chạy hết vào thành đóng kín cổng thành, hắc thiên cẩu (mahäkanhã) 
chồm lên cửa sổ cung vua sủa lên, tiếng sủa vang động như từ địa ngục lên đến thiên giới. 

Thu hết can đảm, vua Usinara hỏi: 

- Này thợ săn, vì sao con chó của ngươi sủa vậy? 

- Thưa Đại vương, vì nó đói. 

Vua Usinara truyền đem cơm cho chó ăn, chó nuốt chứng rồi sủa tiếp. 

- Này thợ săn, vì sao nó sủa mãi vậy? 

- Vì nó còn đói. 

Nhưng kất cả lương thực trong kinh thành Balanai không đủ cung cấp cho hắc thiên cẩu được 
no. 

Vua Usinara kinh hoàng nói rằng: "Đây không phải là chó, mà là con quỷ dữ”. 

Thiên chủ Sakka nói rằng: "Ta sẽ thả chó này ra, nó sẽ xé xác kẻ thù của ta”. 

- Này thợ săn, kẻ thù của ngươi là ai? 

- Là những kẻ gian tà sống theo ác pháp cùng phi pháp. 

Rồi Thiên chủ Sakka giáo hoá chúng sinh tạo thiện sự hầu Giáo pháp được tồn tại thêm một 
ngàn năm nữa. 

Nhận diện tiên thân. 

Thiên thần Xa phu Mätali nay là Đức Ananda, thiên chủ Sakka nay là Đức Thế Tôn(?), 

Theo Bổn sự này thì: "Tiếng sủa của hắc thiên cẩu (mahäkanha) là một trong ba tiếng làm vang 
động khắp cõi Diêmphù (Jambu), hai tiếng kia là: Tiếg reo của dạxoa Punnaka khi thắng cuộc cờ 
trong Bổn sự Vidhura; tiếng hét của Long vương Sudassana trong Bổn sự Bhũridatta”. 

Nhưng Bản Sớ giải Kinh Tập (Sutta - atthakathä) ghi nhận "có bốn”, tiếng thứ tư là tiếng hét 
của dạxoa Alavaka?), 

14- Bổn sự Godha (con Cắc kè). 

Duyên sự: 

Về một vị Tỳkhưu lừa đảo, 

Câu chuyện. h 

Một thời, Bồtát sinh làm con cắc kè thường đến đảnh lễ một đạo sĩ có giới hạnh sống bên gò 
mối. Một hôm, vị đạo sĩ có giới đức này ra đi, một đạo sĩ khác đến. 

Đạo sĩ đến sau là người giả dối, một bữa nọ dân làng đến cúng dường ông một dĩa thịt cắc kè, 
tham ăn thịt cắc kè, ông định giết con cắc kè hằng ngày đến đảnh lễ mình. 

Nhưng cắc kè nhờ tinh ý nên trốn thoát kịp thời vào gò mối rồi thò đầu ra lên án sự giả dối của 
giả đạo sĩ. 

Nhận diện tiên thân. 


()- JA, Chuyện số 50. 
). 1A. Chuyện số 469. 
6)- SnA, ¡, 223. 
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TIỂU đạo sĩ nay là Đức Xálợiphất, giả đạo sĩ nay là vị Tỳkhưu lừa đảo, cắc kè nay là Đức Thế 
Tôn”. 

Một Bổn sự Godha khác, cũng tương tự như vậy, nhưng trong bổn sự này không đề cập đến vị 
thiện đạo sĩ”. 

15- Bổn sự Roinaka (chim Bồ câu). 

Duyên sự: 

Đề cập đến mưu toan sát hại Bậc Đạo sư của Tôn giả Devadatta. 

Câu chuyện. 

Bồtát sinh làm chim Bồ câu chúa của một đàn bồ câu. Bồ câu chúa thường đến viếng vị ẩn sĩ 
sống gần đó trong nhiều năm. Rồi vị ẩn sĩ ra đi, một ẩn sĩ khác đến trú ngụ nơi am thất của vị ẩn sĩ 
trước. 

Bồ câu chúa tiếp tục đến viếng ẩn sĩ như thường lệ. 

Một hôm, vị ẩn sĩ được dân làng cúng dường thịt bồ câu; ông thích thú và khởi tâm ác muốn 
giết bồ câu để ăn thịt. 

Bồ câu chúa biết được ác tâm của ông, báo động với đàn bồ câu và doạ tố cáo ông với dân 
làng. 

Nhận diện tiền thân. 

Thiện ẩn sĩ nay Đức Xálợiphất, ác ẩn sĩ nay lả Tôn giả Devadatta, Bồ câu chúa nay là Đức Thế 
Tôn”), 

16- Bổn sự Rãjovãda (Giáo giới vua). 

Duyên sự: 

Đức Vua Pasenadi (Patưnặc) vừa xử xong một vụ kiện khó, đúng theo luật pháp và công bằng 
liền đến yết kiến Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy xử kiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện, là 
con đường đưa đến thiên giới”. 

Câu chuyện. 

Vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, vua Mallika trị vì vương quốc Kosala (Kiêutấtla), cả 
hai vua giả dạng đi di hành trong dân chúng, để tìm hiểu có ai nói lên khuyết điểm của mình 
không. 

Một hôm, xe của hai vua gặp nhau trên con đường hẹp và mỗi bên yêu cầu bên kia tránh để xe 
mình qua. Biết là xe của hai nhà vua và cả hai vua đều có tuổi tác và thế lực ngang nhau, họ hỏi 
nhau về giới đức của vua. 

Người đánh xe của vua Mallika nói rằng” vua của ông cứng rắn đối với cứng rắn và mềm mỏng 
đối với mềm mỏng”. 

Người đánh xe của vua Brahmadatta rằng `vua của ông lẫy không giận thắng giận, lấy thiện 
thắng không thiện”. 

Nghe vậy, vua Mallika và người đánh xe xuống xe, mở ngựa, nhường đường cho vua 
Brahmadatta qua. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Mallika nay là Đức Ananda, người đánh xe của vua Mallika nay là Đức Mụckiềnliên, người 
đánh xe của vua Brahmadatta nay là Đức Xálợiphất, vua Brahmadatta nay là Đức Thế Tôn), 

17. Bổn sự Alinacitta. 

Trong Bổn sự này, voi cha là tiền thân của Đức Xálợiphất”). 

18-Bổn sự Susima (vua Susima). 

Duyên sự: 

Thị dân trong thành Xávệ (Sävatthi) cùng nhau đóng góp để cúng dường, bấy giờ có 2 nhóm: 
Nhóm muốn cúng dường đến ngoại đạo; nhóm muốn cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Tăng. 

Họ bỏ thăm, nhóm chủ trương cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng có số thăm nhiều hơn. 
Vật thực được cúng dường rất rộng rãi trong vòng một tuần, sau lễ cúng dường, Đức Phật thuyết 
pháp thoại tùyphước và chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. 

Câu chuyện. 

Khi vua Susima trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là con vị Tế sư của vua Susima. 


®)- JA. Chuyện số 138. 

()- 1A, Chuyện số 325. 

)- 1A, Chuyện số 277. 

®- Chuyện số 151. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
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Tế sư là người chủ trì lễ hội voi, chức vụ này mang lại cho ông nhiều lợi tức. Khi Bồtát được 16 
tuổi thì vị Tế sư mệnh chung, các giáo sĩ Bàlamôn vịn cớ *con vị Tế sư còn nhỏ, không biết ba tạng 
Vệđà (Veda) và không biết Tượng kinh”, họ xin vua để họ chủ trì lễ hội voi”. Vua Susima chấp 
thuận. 

Mẹ Bồtát buồn khổ than khóc, vì cả7 đời gia tộc này đã tổ chức hội lễ voi, nay truyền thống này 
chấm dứt ở đây. - 

Bồtát biết được sự việc, còn bốn ngày nữa là "hội lễ voi” được tổ chức. Được biết có vị sư 
trưởng biết kinh Vệđà và kinh Voi, đang sống ở kinh thànhTakkasilãä của vương quốc Gandhara, 
cách kinh thành Balanai hai ngàn dotuần. 

Bồtát thu xếp đến kinh thành Takkasilã chỉ trong một ngày đêm, Ngài trả công vị sư trưởng 
1.000 đồng vàng, xin vị sư rưởng dạy Ngài cấp tốc. 

Bồtát học trọn vẹn ba bộ Vệđà cùng Tượng kinh chỉ một ngày đêm, ngay hôm sau Ngài trở về 
thành Balanai. 

Ngày lễ hội đến, Bồtát trang điểm như một hoàng tử đi với hội chúng mình đến khiếu nại với 
vua Susima và thách thức ai có thể hơn Ngài trong việc hành lễ Voi cùng ba tạng Vệđà. 

__ Không ai có đọc thuộc hết ba kinh Vệđà hay biết kinh Voi, thế là vua Susima cử Bồtát chủ trì hội 
lễ Voi. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Susima nay là Đức Ananda, vị sư trưởng nay là Đức Xálợiphất, mẹ Bồtát nay là bà Hoàng 
Mahä Mãyã; vị Tế sư nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn), Bồtát nay là Đức Thế Tôn”), 

19- Bổn sự Silavimarnsana (Thử thách giới đức). 

Duyên sự: 

Có năm Tỳkhưu sống trong Đại tự Kỳviên, vào lúc nữa đêm cùng nhau thảo luận về dục lạc. 
Đức Phật bảo Ngài Ananda họp họ lại và thuyết rằng "các trí giả ngày xưa nghĩ không thể che dấu 
hành động sai trái nên tránh làm điều xấu”. 

Câu chuyện. 

Bồtát sinh làm một Bàlamôn theo học với một vị thầy nổi tiếng có 500 học trò mà Ngài đệ tử 
trưởng. 

Muốn thử học trò mình, vị thầy nói sẽ gả con gái cho trò nào ăn cắp được nữ trang và xiêm y 
của cô mà không ai hay biết. Tất cả đều ra tay ăn cắp, trừ Bồtát. 

Được thầy hỏi, Bồtát thưa rằng: "Nếu lấy đồ vật mà không kín đáo thì thây không nhận. Nhưng 
không thể nào che giấu hành động xấu của mình được, tuy người khác không biết, nhưng chính 
mình biết rõ”. 

Vị thây rất hoan hỷ với lời lẽ này nên gả con cho Bồtát. 

Dút thời pháp, 5 vị Tỳkhưu chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

Nhận diện tiền thân. 

Vị thầy nay là Đức Xálgiphất!?. 

20- Bổn sự Mahãdhammapãäla. 

Sẽ trình bày ở những tập sau. Trong bổn sự này, tiền thân của Đức Xálợiphất là vị thây®). 

21- Bổn sự Gijjha (chuyện chim Kên kên). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu nuôi dưỡng người mẹ nghèo, được Đức Thế Tôn khen ngợi. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bồtát sinh làm con Kên kên trên núi Kên kên (Gijjhakitapabbata), Kên kên nuôi dưỡng 
mẹ rất chu đáo. Một hôm có mưa to gió lớn, đàn Kên kên phải bay về thành Balanai tìm chỗ trú. 

Một thương nhơn thấy đàn Kên kên bị lạnh, ông cho đốt lửa sưởi ấm đàn Kên kên và đem thức 
ăn cho ăn. Sau cơn mưa, đàn Kên kên trở về chỗ trú, chúng bàn nhau "hãy đền ơn người thương 
buôn”, chúng đánh cấp những trang sức, vải vóc ... thả xuống sân của người thương buôn. Người 
thương buôn nhặt lấy cất vào một nơi. - 

Nghe sự cướp bóc của đàn Kên kên, nhà vua cho đặt bẫy bắt được Kên kên. Người thương 
buôn trên đường đi chầu vua, thấy người ta bắt được Kên kên, ông đi theo sau vì sợ người ta làm 
hại Kên kên. 

Trước mặt Đức vua, Kên kên thú nhận mọi việc làm của nhóm mình. 


()- JA, Chuyện số 163. 
). 1A. Chuyện số 305. 
®)- 1A. Chuyện số 447. 
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Đức vua nghe Kên kên đánh cắp đồ vật để đền ơn người thương buôn, người thương buôn xin 

trả lại những vật do đàn Kên kên đánh cắp để cứu mạng Kên kên. 

kên kên được tha còn đồ đánh cắp được trả về cho chủ cũ. 

Nhận diện tiên thân. 

HS vua nay là Đức Anasnda, thuông buôn nay là Đức Xálợiphất, Kên kên nay là Đức Thế 
22-Bổn sự Catumatta (Bốn vẻ đẹp). 

Duyên sự: 

Hai vị Thượng thủ vấn đáp cùng nhau để hội chúng Tỳkhưu học tập. Một vị Tỳkhưu già đi đến, 
ngồi xuống một bên rồi nói với Đức Xálợiphất: 

- Thưa các Tôn giả, tôi sẽ hỏi các Tôn giả câu này, nếu các Tôn giả thấy khó trả lời, hãy hỏi lại 
tôi. 

Các vị Trưởnbg lão nghe Tỳkhưu già nói như thế, liên đứng dậy bỏ đi. 

Câu chuyện _ 

Có hai con ngông trời từ núi Cittakũta đến đậu trên cành cây và làm bạn với thần cây, họ 
thường nói pháp cho nhau nghe. - : 

Một hôm có con chó rừng đến bảo ngông xuống đất nói kệ cho vua loài thú nghe, hai ngỗng 
trời chán ngấy chó rừng, liền bay đi và không trở lại nữa. 

Nhận diện tiên thân. : 

Con chó rừng nay là vị Tỳkhưu già, hai ngông trời nay là Đức Xálợiphất và Đức Mụcœkiềnliên, vị 
Thần cây nay là Đức Thế Tôn!?), 

23- Bổn sự Jarudapãna (cái giếng cũ). 

Duyên sự: 

Một nhóm thương nhân thành Xávệ, trên đường đi buôn họ đào một giếng cũ để tìm nước 
uống, gặp được kho tàng. 

Câu chuyện. - 

Một thời Bồtát là một thương nhân, có lầnNgài đi buôn với đoàn xe thương hồ, dừng lại chỗ một 
giếng hoang định lấy nước uống. 

Giếng cạn nên phải đào xuống, họ gặp nhiều châu báu dưới đáy giếng, chưa thoả mãn, họ tiếp 
tục đào sâu hơn nữa. Bồtát ngăn cản với lời khuyên "am /3 nguồn gốc của tai hoạ Cung điện rắn 
chúa (nãga) dưới đáy giếng bị phá vỡ, các con rắn lớn nỗi giận phun hơi độc phà ra giết chết tất cả 
trừ Bồtát. 

Bồtát lại còn được các thần rắn đặt lên xe ngọc ngà châu báu và đưa về đến nhà. 

Nận diện tiên thân. 

Rắn chúa nay là Đức Xálợiphất”). 

24- Bổïn sự Kakkãru (chuyện Thiên hoa Kakkãru). 

Duyên sự: 

Khi hai vị Thượng thủ thinh văn mang 500 tân Tỳkhưu Vajji về với Giáo đoàn, Tôn giả 
Devadatta đã tức gận, ói máu tươi. 

Câu chuyện. 

Kinh thành Balanai có một lễ hội lớn để mọi người trong kinh thành vui chơi. 

Có bốn vị Thiên thần từ cối Tãvatimsa (Ba mươi ba) đem vòng thiên hoa &a4&Zru đến dự, mùi 
hương của thiên hoa làm thơm khắp cả kinh thành. Dân chúng xôn xao về các Thiên thần xuất hiện 
cùng vòng thiên hoa. 

Được hỏi xin thiên hoa, Thiên thần nói thiên hoa này chỉ xứng những ai trong cối người có được 
những đức hạnh như thế này... như thế này... 

Một giáo sĩ nói dối ông có đủ đức hạnh như thế và được đặt một vòng hoa lên đầu, rồi các 
Thiên thần biến mất, đầu ông bị đau nhức khốc liệt, ông muốn gở tràng hoa xuống nhưng không 
được. 

Thấy giáo sĩ đau đớn suốt bảy ngày, vua muốn cứu ông nên mở lễ hội thứ hai như lễ hội trước 
để Thiên thần tới dự. 

Bấy giờ vị giáo sĩ thú nhận đã nói dối, sau khi quở trách giáo sĩ, các thiên thần gở vòng hoa 
khỏi đầu giáo sĩ, rồi trở về thiên giới. 

Nhận diện tiên thân. 


Tôn 


()- 1A, Chuyện số 164. 
)- JA. Chuyện số 187, 
G)_ 1A, Chuyn số 256. 
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Vị Giáo sĩ nay là Tôn giả Devadatta, vị Thiên thân thứ I nay là Đức Mahã Kassapa, vị thứ Iï nay 
là Đức Mụckiềnliên, vị thứ III nay là Đức Xálợiphất, vị Thiên thần trưởng nay là Đức Thế Tôn®), 

25- Bổn sự Kuruiiga (con nai núi). 

Duyên sự: 

Tôn giả Devadatta âm mưu sát hại Đức Thế Tôn. 

Câu chuyện. 

Trong một khu rừng có ba con vật kết bạn với nhau là: Con nai núi, chim gõ kiến và con rùa. 
Một đêm nọ con nai núi mắc bây gã thợ săn, rùa ra công cắn đứt dây bẫy còn chim gõ kiến đập 
cánh vào mặt gã thợ săn, tạo điềm xấu để ngăn cản gã vào rừng. Khi gã thợ sẵn vào rừng thì nai 
thoát nạn, nhưng rùa bị gã thợ sắn bắt bỏ vào bao, nai giã vờ bị què chân đi cà nhắc dụ gã thợ săn 
đi sâu vào rừng, xa chỗ rùa đang bị nhốt, rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ rùa, mang bao chứa rùa 
chạy vào rừng, dùng sừng (gạc) phá bao cứu được rùa. 

Nhận diện tiên thân. 

Gã thợ săn nay là Tôn giả Devadatta, rùa nay là Đức Mụckiềnliên, chim gõ kiến nay là Đức 
Xálgiphất, nai núi nay là Đức Thế Tôn!?), 

Bổn sanh này được khắc trong Bharhut Stupa?). 

26- Bổn sự Kundakakucchisindhava (Ngựa quý ăn cám gạo đỏ). 

(Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp tập 5). 

27- Bổn sự' Vyaggha (chuyện con cọp). 

Xem phần sau. 

28- Bổn sự Tïttira(chuyện gà Gô). 

Duyên sự: 

Các Tỳkhưu bàn về sự ám hai Đức Thế Tôn của Tôn giả Devadatta. 

Câu chuyện. 

Một vị giáo sư nổi tiếng ở kinh thành Balanai lui về sống ẩn dật và dạy học tại nhà. Học trò ông 
đến từ mọi phương và đem tới ông rất nhiều lễ vật. 

Vị giáo sư có nuôi con gà Gô, gà nghe ông dạy học thuộc lòng ba tập Vệđà, khi vị Giáo sư chết, 
các học trò than khóc vì không còn ai có khả năng dạy họ ba tạng Vệđà. 

Gà Gô cho biết "đã thuộc lòng ba tạng Vệđà” và gà Gô dạy cho họ. 

Một hôm, gà Gô bị ẩn sĩ ác độc giết chết; ông còn giết luôn con cắc kè nhỏ và con bò. Gà gô có 
hai bạn là con sư tử và con cọp; cọp đã giết chết ẩn sĩ ác độc. 

Nhận diện tiền thân. 

Ẩn sĩ ác độc nay là Tôn giả Devadatta, cắc kè nay là Thánh nữ Alahán Kisägotami, cọp nay là 
Đức Mụckiềnliên, sư tử nay là Đức Xálợiphất, vị giáo sư nay là Đức Mahã Kassapa, gà Gô thông thái 
nay là Đức Thế Tôn'?. 

29-Bổn sự Vannaroha (chuyện Sắc đẹp). 

Duyên sự: 

Một người đàn ông sống nhờ tàn thực của hai vị Thượng thủ, thấy hai vị Thượng thủ thân tình 
với nhau, ông khởi ý "có thể nào làm cho hai vị này bất hòa không?”. 

Y đến Đức Xálgiphất dèm pha Đức Mụckiềnliên, rồi đến Đức Mụckiênliên dèm pha Đức 
Xálợiphất. Hai vị Thượng thủ đã đuổi y. 

Câu chuyện. 

Sư tử Sudãtha và cọp Subahu là hai bạn thân, có con chó rừng sống bằng thịt ăn thừa của sư 
tử và cọp. 

Một hôm chó rừng muốn ăn thịt cọp hay thịt sư tử, nên nói đâm thọc rằng sư tử bị cọp chê 
không bằng một phần mười sáu sắc đẹp của cọp, và ngược lại, cọp bị sư tử chê cũng như vậy, để 
hai con giết chết lần nhau. ' 

Cả sư tử và cọp khám phá ra âm mưu của chó rừng, chó rừng phải bỏ rừng đi chỗ khác. 

Nhận diện tiên thân. 

Chó rừng nay là gã đàn ông ăn tàn thực, sư tử nay là Đức Xálợiphất, cọp nay là Đức 
Mụckiềnliên®). 

30- Bổn sự Kurudhamma (Pháp Kuru). 


(- JA, Chuyện số 326. 

()- 1A. Chuyện số 206. 

)~ Cunningham: p. 67 và PI. xxvii. 9. 
_ 1A. Chyện số 438. 

)- JA, Chuyện số 361. 
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Duyên khởi 
_ Có hai Tỳkhưu tắm tại sông Aciravati, trong lúc đứng trên bờ sông phơi khô mình, thấy hai con 
ngồng trời. Hai vị cá xem ai liệng trúng mắt ngồng, một vị ném hòn đá xuyên qua mắt của một con 
ngồng, ông bị bạch trình lên Đức Phật. 

Câu chuyện. (Chi tiết từng vị sẽ được trình bày ở những tập sau, ở đây chỉ nêu lên chỉ tiết tiền 
thân của Đức Xálợiphất). 

Một thời Bồtát là vua xứ Kuru có kinh thành là Indapatta, Ngài là con của tiên hoàng 
Dhanañjaya. Vua xứ Kuru giữ gìn pháp Kuru tức là "giữ năm giới”. 

Cả Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, phó vương, tế sư, người đánh xe, người đo ruộng, vị trưởng 
giả, người giữ kho lương thực, người gác cổng thành, cả cô kỹ nữ đều giữ pháp Kuru. Nhờ đó, xứ 
sở trù phú và dân chúng an lạc. 

Bấy giờ, xứ Kalinga bị hạn hán và thiếu lương thực. Theo lời bàn của các quan, vua xứ Kaliñga 
cử 8 Bàlamôn đến vua Kuru mượn voi Añjanavasabha để cầu mưa, vì vương tượng này có tài làm 
mưa. 

Nhưng mưa không rơi xuống xứ Kaliñga, dân chúng xứ Kaliñga nghĩ rằng xứ Kuru thịnh vương 
vì thần dân xứ Kuru giữ pháp Kuru. 

Thế là vua xứ Kalihga cử đoàn sứ giả đi tìm xem pháp Kuru là gì?. Đoàn sứ giả đến từng người 
và ghi lại từng pháp ấy. Theo lời tấu trình, được biết dân xứ Kuru hành trì rất nhiệt tâm. 

Vua xứ Kaliñga cùng thần dân trong quốc độ Kaliñga thực hành pháp Kuru và mưa đến xứ 
Kaliñga. 

Trong Bổn sự này, tiền thân Đức Xálợiphất là vị trưởng giả. Chỉ tiết như sau: 

Khi đoàn sứ giả đến hỏi trưởng giả về pháp Kuru, trưởng giả cho biết "tôi có thực hành pháp 
Kuru, nhưng không được trong sạch”, nguyên nhân là: 

Một hôm ra thăm đồng, trưởng giả thấy một chùm lúa chín, ông túm chùm lúa chín ấy cột vào 
một chùm lúa khác, chống đở hai chùm lúa bằng một cây gậy. 

Trưởng giả chợt suy nghĩ "ta phải đóng thuế ruộng cho Đức vua, nhưng ta đã lấy đi một túm 
lúa từ thửa ruộng chưa chín, như thế ta đã phạm vào giới trộm cắp. Chắc chắn ta đã phá vỡ pháp 
Kuru rồi”. 

Trưởng giả cho đoàn sứ giả biết như thế, đoàn sứ giả nói: "Ngài không cố ý trộm cắp, thì không 
thể kết tội '+rộm cắp”. Nhưng chỉ việc sơ ý ấy mà Ngài còn áy náy thì làm sao Ngài có thể rơi vào 
"cố ý trộm cắp”. 

Nhận diện tiên thán. 

Hoàng thái hậu nay là Hoàng hậu Mahã Mãyã, Hoàng hậu nay là mẹ của Lahâula (Rãhulamätä), 
phó vương nay là Trưởng lão Nadapandita, vị Tế sư nay là Đức Mahã Kassapa, người đánh xe nay 
là Đức Anuruddha, vị trưởng giả nay là Đức Xálợiphất, người giữ kho lương thực nay là Đức 
Mụcœkiềnliên, người đo ruộng nay là Đức Mahä Kaccäna, người gác cổng thành nay là Đức Punna 
Matãniputta và nàng kỹ nữ nay là Thánh nữ Alahán Uppalavannä°'. 

Sau khi khiển trách Tỳkhưu giết ngỗng trời, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

362- Hatthasamyato pãdasamyato; vãcãsamyato samyatuttamo. 

Ajjhattarato samahito; eko santusito tamahu bhikkhum. 

"Wgười chế ngư tay chân; chế ngự lời và đầu. 

Vui thích nội thiền định; độc thân biết vừa đủ. 

Thật xúng goi Tÿkhưu”(HT.TMC dịch)? 

Cũng do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Salitaka. 

*Bổn sự Sãlitaka (Nghề búng sỏi). 

Câu chuyện. 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, có một Tế sư ham nói nhiều. 

Ngoài thành Balanai, một người què có tài búng sỏi chính xác đến đổi có thể cắt lá cây bàng 
thành nhiều hình con vật khác nhau. 

Vua Brahmadatta muốn nhờ người què chữa bệnh "ham nói nhiều” của Tế sư. 

Người què ngồi sau màn có khoét một lổ nhỏ, khi vị Tế sư tranh nói, người què búng viên phân 
dê khô vào miệng Tế sư, vị Tế sư vì ham nói nên nuốt cục phân dê vào bụng để tiếp tục nói. 

Khi hết phân dê, vua Brahmadatta nói: 

- Này Tế sư, vì ham nói mà ông đã nuốt rất nhiêu phân dê. 

Từ đó về sau Tế sư im lặng, không dám ham nói nữa. 


)- JA. Chuyện số 276. 
)- DhpA. Câu số 362. 
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Đứ vua Brahmadatta ba cho người què 4 ngôi làng để thu thuế, lợi tức hằng năm là bốn ngàn 
đồng vàng. 

Nghe vậy, một Đại thần hiền trí đến thưa với vua Brahmadatta rằng: 

- Các bậc hiền trí ở đời cần phải học, chỉ có nghề búng sỏi mà người què được vinh hiển. 

Nhận diện tiên thân. : 

Người què nay là vị Tỳkhưu búng sỏi giết ngồng trời, vua Brahmadatta nay là Đức Ananda, đại 
thần hiền trí nay là Đức Thế Tôn), 

Đhụ truyện. 

Một người khác thấy anh què chỉ có tài búng sỏi mà vinh hoa phú quý, anh tìm đến người què 
để học nghề búng sỏi. 

Khi thành tài, muốn thử nghệ thuật búng sỏi của mình, gã búng sỏi vào lổ tai của vị Phật Độc 
giác. Vị Phật Độc giác viên tịch, anh búng sỏi rơi vào địa ngục Atỳ. 

Gã búng sỏi ấy nay là Tỳkhưu Sunakkha thị giả của Đức Thế Tôn (đã nói ở tập 3 ). 

31- Bổn sự Abbhantaramba (cây xoài Chính trung). 

Xem phần sau. 

32- Bổn sự Supatta. 

Xem phần sau. 

3.3- Bổn sự Cullakãlinga (Tiểu vương Kälihga)!?). 

34-Bổn sự Sayha (Quốc sư Sayha). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu đikhất thực trong thành Xávệ, trông thấy một thiếu nữ xih đẹp, tâm bị cảm dục, 
thối thất tinh tấn. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bôtát sanh là con của vị Tế sư của vua Brahmadatta, trị vì kinh thành Balanai. Bồtát 
và Thái tử cùng đi học chung tại thành Takkasilã. 

Khi Thái tử lên ngôi, Bồtát ly gia lên Hy Mãlạpsơn làm ẩn sĩ. Tân vương cử quan đại thần Sayha 
đi tìm Bồtát để về làm Tế sư. 

Nhưng Bồtát từ chối nói rằng `ta không cần danh vị này”. 

Nhận diện tiên thân. 

Tân vương nay là Đức Ananda, quan đại thần Sayha nay là Đức Xálợiphất”'. 

35- Bổn sự Pucimanda (cây Nimba) . 

Duyên sự: 

Đức Mụckiềnliên thấy tên trộm trốn nơi liêu của mình, Ngài đuổi tên trộm đi. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bồtát sinh làm thần cây Nimba trong nghĩa địa, có tên trộm mang đồ ăn cắp đến định 
nằm dưới gốc cây, thần cây Nimba đuổi y đi. 

Kế bên cây Nimba có cây bồđề, thần cây Bồđề hỏi "vì sao thần cây Nimba làm vậy?”, và được 
trả lời rằng nếu tên trộm bị phát giác, y sẽ bị đóng xiên bằng cây Nimba và như thế cây Nimba sẽ 
bị chặt mất đi một cành. 

Lát sau quân triêu đình đến, nhưng tên trộm đã cao bay xa chạy rồi. 

Nhận diện tiên thân. 

Thần cây Bồđề nay là Đức Xálợiphất. 

36-Bổn sự Khativãøi (Lời kham nhẫn). 

Duyên sự: ' 

Một vị Tỳkhưu trú trong Đại tự Kỳviên thường hay phân nộ. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bồtát sinh ra trong một gia đình trưởng giả ở Kãsi, có tên là Kundaka. 

Khi cha mẹ qua đời, Bồtát bố thí hết tài sản, xuất gia làm ẩn sĩ ở núi Tuyết. 

Một lần nọ Ngài xuống núi để tìm muối và dẫm, Ngài sống nơi vườn Ngự uyển, được vị tướng 
quân hộ độ. 

Một hôm, vua Kaläbu cai trị kinh thành Balanai cùng đoàn phi tần du ngoạn trong vườn Ngự 
uyển. Khi vua Kaläbu no say và ngủ mê, các cung tần đi ngao du,tỉnh giấc vua đi tìm các phi tần, 


thấy các nàng đang ngồi nghiêm trang nghe ẩn sĩ thuyết về "hạnh kham nhẫn”. Vua Kaläbu ra lệnh 


Œ)- 1A, Chuyện số 107. 
). Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
®)- JA. Chuyện số 310. 
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thử tánh nhẫn của ẩn sĩ bằng cách cho đánh ông hai ngàn roi gai, rồi chặt tay chơn, thẻo tai mũi 
của ông. 

Hành hình ẩn sĩ xong, vua Kaläbu bỏ đi, nhưng vừa khuất tầm mắt của ẩn sĩ, vua Kaläbu bị đất 
rút vào địa ngục Vô gián (Avicl). 

Nghe quân báo, vị tướng đến băng bó thương: tích cho ẩn sĩ và xin đừng giận hờn ai khác ngoài 
nhà vua. Ấn sĩ đọc kệ cầu mong cho vua được sống lâu và nói lên "tâm Ngài chẳng giận ai cả”. Ẩn 
sĩ cũg chết ngay trong ngày ấy. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua Kaläbu nay là Tôn giả Devadatta, vị tướng quân nay là Đức Xálợiphấtf. 

Kinh thường được kể như một ví dụ của sự tha thứ rộng lượng. Vị ẩn sĩ Kundaka còn được gọi 
là ẩn sĩ Khantivadit?). R 

Kinh còn cho thấy sự phẫn nộ có thể rơi xuống "người không có hiềm khích” và vì sao người 
phẫn nộ có thể đánh mất cơ hội thành công”. 

37- Bổï sự Marnsa (chuyện miễng thịt). 

Xem phần sau. : 

38- Bổï sự Kesava (Ấn sĩ Kesava). 

Duyên sự: - 

Vua Pasenadi (Patưnặc) thỉnh mỗi ngày 500 vị Tỳkhưu đến Hoàng cung thọ thực. 

Một hôm, người ta dâng đến vua Pasenadi nhiều trái cây rừng, vua bảo dâng đến các Tỳkhưu, 
nhưng không còn vị nào cả. 

Vua Pasenadi đi đến Đại tự Kỳviên bạch với Đức Thế Tôn về việc này, Đức Thế Tôn dạy: ` 7c 
ấn tốt nhút là thức ăn được cho với tỉnh yêu thương“ 

Câu chuyện. 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, bấy giờ Kesava là một ẩn sĩ khổ hạnh sống ở 
Himayã (HyMãlapsơn) với 500 đệ tử. 

Bấy giờ, Bồtát là Bàlamôn Kappa ở Kãsl, sau khi hoàn tất mọi nghiệp nghệ của dòng họ 
Bàlamôn, Ngài xuất gia làn ẩn sĩ theo Kevasa và trở thành đệ tử trưởng của nhóm đệ tử này. Một 
hôm ẩn sĩ Kesava cùng các môn đệ xuống núi để tìm muối và dấm. Đoàn ẩn sĩ vào trú trong vườn 
Ngự uyển của Đức vua trị vì kinh thành Balanai, được nhà vua ân cần tiếp đón. 

Sau mùa mưa, các ẩn sĩ xin trở về núi Tuyết, riêng ẩn sĩ Kesava được vua Brahmadatta mời ở 
lại. Vì sống một mình và nhớ các môn đệ, ẩn sĩ Kesava lâm bệnh mà năm ngự y không chửa trị 
được. 

Vua cử quan đại thần Nãrada đưa ẩn sĩ Kesavavề núi Tuyết, vừa thấy ẩn sĩ Kappa, Kesavahết 
bệnh ngay, dầu thuốc ông dùng chỉ gồm có cháo gạo rừng. 

Nhận diện tiên thán. 

Vua Brahmadatta nay là Đức Ananda, quan đại thần Nãrada nay là Đức Xálợiphất, ẩn sĩ Kesava 
nay là Phạm thiên Bakat?, 

Ẩn sĩ Kesava có khi được gọi là Kesi®), 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhaamapada atthakathã), vua Pasenadi (Patưnặc) tự mình cúng 
dường đến các Tỳkhưu 7 ngày, đến ngày thứ 8 vua Pasenadi bị bệnh, quên cả các Tỳkhưu, nên các 
Tỳkhưu không còn được ai lo lắng vật thực nên không đến hoàng cung nữa, trừ Đức Ananda. 

Mặt khác, câu chuyện của ẩn sĩ Kesava cũng khác bản Sớ giải kinh Bổn sanh này. Theo Sớ giải 
kinh Pháp cú: Kesava là vị vua từ bỏ vương quyền, xuất gia làm ẩn sĩ, 500 tùy tướng cũng xuất gia 
làm đệ tử, Kappaka là thị giả của ẩn sĩ Kesava. 

Trú trong vườn Ngự uyển của vua Brahmadatta chỉ đôi ba ngày, nhóm ẩn sĩ điếc tai vì tiếng voi, 
ngựa ... nhóm ẩn sĩ để thị giả Kappaka ở lại hầu thầy. 

Chẳng bao lâu, ẩn sĩ Kappaka cũng chịu không nỗi tiếng ồn ào, cũng trở vê núi Tuyết với nhóm 
ẩn sĩ và ẩn sĩ Kesava bị bịnh vì nhớ các đệ tử. 

Phần sau giỗng như Sớ giải kinh Bổn sự. 

Nhận diện tiên thân.. 

Vua Brahmadatta nay là Đức Mụckiềnliên, quan đại thần Nãrada nay là Đức Xálợiphất, thị giả 
Kappaka nay là Đức Ananda, ẩ sĩ Kesava nay là Đức Thế Tôn®!), 


()- JA, Chuyện số 303. 

. DhpA. ¡. 126; KhpA. 149; 1A. ¡. 46; JA. iii. 178; 1A. vi. 257; BuA. 51. 
6)- JA,v, 113, 119. 

®- 1A. Chuyện số 346. 


É®)_ JA, ii, 144, 362. 
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39- Bổn sự Kãrandiya'?. 

40-Bổï sự Nandiyarmiøa (Nai chúa hoan hỷ). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu có hiếu với mẹ, được Đức Thế Tôn khen ngợi. 

Câu chuyện. 

Vua xứ Kosala rất ham thích săn bắn, bấy giờ Bồtát là nai chúa Nandiya rất hiếu thảo với cha 
mẹ. Các cuộc đi săn của vua Kosala cùng tùy tùng đông đảo làm hư hao mùa màng của thần dân 
rất nhiều, dân chúng cùng nhau lập khu lâm viên Añjana, trong lâm viên họ đào một hồ nước lớn, 
chung quanh lâm viên là tường rào sắt có một cổng đi vào mà thôi. 

Họ xua đuổi nai vào lâmviên để vua Kosala săn bắn, tránh thiệt hại tài sản của họ, nai chúa 
Nandiya cùng cha mẹ chạy trốn vào một bụi cây, nhóm chúng đi đến gần bụi cây, nai chúa bảo cha 
mẹ ở yên còn nai chúa chạy ra, dân chúng tưởng trong bụi cây chỉ có một con nai nên không đến, 
họ xua nai chúa vào lâm viên Añjana. - 

Nai chúa bàn với đàn nai rằng *mỗi khi vua Kosala đi săn, một con nai đến phiên mình phải nạp 
mạng,để tránh thiệt hại cho đàn nai vì phải chết vô ích”. 

Nai cha mẹ của nai chúa Nandiya nhớ con, đứng bên vệ đường, thấy một Bàlamôn đi trên 
đường, nai cha mẹ nhắn ông đến lâm viên, bảo nai Nandiya nhảy rào về thăm cha mẹ. 

Nghe Bàlamôn nhắn tin này, nai chúa Nandiya nói rằng: "Vì ăn cỏ và uống nướvc trong vườn 
này, nên nhớ ơn vua Kosala, không thoát thânn chờ đến phiên mình nạp mạng cho vua, nai chúa 
muốn mang lợi ích đến đàn nai và vua Kosala, vì đã cung cấp thức ăn cho đàn nai”. 

Lúc tới phiên mình, không sợ hãi nai Nandiya xuất hiện với tâm từ ái, tâm từ ái này khiến vua 
Kosala không thể buông tên, trái lại, ông cho nai Nandiya một ước nguyện, nai Nandiya ước an lạc 
cho mọi chúng sinh. 

Sau đó, vua Kosala bỏ đường ác và cai trị vương quốc theo chánh pháp. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Kosala nay là Đức Ananda, Bàlamôn mang tin nay là Đức Xálợiphất, nai Nandiya nay là Đức 
Thế Tôn”), 

41- Bổ sự Setaketu (Bàlamôn Setaketu). 

Duyên sự: 

Có vị Tỳkhưu trong Giáo pháp này, sống lợi dưỡng bằng cách lừa gạt người khác. 

Câu chuyện. 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là vị Giáo sư thông thái, có 500 đệ tử, 
trong đó Bàlamôn phương Bắc Setaketu là đại đệ tử. 

Bàlamôn Setaketu rất tự hào về giai cấp của mình. 

Một hôm, Setaketu cùng các bạn ra khỏi thành để tắm sông, khi trở về thấy một người nô lệ 
(Candäla), Setaketu bảo Candäla phải đi phía dưới gió của mình, nhưng người Candäla không đồng 
ý và thách thức Setaketu đáp câu hỏi của Candäla. 

Candala hỏi các phương hướng là gì? Setaketu đáp là Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Người Candäla nói "không phải”, rồi kẹp Setaketu giữa đôi chân của mình. 

Setaketu vê bạch với thây, vị giáo sư nói: "Bốn phương hướng ấy là cha mẹ, thầy, gia chủ, và 
trạng thái vô ưu, lạc nípbàn”. 

Về sau, Setaketu đi học ở Takkasilä, thành tài Setaketu đi du hành để học tập thêm nghệ thuật, 
đến một ngôi làng biên địa, Setaketu gặp 500 đạo sĩ khổ hạnh, Setaketu xuất gia với 500 đạo sĩ ấy. 
Rồi trở về thành Balanai với 500 đạo sĩ. 

Setaketu đi khất thực trong hoàng cung, được vua Brahmadatta hoan hỷ, mời trú trong Ngự 
uyển. Một hôm, vua Brahmadatta cho biết sẽ đến viếng các đạo sĩ khổ hạnh, Setaketu triệu tập các 
ẩn sĩ thông báo nhà vua đến viếng, và yêu cầu họ giả tu khổ hạnh (như nằm giường gai, chịu đựng 
năm ngọn lửa ...), vì một lần được vua kính trọng sẽ sống sung sướng cả đời. 

Vua Brahmadatta tin nhưng vị Tế sư thì không, vị Tế sư khuyên Setaketu và các đạo sĩ khổ 
hạnh trở về làm cư sĩ và vô triêu phục vụ vua. 

Nhận diện tiên thân. 

St ho nay là vị Tỳkhưu lừa dõi, Candäla nay là Đức Xálợiphất, vị Giáo sư nay là Đức Thế 
Tôn”. 


Œ)- DhpA. Câu số 47. 

2). Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
®)- 1A. Chuyện số 385. 

- 1A. Chyện số 377. 
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42- Bổn sự Kharaputta (chuyện con lừa). 

Duyên sự: 

Một Tỳkhưu bị vợ cũ quyến rũ nên thối thất tinh tấn. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, Vua Senaka trị vì kinh thành Balanai, vua có cứu mạng một Xà vương (nãga) khỏi tay 
bọn thanh niên đang vây đập. Để tạ ơn cứu tử, Xà vương dâng lên vua nhiều châu báu và một 
cung nữ Rắn (Nãga), Xà vương còn biếu vua câu thần chú để gọi cung nữ Rắn khi không thấy nàng 
bên cạnh. 

Một hôm vua Senaka cùng cung nữ Rắn du ngoạn trong Ngự uyển, vốn tham dục vô độ, cung 
nữ thấy con rắn nước dưới hồ sen, bèn hoá thành rắn bò xuống hồ làm tình với rắn nước. 

Thấy vắng cung nữ Rắn, vua Senaak đọc thần chú, thấy việc làm xấu xa của cung nữ Rắn, vua 
Senaka trừng phạt tội tà hạnh, đánh cung nữ Rắn bẳg một roi tre. 

Cug nữ Rắn tức giận bỏ về thế giới Nãga và phao vu vua Senaka ngược đãi mình. 

Xà vương ra lệnh cho bốn thanh niên Rắn (nãga) vào nôi cung giết vua, bằng cách phun hơi 
độc từ mũi. 

Bốn thanh niên rắn đi vào nội cung ẩn vào một nơi, bấy giờ vua kể cho Hoàng hậu nghe sự 
việc xảy ra ngoài Ngự uyển. Nghe được câu chuyện, bốn thanh niên Rắn trở về trình lại Xà vương. 
Để chuộc lỗi, Xà vương tặng Vua Senaka câu thần chú "nghe được mọi thứ tiếng trên thế gian”, với 
điều kiện "nếu vua truyền thần chú này cho ai, vua phải nhảy vào lửa chết”. 

Nhờ có thần chú, vua Senaka nghe nhiều chuyện buồn cười của loài ong, kiến ... 

Nghe vua cười, Hoàng hậu hiếu kỳ theo hỏi, vua Senaka cho biết "có thần chú nghe được tiếng 
nói loài vật”, Hoàng hậu đòi vua truyền thần chú cho bà. 

Bị mãnh lực nữ nhân thôi thúc, vua đành chấp nhận và ngự lên vương xa, đi vào Ngự viên để 
nhảy vào lửa sau khi truyền thần chú cho hoàng hậu. 

Ngay lúc ấy, ngai vàng của thiên chủ Sakka (Đếthích) nóng lên, Ngài nhìn xuống cõi người, thấy 
được việc này, liền cùng thiên hậu Sujãtã xuống nhân giới, hoá làm hai con dê đón đầu vương xa 
của vua Senaka, hai con dê giả như sắp làm tình trước mặt các con ngựa Sindhu đang kéo vương 
xa. 

Ngựa Sindhu mắng dê ngu xuẩn và vô liêm sỉ, dê bảo ngựa còn ngu xuẩn hơn vì đang kéo xe 
cho một vị vua ngu ngốc, vua Senaka nghe được câu chuyện giữa dê và ngựa, liên hỏi kế. 

Dê đề nghị vua bảo với Hoàng hậu rằng Ngài sẽ truyền chú cho với điều kiện bà phải chịu trăm 
roi lên lưng không được kêu la. Vì quá ham mê thần chú, Hoàng hậu ưng chịu, nhưng vừa bị hai roi 
bà kêu la và không còn muốn được thần chú nữa. 

Nhận diện tiên thán. : 

Vua Senaka nay là vị Tỳkhưu bị đắm nhiễm, Hoàng hậu nay là người vợ cũ, ngựa Sindhu nay là 
Đức Xálợiphất, thiên chủ Sakka nay là Đức Thế Tôn”'), 

Được biết có một vần kệ trong kinh này tìm thấy trong Mahäsutasoma jãtakat?). 

43- Bổn sự Mahãsutasoma. 

Sẽ trình bàytrong những tập sau. 

44- Bổn sự Dasarnnaka (Nuốt lưỡi kiếm). 

Duyên sự: 

Một Tỳkhưu bị vợ cũ quyến rũ nên thối thất tinh tấn. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, khi vua Maddava trị vì kinh thành Balanai, Bàlamôn Senaka sau khi học thành tài ở 
Takkasilãä, được cử làm Tế sư của vua Maddava. 

Tế sư Senaka có người con trai si mê hoàng hậu, vua Maddava ban hoàng hậu cho con trai 
Senaka 7 ngày, hai người si mê nhau nên trốn đi khỏi kinh thành. 

Vua Maddava buồn khổ, Tế sư Senaka thu xếp một lễ hội, trong lễ hội có màn biểu diễn "nuốt 
bảo kiếm Dasanna” để giáo hoá vua Maddava. 

Vua Maddava hỏi Đại thần Ayura: `Việc gì khó hơn là nuốt bảokiếm Dasanna?”. 

- Thưa đại vương, `là cho vật đáng hài lòng”. 

Vua Maddava suy ghĩ: "Ta đã cho Hoàng hậu đến con trai tế sư Senaka. Vậy ta đã làm một việc 
khó hơn nuốt bảokiếm Dasanna”.Sự buồn khổ của vua giảm bớt. 

Vua Maddava hỏi đại thần Pukkusa: 

- Việc gì khó hơn là "cho vật hài lòng?”. 


()_ JA, Chuyện số 386. 
)- JA, Chuyện số 537. 
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- Thưa đại vương *là cho mà không hối tiếc”. 

Vua suy nghĩ: "Ta cho Hoàng hậu đến con trai vị Tế sư, ta không có hối tiếc. Vậy ta đã làm 
một việc càng khó hơn”. Vua lại giảm bớt sầu khổ. 

Rồi vua Maddava hỏi Tế sư Senaka: 

- Việc gì khó hơn *cho mà không hối tiếc?”. 

- Thưa đại vương là "đã cho rồi không tiếc nuối”. 

Hiểu ý nghĩa của lời giải đáp, vua hết sầu não và sống an lạc trở lại. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua Maddava nay là Tỳkhưu thối thất tinh tấn; Ayuna nay là Đức Mụckiềnliên, Pukkusa nay là 
Đức Xálợiphất, Tế sư Senaka nay là Đức Thế Tôn), 

45- Bổn sự Sattubhasta (Túi da đựng bánh). 

Duyên sự: 

Các Tỳkhưu đàm luận về trí tuệ của Đức Phật. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, khi vua Janaka trị vì kinh thành Balanai, có một Bàlamôn già đi xin được một ngàn 
đồng, ông gửi cho một Bàlamôn giữ dùm, rồi tiếp tục đi xin. 

Khi Bàlamôn trở lại đòi ngàn đồng vàng, Bàlamôn kia đã xài hết nên gả con gái cho ông. Cô này 
vì còn trẻ nên không thỏa mãn tham dục, cô có tình nhân là một Bàlamôn trẻ tuổi. 

Có 16 việc không hề được thỏa mãn là: 

1- Biển không thỏa mãn với các dòng nước của sông. 

2- Lửa không thỏa mãn với các nhiện liệu. 

3- Vua không thỏa mãn với quốc độ của mình. 

4- Kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp. 

5-Nữ nhân không thỏa mãn với ba việc: Giao hợp, trang điểm và sinh con. 

6- Bàlamôn không thỏa mãn với Thánh kinh. 

7- Bậc trí không thỏa mãn với thiên định. 

8-Học giả không thỏa mãn với danh tiếng. 

9- Bậc ly tham không thỏa mãn với tinh cần. 

10- Người tinh tấn không thỏa mãn với nỗ lực. 

11- Người ham nói không thỏa mãn với chuyện trò. 

12- Nhà chính trị không thỏa mãn với hội họp. 

13- Người mộ đạo không thỏa mãn với việc phục vụ giáo hội. 

14- Người thích bố thí không thỏa mãn với sự bố thí. 

15- Người đa văn không thỏa mãn với sự nghe Pháp. 

16- Tứ chúng không thỏa mãn với việc yết kiến Đức Phật. 

Cô vợ trẻ của Bàlamôn già nói *cần nữ tỳ”, cô xúi Bàlamôn già đi xin để có tiền mua một nữ 
tỳ, cô sắm cho Bàlamôn già một túi da đựng lương thực. 

Bàlamôn già đi xin được 700 đồng, trên đường về, ông đến một bờ suối dùng bánh rồi đi đến 
suối uống nước, một con rắn ngửi mùi bánh đi vào túi da ăn bánh. Bàlamôn già uống nước xong, 
đến cầm túi da cột miệng túi, mang túi ra đi. 

Vị thần cây thấy vậy, thương tình cảnh báo rằng: *Này Bàlamôn, nếu ông nghỉ lại dọc đường 
ông sẽ chết; nếu ông về nhà vợ ông sẽ chết.” 

Lo âu, ông vừa đi vừa khóc, đến kinh thành Balanai, Bàlamôn già theo đại chúng đế n nghe Tế 
sư Senaka giảng pháp. - 

Vào thời ấy, Tế sư Senaka thường giảng pháp đến đại chúng mỗi tháng hai lần, vào ngày 
Uposatha (bốtát) mỗi nửa tháng, từ đức vua đến phó vương ... đều đến nghe pháp. Bàlamôn già 
trình lên vị Tế sư lời cảnh báo của vị thần cây, Tế sư hỏi mọi chuyện rồi nói rằng: 

- Trong túi da của ông có con rắn độc nằm trong đó. 

Tế sư cho người mở túi da,nhưng phòng ngừa rắn độc mổ trúng, rắn độc bò ra trước mắt đại 
chúng. 

Bàlamôn già đền ơn Tế sư số tiên 700 đồng, Tế sư hỏi: 

- Này Bàlamôn, ông làm gì được số tiền này? 

-Thưa Ngài, tôi đi xin. 

- VÌ sao ông phải đi xin tiền. 

Bàlamôn già thuật lại nguyên nhân mình đi xin, Tế sư hỏi: 


()- JA, Chuyện số 401. 
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- Vợ ông đã già hay còn trẻ. 

- Thưa Ngài, còn trẻ. 

Vị Tế sư hiểu ngay tà hạnh của cô vợ trẻ, Ngài cho Bàlamôn già thêm 300 đồng, dặn rằng 
"đừng mang về nhà, hãy chôn ở nơi nào đó”. 

Tuy làm theo lời dạy của vị Tế sư, nhưng ông nói cho cô vợ trẻ biết, thế là số tiên của ông bị 
tình nhân của cô vợ trẻ đào lấy mất. Bàlamôn già buồn khổ, đến yết kiến Tế sư, vị Tế sư cho thêm 
1000 đồng vàng, dạy rằng: 

- Này Bàlamôn, hãy tổ chức cúng dường đến các Bàlamôn trong 7 ngày, ông mời 7 Bàlamôn, vợ 
ông mời 7 Bàlamôn. Mỗi ngày mỗi người bớt đi một vị. 

Vào ngày thứ 7, vị Tế sư cho bắt hai Bàlamôn còn lại, Bàlamôn do cô vợ mời đều có mặt trọn 
vẹn 7 ngày. Thế là gã Bàlamôn này nhận tội dan díu với cô vợ trẻ và lấy trộm 1.000 đồng vàng của 
Bàlamôn già. 

Nhận diện tiền thân. 

FộtHMỘI) già nay là Đức Änanda, thần cây nay là Đức Xálợiphất, Tế sư Senaka nay là Đức Thế 
Tôn”. 

46- Bổn sự Mahãpaduma (Vương tử Liên Hoa). 

Duyên sự: 

Nàng Ciñcãmãnavikã vu khống Đức Phật thông gian cùng nàng. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bồtát là vương tử Paduma của vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, sau khi mẹ 
Ngài mạng chung, vua cha lập bà Hoàng thứ hai. 

Khi vua Brahmadatta ra biên cương dẹp loạn, vương tử được giao cho nhiệm vụ chăm lo Hoàng 
hậu. Hoàng hậu đắm say uy nghi của vương tử Paduma, muốn cùng vương tử ân ái, nhưng vương 
tử Paduma cự tuyệt. 

Khi vua Brahmadatta trở về, Hoàng hậu giả đau, rồi vu khống vương tử Paduma muốn cưởng 
hiếp nàng, nhưng không được nên đã đánh đập nàng. 

Vương tử Paduma bị vua Branmadatta ra lịnh ném xuống "vực của bọn trộm cướp”, bất chấp lời 
phản đối của thần dân. 

Vị thần nơi ấy cứu Vương tử và giao cho Xà vương nuôi dưỡng trong một năm. 

Sau đó, vương tử Paduma trở về nhân giới, xuất gia làm ẩn sĩ trú ở trong núi Tuyết. 

Về sau, một người thợ rừng tình cờ đi lạc vào thảo am của ẩn sĩ Paduma, phát giác vương tử 
còn sống, người thợ rừng báo tin đến vua Brahmadatta, vua cùng triều thần đi vào núi Tuyết tìm ẩn 
sĩ Paduma, nhưng ẩn sĩ từ chối trở về triều. 

Hỏi ra và biết rằng "Hoàng hậu đã vu khống vương tử”, vua Brahmadatta ra lịnh quăng nàng 
xuống "hố dành cho bọn cướp”. Từ đó vua Brahmadatta trị nước theo chánh pháp. 

hận diện tiền thân. 

Nàng kế mẫu nay là nàng Ciñcãmanavik3, vua Brahmadatta nay là Tôn giả Devadatta, vị thần nay 
là Đức Xálgiphất, vương tử Paduma nay là Đức Thế Tôn??, 

47- Bổn sự Kofisirmbali (Thần cây Gòn gai). 

Duyên sự: ' 

Có 500 Tỳkhưu trong Đại tự Kỳviên bị dục nhiễm chỉ phối. 

Câu chuyện. 

Một Kimxí điểu vươg (garuda) bắt được Rắn chúa, Rắn chúa quấn mình vào một cây đa, nhưng 
Điểu vương dùng sức bứng gốc đa đem cả cây đa lẫn rắn chúa bay đến chót cây Gòn gai 
(kofisirball 7). Tại đây Điểu vương moi bụng rắn chúa ăn mở, rồi quăng xác rắn với cây đa xuống 
biển. 

Trong cây đa có con chim nhỏ sinh sống, chim bỏ cây đa đến sống trên cây Gòn gai. Thần cây 
Gòn gai thấy vậy run rẩy toàn thân vì nghĩ con chim này sẽ thả phân nó lên mình, rồi các hạt trong 
phân sẽ lần hồi mọc thành cây lan tràn khiến nơi trú ẩn của Thần sẽ bị phá hoại. 

Biết được tại sao Thần cây run sợ, Điểu vương bèn đuổi con chim nhỏ đi. 

Nhận diện tiền thân. 

Điểu vương nay là Đức Xálợiphất, Thần cây Gòn gai nay là Đức Thế Tônổ), 

48- Bổn sự Indriya. 

Duyên sự: 


(- 1A, Chuyện số 402. 
- JA. Chuyện số 472. 
)- 1A, Chuyện số 412. 
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Một sadi đi khất thực chung với các vị Giáo thọ sư và Tế độ sư, không được cúng dường như ý, 
vì chỉ là một sadi trong hàng giáo phẩm. 

Bất mãn, Sadi trở về nhà người vợ cũ và được nàng thay cơm cúng dường hẩm hiu bằng các 
thứ ngon vật lạ. Bị quyến rủ, sadi muốn trở lại đời sống cư sĩ trước đây. 

Sadi trở về tịnh xá trả y bát cho thây Tế độ, các Ngài đưa Sadi đến yết kiến Đức Phật. 

Câu chuyện. 

Một thời, có một đạo sĩ khổ hạnh tên Nãrada, em của Kaladevala, đệ tử của đạo sư Jotipäla 
(còn được gọi là Sarabhanga), ẩn tu trên xứ núi Arañjara. h 

Cạnh trú xứ của Nãrada là bờ sông nơi mà các kỹ nữ thường xuống tắm để dụ dỗ người thích 
tham dục. 

Phải lòng một cô kỹ nữ, đạo sĩ Nãrada biếng nhác tu tập thiên, bỏ ăn và ốm o gầy mòn, biết 
bệnh của em mình, đạo sĩ Käladevala khuyên can, nhưng Nãrada không nghe; ông cũng không 
nghe các bạn đồng tu như Sãlissara, Mendissara và Pabbatissara. 

Sau cùng sư phụ Sarabhanga được thỉnh đến, đạo sĩ Nãrada hứa sẽ diệt ái dục của mình. 

Nhận diện tiên thân. 

Đạo sĩ Nãrada nay là Sadi thối thất, nàng kỹ nữ nay là người vợ cũ, Sãlissara nay là Đức 
Xálgiphất, Mendissara nay là Đức Mahã Kassapa, Pabbatissara nay là Đức Anuruddha (Analuật), 
Kãladevala nay là Đức Mahäã Kaccäna, đạo sư Sarabhañga nay là Đức Thế Tôn?'), 

Được biết với duyên sự này, Đức Phật còn thuyết thêm các Bổn sự: K2/ngina Jãtaka”, Rãdha 
J8taka”, Ruhaka Jðtaka'?, Kanavera Jãtaka”, Asarika Jãtaka'2 và Alambusã ãtaka(”). 

Indriya Jãtaka còn được dẫn trong Zmaviiãpa Jãtakz” nhưng mối liên quan giữa hai kinh 
không rõ; có thể là dẫn chứng của một kinh khác trùng tên. 

49- Bổn sự Atthasadda (Tám tiếng kêu). 

Sẽ trình bày trong những tập sau. 

50-Bổn sự Kanhadipãyana (chuyện Hắc nhân). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu thối thất tinh tấn. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, trong quốc độ Vamsa, vua Kosambika trị vì kinh thành Kosambi. 

Có hai Bàlamôn là Dipäyãäna và Mandavya, bố thí hết gia tài mình rồi lên Himayäã (Hymãlapsơn) 
sống đời khổ hạnh trong 50 năm. 

Sau đó, hai ẩn sĩ du hành đến kinh thành Balanai, trên đường hai ẩn sĩ ghé thắm một thân hữu 
thuở trước của Dipayäna, thân hữu này cũng có tên Mandavya, gia chủ tiếp hai ẩn sĩ rất chu đáo. 

Rồi hai ẩn sĩ đến kinhthành Balanai, sống trong một nghĩa địa gần kinh thành, thời gian sau ẩn 
sĩ DIpäyana trở lại nhà gia chủ Mandavya. 

Thế rồi, ẩn sĩ Mandavya bị hàm oan do tên trộm bị rượt chạy ngang nghĩa địa làm rớt gói đồ ăn 
trộm nơi ông ngồi, ẩn sĩ bị vua sai đem đóng cọc ngay không cần xét xử. 

Nhờ có thần lực ẩn sĩ Mandavya vẫn sống, nghe bạn bị gia hình, DIpayana đến viếng. Khi hỏi ra 
biết bạn mình không hành tà đạo, Dipãäyana ngồi xuống dước gốc cọc xiên bạn mình, máu của 
Mandavya rơi xuống thân vàng óng ánh của Dipäyana đóng thành cục đen, do đó được gọi là 
Kanha Dipayana (Hắc nhân Dipayana). 

Nghe vậy vua cho điều tra thực hư và biết được sự thật, vua ra lệnh phóng thích Mandavya, 
nhưng không làm sao nhổ cọc trên thân của Mandavya ra được, do đó ẩn sĩ có tên Äni Mandavya 
(Mandavya mang cọc). 

Thời gian sau, Dipäyana trở lại nhà của gia chủ Mandavya; tại đây ông cứu con của gia chủ là 
Yaññadatta bị rắn độc cắn lúc chơi đùa, nhờ phát nguyện "lời chân thật ”, cha mẹ của Yaññadatta 
cũng phát nguyện lời chân thật” để cứu con. 

Sau đó, ẩn sĩ Dipäyana nói "nguyên nhân mình không thật sự muốn làm ẩn sĩ”, nam gia chủ 
Mandavya nói "nguyên nhân vì sao mình không hoan hỷ khi bố thí”,người vợ của gia chủ Mandavya 


)- 1A. Chuyện số 423. 


Œ)- JA, ¡. 153 
6)- JA.¡, 495, 
Œ_ JA. ii, 113. 
G)- JA.iii, 58. 
()- JA, iii, 248. 
)_ JA.v, 152. 
®)- JA.ii, 443. 
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nói "nguyên nhân vì sao không thật thương yêu chồng”. Cả ba khuyên giải lẫn nhau, nguyện sửa 
đổi và ba người đều hoan hỷ. 

Nhận diện tiên thân. 

Gia chủ Mandavya nay là Đức Ananda, bà gia chủ nay là Thánh nữ Visäkhã, Yaññadatta nay là 
Ngài Rãhula, ẩn sĩ Ani Mandavya nay là Đức Xálợiphất, ẩn sĩ Kanha Dipäyana nay là Đức Thế Tôn”'), 

Nhân duyên của câu chuyện giống như trong Kusa Jãtaka, truyện còn được kể trong 
Cariyäpifaka (Hạnh tạng)”. 

51- Bồi sự Bilãrikosiya (Trưởng gia keo kiệt). 

Duyên sự: 

Có vị Tỳkhưu thực hành bố thí, chưa bao giờ ăn chén cơm đầy trừ khi đã chia phần đến người 
khác, ngay cả nước cũng không uống trước khi cho đến người khác. 

Câu chuyện. 

Một thời, Bôtát sinh làm một trưởng giả ở thành Balanai, từng xây dựng Bố thí đường và bố thí 
rất rộng rãi. Sau khi mạng chung tái sinh là Thiên chủ Sakka (Đếthích). Con Ngài theo gót cha và 
tái sinh là thiên tử Canda, cháu Ngài là thiên tử Suriya (đời thứ 3), rôi đến thiên tử Mãtali (đời thứ 
4) và thiên tử Pañcasikha (đời thứ 5). Đến đời thứ 6, là trưởng giả Bilärikosiya rất keo kiệt, đốt bỏ 
bố thí đường và không cho ai vật thực gì cả. 

Muốn chuyển hoá trưởng giả Bilarikosiya, Thiên chủ Sakka và các vị Thiên tử tổ phụ của 
Bilärikosiya giả dạng các Bàlamôn lần lượt đến khất thực nơi nhà trưởng giả Bilärikosiya. 

Bàlamôn thứ nhất bị đuổi, ông đọc hai vần kệ, nên được Bilärikosiya mời nhà, hứa cho ăn, tiếp 
theo Bàlamôn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng được Bilärikosiya cho vào và hứa cho ăn, 
sau khi nghe kệ giáo hóa của mỗi vị. 

Trưởng giả bảo nữ tỳ cho các vị lúa, các vị xin đồ ăn nấu chín, trưởng giả keo kiệt bảo lấy gạo 
dành cho bò ăn nấu chín, dâng cho các Bàlamôn. 

Các Bàlamôn giả vờ mắc nghẹn chết, hoảng sợ, trưởng giả Bilärikosiya bảo nữ tỳ bới cơm trắng 
vô chén các vị và phao rằng các vị tham ăn nên mắc nghẹn chết. 

Trước đám đông, các vị ngồi dậy chỉ cho thấy sự dối trá và keo kiệt của trưởng giả, rồi nói lên 
tông tích mình là tổ phụ mấy đời của Bilärikosiya. 

Bilärikosiya hối hận và từ dạo ấy trở thành một thí chủ rất rộng lượng. 

Nhận diện tiên thán. 

Trưởng giả Bilärikosiya nay là vị Tỳkhưu, thiên tử Canda nay là Đức Xálợiphất, thiên tử Suriya 
nay làÐức Mụckiềnliên, thiên tử Mãtalï nay là Đức Mahã Kassapa, thiên tử Pañcasikha nay là Đức 
Änanda, Thiên chủ Đếthích nay là Đức Thế Tôn”), 

52- Bổï sự Mahãmanigala (Điềm lành lớn). 

Sẽ trình bày trong những tập sau. 

53-Bổn sự Ghata (Trí già Ghata). 

Sẽ giải thích trong những tập sau. 

54- Bổn sự Samvara (Vương tử Samvara). 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu sau năm năm học Luật, vị ấy đi đến vùng biên địa của vương quốc Kosala thực 
hành mong chứng đắc thiền đinh, nhưngkhông chứng đắc nên thối thất tinh tấn, trở về Đại tự 
Kỳviên. 

Câu chuyên. 

Vương tử Samvara là con thứ 100 cũng là con út của vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai. 
Mỗi vương tử được giao cho một vị thầy dạy dỗ, thầy của vương tử Samvara là Bồtát. 

Mỗi vương tử khi thành tài đều được ban cho một lãnh địa. 

Theo lời thầy, vương tử Samvara không nhận lãnh địa, chỉ muốn ở kinh thành Balanai để phụng 
dưỡng vua cha. Vương tử Samvara chiếm được cảm tình của các đại thần cùng cư dân thành 
Balanai nhờ vâng theo lời thây dạy. 

Khi vua Brahmadatta mệnh chung, vương tử Samvara được tôn làm vua, 99 vương tử anh kéo 
quân về tranh chấp ngôi vua, vương tử Samvara nghe theo lời thầy, chia vàng ngọc trong cung nội 
thành 100 phần, gửi 99 phần đến các vương tử anh. 

Vương tử trưởng là Uposatha triệu tập các vương tử em lại nói: 


(- JA, Chuyện số 444. 
)- Cp. p, 99 
)- JA, Chhuyệ nsố 450. 
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- Chúng ta không thể thắng vương tử Samvara, mặt khác cây lọng trắng 9 tầng (biểu tượng của 
Đức vua) không thể chia cho 99 người. Lại nữa, Samvara là em của chúng ta, chúng ta không nên 
sát hại em để dành ngôi vua, vậy hãy để Samvara làm vua kinh thành Balanai. 

Tất cả đều đồng ý. 

Nhận diện tiên thân. 

Vương tử Samvara nay là vị Tỳkhưu thối thất tinh tấn, vương tử Uposatha nay là Đức 
XálgiphấtC). 

55- Bổn sự Samuddavãni7a (Thương nhân trên biển). 

Xem phần sau. 

56- Bổn sự Javannaharmsa (Thiên nga thần tốc). 

Duyên sự: 

Ví dụ về cung thủ. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là thiên nga chúa của đàn thiên 
nga 99 ngàn con ở núiở Cittakita. 

Vua Brahmadatta rất quý thiên nga chúa nên đi đến hồ Lạnh (Anotatta) kết giao với thiên nga 
chúa. 

Một hôm, có hai thiên nga trẻ muốn thử tốc độ của mình với mặt trời, dầu chim chúa đã cản 
ngăn. Để cứu hai thiên nga trẻ, chim chúa bay theo và vớt chúng khi chúng mệt lã. Sau đó chim 
chúa thử bay đua và thắng mặt trời. : 

Nghe vậy, vua Brahmadatta muốn thấy tốc độ bay của chim chúa và được chim chúa trình diễn 
cho vua Brahmadatta xem. 

Được hỏi có tốc lực nào nhanh hơn tốc lực của chim chúa chăng? Chim chúa đáp rằng "sự biến 
hoại của Tứ đại trong đời sống hữu tình còn nhanh gắp ngàn lần”. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Brahmadatta nay là Đức Änanda, thiên nga thứ I nay là Đức Mụckiềnliên, thiên nga thứ II 
nay là Đức Xálợiphất?). 

57- Bổn! sự Sarabhamiga (Nai chúa Sarabha). 

Duyên sự: 

Đề cập đến trí tuệ của Đức Xá lợiphất khi Đức Thế Tôn từ thiên giới ngự xuống cổng thành 
Sanñkassa. 

Câu chuyện. 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là nai chúa Sarabha. 

Vua Brahmadatta thích săn bắn nai, nai chúa được lùa đến gần vua, vua bắn trúng chúa nai 
nhưng chúa nai chạy thoát được. Vua Brahmadatta đuổi theo, không may rớt xuống hố, nai chúa 
trở lại cứu ông rồi thuyết giáo cho ông. 

Từ dạo đó, vua Brahmadatta ra chiếu buộc thần dân phái theo năm giới cấm. Vua Brahmadatta 
không tiết lộ chuyện xảy ra, nhưng qua sáu vần kệ ông đọc, vị Tế sư triều đình đoán biết câu 
chuyện 

Tế sư hỏi và vua Brahmadatta kể lại chuyện xảy ra trước đây. 

Nhiều nam nữ theo lời dạy của vua Brahmadatta, mệnh chung sinh về cõi trời khiến cối này 
ngày càng thêm đông. 

Một hôm, vua Brahmadatta đang luyện bắn cung, Thiên chủ Sakka xuất hiện, thuyết pháp nêu 
rõ công đức của lòng từ bi và Ngũ giới. 

Đoạn Thiên chủ hoá hiện ra con nai đứng trước bia, vua thấy nai không buông tên ra nữa. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Brahmadatta nay là Đức AÄnanda, vị Tế sư nay là Đức Xálợiphất, nai chúa Sarabha nay là 
Đức Thế Tôn”), 

58- Bổn sự Bhikhãpararnpara (Cúng dường đúng đẳng cấp). 

Duyên sự: 

Một điền chủ ở Sãvatthi (Xávệ) rất sùng đạo, để vinh danh Pháp, ông yết kiến Đức Phật và 
được dạy thỉnh Đức Änanda về nhà cúng dường thực phẩm với ba y. 

Đức Ananda cúng dường y đến Đức Xálợiphất, Đức Xálgiphất cúng dường y đến Đức Thế Tôn. 

Câu chuyện. 


()- JA, Chyện số 462. 
). 1A, Chuyện 476. 
0- 1A, Chuyện số 483. 
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Thuở xưa vua Brahmadata trị vì kinh thành Balanai. Vua Brahmadatta cùng vị Tế sư cải trang du 
hành trong dân chúng để tìm lỗi của mình. 

Đến một làng biên địa, vị điền chủ ở đây hoan hỷ với oai nghi của Đức vua, mang đến cho vua 
một bát cơm thượng vi. Vua trao cơm cho vị Tế sư, Tế sư trao cho nhà tu khổ hạnh, vị đạo sĩ khổ 
hạh cúng dường cơm đến Đức Phật Độc giác, Đức Phật Độc giác dùng cơm. 

Vị điền chủ ngạc nhiên, hỏi lý do và được trả lời rằng theo tuần tự, mỗi vị đều có đức hạnh cao 
hơn vua Brahmadattat'. 

59- Bổn sự Mahã Ukkusa (chuyện chim Ưng chúa). 

Duyên sự: 

Trong thành Xávệ, có một người nam là con cháu của một dòng tộc danh tiếng nhưg đã bị suy 
tàn. Chàng trai này cầu hôn với một nữ nhân sang trọng, nàng hỏi: 

- Anh có bạn bè thân thích để trợ giúp khi hữu sự chăng? 

- Không có. 

- Vậy anh hãy đi kết giao với bạn hữu đi. 

Chàng trai làm theo lời cô gái, trước tiên anh giao du với bốnngười giữ cổng thành, rồi những 
nhà thiên văn, những quý tộc trong triều ... ' 

Chàng trai lại giao thiệp các vị Tỳkhưu, được Đức Ananda tiếp dẫn đến Đức Thế Tôn. Sau khi 
nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn, gia đình chàng xin nương nhờ Tam bảo, chàng có mỹ hiệu là 
Mitta gandhaka (người có nhiều bạn hữu”. 

Và vua Pasenadi tổ chức hôn lễ cho chàng cùng cô thiếu nữ. Trong tiệc cưới chàng nhận rất 
nhiều tặng phẩm từ vua cho đến thường nhân. 

Vào ngày thứ 7, hai vợ chồng tổ chức cúng dường đến Đức Phật cùng 500 Tỳkhưu thật trong 
thể. Sau buổi lễ cúng dường, Đức Thế Tôn an trú hai vợ chồng vào Thánh quả Dự lưu. 

Các Tỳkhưu bàn luận rằng: *Mitta gandhaka nhờ nghe theo lời vợ phát sinh hiều tài sản”. Do 
duyên sự này Đức Thế Tôn thuyết lên câu chuyện quá khứ. 

Câu chuyện. : 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai. Ở vùng biên địa có cái hồ rộng lớn. 
phía Nam hồ là nơi cư trú của chim Ưng trống, phía Tây hồ là nơi cư trú của chim Ưng mái, phía 
Bắc hồ là nơi cư trú của sư tử chúa, phía Đông hồ là nơi cư trú của Đại bàng chúa, có con rùa lớn 
sống trên đảo nhỏ ở giữa hô. 

Chim Ưng trống đến hỏi chim Ưng mái làm vợ, theo lời đề nghị của chim Ưng mái, chim Ưng 
trống đi kết giao với sư tử, Đại bàng và rùa, để phòng bất trắc. 

Hai vợ chồng chim Ưng làm tổ trên cây Kambada ở giữa đảo nhỏ trong hồ, và sinh được hai 
chim Ưng con. - 

Một hôm, nhóm dân làng đi sẵn, tới đảo nằm nghỉ, đốt củi để ung ruồi muỗi, khói làm chim non 
khó chịu nên kêu chim chíp. Nghe tiếng chim non, nhóm dân làng toan bắt chúng ăn thịt. Thấy 
nguy, chim mái bảo chim trống cầu cứu với bạn. 

Đại bàng dùng cánh quạt nước từ hồ văng lên dập tắt lửa, rùa con cùng rùa cha mang bùn đến 
dập tắt ngọn lửa còn sót lại. Nhóm dân làng thấy con rùa lớn, dùng dây trói rùa cha, nhưng bị rùa 
cha kéo xuống hồ. Tiếp theo, sư tử tới rống lên, khiến nhóm dân làng bỏ chạy. 

Từ đó về sau, tất cả sống trong tình bằng hữu đến trọn đời. 

Nhận diện tiên thân. 

Hai chim Ưng nay là hai vợ chồng Mitta gandhaka, rùa con nay là Ngài Lahầnla, rùa cha nay là 
Đức Mụckiềnliên, Đại bàng nay là Đức Xálợiphất, sư tử chúa nay là Đức Thế Tôn”?), 

60- Bổn sự  Pafĩcuposatha (chuyện 5 vị thực hành Bốtát giới). 

Duyên sự: 

Trong thành Xávệ có 500 cận sự nam là người chuyên tâm thực hành "Bát quan 
giới”(uposathasila), tức thọ trì 8 giới trong những ngày bốtát. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vỉ kinh thành Balanai. Bồtát là vị ẩn sĩ trong khu rừng là ranh 
giới thiên nhiên của hai vương quốc Magadha (Makiệtđà) và Malla. 

Bồtát là vị đạo sư của bốn con vật sống hài hhòa với nhau trong khu rừng ấy, đó là: Chim bồ 
câu, rắn, chó rừng, và gấu. 

Một lần nọ, chim Bồ câu cùng vợ đi tìm mồi, chim Bồ câu mái bị chim Ưng bắt giết chết ăn thịt, 
chim trống sầu khổ vì thương nhớ chim Bồ câu mái, chợt chim trống suy nghĩ `ta đã bị ái luyến xâm 


()_ JA, Chuyện số 496. 
)- JA. Chuyện số 486. 
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chiếm, ta phải nhiếp phục tham ái này”. Chim trống bỏ việc đi tìm mồi, đến nơi thảo am của ẩn sĩ, 
nằm xuống một bên để nhiếp phục tham ái. 

Con rắn trú trong hang nơi gò đất, có lần nó đi kiếm ăn, khi trở về thấy con bò dùng sừng hất 
đất nơi gò đất để vui chơi, rắn tức giận mổ chết con bò, nó hối hận rằng 'ta đã để sân hận xâm 
chiếm”, nó quay về thảo am của ẩn sĩ, nằm xuống một bên để nhiếp phục sân hận. 

Con chó rừng đi tìm mồi, nó gặp được con voi đã chết, nó chui vào hậu môn con voi để ăn 
những phần mềm của thịt voi, chó rừng đi sâu vào bụng voi. nắng làm da voi khô lại, con đường 
thoát ra ngoài bị bít kín, chó rừng bị đau khổ trong bụng voi. 

Rồi một cơn mưa lớn rơi xuống làm da voi mềm ra, chó rừng theo đường hậu môn của voi thoát 
ra ngoài, thân thể nó đau đớn, bị tróc da ... Chó rừng suy nghĩ `ta bị tham ái xâm chiếm, nên bị 
đau khổ như thế này”, chó rửng đi đến thảo am nằm xuống một bên để nhiếp phục tham ái. 

Con gấu tìm vật thực, nó đi đến ngôi làng bên kia rừng thuộc vương quốc Malla, dân làng phát 
hiện con gấu, mang gậy gộc vũ khí tấn công con gấu, gấu tuy chạy thoát nhưng bị đánh đập rất 
đau đớn, gấu suy nghĩ: "Do lòng tham muốn, ta đã đi xa khỏi nơi an toàn, do vậy ta bị nhiều đau 
khổ”. Gấu đi đến thảo am, nằm xuống một bên để nhiếp phục tham muốn. 

Vị ẩn sĩ tự hào về dòng dõi Bàlamôn của mình, một vị Phật Độc giác muốn cảnh tỉnh ẩn sĩ, nên 
đi đến thảo am ngồi lên chỗ ngồi của ẩn sĩ. 

Ẩn sĩ đi tìm trái cây rừng trở vê, thấy vị Samôn ngồi trên chỗ ngồi của mình, tức giận mắng 
rằng "này Samôn đầu trọc hạ tiện kia, sao ngươi dám ngồi lên chỗ ngồi của ta”. 

- Ngươi là người thực hành hạnh ẩn sĩ, sao tâm lại tràn đầy kiêu mạn như thế? 

Vị Độc giác Phật bay lên hư không trở về núi Tuyết. Ẩn sĩ hối hận,đi vào thảo am quyết 
nhiếpphục ngã mạn bằng thiền tịnh. 

Nhận diện tiên thân. 

Bồ câu trống nay là Đức Anuruddha (Analuật), gấu nay là Đức Mahäã Kassapa, chó rừng nay là 
Đức Mụckiềnliên, rắn nay là Đức Xálợiphất, vị ẩn sĩ nay là Đức Thế Tôn®), 

61- Bổn sự Bh/sa (chuyện củ sen), 

Duyên sự: 

Một vị Tỳkhưu trú ngụ nơi Đại tự Kỳviên thối thất tinh tấn. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát sinh ra trong một gia tộc 
Bàlamôn trưởng giả, Ngài có tên là MahãäKañcana. 

Ngài có 6 người em trai, người em kế của Ngài có tên là Upakañcana, người em gái út có tên là 
Kañcanadevi. 

Khi cha mẹ qua đời, cả 8 người xuất gia làm ẩn sĩ, tháp tùng theo là một người hầu và người tớ 
gái, sau khi đã bố thí hết tài sản trị giá 800 triệu tiên vàng. 

Nhóm người này đi sâu vào núi Tuyết trú ẩn, một vị thần cây ngụ trong cây cổ thụ gần am thất, 
một con voi trốn thoát cực hình của người huấn luyện voi cũng đến trú ngụ gần thảo am, một con 
khỉ cũng thoát khỏi sự huấn luyện của người huấn luyện khỉ, cũng đến trú ngụ gần thảo am. 

Giới hạnh của các ẩn sĩ làm cho ngai vàng của vua trời Sakka (Đếthích) nóng lên, vua Trời 
Sakka đã giấu những củ sen là phần ăn của ẩn sĩ trưởng liên tiếp ba ngày. 

Ẩn sĩ trưởng triệu tập các ẩn sĩ lại hỏi nguyên nhân, mỗi người đều thề rằng "không đánh cắp 
phần ăn của ẩn sĩ trưởng”, họ đã thề nặng là "nếu ai lấy cắp một củ sen, sẽ là người có nhiều con, 
nhiều tài sản, quyền tước lớn đc 

Vị thân cây cũng thề Tăng: "Nếu lấy cắp củ sen sẽ là vị trụ trì một đại tự viện danh tiếng”, voi 
cũng thề là *bị bắt trói băng, 600 sợi dây và bị đánh đập”, khỉ cũng thề: "Nếu lấy cắp củ sen, sẽ bị 
bắt làm trò biểu diễn với rắn”. 

Vuatrời Sakka hiện thân thú thật "mình là người giấu củ sen”. 

Nhận diện tiên thân. 

Những em trai của Bồtát nay là Đức Xálợgiphất, Đức Mụckiềnliên, Đức Punna Mantãniputta, Đức 
Mahä Kassapa, Đức Anuruddha, và Đức Ananda. Cô Kañcanadevr nay là Thánh nữ Alahán 
Uppalavannä, nữ tỳ nay là bà Khujjuttarä, người hầu nay là gia chủ Citta, thần cây nay là dạxoa 
Sãtägiri, voi nay là voi chúa Parileyya, khỉ nay là Bàlmôn trưởng giả Madhuvã (thân phụ của trưởng 
lão Mahã Nãga)!?, thiên chủ Sakka nay là trưởng lão Kã|udäyi°). 


)- JA, Chuyện số 490. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
6) 1A. Chuye65n so61 488. 
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Bhisajataka được kể trong Hạnh tạng (Cariyã Pitaka)) và trong Jãtakamalãät), 

62- Bổn sự Rohantamiga (Nai chúa Rahanta). 

Duyên sự: 

Khi Tôn giả Devadatta thả voi Dhanapäla đang say rượu ra để giết Đức Thế Tôn, Ngài Änanda dùng 
thân mình che chắn cho Đức Phật. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát sinh làm nai chúa của đàn nai 
80.000 con sống gần hồ Rohanta, nai chúa có hai nai em là Cittamiga và Sutanã. Một hôm, Hoàng 
hậu Khemäa của vua Brahmadatta nằm mộng thấy con nai sắc vàng thuyết pháp và ước mong mộng 
này trở thành sự thật. 

Vua ban chiếu trọng thưởng cho ai đưa được con nai thuyết pháp về nội cung để làm vừa lòng 
Hoàng hậu. Một thợ sẵn thiện nghệ lãnh trọng trách này, ông đặt bây ở bến nước chỗ nai xuống 
uống nước và nai Rohanta bị sập bây. 

Lúc nai Rohanta kêu cứu, tất cả nai đều bỏ chạy, trừ nai Cittamiga và nai Sutanã. Hai nai em 
bảo với người thợ săn rằng họ sẽ chết tại đây chớ không thể bỏ anh ra đi. 

Động từ tâm, người thợ săn thả nai Rohanta ra, khi biết được lý do mình bị bắt, nai Rohanta 
tình nguyện đến kinh thành Balanai, nhưng thợ săn khuyên Chúa nai chớ nên liêu lĩnh, nai chúa 
Rohanta thuyết pháp đến người thợ săn và gởi ông một ít lông vàng của mình để ông đem về kinh 
thành Balanai. 

Về triêu, người thợ săn tấu trình lên vua và Hoàng hậu tự sự và thuyết giáo các lời kệ ông nghe 
được của nai chúa. 

Rồi người thợ săn khước từ mọi ban thưởng và lên HyMãlapsơn sống đời ẩn sĩ. 

Nhận diện tiên thán. 

Nai Citta nay là Đức Ananda, nai Sutanä nay là Thánh nữ Uppalavannä, thợ sẵn nay là 
Channa, vua nay là Đức Xálợiphất””). 

63- Bổn sự Harnsa (Thiên nga chúa). 

Duyên sự: 

Đức Ananda dùng thân che chắn cho Đức Thế Tôn , ngăn chận voi Dhanapäla. 

Câu chuyện. 

Thuở xưa, Hoàng hậu Khema của vua Bahuputtaka (người nhiều con), trị vì Balanai, mơ thấy 
một con ngồng vàng thuyết giảng giới luật và nàng cầu xin vua biến ước mơ của mình thành sự 
thật. 

Vua Bahuputtaka cho đào một hồ nước, gọi là hô Khemäã ở bên ngoài thành, và đưa vào đó 
nhiều loại thực phẩm để dẫn dụ ngỗng vàng sống tại núi Cittakuta đến. 

Đàn ngỗng đến, chúa đàn là ngông Dhatarattha bị mắc bẫy lưới do thợ săn của vua đặt. Ngỗng 
chúa ré lên báo động cho đàn ngông, đàn ngỗng lập tức bay đi, ngỗng Sumukha bay đi, rồi suy 
nghĩ rằng tiếng ré của chúa ta có điêu bất thường”, ngông Sumukha bay trở lại, khi biết ngỗng 
chúa Dhatarattha bị mắc bấy, ngỗng Sumukha tình nguyện ở lại chịu chết thay cho ngỗng chúa. 

Khi người thợ săn đến, ngông Sumukha thuyết phục ông ta để ngông chúa Dhatarattha tự do 
và mình sẽ thế mạng. Người thợ sẵn đồng ý, nhưng khi ngông chúa Dhatarattha nghe nói về lý do 
bắt mình, ngỗng chúa xin đến gặp vua. 

Cả hai con ngỗng đều được đem đến trước mặt vua Bahuputtaka, nơi đây, ngỗng chúa 
Dhatarattha thuyết giảng giới luật, làm lắng dịu ái dục của Hoàng hậu Khemä. sau đó, hai con 
ngồng được phép bay đi. 

Nhận diện tiền thân. 

Người thợ sẵn nay là Ngài Channa, vua nay là Đức Xálgiphất, Hoàng hậu Khemäã nay là Thánh 
nữ tảng Khemä, ngông Sumukha nay là Đức Ananda, ngỗng chúa Dhatarattha nay là Đức Thế 
Tôn 

64- Bổn sự Sormanassa (Hoàng tử Hoan lạc). 

Duyên sự: 

Tôn giả Devadatta âm mưu hại Đức Phật. 

Câu chuyện. 


Œ)~ Cp.iii, 4. 

)- JA. Chuyện số 19. 
). 1A, Chuyện 501. 

4 )- 1A, Chuyện số 502. 


105 


Dưới triều đại của vua Renu trị vì tại kinh thành Uttarapañcala trong quốc độ Kuru, có ẩn sĩ 
Mahãrakkhita đi cùng 500 ẩn sĩ đệ tử đến trú trong Ngự uyển của nhà vua, vua Renu cúng dường 
vật thực cho chư vị và ngỏ ý lo âu vì chưa có hoàng nam nối ngôi. 

Sau mùa mưa, các ẩn sĩ trở về núi Tuyết, trên đường ẩn sĩ Mahärakkhita thấy một thiên tử 
giáng sinh vào thai bào của Hoàng hậu của vua Renu, ẩn sĩ báo tin này đến các đệ tử. 

Một ẩn sĩ đệ tử muốn lập công, giả bệnh để được ở lại kinh thành, ông vào yết kiến vua Renu 
và tiên đoán Hoàng hậu Sudhammã sẽ sanh hoàng nam. 

Vua Renu trọng đãi đạo sĩ, gọi đạo sĩ là Thiên nhãn Đạo nhơn (Dibbacakkhuka). Hoàng hậu hạ 
sinh hoàng nam, đặt tên là Somanassa. 

Lúc lên 7, Hoàng tử Somanassa được vua cha cử lo cho Thiên nhãn Đạo nhơn trong lúc vua ra 
biên cương dẹp loạn. Hoàng tử biết được mặt thật của Đạo sư nên không phục vụ ông nữa, lúc vua 
hồi cung, đạo sĩ than phiên đã bị Hoàng tử đối xử tệ bạc. Hoàng tử Somanassa bị khép vào tội tử 
hình, nhưng chàng nói rõ Đạo sư chỉ là người phàm tục. Nhà vua cho điều tra và tìm thấy tiền bạc 
giấu trong am thất của ông. Hoàng tử được vô tội. 

Nhưng chán ngán cuộc sống trong cung, Hoàng tử Somanassa xin vua cha được xuất gia làm 
ẩn sĩ, ẩn sĩ đi vào núi Hymãlapsơn, vua trời Sakka bảo thiên tử Vissakamma xây dựng am thất. 

Còn Đạo sĩ gian dối bị đại chúng liệng đá chết. 

Nhận diện tiên thân. 

Thiên nhãn đạo nhân nay là Tôn giả Devadatta, ẩn sĩ Mahä Rakkhita nay là Đức Xálgiphất, 
Hoàng hâu Sudhammä nay là Hoàng hậu Mahã Mãyã, Hoàng tử Somanassa nay là Đức Thế TônU'), 

Ngoài ra còn nhiều Bổn sự có liên quan đến tiền thân Đức Xálợiphất, chúng tôi sẽ trình bày ở 
những tập sau. Xin liệt kê như sau: 

Tiền thân của Đức Xálợgiphất là: Uggasena trong (Œ2z/nøe//a /ãtaka, Assapala trong #2ff/i2ãia 
jãtaka, ẩn sĩ trong Jayadi/ssa jãtaka, Sañijaya trong Sarnbhava jãtaka, xà vương trong PĐangara 
/jãtaka, Alầra trong .Szrikhapaia /ãtaka; trưởng nam của €//asutasoma, Ahipäraka trong mnadarti 
Jãtaka, Manơja trong Sonananda /ãfaka;, vua trong Culahamsa jãtaka và Mahãhamsa jJãtaka, 
Nărada trong S%⁄đ2ãbhøja2a /ãlã& KunSla trong Mahä7janaka /jãlaka Kalahatthi trong 
Mahãsutosama /ãtaka; người đánh xe trong ⁄2øgapakkha jãtakz, Suriyakumära trong Kangapãila 
7/alak; Sudassana trong 8/ữ//zatfa /ãtaka; Vijaya trong Mahãnaradakassapa jätaka; Varuna trong 
dhurapangffa jäka; Cũlanï trong ahãumnagøga jãtaka; và ẩn sĩ Accuta trong ⁄essantara jãtaka. 

* Tạng Thắng pháp (Abhidhammapitaka). 

Tạng Thắng pháp hiện đang lưu truyền trong Văn học Phật giáo Pãli, cũng chính Đức Xálợiphất 
là tác giả. 

Các Giáo thọ sư tiền bối dạy rằng: Tạng Thắng pháp có ba cách thuyết: Thuyết rộng, thuyết 
ngắn gọn và thuyết trung bình. 

Hai cách thuyết: Thuyết rộng và thuyết ngắn gọn do Đức Thế Tôn tuyên thuyết; cách thuyết 
trung bình là do Đức Xálợiphất thuyết. 

* Nơi cung trời Đaolợi , Đức Thế Tôn giảng rộng về Thắng pháp để tế độ các thiên nhân, trong 
đó có Thiên tử Mãyã (kiếp trước là Hoàng hậu Mãyã mẹ của Bồtát SïĐạtTa) chứng đạt Thánh quả 
Dự lưu. 

*Mỗi ngày vào buối sáng, Đức Thế Tôn ngự xuống nhân giới, đi khất thực ở Bắc Cưlưu châu 
(Uttarakuru dipa), rồi ngự đến chân thành Sankassa. 

Nơi đây, Đức Thế Tôn thuyết tóm gọn thời giảng ở cung trời Đạolợi để Đức Xálợgiphất nắm bắt , 
rồi Đức Thế Tôn dạy Đức Xálợiphất dạy lại 500 vị Tân Tỳkhưu (là hậu thân của 500 con dơi), sau 3 
tháng an cư mùa mưa vào hạ thứ 7; năm trăm vị tân Tỳkhưu ấy chứng đắc Dự lưu, đồng thời là 
những vị Tỳkhưu thông thuộc Tạng Thắng pháp. 

* Thuyết giảng trung bình, là do Đức Xálợiphất trtiển khai rộng lời dạy tóm tắt của Đức Thế Tôn 
đến 500 vị Tân Tỳkhưu. 

Và Tạng Thắng pháp được lưu truyền tại nhân giới như hiện nay, chính Đức Xálợiphất là tác giả, 
thông qua trí tuệ của Đức Thế Tôn. 

Trí tuệ của Đức Xálợiphất phát huy qua Tạng Thẳng pháp do Đức Thế Tôn tóm gọn, đã đưa 
Đức Xálợơiphất trở thành vị trưởng tử của Đức Thế Tôn, như lời tán thán của Đức Thế Tôn. 

-'Wây các TỳkhuU. Con trưởng vua Chuyển luân Biết nghĩa (athafññu) biết pháp 
(dhammafñfu), biết độ luợng (mattaffn), biết thời (kãlafñfu), biết hội chúng (parsaffñu). Nảy các 
Tỳkhưu, thành tựu 5 chi phần này, con trưởng vua Chuyển Luân tiếp tục vận chuyểh bánh xe với 


Œ)- 1A, Chuye65n so61 505. 
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pháp do phụ vương đã chuyển vận; bánh xe ấy, không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu 
là con của người thù nghịch... Ở đây, này các T/khut, Xálgiphất biết nghĩa, biết pháp, biết độ 
tượng, Biết thời, biết hội chúng. 

Thành tựu 5 pháp này, này các Tÿkhuu, Xálgiphất chân chánh tiếp tục vận chuyển Vô thượng 
pháp luân do Như Lai đã chuyển vận...“ (HT. TMC dịch) Ð). 

G- Hạnh lành của Đức Xálợiphát. 

*Nghiêm trì Giới Luật. 

Đức Xálợiphất là bậc gìn giữ Giới luật, những gì Đức Thế Tôn ngăn cấm Đức Xálợiphất không hề 
vi phạm, những gì Đức Thế Tôn chưa cho phép làm, Đức Xálợiphất không làm. 

a- Khi Đức Thế Tôn trú ở thành Xávệ (Sãvatthi), nơi Đại tự Kỳviên của ông Trưởng giả 
Cấpcôđộc (Anathapindika) cúng dường. 

Ở không xa thành Xávệ có một phước xá do cư dân lập ra để bố thí vật thực đến những người 
thiếu vật thực, lỡ đường ... 

Các Tỳkhưu nhóm Lục sư, khi vào thành Xávệ khất thực, không tìm được vật thực, liền đi đến 
phước xá, dân chúng phục vụ các vị Tỳkhưu một cách trân trọng. 

Sau đó, vào ngày thứ hai, ngày thứ ba các Tỳkhưu nhóm Lục sư tiếp tục đến phước xá để nhận 
vật thực. Và rồi, nhóm Tỳkhưu Lục sư cư trú nơi phước xá và thọ dụng vật thực ở phước xá. 

Cư dân thành Xávệ phàn nàn, chê trách các vị Tỳkhưu nhóm Lục sư rằng: 

- Tại sao các samôn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá? Vật thực ở 
phước xá được sắp đặt đâu có dành riêng cho các vị, vật thực ở phước xá được sắp đặt dành cho 
tất cả. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách nhóm Tỳkhưu Lục 
sư, Ngài chế định điều học: `Vát ực ở phước xá được thọ dụng một lần. Nếu vượt quá số ấy thi 
phạm tội pãcittiya (ung đối trị}®). 

Có lần Đức Xálợiphất đi đến thành Xávệ, ghé lại một phước xá, Đức Xálợgiphất được cư dân trân 
trọng cúng dường vật thực. Dùng vật thực xong, Ngài phát khởi cơn bịnh nặng, phải nằm nghỉ ở 
phước xá ấy. 

Vào ngày thứ hai, những cư dân nơi phước xá cúng dường vật thực đến Đức Xálợiphất, Đức 
Xálợgiphất suy nghĩ: "Đức 7nế 7ôn đã ngấn cấm tho dụng vật thục ở phước xá hai lần? nên Ngài 
không nhận vật thực ấy. 

Sau đó, Đức Xálợiphất đi đến thành Xávệ, thuật lại việc này đến các Tỳkhưu. Các Tỳkhưu trình 
lên Đức Thế Tôn. Nhân đó, Đức Thế Tôn cho phép vị Tỳkhưu øØ/ ðøj/nm# được thọ dụng vật thực ở 
phước xá, riêng `vị Tỳkhưu vô ðjnñ, chỉ được thọ dụng vật thực một lần” (sđd, số 471). 

Giải thích. Gọi là `ƒnh” là chỉ cho tình trạng sức khỏe không thể rời khỏi phước xá. gọi là "vồ 
Đjnñ”là chỉ cho tình trạng sức khỏe có thể rời khỏi phước xá. 

b- Tôn giả Upananda thuộc dòng Thíchca (Säkya) thu nhận hai sadi là Kantaka và Mahaka phục 
vụ cho mình, hai sadi này làm việc xấu xa (aññamaññam dũsesum). 

Các vị Tỳkhưu phàn nàn, khiển trách rằng: 

- VÌ sao các sadi lại thực hành những điều sai trái như vậy? 

Các Ngài trình sự việc lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, một vị Tỳkhưu không nên để cho hai sadi phục vụ, vị nào để cho phục vụ thì 
phạm tác ác (đukkata/”?. 

Khi Đức Thế Tôn trở về kinh thành Catylavệ (Kapilavatthu) lần đầu tiên sau 7 năm xa cách, Đức 
Thế Tôn bảo Đức Xálợiphát là "thầy tế độ” cho Sadi Rãhuka (Lahầula). Sau đó, Đức Thế Tôn cùng 
chư Tăng trờ về thành Vương xá (Rãjagaha), để chuẩn bị an cư mùa mưa lần thứ hai. 

Bấy giờ, một gia đình hộ độ cho Đức Xálợiphất, đã gửi cậu con trai đến Đức Xálợiphất, xin Ngài 
hãy tế độ cho cậu trai này xuất gia; Đức Xálợiphất từ chối rằng: 

- "Này gia chủ, Đức Thế Tôn không cho phép một vị Tỳkhưu có 2 sadi phục vụ, Ta đã có Sadi 
Lahầula rồi. Này gia chủ hãy chờ đợi”. 

Đức Xálợiphất trình lên Đức Thế Tôn về sự kiện này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép vị Tỳkhưu có kinh nghiệm được có 2 hay nhiều sadi phục vụ, khi 
vị ấy vân có đủ khả năng giáo huấn và chỉ dạy (sđd, số 119). 


Œ~ Aiii, 148. Chưng 5 pháp. Kinh Chuyển luân vương (2) (Dutiyacakkãnuvattanasuttam). 


. ĐĐ Indfacando (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưng đối trị (Pãcittiya), số 470. 
G)- ĐĐ Indacando (d). Luật Đại Phẩm 1. Số 114. 
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c- Có vị Tỳkhưu vừa nhai tỏi trong bữa thọ thực. Khi Đức Thế Tôn giảng pháp thoại ở Giảng 
Pháp đường, vị Tỳkhưu ấy suy nghĩ: "Ta dùng tỏi khi trưa, giờ đây mùi tỏi từ hơi thở của ta lan ra”. 
Vị Tỳkhưu ấy ngồi một chỗ riêng biệt với ý nghĩ "cuớ để các T}khưu b/ quấy rối“ 

Đức Thế Tôn nhìn thấy vị Tỳkhưu ấy ngồi nơi riêng biệt, đã hỏi các Tỳkhưu rằng: "Này các 
Tỳkhưu, vì sao Tỳkhưu ấy ngồi nơi riêng biệt?”. 

- Bạch Thế Tôn,vì Tỳkhưu ấy vừa nhai tỏi, nên ngồi riêng biệt với ý nghĩ "chớ để các vị Tỳkhưu 
bị khuấy rối”. 

- Này các Tỳkhưu, sau khi ăn một vật lại bị loại ra khỏi bài giảng pháp như thế này, thì vị 
Tỳkhưu có nên nhai vật đó không? 

- Bạch Thế Tôn, điều này không nên. 

- Này các Tỳkhưu, không nên nhai tỏi, vị nào nhai tỏi phạm tác ác (đ&&a£a). 

Có lần Đức Xálợiphất bị bịnh đau bụng gió, Đức Mụckiềnliên (Moggallãna) đi đến gặp Đức 
TRE! hỏi rằng: 

" Thưa hiền giả Xálợgiphất, trước kia khi bị đau bụng gió, hiền giả dễ chịu nhờ vật gì? 

- Này hiền giả, tôi nhờ dùng tỏi. 

Đức Mụœkiềnliên tìm được tỏi mang đến cho Đức Xálợiphất, Đức Xálgiphất nói rằng: "Đức Thế 
Tôn có chế định vị Tkhưu không được nhai tỏi, nên tôi không dùng”. Các Tỳkhưu bạch trình lên 
Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tỳkhưu, ta cho phép nhai tỏi do duyên cớ bịnh£?, 

(Một dị bản cũng có mẫu chuyện tương tự, nhưng ở đây Đức Xálợiphất nói rằng: "Nhờ dùng 
cơm sữa đề hồ”. Một thiên nhân nghe được, mách bảo cho gia đình hộ độ Đức Mụckiênliên. 

Sáng hôm sau, Đức Mụckiềnliên đi khất thực nhận được cơm sữa đề hồ ấy, Đức Mụckiềnliên 
mang cơm sữa đề hồ về dâng cho Đức Xálợiphất, nhưng Đức Xálợiphất kiên quyết không nhận vì 
"đã nói đến món vật thực này vào hôm qua”. 

Ngài nói rằng: "Cho dù ruột tôi có đứt, bò lỏm ngỏm trên đất như rắn, tôi cũng không dùng 
món cơm sữa này”. 

Nhờ giới hạnh thanh cao, bịnh đau bụng gió của Ngài chấm dứt và từ đó không sinh khởi lại. 

Chúng tôi chưa tìm thấy xuất xứ của câu chuyện này, nên chỉ ghi lại mà thôi). 

*Tôn giả Upariarrda. 

Tôn giả thuộc dòng Thíchca (Sãkya), xuất gia trong Tăng, có biệt tài giảng pháp nên cũng có 
nhiều cư sĩ cùng với một số Tỳkhưu trẻ mến mộ, nhưng cách sống của Tôn giả Upananda thiên về 
Nơi lộc”. Trong Tạng Luật (Vinayapitka) đề cập khá nhiều về Tôn giả Upananda. 

*Tập Luật Đại phẩm. 

a-Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ ở gần hành Sãvatthi (Xávệ), nơi Đại tự Kỳviên của Trưởng giả 
Cấpcôđộc (Anathapindika) cúng dường. 

Tôn giả Upananda hứa an cư mùa mưa nơi vua Pasenadi (Patunäc) xứ Kosala (Kiềutấtla) đã 
chọn trước. Trên đường đi đến điểm hẹn để an cư mùa mưa, Tôn giả Upasena nhìn thấy hai trú xứ 
có nhiều y phát sinh sau khi mãn mùa an cư, Tôn giả Upasena đã chọn #a/ trú xứ này để an cư 
mùa mưa. 

Đức vua Pasenadi (Patưnặc) đã phàn nàn, phê phán về sự "dối trá” của Tôn giả Upananda. Các 
Tỳkhưu đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khiển trách Tôn giả Upananda, rồi Ngài quy 
định rằng: "Vị Tỳkhưu đã hứa an cư mùa mưa nơi địa điểm trước, lại an cư ở khoảng giữa trú xứ 
ấy, do nhận thấy trú xứ này có nhiều y, "2a tác ác" (dukkataJ?). 

b- Nhân duyên ở Xávệ (Sävatthi)... 

Có lần Tôn giả Upananda an cư mùa mưa ở Sãvatthi (Xávệ), mãn mùa an cư, Tôn giả đi hết 
làng này sang làng nọ để nhận y của các vị Tỳkhưu đã an cư mùa mưa nơi ấy. Các vị Tỳkhưu trình 
lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn khiển trách Tôn giả Upananda, rồi Ngài chế định học giới: 

"Vị Tỳkhưu an cư mùa mưa ở nơi này, không nên nhận phần chia y ở nơi khác; vị nào nhận 
phạm đác ác (dukkata)“ - 

Tuy nhiên Tôn giả Upananda vẫn không chừa bỏ, sau đó Tôn giả an cư mùa mưa ở hai nơi để 
được nhận nhiều y?) 


)~ ĐĐ Indacando(d). Luật Tiểuphẩm (Cullavagga) II. Số 188. 

@)- ĐĐ Indacando (d). Luật Đại phẩm (Mahävagga) I. Số 221. 

). Vì sao an cư mùa mưa ở hai nơi được? Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: "Đức Phật cho phép vị Tỳkhưu 
được rời chỗ trú an cư mùa mưa trong vòng 7 ngày khi có duyên sự”, nên Tôn giả Upananda ở nơi này độ vài này rồi 
sang nơi khác vài ngày, cứ thế thay phiên nhau. Xem xem Bản Sớ giải Luật (Samantapasädik8). 
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Việc này được trình lên Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Ngài dạy: "Chỉ 
được nHng mỗi nơi một nửa phần y; nếu nơi nào trú ngụ thời gian nhiều hơn, chỉ nhận một phần y 
ở nơi đó”%), 

*7rong Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada- atthakathä) cũng có ghi mẫu chuyện của Tôn giả 
Upananda về y như sau: : 

Gần đến ngày an cư mùa mưa, Tôn giả Upananda đi đến những tự viện vùng quê để tìm chỗ 
an cư mùa mưa. Đến một tự viện, Tôn giả Upananda được các Tỳkhưu trẻ thỉnh cầu: 

- Thỉnh Ngài an cư mùa mưa nơi tự viện này. 

-_ Sau khi mãn mùa an cư, nơi đây mỗi vị sư phát sinh bao nhiều y? 

- Bạch Ngài, mỗi vị được một bộ y. 

Tôn giả Upananda để lại tự viện đôi dép, rồi đến tự viện thứ hai, nghe nói nơi này phát sinh hai 
bộ y cho mỗi vị an cư mùa mưa, Tôpn giả Upananda để lại chiếc gậy. 

Tôn giả Upananda đến tự viện thứ ba, nơi đây phát sinh bốn bộ y sau khi mãn mùa an cư, Tôn 
giả Upananda an cư mùa mưa tại nơi này. 

Nhờ có tài giảng pháp, thính chúng mến mộ cúng dường y đến Tôn giả Upananda rất nhiều. 
Mãn mùa an cư, Tôn giả Upananda nhận bốn bộ y rồi ra đi, đến tự viện thứ hai, Tôn giả nói: 

- Tôi để lại nơi này chiếc gậy, xem như tôi có an cư mùa mưa nơi đây. Vậy tôi cũng được hai bộ 
y. 

Đến tự viện thứ nhất Tôn giả Upananda cũng nói: 

- Nơi đây tôi để lại đôi dép, xem như tôi an cư mùa mua ở đây. Vậy tôi cũng có phần là môt bộ 
Y. 

Bấy giờ có hai vị Tỳkhưu phát sinh được 2 bộ y cùng chiếc mên gãm (kampala), cả hai đều 
thích chiếc mền gấẫm, một vị đề nghị: 

"Hiền giả hãy lấy hai bộ y, còn chiếc mền gấm phần tôi”. Nhưng vị kia không chịu, đòi lấy mền 
gấm, cả hai lúng túng không biết phải giải quyết sao cho hợp lý. 

Nhìn thấy Tôn giả Upananda từ xa đi lại, hai Tỳkhưu trẻ yêu cầu: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ chia hộ chúng con những món vật này. 

- Này các hiền giả, các hiền giả hãy tự chia đi. 

- Bạch Ngài, vì chúng con không tự chia được nên mới thỉnh cầu Ngài giúp cho. 

- Nhưng các hiền giả có nghe lời ta chăng? 

- Vâng, thưa Ngài. 

Vậy thì, mỗi hiên giả một người một bộ y, còn mền gấm thuộc vê ta, vì ta có công hòa giải cho 
hai hiền giả. 

Rồi Tôn giả mang chiếc mên gấm ra đi, hai Tỳkhưu trẻ hối tiếc, mang sự việc trình lên Đức Thế 
Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này hai Tỳkhưu, chẳng phải hiện tại các ngươi bị Upananda sang đoạt tài sản, trong quá khứ 
hai ngươi cũng đã từng bị như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, Đức Thế Tôn nói lên bổn sự như vầy: 

*Thuở quá khứ có hai con rái cá, một con sống ở bờ sông, một con sống ở giữa sông. Một hôm 
chúng cùng hợp tác, bắt được con cá hồng rất lớn, haicon tranh giành với nhau rằng: ` Đầu cá là 
phần của ta, đuôi cá là phần của ngươi”; nhưng hai con rái cá không thể giải quyết vấn đề cho ổn 
thỏa. 

Bấy giờ có con chó rừng Mãyävï đi đến, hai con rái cá nhờ chó rừng phân chia hộ, chó rừng 
Mãyây! nói: 

- Ta vừa phân xử ở đền vua xong, mệt mỏi quá ta ra đây đi dạo để đở mệt. Hai ngươi tự chia 
lấy đi, ta không có rảnh. 

- Chúng tôi giải quyết không được nên nhờ Ngài phân xử hộ. 
- Nhưng các ngươi có nghe lời ta không? 
- Vâng, thưa Ngài. 
Con chó rừng chia con cá ra làm ba phần, rồi phân xử rằng: 
- Vậy ta phân xử như sau: Con nào sống dọc bờ sông thì được khúc đuôi, con sống ở giữa sông 
được khúc đầu, còn khúc mình là công của người chia. 
Chó rừng nói lên kệ ngôn: 
Anutiracarino nanguttham; sisam gambhiracarino. 
Athayam majjhimo khando; dhammatthassa bhavissati tỉ. 


thì 


` ĐĐ Indacando (d). Luật Đại phẩm II. Chương VII, phẩm Y phục (cvarakkhandhakam), số 165. 
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"ấn bờ sông lấy khúc đuôi; lặn giữa sông nhận khúc đầu. 

Còn khúc giữa này đây; là phần của công 1“ - 
Nói xong, con chó rừng ngậm khúc giữa chạy mất, hai con rái cá nhìn nhau ngân ngơ. Hai con 
cá nay là hai vị Tỳkhưu trẻ, con chó rừng nay là Tôn giả Upananda®'), 

Sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 
Attanameva pathamam; patiripe nivesaye. 

Athaññamanusaäseyya; na kileseyya pandito. 

"Trước hết tự đặt mình; vào những gi thích đáng. 

Sau mới giáo hóa người; người trí khỏi bị nhiễm (HT.TMC dịch). 

*Luật Phân tích giới TƑkhưu. 

a- Giới Ưng - xả đối trị (nissaggi/a pãciftiya). 

1 Nhân duyên gần thành Xávệ. 

Một người con trai nhà đại phú, đi đến viếng Tôn giả Upananda. Tôn giả Upananda với tài 
giảng pháp, làm thức tỉnh và hoan hỷ con trai nhà đại phú, con trai nhà đại phú bạch rằng: 

- Thưa Tôn giả, xin Ngài hãy nói ra nhu cầu như vật thực, y phục chỗ trú ngụ và thuốc chữa 
bệnh mà chúng tôi có khả năng dâng đến Ngài. 

Tôn giả Upananda đã nài ép người ấy phải cho 1 trong hai lá y đang mặc trên người. Bị ép 
buộc phải cho 1 trong hai lá y đang mặc trên người, con trai người Đại phú đã ta thán, chê trách 
các "samôn Thích Tử”. 

Các Tỳkhưu bạch trình lên Đức Thế Tôn, nhân đó Ngài chế định học giới: 

`Vị Tỳkhưu xin y từ những gia chủ không phải là thân quyến, phạm Ưng - xả đối trị (nissaggiya 
päcittiya) (y ấy phải xả bỏ, và sám hối tội ưng đối trị)”). 

Nhưng sau đó có một số vị Tỳkhưu đi từ Sãketa đến thành Xávệ; trên đường đi các Ngài gặp 
bọn cướp và bị bọn cướp lột sạch y phục của các Ngài. 

Các Ngài suy nghĩ: "Đức Thế Tôn đã cấm "7ñ không được xín y từ các gia chủ không phải 
là thân quyến ƒ nên các Ngài cứ lõa thể. đi đến thành Xávệ, đến đảnh lễ các Tỳkhưu. 

Việc này được trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế địnbh học giới lần II là: "72 đo phép v/ 
có Vy bị cướp, hoặc mất y, hoặc y hư hỏng được xín y từ các gia chủ không phải là thân quyến 

Không nên lõa thể đi du hành. Khi bị cướp y, đến trú xứ đầu tiên, lấy vải lót giường, hoặc vải 
trải nên, hoặc bao nệm choàng lên với ý nghĩ: 'X⁄ được y ta sế trả /a/, nếu không có những loại 
vải trên, dùng lá cỏ che lại rồi mới du hành. 

Vị Tỳkhưu nào du hành với thân lõa thể, phạm ¿ác ác (dukkata) (sđd, số 54). 

2~ Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Một nam gia chủ nói với vợ rằng: *Tôi sẽ dâng y đến Ngài Upananda”. 

Có vị Tỳkhưu đang hành pháp "đi khất thực” nghe được lời này, sau đó gặp Tôn giả Upananda, 
đã nói rằng: Tà 

- Này hiền giả Upananda, hiền giả thật có phước. Ở chỗ kia có nam cư sĩ dự định dâng y đến 
hiên giả. 

- Này hiền giả, đó là người hộ độ của tôi. 

Rồi Tôn giả Upananda đi đến nam cư sĩ ấy hỏi rằng: 

- Này gia chủ, nghe nói gia chủ dự tính dâng y đến ta phải không? 

- Vâng, thưa Ngài Đại đức. 

- Nếu vậy, này gia chủ hãy dâng y đến ta loại y như vây... như vây. Y được dâng mà ta không 
sử dụng được, thì ta sẽ làm gì với y ấy? 

Ngườii gia chủ ấy đã phàn nàn, ta thán rằng: - 

- Các vị Samôn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Thật không dễ gì dâng y 
đến những người này... 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về việc này, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế 
Tôn chế định học giới: 

"Vị Tỳkhưu chưa được thỉnh cầu, đi đến bảo người cư sĩ không phải là thân quyến làm y cho 
mình như vầy... như vầy.. phạm Ưng-xả đối trị”). 

3- Nhân duyên ở thành Xávệ .... 


rá 


Œ)- 1A. Dabbapuppha Jãtaka; chuyệ số 400. 

(- DhpA. Câu số 158. 

®)- ĐĐ Indacando (d). Luật phân ích Tỳkhưu II. Chương Ưng - xả, điều học thứ 6, số 53. 
@- ĐĐ Indacando (d). Luật phân ích Tỳkhưu II. Chương Ưng - xả, điều học thứ 8, số 62. 
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Có một nam gia chủ nói với một nam gia chủ khác rằng: Tôi sẽ dâng y đến Ngài Upananda”, 
người kia cũng nói rằng: "Tôi cũng sẽ dâng y đến Ngài Upananda”. 

Một vị Tỳkhưu đi khất thực nghe được câu chuyện ấy, đi đến gặp Tôn giả Upananda, nói rằng: 

- Này hiền giả Upananda, Ngài có nhiều phước báu. Ở nơi kia có hai gia chủ đều có ý cúng 
dường y đến hiền giả. 

- Này hiền giả, đó là những người hộ độ của tôi. 

Tôn giả Upananda đi đến gặp hai gia chủ ấy, bảo hai gia chủ nên hùn chung nhau để làm 
thành "một chiếc y“ cho Tôn giả Upananda. 

Hai gia chủ đã ta thán , phiền trách Tôn giả Upananda rằng: "Các Samôn Thích tử này thật ham 
muốn quá độ, không tự biết đủ. Thật không dê gì dâng các y đến những người này ...”. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda , Đức Thế 
Tôn ban điều học là: "V 7/&hưu bảo các gia chủ không phải là thân quyến, hùn nhau làm y cho 
mình, phạm Ưng-xả đối trị?” 

4- Nhân duyên ở Xávệ (Sãvatthi) ... 

Tôn giả Upananda nói với một vị Tỳkhưu rằng: 

- Này hiền giả, chúng ta cùng đi du hành đến xứ sở này. 

- Thưa hiền giả, tôi không y vì y của tôi mảnh mai. 

- Này hiên giả hãy đi du hành cùng tôi, ta sẽ cho y đến hiền giả. 

Tôn giả Upananda cho y đến vị Tỳkhưu ấy, nhưng rồi vị Tỳkhưu ấy nghe nói "ức 7nế 7ôn sễẽ đi 
du hành trong xứ sở nảy nên suy nghĩ "ta sẽ không đi du hành với Tôn giả Upananda, Ta sẽ đi du 
hành với Đức Thế Tôn”. 

Tôn giả Upananda đến nói với vị Tỳkhưu ấy rằng: 

- Này hiền giả, chúng ta hãy du hành trong xứ sở này. 

- Thưa hiền giả, tôi không đi hành với Ngài trong xứ sở này. Tôi sẽ du hành với Đức Thế Tôn 
trong xứ sở này. 

Tôn giả Upananda nghe vậy, đã nổi giận, giật lại chiếc y đã cho. 

Câu chuyện được trình lên Đức Thế Tôn, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế Tôn 
chế định học giới: "W 7ÿhưu cho y đến vị Tkhuu khác, sau đó nổi giận giật y ấy lại, phạm ưng- xả 
đối trí (nissagiya pãcittiya}°. - 

Ngoài tính tham y, Tôn giả Upananda còn có tính tham vật thực, chỗ trú ngụ ... 

5 Một lần nọ, vị quan đại thần đệ tử của phái lða thể, tổ chức buổi cúng dường vật thực đến 
các Tỳkhưu, Tôn giả Upananda đến trề. 

Tôn giả bắt Upananda buộc vị Tỳkhưu ngồi kế cận phải đứng lên trong khi buổi ăn chưa chấm 
dút. Nhà ăn bị xáo động, quan đại thần phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các samôn 
Thích tử đi đến trễ lại còn làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận phải đứng dậy khi bữa ăn chưa chấm dứt 
khiến nhà ăn đã bị xáo động? Khi ngồi chỗ khác, không lễ không thể thọ thực theo như nhu cầu 
hay sao?”. 

Các vị Tỳkhưu trình việc này đến Đức Phật, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này các tỳ khưu, khi bữa ăn chưa chấm dứt không nên bảo vị Tỳkhưu kế cận đứng dậy; vị 
nào bảo đứng dậy thì phạm tội Z4z/a (tác ác). Nếu bảo đứng dậy, nên nói với vị được yêu cầu 
(đứng dậy) rằng: `⁄⁄ấy đi ấy nước đem iạ/” Nếu việc ấy đạt được như thế là tốt đẹp. Nếu không 
đạt được như vậy, (vị đang ăn) nên nuốt xuống các hạt cơm một cách khéo léo rồi nhường lại chỗ 
ngồi cho vị tỳ khưu thâm niên hơn. _ 

Này các tỳ khưu, nhưng ta không nói rằng: `» ngồi của vị tÈkhưu thâm niên hơn có thể bị 
xâm phạtm bởi bất cứ phương thức nàơ”, vị nào xâm phạm thì phạm tội đk&a£a (tác ác)?). 

6 Tôn giả Upananda sau khi được phân phối chỗ ngụ ở thành Xávệ, lại đi đến trú ngụ ở ngôi 
làng khác và nhận được chỗ trú ngụ nữa. 

Các Tỳkhưu ấy đã bàn luận: `W32y các hiền giả, Tôn giả UJpananda cơn trai dòng S3kya là vị 
thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và bất hòa trong hội 
chúng. Nếu v/ ấy an cư mùa mua ở đây, chính tất cả chúng ta sẽ sống không được thoải mái; vậy 
chúng ta hãy hỏi v/ ấy đi." 

Rồi các Tỳkhưu đã hỏi Tôn giả Upananda: 


()- ĐĐ Indacando (d). Luật phân tích Giới Tỳkhưu,, Chương Ưng-xả đối trị,. Điều học thứ 9, số 66. 
~ ĐĐ Indacando (d). Luật phân tích Giới Tỳkhưu,, Chương Ưng-xả đối trị,. Điều học thứ 25, số 149. 
6)- ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm (Cullavagga)1II. Chương sàng tọa, số 283. 
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- Này hiền giả Upananda, có phải hiền giả nhận hai chỗ trú ngụ trong thành Xávệ (Sãvatthi) này 
chhăng?. 

- Đúng vậy, thưa các hiền giả. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, nhân đó Đức Thế Tôn ban hành học giới: '42 các 
T/khuu, một ví không nên chiếm giữ hai (chó trú ngụ), vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukka‡a (tác 
ấc)“(sảd, số 272).. 

7- Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ gần thành Vương xá (Rãjagaha), nơi Đại tự Trúc lâm 
(Veluvanavihãra), chỗ nuôi dưỡng những con sóc. 

Tôn giả Upananda thường lui tới với một gia đình người hộ độ để nhận vật thực thường kỳ. 

Một hôm vào buổi chiều tối, gia đình này nhận được miếng thịt, họ chia một phần thịt để dành 
cho Tôn giả Upananda vào ngày mai; lúc gần sáng của đêm, người con trai của người gia chủ hộ 
độ thức giấc, kêu khóc đòi ăn. Ngừời chồng nói với vợ rằng: 

- Hãy cho đứa bé phần thịt của Ngài Upananda, tôi sẽ mua phần thịt khác dâng đến Ngài. 

Vào buổi sáng, Tôn giả Upananda đến nhà người hộ độ để nhận vật thực, người hộ độ trình lên 
Tôn giả Upananda sự việc trên, nói rằng: 

- Thưa Ngài, giá trị của miếng thịt ấy là 1 đồng tiền (kahäpana), hãy để vật gì đó có giá trị một 
đồng tiền đến Ngài), 

Tôn giả Upananda đã nhận đồng tiền &2/ãpana, người giachủ ấy đã chê trách rằng: "Chúng tôi 
nhận lãnh tiên bạc như thế nào, các Samôn Thích tử cũng nhận lãnh tiên bạc như thế ấy”. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách Tôn giả 
Upananda, Ngài chế định điều học: 

"VW Tỷkhuiu nhận lãnh hoặc bảo nhận lãnh hoặc ưng thuận (vâng bạc) đã được mang đến, phạm 
Ưng-đối trị; vật ấy phải được xả bỏ, vị Tỳkhưu ấy phải sám hối tội ưng đối trí). 

8- Nhân duyên ở thành Xávệ (Sãvatthi) ... 

Tôn giả Upananda là người rành rễ vê may y, nhuộm y. Vị ấy làm chiếc y Tănggiàlê (sanghãti) 
bằng loại vải cũ, khéo may, khéo nhuộm; rồi đấp lên mình. 

Một du sĩ ngoại đạo mặc chiếc y choàng có giá trị cao. Khi đến viếng Tôn giả Upananda, du sĩ 
nói rằng: 

- Này hiền giả Upananda, y hai lớp của hiền giả rất xinh đẹp, hãy đổi cho tôi tấm y choàng này. 

- Này hiền giả, hiên giả hãy biết giá trị của hai chiếc y này đi. 

- Vâng, thưa hiền giả. Tôi biết mà. 

Rồi du sĩ ngoại đạo đi đến một tư viện của các du sĩ ngoại đạo, các du sĩ ngoại đạo đã hỏi du sĩ 
ấy rằng: 

- Này hiền giả, y hai lớp của hiền giả rất xinh đẹp, hiền giả nhận y này từ nơi nào? 

Du sĩ ngoại đạo nói lên câu chuyện trao đổi y với Tôn giả Upananda; các du sĩ ấy nói rằng: 

- Này hiền giả, chiếc y hai lớp này hiền giả mặc được mấy ngày? Vì nó được làm bằng vải cũ, 
còn tấm y choàng của hiền giả mới có giá trị cao. 

Du sĩ ấy suy nghĩ: "Các du sĩ này nói thật, y hai lớp này ta mặc được bao nhiêu ngày? Chính 
chiếc y choàng kia mới có giá trị cao”. 

Du sĩ ấy đi đến Tôn giả Upananda để đổi lại chiếc y, nhưng Tôn giả Upananda không chịu. 

Du sĩ ấy đã ta thán, phiền hà, chỉ trích Tôn giả Upananda. Các Tỳkhưu bạch trình lên Đức Thế 
Tôn, Đức Thế Tôn khiển trách Tôn giả Upananda, nhân đó Ngài chế định học giới: "1⁄ 7ÿ4»ưu tiến 
hành việc mua bán dưới nhiều hình thức thì (vật ãy) nên được xả bỏ, và (ví ấy) phạm tội Ưng-xả 
đối trí (nissagiya pãcittiya)”®). 

9- Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Một nam gia chủ có việc đi vắng, bảo vợ lấy một số lượng chỉ sợi, nhờ người thợ dệt dệt thành 
tấm y, khi ông về sẽ dâng đến Tôn giả Upananda. 

Người thợ dệt báo tin trên đến Tôn giả Upananda, Tôn giả đã bảo người thợ dệt hãy dệt y "dài, 
rộng, chặt chẽ, khéo léo, đều đặn, khéo cào, khéo chải”. Nhưng số lượng chỉ tơ ấy không đủ, người 
vợ phải cung cấp thêm số lượng chỉ tơ tương đương như thế. 


Œ)- Theo câu chuyện này thì "một kahãpana” không lớn lắm (chỉ tương đương một miếng thịt tốt), 1 kahãäpana = 4 
p3da; 1 pãda = 5 mãsaka. 

Vị Tỳkhưu trộm cắp một vật có giá trị = 5 mäsaka phạm vào tội `triệt khai” (pärajika). 

)~. ĐĐ Indacando (d). Luật phân ích Tỳkhưu II. Chương Ưng - xả, điều học thứ 18, số 105. 

®)-.. ĐĐ Indacando (d). Luật phân ích Tỳkhưu II. Chương Ưng - xả, điều học thứ 20, số 113. 
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Khi người chồng về, Tôn giả Upananda đến gặp người chồng, người chồng dâng y ấy đến Tôn 
giả Upananda, rồi người vợ thuật lại việc phải thêm "chỉ sợi " để dệt y riêng cho Tôn giả Upananda. 
Người chồng đã ta thán rằng: - 

- "Các Samôn Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Thật không dễ gì cúng 
dường y đến những người này”. 

Chư Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khiển trách Tôn giả Upananda, nhân đó Ngài 
chế định học giới: "ảo đệt y từ những người không phải thân quyến, y ấy chưa được yêu cầu 
trước vị TkhuiU xin y ấy. được y phạm vào "Ưng-xả đối trị” (nissaggi/a pacitti/a) (y ấy phải xả bỏ 
và sám hối tội ưng đối trị). 

10- Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Tôn giả Upananda có vị quan Đại thần là người hộ độ, vị quan Đại thần cho người mang tiền 
đến gặp Tôn giả Upananda, nói rằng: "Thưa Ngài Upananda, đây là số tiền dành để mua y cho 
Ngài. Xin Ngài hãy nhận lấy”. 

- Này gia chủ, chúng tôi không được phép nhận tiền bạc. chúng tôi chỉ nhận y vào lúc đúng 
thời. 

- Vậy có ai là người phục vụ cho Ngài chăng? 

Tôn giả Upananda chỉ một nam cư sĩ, người sứ giả của quan Đại thần trao tiên mua y đến nam 
cư sĩ ấy, rồi đến thông báo với Tôn giả Upananda rằng: 

- Thưa Ngài Upananda, số tiền đặt mua y dành cho Ngài, được trao đến nam cư sĩ ấy. Đại Đức 
hãy đến đúnng thời, người ấy sẽ trao y đến Ngài. 

Nhưng Tôn giả Upananda không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả, vị quan Đại thần cử sứ giả đến 
gặp Tôn giả Upananda nói rằng: "Thưa Ngài Upananda, hãy sử dụng y ấy. Chúng tôi muốn y ấy 
được Ngài Upananda sử dụng". 

Lần thứ nhì .... lần thứ ba, vị Đại thần cử sứ giả đến gặp Tôn giả Upananda, nói rằng: "Thưa 
Ngài Upananda, hãy sử dụng y ấy. Chúng tôi muốn y ấy được Ngài Upananda sử dụng”. 

Bấy giờ, thị trấn có ngày hội họp, thị trấn có quy định : ”4/ đến rể B/ phạt 50 tiên vào ngày 
hội họp ấy, Tôn giả Upananda đi đến nam cư sĩ ấy, nói rằng: 

- Này cư sĩ hãy dâng y đến ta, ta đang cần y ấy. : 

- Thưa Ngài, xin hãy chờ hết ngày hôm nay. Hôm nay thị trấn đang hội họp, ai đi trễ bị phạt 50 
tiền. 

Nhưng Tôn giả Upananda đã nắm lấy thắt lưng của nam cư sĩ ấy, buộc phải dâng y cho mình. 
Và nam cư sĩ ấy bị phạt 50 tiên vì đến hội họp trề. 

Nam cư sĩ ấy ta thán, than phiền rằng: "Các vị Samôn Thích tử này thật ham muốn quá độ. 
Thật không dễ gì phục vụ cho họ”. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế 
Tôn chế định học giới (tóm ý như sau): 

"Vị Tỳkhưu được thông báo 'có gưỡi giữ tiên mua y, khi cần dùng y vị Tỳkhuui đến người ấy 
nhận y“ Khi cần dùng y, vị Tỳkhưu đến người được chỉ định "giữ tiền mua y”, nói rằng: "Này gia 
chủ, tôi cần y”. Khi thông báo, nhắc nhở đến ba lần, nếu nhận được y là tốt. 

Nếu không nhận được y, vị Tỳkhưu đến trước "người giữ tiên mua y“, đứng yên lặng 4-6 lần, 
nếu nhận được y là tốt. Nếu đứng yên lặng trên 6 lần, nhận được y, vị Tỳkhưu phạm vào Ưng-xả 
đối trị (nissaggiya pãœittiya), y ấy phải được xả bỏ. 

Nếu đứng yên lặng đến lần thứ sáu, không nhận được y, vị Tỳkhưu cử ngưởi hay tự thân đến 
thông báo cho người gửi tiền mua y rằng: "Này quý vị, số tiền quý vị gửi mua y cho vị Tỳkhưu ấy, 
số tiền ấy chẳng có lợi ích gì đến vị Tỳ khưu ấy”'?), 

* Giới Ưngđối trị (pãciftiy/a). 

1- Nhân duyên ở Xávệ ... 

Khi ấy Tôn giả Upananda gây chuyện xích mích với nhóm Tỳkhưu "lục sư”, rồi Tôn giả 
Upananda phạm giới Tăng tàng (sañghadisesa) do cố ý xuất tinh dịch; vị ấy thú nhận tội đang chịu 
phạt "ở tròn đủ”(pariväsa)©). 

Một cuộc cúng dường vật thực đến chư Tăng được khởi lên, Tông giả Upananda vì đang chịu 
phát, nên phải ngồi cuối cùng Tăng chúng. 


(- ĐĐ Indacando (d). Luật phân ích Tỳkhưu II. Chương Ưng - xả, phần y, điều học thứ 27, số 157. 

` ĐĐ Indacando (d). Phân Tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưng- xả đối trị. Điều học thứ 10, số 70. 

®)- Vị Tỳkhưu phạm Tăng tàng (sanghadisesa), che dấu bao nhiêu ngày, khi thú nhận để chịu hình phạt, thì thời gian chịu 
hình phải phải tròn đủ số lượng bao nhiêu ngày đã che dấu tội Tăng tàng, gọi là "pariväsa”. 
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Nhóm Tỳkhưu "Lục sư” đã nói cho các cư sĩ biết "Tôn giả Upananda vì phạm giới Tăng tàng, 
nên phải ngồi ở cuối cùng Tăng chúng”. 

Các Tỳkhưu đã trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Thểế` Tôn khiển trách nhóm Tỳkhưu 
Lục sư, rồi Ngài chế định điều học: "W 7J/k*hưu nào công Đố tội xấu của vị T/khuUu khác đến người 
chưa tu lên bậc trên, phạm Ungđối trị (pãcitiya), ngoại trừ có sự đồng ý của các Tkhưu 

2Nhân duyên ở Xávệ ... 

Có lần Tôn giả Upananda đã rủ một vị ỳkhưu đi khất thực chung, khi vào làng đến nhà một gia 
chủ. Tôn giả Upananda sau khi bảo gia chủ đừng cúng dường đến vị Tỳkhưu đi chung, rồi đuổi vị 
ấy đi nơi khác. Do trễ giờ nên vị ấy không tìm được vật thực, bị lỡ bữa ăn. 

Vị Tỳkhưu ấy đã kể lại sự việc đến các vị Tỳkhưu, các vị trình lên Đức Thế Tôn. Sau khi khiển 
trách Tôn giả Upananda, Đức Thế Tôn ban điều học: "V 7ÿ&hưu rủ TykhưUu khác đi khất thực, rồi 
đuổi về sau khí bảo đừng cúng dường đến vị Tỳkhưu ấy, phạm Ungđốitị (pãcittiya)“). 

3- Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Có lần Tôn giả Upananda đi khất thực, đến nhà của một người bạn, ngồi trong phòng ngủ với 
vợ người bạn. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này; sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Đức Thế 
Tôn chế định học giới: "ý 7ÿkhưu đến gia đình chỉ có cặp vợ chồng, rồi ngồi xuống, phạm 
Ưngđốitr/7®). 

4- Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Một lần khác Tôn giả Upananda ngồi với vợ người bạn ở z+ơ/ kín đáo, được che khuất, nhân 
đó Đức Thế Tôn chế định học giới : "1⁄ 7/k*hưu ngôi với người nữ ở nơi kín đáo, được che khuất, 
phạm Uñngđối tr/'2. Nhưng Tôn giả Upananda vẫn không chừa cải, lại tiếp tục ngồi với vợ của 
người bạn ở z7 kí đáo và Đức Thế Tôn chế định tiếp điều học "V⁄ 7J&hưu ngồi với người nữ ở 
nơi kín đáo, phạm Ưngđới trí' (sảd, điều thứ 45, số 543). 

5- Nhân duyên ở thành Vương xá (Rãjagaha), nơi Đại tự Trúc Lâm ... 

Một gia đình hộ độ của Tôn giả Upananda thỉnh Tôn giả Upananda cùng một số vị Tỳkhưu đến 
tư gia để thọ thực. 

Tôn giả Upananda thường đi giao thiệp với các gia đình trước bữa ăn, nên đến vừa kịp giờ ngọ. 
Các Tỳkhưu thọ thực không được mãn ý. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách Tôn giả Upananda, Ngài chế định điều học: "1⁄Z 
Tỳkhưu đã được thỉnh mời, còn đi đến các gia đình trước bữa ăn”, phạm Ungđốït/ (sảd, điều thứ 
46, số 547). 

Tôn giả Upananda suy nghĩ "ức 7"ế 7ôn cấm đi giao thiệp với các gia định trước bữa ấn/ Tôn 
giả Upananda đi giao thiệp với các gia đình sau bữa ăn®®), 

Bấy giờ, có gia đình hộ độ cho Tôn giả Upananda, cho mang đến cúng dường đến chư Tăng, có 
món vật thực cứng, gia đình người hộ độ nói với người "dâng vật thực rằng”: "Nên trình cho Ngài 
Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng”. 

Tôn giả Upananda về trể nên món vật thực cứng ấy đã bị bỏ rơi. 

Nhân đó Đức Thế Tôn chế định lần thứ 2 là : "1⁄ 7/&hưu đã được mời thỉnh, đi giao thiệp với 
các gia đỉnh trước và sau bữa ấn, phạm Ưngđối tr/”(sảd, số 548). 

6- Nhân duyên ở Xávệ ... 

Tôn giả Upananda sau khi chú nguyện dùng chung y với vị Tỳkhưu là đệ tử của người anh, lại 
dùng y ấy như của riêng mình, trong khi vị Tỳkhưu kia chưa xả chú nguyện. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: "W⁄ 7ÿ&hưu chú nguyện để dùng chung y đến vị 
Tkhutu hoặc Tkhuu ní, hoặc Sadi, hoặc sadi ní. Khi chưa có sự xả chú nguyên lại xử dụng, phạm 
Ưngđốït/ (sảd, số 623). 

7- Nhân duyên ở thành Xávệ ... 

Tôn giả Upananda vi phạm giới Tăng tàng, cố ý xuất tinh dịch, Tôn giả thú tội với vị Tỳkhưu đệ 
tử của người anh, rồi dặn rằng: "Chớ thông báo đến người khác”. 

Vị Tỳkhưu ấy che dấu tội cho Tôn giả Upananda. Rồi có vị Tỳkhưu khác phạm tội tăng tàng. Thú 
tội và bị phạt pariväsa (ở đủ), khi gặp vị Tỳkhưu ấy đã trình báo rằng: 


Œ-. ĐĐ Indacando (d). Phân Tích Giới Tỳkhưu II. Chương Ưngđối trị. Điều học thứ 9, số 342. 
)~ ĐĐ Indacando (d). Luật Phân tích giới Tỳkhưu. Chương Ưngđối trị. Điều thứ 42, số 531. 
®)- ĐĐ Indacando (d). Luật Phân tích giới Tỳkhưu. Chương Ưngđối trị. Điều thứ 43, số 535. 
` ĐĐ Indacando (d). Luật Phân tích giới Tỳkhưu. Chương Ưngđối trị. Điều thứ 44, số 539. 
ð)- Là đi đến các gia đình khác dùng vật thực trước khi dùng vật thực nơi đã thỉnh mời. 

(®). Là đi đến các gia đình khác dùng thêm vật thực, sau khi đã dùng bữa chính. 
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- Này Đai đức, tôi đã phạm tội Tăng tàng (sañghadisesa) do cố ý làm xuất tỉnh dịch. Tôi đang 
chịu hình phạt parivãsa (ở đủ), tôi xin trình báo đến Đại Đức . Xin Đại Đức ghi nhận tôi có trình 
báo”. 

- Này Đại Đức, vị nào khác phạm tội này, có phải thực hiện như vầy không?. 

- Thưa Đại Đức, phải thực hiện như vậy. 

Vị Tỳkhưu ấy tỏ thật "mình che dấu tội Tăng tàng cho Tôn giả Upananda”. 

Các Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn việc này, sau khi khiển trách vị Tỳkhưu che dấu tội, Đức Thế 
Tôn chế định học giới: "W/ 7ÿ&hưu che đấu tội xấu xa của vị Tkhưu thì phạm Ưngđối trị” (sảd, số 
644). 

8- Nhân duyên ở Xávệ ... 

Tôn giả Upananda cũng là duyên sự để Đức Thế Tôn chế định học giới "V⁄ 7}hưu nằm giườpng 
cao quá 8 ngón tay của Đức Thiện Thệ, ngoại trừ khung giường ở bên dưới, phạm Ung đốït/ (sỏảd, 
số 755). 

Tôn giả Upananda chẳng những làm sai trái được ghi nhận trong Tạng luật, trong Sớ giải kinh 
Bổn sanh Dabbhapupphat còn mô tả: 

Tôn giả Upananda an cư mùa mưa tại một tự viện, giảng pháp về "hạnh tri túc”, tán thán đời 
sống tri túc với "nhu cầu tối thiểu”. 

Nghe lời Tôn giả Upananda, tăng chúng trong tự viện ném bỏ những y tốt, bát tốt, dùng bát 
đất, y "củ rách”. Tôn giả Upananda thu gom tất cả, sau ngày lễ Tự tứ (paväranä), Tôn giả 
Upananda cho chất đầy một xe, mang về Đại tự Kyviên. 

Trong Bổn sự Samuddat mô tả Tôn giả Upananda là người ăn uống thô bạo, không bao giờ 
thỏa mãn, cho dù Tôn giả Upananda có đến vài xe vật thực. 

Trong Bổn sự này, tiền thân của của Tôn giả Upananda là "con quạ nước”, tiền thân Đức Thế 
Tôn là vị thần biển. 

Con quạ nước khi bay ngang qua biển, la các con cá với chim rằng: "Đừng uống quá nhiều 
nước, làm biển cạn đi”, vì nó sợ "hết nước dành cho nó”. 

Thấy con quạ quá tham lam dành nước cho mình, Thần biển hiện hình dữ tợn đuổi quạ nước 
đi. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) gọi Tôn giả Upanandaka là /ø/a/Z/⁄a (người sinh tham lam). Tôn 
giả Upananda bị 80 ngàn Samôn Thích tử khinh thường). 

Tôn giả Upananda là điển hình "mẫu người không bao giờ làm những gì mình thuyết giảng”, lại 
nữa "thường khuyến dụ những người khác bố thí, để mình hưởng lợi”. Và dĩ nhiên không có lợi ích 
chi do biện tài của ông mang lại). 

Tôn giả Upananda có hai đệ tử sadi là Kandaka và Mahaka, đã cùng nhau hành động xấu xa. 
Ngoài ra, sadi Kandaka còn phá hoại tịnh hạnh của Tỳkhưu ni Kandakï (có lẽ là chị ruột của 
Kandaka)®). 

Theo Päcittiya (Ưngđốitrj)®), Kandaka bị tẩn xuất vì có tà kiến như Arittha, nhưng sau đó nhóm 
Tỳkhưu Lục sư (Chabbäggiya) thu nhận Kandaka. 

Sách Samantapasadikã (Sớ giải Tạng Luật) có ghi rằng: "Sadi Kandaka cùng với Arittha và nhóm 
Vajjiputtaka chống lại Giáo pháp của Đức Thế Tôn”), 

Trở lại Đức Xálợiphất. 

*Có tính kiên định cao. 

Tương truyền Đức Xálợiphất thích dùng ø⁄⁄2k"z77/2aka (một loại bánh làm bằng bột) do các gia 
chủ mang đến Đại tự Kỳviên để cúng dường. 

Khi các Tỳkhưu cùng Sadi dùng đầy đủ, số bánh còn lại rất nhiều, các cận sự gia chủ thưa rằng: 

- Thưa các Tôn giả, hãy lấy phần cho các vị đi vắng. 

Có lần vị Tỳkhưu đệ tử cộng trú với Đức Xálợiphất đi vằng, Đức Xálợiphất giữ bánh cho người 
đệ tử, nhưng vị Tỳkhưu đi khất thực vẫn chưa về; đến giờ thọ thực ở trai đường người ta mang 
bánh ấy đến cúng dường Đức Xálợiphất. 

Khi Đức Xálgiphất đang dùng bánh thì Tỳkhưu đệ tử trở về, Đức Xálgiphất nói rằng: "Này hiền 
giả, chúng tôi đang ăn phần bánh của hiền giả”. 


(- JA, Chuyện số 400. 

(- 1A, Chuyện số 296. 

®)- Sp, iii. 665. 

€)- AA, ¡. 92; MA. ¡. 348; Vsm. ¡. 81. 
©)- Vịn, ¡, 85. 

(6) Vịn, iv. 38. 

É)_ Sp.iv, 874. 
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- Thưa Tôn giả, chúng ta đều thích đồ ngọt cả. 

Đức Xálợiphất xúc động tâm, có cảm giác như vị Tỳkhưu trẻ cho rằng `ta còn bị tham dục chỉ 
phối”, Ngài quyết định không dùng loại bánh ấy nữa. 

Từ đó người ta nói rằng: "Tướng quân Chánh pháp không ăn bánh làm bằng bột như trước”. 

Rồi trong một dịp, nơi Giảng pháp đường, các Tỳkhưu mang câu chuyện: *Vị Tướng quân 
Chánh pháp không còn dùng loại bánh ngọt bằng bột nữa” ra bàn luận. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, khi Xálợgiphất quyết định từ bỏ vật gì, thì dù có mất mạng cũng không nhận 
lại vật ấy. Trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Visavanta. 

*Bổn sự Visavanta. 

Thuở quá khứ khi vua Brahmadatta trị vì xứ Bãranasï (Balanai), Bồtát sinh ra trong một gia đình 
thầy thuốc chữa nọc rắn và Ngài hành nghề này để sinh sống. 

Bấy giờ có con rắn cắn một người dân quê, thân quyến người bị rắn cắn đưa người ấy đến 
Bồtát để trị bịnh. 

- Các người muốn chữa trị bằng dược liệu và rút nọc rắn ra hay bắt con rắn độc này hút chất 
độc trong mình người bị rắn cắn ra? 

Để thử tài Bồtát, họ yêu cầu bắt con rắn độc ấy hút độc chất ra. Bồtát đi đến nơi người dân quê 
bị rắn cắn, tìm thấy miệng hang rắn, Ngài bắt được con rắn độc. 

Bồtát buộc rắn hút lại chất độc của mình, nhưng con rắn kiên quyết không hút lại chất độc đã 
phun ra. 

Để thử rắn, Bồtát cho đốt lên đống lửa lớn, nói với rắn rằng: 

- Này rắn hoặc là ngươi hút độc ra, hoặc là ngươi phải bò qua đống lửa này. 

- Ta thà bò qua đống lửa này chết, còn hơn phải hút lại những gì đã phun ra. 

Nên có kệ ngôn như vầy: 

Dhiratthu tam visam vantam; yamaham jivitakãärana. 

Vantam paccaharissami; matam me jwitã vara nti. 

"Đáng rủa thay nọc độc; một lần đã phun ra. 

Nay lại vì mạng sống; ta phải hút trở váo. 

Thà ta chết tốt hơn; !à sống phải làm vậy“”(B. Trần Phương Lan dịch). 

Rắn là tiền thân của Đức Xálợiphất ©°. 

*Tr¡ ân đệ nhất. 

Ngài Xákợiphất được Đức Thế Tôn khen ngợi là "người tri ân đệ nhất”; chỉ có một muổng cơm 
của Bàlamôn Radha cúng dường mà Ngài vẫn nhớ, để từ đó tạo duyên lành cho vị Thánh Alahán 
Rãdha xuất hiện trong thế gian. 

Mặt khác, đối với vị thây Sañjaya dù giáo thuyết của vị này chẳng giúp ích cho *sự tìm đạo giải 
thoát” của Ngài, nhưng khi tìm được "con đường chánh pháp dẫn đến giải thoát đau khổ”, Ngài 
Xálợgiphất muốn thầy Sañjaya cùng đi để được sự lợi ích, tuy ý muốn của Ngài bất thành, nhưng 
cũng nói lên hạnh "tri ân” của Ngài. - 

Đối với Đức Assaji, khi biết Ngài Assaji trú nơi nào, Ngài Xálợgiphất mỗi sáng hướng về nơi ấy 
đảnh lễ, khi nằm ngủ không dám dưa chân về hướng Đức Assaji trú ngụ. 

a- Với các bậc đồng phạm hạnh. 

* Khi ở tự viện. 

Đức Xálợiphất thường ở lại Tự viện quét dọn các liêu thất, hầu tránh sự chê trách của ngoại 
đạo hay của các nhóm cư sĩ tại gia. Xong rồi, Ngài mới đi khất thực. 

*Khí đi du hành với Đức Thế Tôn. 

Đức Xálợiphất thường đi sau cùng để chăm sóc các vị Tỳkhưu già yếu, hay những vị Tỳkhưu 
bệnh. 

*Thường viếng thăm những vị Tỳkhưu bị bịnH. 

Như viếng thăm Trưởng lão Samitigutta bị bịnh cùi, Trưởng lão Channa đang lâm trọng bệnh ... 

*Có tâm bí mân với bậc đồng phạm hạnh. 

Khi Tôn giả Devadatta chia rẽ hội chúng Tăng, có 500 Tỳkhưu trẻ xứ Vajji (Bạtkỳ), do mới xuất 
gia trong Giáo pháp này, nên cho rằng *giáo thuyết” của Tôn giả Devadatta là đúng đắn, đã đi theo 
Tôn giả Devadatta đến Gayãsisa. 


()- JA, Visavantajãtaka. Chuyện số 69. 
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Với lòng bi mẫn, Đức Thế Tôn dạy Đức Xálợiphất và Đức Mụckiềnliên mang 500 vị Tân Tỳkhưu 
trẻ Vajji về. 

Hai vị Thượng thủ đi đến Gayãsfsa, khi Tôn giả Devadatta thuyết pháp đến các Tỳkhưu đã mỏi 
mệt, trong khi các Tỳkhưu còn tỉnh ngủ. 

Tôn giả Devadatta nhờ Đức Xálợiphất thuyết pháp hộ, còn mình nằm nghĩ. 

Đức Xálợiphất giảng pháp, Đức Mụckiênliên dùng thần thông tạo hoạt cảnh tương ứng với lời 
giảng. 

Dút thời pháp, 500 tân Tỳkhưu Vajji chứng Thánh quả Dự lưu; rồi Đức Xálgiphất và Đức 
Mụckiềnliên đưa 500 tân Tỳkhưu Vajji về "rừng Trúc”. 

Tỳkhưu Kokälika đến đánh thức Tôn giả Devadatta và Tôn giả Devadatta tức tối đã ói máu 
miệng. 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú có khác chút ít là: "Tỳkhưu Kokälika dùng đầu gối thúc vào 
ngực của Tôn giả Devadatta” và Tôn giả Devadatta ói máu”), 

Sau đó, Đức Xálợgiphất và Đức Mụckiềnliên đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi Đức Xálợiphất xin 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu các Tỳkhưu này, là những người ủng hộ kẻ chia rễ (hội chúng) 
có thể tu lên bậc trên lại. 

- Này Xálợiphất, thôi đi. Ngươi chớ có hoan hỷ với việc tu lên bậc trên lại của các Tỳkhưu là 
những người ủng hộ kẻ chia rễ. 

Này Xálợiphất, chính vì điều ấy ngươi hãy cho các Tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ 
sám hối tội #/accaya (trọng tội)?). 

Người ta nói rằng: "Kể từ khi đi theo Tôn giả Devadatta, ủng hộ việc chia rẽ Tăng chúng, tuy 
500 vị tân Tỳkhưu Vajji chứng Thánh quả Dự lưu, nhưng kể từ khi ấy trở đi, 500 vị Tỳkhưu Vajji 
này không còn cơ hội gặp lại Đức Thế Tôn lần thứ hai. 

Sau đó, 500 vị Tỳkhưu này trở về kinh thành Vesali của xứ Vajjï trú ngụ. Và những hậu duệ của 
những vị này chính là nhóm Tỳkhưu Vajjiputtaka, nhóm Tỳkhưu Vajjiputtaka là duyên sự để có cuộc 
kết tập Phật ngôn lần thứ II, cũng chính nhóm, Tỳkhưu Vajjiputtaka này kết hợp với 10 ngàn tu sĩ 
khác, thành lập bộ phái Mahãsanghika (Đại chúng bộ) sau này. 

*Trợ giúp các vị TƑkhưu. 

Có một số vị Tỳkhưu trú trong Đại tự Kỳviên, sau khi dùng dầu làm thuốc xổ, cần có được một 
ít thực phẩm thượng vị để hồi sức. 

Các vị Tỳkhưu nuôi bệnh đi vào thành Xávệ để khất thực, nhưng không tìm được vật thực 
thượng vị, các vị Tỳkhưu quay trở về Đại tự Kỳ Viên. 

Đến gần trưa Đức Xálợiphất đi vào thành Xávệ khất thực, thấy các vị Tỳkhưu trở về, Ngài hỏi: 

- Này các hiền giả, vì sao các hiên giả vê sớm vậy? 

Các Tỳkhưu trình bày câu chuyện đến Đức Xálợiphất, Ngài dạy rằng: 

- Này các hiền giả, vậy các hiền giả hãy đi theo tôi. 

Cũng chính con đường mà các Tỳkhưu đã đi qua, Đức Xálgiphất được cư dân cúng dường rất 
nhiều loại vật thực thượng vi. Các vị Tỳkhưu nuôi bệnh mang những vật thực thượng vị ấy về cho 
các vị Tỳkhưu bịnh. 

Mộ hôm trong Giảng pháp đường nơi Đại tự Kỳviên, các Tỳkhưu đàm luận vê việc này. Do 
duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Mamsa. 

*Bổn sự Marnsa (chuyện miễng thịt). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai,Bồtát sinh ra trong một gia tộc đại 
trưởng giả. 

Một lần nọ, có người thợ săn nai đẩy cổ xe chứa đầy thịt nai đi vào thành Balanai để bán. Nơi 
cổng thành có bốn người con trai của bốn trưởng giả đang hội họp cùng nhau, một trong bốn người 
nhìn thấy người thợ săn nai đang đẩy xe thịt nai vào thành Balanai bán, liền đề nghị "đến xin thịt 
nai”. 

Người thứ nhất đến nói người thợ sẵn nai rằng: 

- Này gã thợ săn nai bằng chó (luddaka), hãy cho ta miếng thịt nào. 

Người thợ sẵn nai nói: 

- Xin người mà lời nói cộc cằn, ngươi được miếng thịt tương ứng. 

Ngưới thợ săn nai cho xương và da nai. 

Người thứ hai đến nói: 


®- DhpA. Câu số 17. 
Œ)- ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm (Culla vagga) II. Chương. Chia rẽ hội chúng, số 395. 
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- Này anh, hãy cho tôi miếng thịt. 

Người thợ săn nai nói 

- Anh em là tình thân nối kết, cậu sẽ được miếng thịt tương ứng. 

Người thợ săn nai cho những miếng thịt nai ở nơi nối khớp xương. 

Người thứ ba đến xin: 

- Cha thân, hãy cho con miếng thịt nai đi. 

Người thợ săn nai nói: 

- Cha con là tình thương từ trái tim, cậu sẽ được thịt tương ứng. 

Người thợ săn nai cho trái tim nai. 

Bồtát cũng đến xin thịt nai, Ngài nói: 

- Này bạn, hãy cho tôi thịt nai đi. 

Người thợ săn nai nói: 

- Người không có bạn, đời sống trở nên cô đôc quanh hiu, bạn được phần thịt tương ứng. 

Người thợ săn nai cho Bồtát cả xe thịt nai. Bồtát cảm động, cho mời hết gia đình người thợ sẵn 
nai về gia trung của mình, hai người kết bạn cùng nhau, người thợ săn nai thoát khỏi nghề ác độc 
này. 
Nhận diện tiên thân. 

Người thợ sẵn nai nay là Đức Xálợiphất'). 

*Wâng đở các vị Samôn trẻ. 

Đức Xálợiphất không phân biệt đệ tử của mình hay của vị khác. Ai chịu học hỏi từ Ngài thì Ngài 
tận tình hướng dẫn trên mọi phương tiện vật chất lần tinh thần. 

Một số vị Tỳkhưu đã hiểu lầm "tính nâng đở” của Ngài Xálợiphất, cho rằng Ngài có tính thiên vị. 

Tương truyền rằng: Có lần Đức Xálợiphất cùng với 500 Tỳkhưu tùy tùng đến một Tự viện để an 
cư mùa mưa, khi mãn mùa an cư, chưa đến ngày làm lễ dâng y Kathina, Ngài rở về Đại tự Kỳviên 
yết kiến Đức Thế Tôn. 

Trước khi ra đi, Ngài dặn các vị Tỳkhưu rằng: "Khi các Thiện gia tử dâng y, hãy chia phần đến 
các Tỳkhưu trẻ cùng các Sadi, rồi thông báo cho tôi biết”. 

Các vị Tỳkhưu không hiểu được ý của Đức Xálợiphất nên bàn luận trong Giảng pháp đường 
rằng: "` Cho đến hôm nay, chắc chắn Tôn giả Xálgiphất còn ái dục, vỉ Ngài còn thiên vị các Tỳkhưu 
trẻ và các Sadi”. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, Ngài giải thích rằng: 

- "Này các Tỳkhưu, con Như Lai là Xálgiphất không còn ái dục, Xálợgiphất nói như thế vì nghĩ 
rằng” Sẽ có lợi ích đến các thiện gia tử cùng các Tỳkhưu trẻ và các Sadi. Đó cũng là lợi lộc phát 
sinh chân chánh đến các Tỳkhưu trẻ và các Sadi”. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

410-Äsã yassa vijjhanti; asmim loke paramhi ca. 

Niräsayam visamyuttam; tamaham brumi brahmanam. 

"Người không có hy cầu; đời này và đời sau. 

Không hy cầu giải thoát; ta goi Bảiamôn (HT. TMC dịch)?. 

*Chăm sóc tận tình các đệ tử: 

Điển hình như Trưởng lão Rãdha, Trưởng lão Losaka; giải thích những thắc mắc của Sadi 
Sukha, Sadi Pandita ... 

Chính tình thương yêu đệ tử này được hiển lộ khi Đức Xálợiphất tìm nước trái xoài có pha 
đường, giúp bà Yasodharä (Daduđàia) trị chứng bịnh "đầy hơi”. - 

Khi Đức Thế Tôn chấp thuận Ni đoàn được thành lập, bà di mẫu Pajãpati Gotami 

cùng 500 Tỳkhưu ni Thích nữ đang sống gần kinh thành Vesäli (Vệxá). Năm trăm Tỳkhưu ni 
Thích nữ này, vê sau nghe lời giáo giới của Trưởng lão Nandaka, tất cả đều chứng đạt Thánh quả. 

Hoàng hậu Yasodharä (Daduđàla) suy nghĩ: ` Thái tử Siđạtta nay thành bậc Chánh Giác, Phụ 
vương Suddhodana (Tịnh Phạn) đã mệnh chung, Di mẫu Gotami (Kiêềuđàm), Thái tử Rãhula 
(Lahầula) cũng xuất gia sống gần với cha. Vậy ta còn sống trong gia đình để làm gì? Ta hãy xuất 
gia”. 

Bà xin xuất gia trong Ni đoàn, rồi đến sống trong một Ni xá ở trong thành Xávệ với thây Tê độ 
và Giáo thọ sư của mình. - 

Tỳkhưu ni Yasodharä thường đến Đại tự Kỳviên để đảnh lễ Đức Thế Tôn và thăm Sadi Lahầnla 
(Rãhula). Sadi Lahầula cũng thường đến Ni viện để thăm mẹ. 


0)- JA, Chuyện số 315. 
(2)- DhpA. Câu số 410. 
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Một hôm Tỳkhưu ni Yasodharã (Daduđàla) bị chứng bịnh "đầy hơi”,khi Sadi Lahầula đến, bà 
không thể ra rước con được. Có người báo cho Sadi Lahầula biết "mẹ của người đang bị bịnh”. 

Sadi Lahầula đến gặp mẹ. hỏi rằng: 

- Khi bị bịnh như vây, mẹ phải dùng thứ chỉ để chữa trị? 

- Này con, với bịnh này, khi còn ở Hoàng cung, mẹ dùng nước trái xoài pha với mật đường thì 
khỏi hẳn. Nhưng giờ đây làm sao chúng ta có được xoài chín? 

- Con sẽ tìm thứ đó cho mẹ. 

Sadi Lahầula trở về Đại tự Kỳviên đi đến gặp thầy Tế độ là Đức Xálợiphất với gương mặt buồn 
rầu, Đức Xálợiphất hỏi: 

- Này Lahầula con, vì sao con phiên muộn như thế? 

- Bạch Thầy, mẹ con là Tỳkhưu ni Yosodharä đang bị bịnh "đầy hơi”, cần phải có nước trái xoài 
pha với mật đường mới chữa khỏi. 

- Này Lahầula con, con đừng buồn phiền nữa, ta sẽ tìm nước trái xoài pha mật đường cho con. 
Con hãy đến trai đường chờ ta. 

Ngài Lahầula khi xuất gia trong Giáo pháp này, có cha là Đức Thế Tôn, có chú là Đức Nanda, 
Đức Ananda, có Giáo thọ sư là Đức Mụckiềnliên, nhưng Sadi Lahầula chỉ đi đến thầy Tế Độ của 
mình là Đức Xálợiphất, như thế cho thấy tình thương của Đức Xálợiphất đối với Sadi Lahâầula như 
thế nào và tình thương cùa Sadi Lahầula đối với thầy Tế Độ rất thắm thiết. 

Đức Xálợiphất tay cầm lấy y bát, vận y chỉnh tê, đi đến Hoàng cung của vua Pasenadi 
(PaTưnặc), Đức vua Pasenadi nghe Đức Xálợiphất đến, ra khỏi Hoàng cung tiếp rước Đức Xálợiphất 
đưa vào Hoàng cung. 

Bấy giờ người giữ vườn xoài của Đức vua mang đến cho Đức vua một giỏ xoài chín mọng, Đức 
vua Pasenadi tự thân gọt vỏ xoài cắt thành từng miếng mỏng, rắc mật đường lên trên rồi ép ra 
nước, cúng dường đến Đức Xálợiphất một bát đầy nước xoài ép có pha mật đường. 

Đức Xálợiphất nhận bát nước trái xoài từ giả Đức vua ra về, Đức vua Pasenadi suy nghĩ: `Vì sao 
Trưởng lão không dùng nước giải khát ngay nơi này, Trưởng lão lại mang về? Hẳn là có bậc đồng 
phạm hạnh nào của Ngài đang cần nước trái xoài đây”. 

Đức vua cho người đi theo Đức Xálgiphất, xem Ngài mang nước trái xoài cho ai. 

Đức Xálợiphất mang bát nước trái xoài đến trai đường trao cho Sadi Rãhula (Lahâula), Sadi 
mang nước trái xoài ép có pha mật đường đến cho mẹ. 

Bà Tỳkhưu ni Yasodharã (Daduđàla) dùng nước trái xoài ấy, chứng bịnh "đầy hơi” của bà dứt 
khỏi. Câu chuyện kỳ thú này lan rộng trong, ngoài Đại tự Kỳviên. 

Riêng vua Pasenadi (Patưnặc) suy nghĩ: "Nếu Đức Thế Tôn còn tại gia, Ngài là vị vua, bà 
Yasodharä (Daduđàla) là Hoàng hậu, Sadi Lahầula là Thái tử. Cả hoàng tộc này đang cư trú tại 
thành Xávệ (Sãvatthi) của Ta. Thât không xứng đáng với ta, khi ta lơ là trong việc chăm sóc những 
người thuộc dòng Sátđếty, (khattiya) này, ta cần phải đến hầu thăm các vị ấy, không nên để các vị 
ấy phải nhọc sức vì việc cỏn con này”. 

Thế là từ đó vua Pasenadi thường cúng dường xoài đến vị Thánh nữ Yasodharä. 

Một hôm tại Giảng pháp đường trong Đại tự Kỳviên, các Tỳkhưu bàn luận với nhau vê câu 
chuyện kỳ thú "Tướng quân Chánh pháp tìm nước trái xoài cho Tỳkhưu ni Yasodharä (Daduđàla)”. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải là lần đầu Rãhulamäatã (mẹ Lahầula) được Xálợiphất chữa 
lành bệnh bằng nước trái xoài, trong quá khứ cũng từng xảy ra sự việc này. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tÿkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Abbhantara 

*Bổn sự Abbhantara (cây xoài Chính Trung). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai (Bãranasr), bấy giờ Bồtát sinh ra trong 
một gia tộc Bàlamôn ở Kãsi. 

Khi cha mẹ qua đời, Bồtát xuất gia làm ẩn sĩ tu. tập ở vùng núi Hymãlapsơn, Bồtát chứng đắc 
được các Thẳng trí phàm cùng với các thiền chứng. Ẩn sĩ là thầy của một hội chúng hiền trí. 

Thời gian sau, ẩn sĩ cùng hội chúng đi đến kinh thành Balanai để tìm muối dấm, hội chúng ẩn sĩ 
vào trú nơi vườn Thượng uyển của vua Brahmadatta. 

Do năng lực giới hạnh của các hiền trí này, đã làm nóng rang ngai vàng của vua Trời Đếthích 
(Sakka), e ngại mất ngội vị lãnh tụ thiên chúng cõi trời Ba mươi ba” (Tavatimsa), vua trời Đếthích 
lập mưu gây phiền nhiễu đến nhóm ẩn sĩ hiền thiện, khiến các ẩn sĩ không thể định tâm tu tập 
được, phải ra khỏi vườn Ngự uyển. 

Vào lúc nửa đêm, vua Trời Đế thích hiện ra trong phòng ngủ của Hoàng hậu vua Brahmadatta, 
nói với Hoàng hậu rằng: 
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-` Thưa Hoàng Hậu, nếu Hoàng hậu ăn được trái xoài Chính trung (abbhantara -amba), Hoàng 
hậu sẽ sinh được một vị Thái tử. Vị Thái tử ấy trở thành vị Đại đế cối Diêmphù này”. 

Nghe vua Trời Đế Thích nói thế, Hoàng hậu khao khát trái xoài Chính trung, nói thật với vua 
Brahmadatta về nỗi khao khát của mình. Đức vua hứa: 

- Được rồi, Ta sẽ cho mang đến nàng "trái xoài Chính trung”. 

Đức vua Brahmadatta cho hội các quan đến hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, xoài Chính trung là gì? Ở đâu có? 

Có người thưa rằng: 

- Xoài Chính trung là cây xoài mọc giữa hai cây xoài khác. Hãy lấy trái xoài của cây xoài ấy dâng 
lên Hoàng Hậu. 

Đức vua cho người vào vườn Thượng Uyển tìm trái xoài Chính trung, nhưng vua Trời Đếthích 
làm cho tất cả trái xoài biến mất, các ẩn sĩ bị đổ cho *đã ăn hết xoài”, Đức vua cho dùng gậy đánh 
các ẩn sĩ và trục xuất các ẩn sĩ ra khỏi vườn Thượng Uyển. Nhưng vẫn không tìm được `trái xoài 
Chính trung”. 

Đức vua cho vời các vị Bàlamôn đến hỏi, các vị Balamôn thưa rằng: 

- Theo truyên thuyết "xoài Chính trung mọc ở trên Núi Vàng trong dãy Hymãlapsơn, là vật sở 
hữu của Đại vương Vessavana (Đa Văn Thiên vương). 

Một con Két quý trong cung nội được phái đi tìm "trái xoài Chính trung”, Két bay đến núi Tuyết 
hỏi thăm các két bạn, tìm đến "Thất sơn”, nơi đây Két được các két bạn cho biết "cây xoài ấy được 
các dạxoa (yakkha) canh giữ. 

Két bí mật bay đến đó vào lúc ban đêm, nhưng bị các dạxoa canh gác bắt và định giết đi. Két 
nói rằng rất hoan hỷ được chết trong lúc thi hành nhiệm vụ, lời nói này tạo sự trân quý của các 
dạxoa canh gác và Két được tha mạng. 

Theo lời khuyên của các dạxoa, Két tìm đến vị ẩn sĩ khổ hạnh Jotirasa đang sống trong chòi lá, 
cạnh núi Kañcana (kañcanapabbata) gìn giữ ngọn lửathiêng, ngọn lửa thiêng. này. được gọi 
làKañcanapatti. Ẩn sĩ khổ hạnh này được Thiên vương Vessavana cúng dường mỗi ngày bốn trái 
xoài. 

Ẩn sĩ Jotirasa cho Két hai trái xoài, một làm quà cho két và một cho Hoàng hậu. 

Nhận diện tiền thân. 

Két đi là Đức Ananda, ẩn sĩ Jotirasa nay là Đức Xálợiphất, Hoàng hậu nay là Rãhulamätã (mẹ 
Lahầula)*ˆ'. 

Một lần khác, bà Thánh nữ Yasodhara (Yaduđàla) bị bịnh đau dạ dày, khi Ngài Lahầula (Rãhula) 
đến thăm mẹ, thấy mẹ bị bịnh liền hỏi. 

- Khi trước mẹ bịnh như thế này, dùng vật gì thì khỏi. 

-Này con, mẹ dùng bơ tươi và cá hồng thì khỏi. 

- Con sẽ tìm bơ tươi và cá hồng cho mẹ. 

Sadi Lahầula đi đến thầy tế độ là Đức Xálợiphất với gương mặt sầu não, Đức Xálợiphất hỏi: 

- Này Lahầula con, vì sao con sầu não như vậy? 

Sadi Lahầula nói lên hoàn cảnh của bà Yasodharä (Daduđàia). 

Đức Xálợiphất đi vào Hoàng cung, vua Pasenadi cúng dường đến Ngài bơ tươi và cá hồng, Ngài 
mang về cho Sadi Lahầula. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Supatta. 

*Bổn sự Supatta (Quạ chúa Supatta). 

Thửi xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là quạ chúa Supatta cai quản đàn 
quạ 84 ngàn con. Quạ chúa có hoàng hậu là Suphassä, quạ tướng quân là Sumukha. 

Một hôm, quạ chúaSupatta và Suphassã đi kiếm ăn bay ngang qua bếp của vua thấy vị đầu bếp 
để thức ăn ngoài trời cho nguội, quạ Suphassä ngửi mùi thơm của các vật thực ấy, thèm khát món 
ăn ấy. Quạ Suphassaä tỏ thật ý mình đến quạ chúa Supatta, quạ chúa Supatta đang suy nghĩ thì quạ 
tướng quân Sumukha đi đến, hỏi: 

- Vì sao đại vương ưu tư vậy? 

Quạ chúa Supatta nói lên ý thèm khát của quạ Suphassä, quạ Sumukha tình nguyện đi tìm vật 
thực ấy về cho quạ hoàng hậu Suphassaä. 

Nhận diện tiên thân. 

Quạ Sumukha nay là Đức Xálợiphất, quạ Suphassäã nay là bà Yasodharä, quạ chúa Supatta nay 
là Đức Thế Tônt?), 


Œ)_ JA, Chuyện số 281. 
)- 1A, Chuyện số 292. 
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*Hoani hỷ với thành tựu của người khác. 
Như tán thán Đức Mụckiênliên đạt được thần thông,, tán thán Đức Anuruddha có các quyền 
trong sáng nhờ khéo an trú trên bốn Niệm xứ, tán thán Đức Mahã Kotthita, tán thán Đức Ananda 


Khi Tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa) tu tập tốt đẹp, chứng đắc thiền định cùng thần thông 
phàm, Đức Xálợiphất đã tán thán Tôn giả Devadatta trong thành Vương xá (Rãjagaha) rằng: ` 
trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại năng lựcf0), 

b- Có tâm bi mân với các cư sĩ. 

Như tế độ "người cày ruộng Punna”, Đao phủ Nanh đồng (Tambadaäthila), bà lão nghèo, hài tử 
Losaka, gia chủ Anathapindika (Cấpcôđộc), gia chủ Nakulapitu, gia chủ Citta, gia chủ Dhãnañïjãn¡ ... 

Tương truyền rằng: Cư dân thành Xávệ thường tán dương "Đức Xá/giphất là bậc vô sân, có đức 
kham nhấn. Cho dù bj lắmng mạ hay bị đánh Ngài cũng không nóng giận". Một Bàlamôn tà kiến 
nghe vậy hỏi: 

- Không một ai có thể làm cho Ngài Xálợiphất nổi giận được sao? 

- Thật vậy, điều gì khiến Ngài Xálợiphất nỗi giận, điêu ấy không hề có. 

- Ta sẽ làm cho ông ấy nỗi giận. 

-_ Nếu làm được, ông hãy làm đi. 

Khi Ngài Xálgiphất đang ôm bát đi khất thực, gã Bàlamôn đi theo phía sau Ngài, đánh thật 
mạnh vào lưng Ngài, Ngài Xálợgiphất suy nghĩ: "Chuyện chi thế?”, rồi Ngài vẫn tiếp tục đi, toàn thân 
gã Bàlamôn chợt nóng ran, y hiểu rằng: "Ngài là bậc có ân đức cao trọng, ta đã mạo phạm đến 
Ngài rồi”. 

Gã Bàlamôn vội đến trước mặt Ngài Xálợiphất, dảnh lễ Ngài Xálợiphất, bạch rằng: "Xin Ngài hãy 
tha lỗi cho con”. 

- Này gia chủ, chuyện gì thế? : 

- Con đã đánh Ngài để thử đức kham nhân của Ngài. 

- Này gia chủ, ta tha lỗi cho ngươi đấy. 

- Bạch Ngài, nếu Ngài tha lỗi cho con, con xin thỉnh Ngài đến nhà con, con xin được cúng 
dường vật thực đến Ngài. 

Đức Xálợiphất trao bát và đến nhà của Bàlamôn ấy để thọ thực. Việc Đức Xálợiphất vô cớ bị ông 
Bàlamôn đánh lén lan nhanh trong kinh thành Xávệ, các cư sĩ bất bình rằng: *Trưởng lão của chúng 
ta vô cớ bị gã Bàlamôn đánh, chúng ta sẽ trừng trị y mới được”. 

Những người này tay cầm gậy gộc đến trước cửa nhà của ông Bàlamôn, thưa với Đức xálgiphất 
rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nhận lại bát đi. 

- Này các gia chủ, chuyện gì thế? 

- Gã Bàlamôn này vô cớ đánh Ngài, chúng con sẽ trừng trị hắn. 

- Này các gia chủ, các người bị đánh hay là ta bị đánh? 

- Thưa, chính Ngài bị gã ấy đánh. ' : 

- Bàlamôn này đánh ta, đã xin ta tha lỗi và ta đã tha lỗi cho Bàlamôn ấy rồi, Vậy các người hãy 
về đi. 

- Thế này là thế nào? Ngài Xálợiphất vô cớ bị gã Bàlamôn đánh, Ngài lại nhận vật thực từ gã 
Bàlamôn này. Như vậy , kể từ nay các Tỳkhưu sẽ bị các Bàlamôn đánh nữa. 

Vào buổi chiều, tại Giảng pháp đường nơi Đại tự Kỳviên, các Tỳkhưu luận đàm về sự việc này, 
Đức Thế Tôn ngự Đến Giảng pháp đường, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các Bàlamôn không hại Bàlamôn. Nhưng Bàlamôn tu sĩ sẽ bị hại bởi Bàlamôn 
cư SĨ. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

389- Na brahmanassa pahareyya; nãssa muñcetha brahmano. 

Dhi brãhmanassa hantãäram; tato dhĩ yassa muñcati. 

"Chớ có đập Phạm chí Phạm chí chớ đập lại. 

Xấu thay đập phạm chí; đập trả lại xấu hơïi““ 

390- Na brähmanassetadakiñci seyyo; yadã nisedho manaso piyehi. 

Yato yato himsamano nivattati; tato tato sammatimeva dukkham. 

"Đối với Bàlamôn/; đây không lợi ích nhỏ. 

Khi ý không ái luyến; tâm hại được chận đứng. 


` ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm. Chương chia rẽ hội chúng, số 363. 
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Chỉ khí ấy khổ điệt (HT. TMC dịch)9, 

*Khiêm nhượng và nhu hòa. 

a-Khi Đức Mụckiềnliên cho biết "có con dạxoa đánh chùy vào đầu hiền giả”, Đức Xálgiphất đã 
tán thán rằng "Tôn giả Mụckiềnliên là bậc đại thần lực, đại uy lực, thấy được dạxoa, trong khi một 
con ngạ quỷ tôi cũng không thấy”. 

Thật ra, uy lực thần thông của Đức Xálợiphất không thua kém Đức Mụckiênliên (chỉ triển khai 
thân thông chậm hơn Đức Mục kiênliên mà thôi. Ví như hai người chạy thi, người kia hơn người nọ 
nửa bước chân, người kia hạng nhất, người nọ hạng nhì. Cũng vậy, Đức Mụckiềnliên là đệ nhất 
thần thông, Đức Xálợiphất là đệ nhị thân thông trong Tăng đoàn của Đức Phật). 

b- Có lần do vô ý để vạt y quét xuống đất, một vị Sadi nhắc nhở: 

- Thưa Ngài Đại trưởng lão, y của Đức Thế Tôn ban cho, để quấn qunh mình, không nên để rơi 
xuống đất. : 

Đức Xálợiphất hoan hỷ nhận lỗi, đấp lại chiếc y cho tề chỉnh, không khiển trách vị Sadi "dám 
phạm thượng”. 

c- Môi khi đi du hành xa, Đức Xálợiphất thường chào hỏi các bậc đồng phạm hạnh,không phân 
biệt hạ lạp cao thấp. 

Có lần khi chuẩn bị đi du hành xa, Đức Xálợiphất chào hỏi các vị Tỳkhưu rồi lên đường, do vô ý 
Ngài không chào hỏi một vị Tỳkhưu trẻ đứng lần lộn trong Tăng chúng. Tưởng mình bị khinh 
thường, nhân chéo y của Đức Xálợgiphất quẹt trúng, sau khi Đức Xálợiphất cùng hội chúng lên 
đường đi du hành không bao lâu, vị Tỳkhưu trẻ suy nghĩ: "Giờ này có lễ Ngài Xálợiphất cùng hội 
chúng đã ra khỏiĐại tự Kỳviên rối”. 

Vị Tỳkhưu trẻ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Trưởng lão Xálợgiphất nghĩ mình là "Thượng thủ Thinh văn, nên đã đánh vào 
người con, không xin lỗi vẫn tiếp tục đi du hành”. 

Đức Thế Tôn cho triệu tập Ngài Xálợgiphất đến để phân xử; ngay lúc ấy Đức Mụckiềnliên cùng 
Đức Ananda suy nghĩ: *Tôn giả Xálợiphất không có đánh vị Tỳkhưu này, vị Tỳkhưu này đã vu khống 
cho Tôn giả Xálgiphất. Hãy để Tôn giả Xálgiphất rống lên tiếng rống con sư tử giữa hội chúng này”. 

Hai vị trưởng lão đã mở hoát các cánh cửa đi vào Giảng pháp đường, kêu gọi Tăng chúng tê 
tựu đến Giảng pháp đường: 

- Này các hiền giả, hãy đến Giảng pháp đường đầy đủ. Hôm nay, trước Đức Thế Tôn, Tướng 
quân Chánh pháp sẽ rống lên tiếng rống con sưtử. - 

Đức Xálợiphất đi đến Giảng pháp đường, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn phán hỏi: 

h Này Xálợiphất, Tỳkhưu này nói ngươi đánh Tỳkhưu ấy, rồi bỏ đi du hành không có xin lỗi. Sự 
việc có thật như thế chăng? 

Thay vì nói *con không có đánh vị Tỳkhưu này”, Ngài Xálgiphất bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với ai không tu tập "ân nành niệm” (käyagatäsati), người ấy có thể xâm 
phạm bậc đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi du hành không xin lỗi. 

Rồi Ngài Xálợiphất tự xác nhận *có tu tập án nành niệm, tự ví "tâm mình” như 9 điều là: 
Đất, nước, lửa, gió, vải lau chùi, con của người nô lệ (candalaputta), bò đực bị gãy sừng, người 
mang xác chó hay rắn trên cổ, người mang cái bát thủng: lỗ có đây dầu. Làm sao Ngài có thể xâm 
phạm bậc đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi du hành không xin lỗi. 

Nghe được bài pháp vi diệu này, vị Tỳkhưu trẻ đấp lại thượng y chỉnh tê, quỳ trước Đức Thế 
Tôn xin sám hối tội *vu khống Tướng quân Chánh Pháp”. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Xálợiphất, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này, nếu không đầu của nó sẽ bể làm 7 mảnh. 

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói với con "hãy tha thứ cho”, và 
cũng mong Tôn giả ấy tha thứ cho cont2 

Các Tỳkhưu trong Giảng đường bàn luận cùng nhau rằng: 

- Này các hiền giả, Tướng quân Chánh pháp có tâm độ lượng rộng lớn, không giận hờn kẻ vu 
khống mình, còn xin kẻ ấy tha thứ cho mình nữa. 

Nghe các Tỳkhưu bàn luận như vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không thể nào làm cho hạng người như Xálợiphất phát sinh tâm sân. Này các 
Tỳkhưu, tâm của Xálợiphất bình thản như mặt đất, vững chắc như trụ đá (indakhilã), trong sạch 
như nước trong hồ không bùn. 


Œ). Dhp. Câu 389 — 390. 
)- Xem A.iV, 373. 


122 


Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

95- Pathavisamo no virujjhati; indakhilupamo tadi subbato. 

Rahadova apetakaddamo; samsära na bhavanti tadino. 

"hư đát không hiềm hận; như cột trụ kiên trí. 

Như hồ không bùn nhơ; không luân hồi v/ ấ/”(HT. TMC dịch)®). 

Tính nhu hòa của Đức Xálợiphất còn được thấy qua hai sự kiện: 

* Một mình ở lại nơi nhà gia chủ. 

Một lần nọ có nhóm người hộ độ, tổ chức buổi cúng dường vật thực đến các Tỳkhưu, có Đức 
Xálợiphất là vị Trưởng lão. 

Các vị Tỳkhưu suy nghĩ: `Ðức 7nế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão tùy hỷ ở chỗ thọ 
thực" nên để Đức Sãriputta ở lại một mình rồi ra đi. 

Đức Xálợiphất làm hoan hỷ hội chúng gia chủ bằng thời pháp thoại rồi ra đi một mình sau cùng. 

Đức Thế Tôn nhìn thấy Ngài Xálgiphất một mình từ xa đang đi lại, đã nói với Ngài Xálợgiphất 
rằng: 

- Này Xálợiphất, chắc hẳn bữa thọ thực được tốt đẹp? 

- Bạch Thế Tôn, bữa thọ thực được tốt đẹp tuy nhiên các Tỳkhưu đã để con ở lại một mình và 
ra đi. 

Nhân sự kiện ấy, sau khi thuyết giảng pháp thoại thích hợp, Đức Thế Tôn dạy: 

-Này các Tỳ khưu, ta cho phép bốn hay năm vị Tỳkhưu trưởng lão hoặc các vị kế tiếp chờ đợi ở 
chỗ thọ thực, 

*Tôn giả Devadatta gây chia rế Tấng đoàn. 

Vào lúc Đức Thế Tôn khoảng 71-72 tuổi thọ, bấy giờ Tôn giảDevadatta với tâm đã bị ám ảnh, 
bị chế ngự bởi lợi lộc, vinh hiển và danh vọng. Nên điều tham muốn như vầy đã khởi lên: "72 sẽ ca/ 
quản hội chúng TƑkhuU."” 

SỊnh DỤ sinh khởi điều này trong tâm, Tôn giả Devadatta mất đi thân thông cùng thiền chứng 
của mình”. 

Thế rồi, khi Đức Thế Tôn ngôi giữa hội chúng đông đảo, thuyết giảng giáo pháp đến hội chúng. 
Tôn giả Devadatta từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về Đức Thế 
Tôn, bạch với Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài đã tàn tạ, già cả, lớn tuổi, đã sống thọ, gần cuối cuộc đời. Bạch 
Đức Thế Tôn, giờ đây xin Đức Thế Tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội 
chúng Tỳkhưu hãy giao cho tôi, tôi sẽ cai quản hội chúng Tỳkhưu. 

- Này Devadatta, đủ rồi. Ngươi chớ có mong được cai quản hội chúng Tỳkhưu. 

Lần thứ nhì .... 

Lần thứ ba, Tôn giả Devadatta đã bạch với Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài đã tàn tạ, già cả, lớn tuổi, đã sống thọ, gần cuối cuộc đời. Bạch 
Đức Thế Tôn, giờ đây xin Đức Thế Tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội 
chúng Tỳkhưu hãy giao cho tôi, tôi sẽ cai quản hội chúng Tỳkhưu. 

- Này Devadatta, ngay cả Sãriputta (XáLợiPhất) và Moggalläna (MụcKiềnLiên) ta còn không thể 
bàn giao hội chúng Tỳkhưu, làm sao (có thể bàn giao) cho kẻ tồi tệ đáng phỉ nhổ như ngươi được? 

Khi ấy, Devadatta (nghĩ rằng): "Ðức 7nế Tôn đã bôi nhọ ta bằng cách gọi là kẻ đáng phỉ nhổ 
trước hội chúng có cả nhà vua và cờn ca tụng Sãriputta và Moggallana nữz. ' 

Tôn giả Devadatta trở nên tức tối, không hài lòng, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh và ra đi. Như thế, đây là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta đối với Đức Thế Tôn (sđd, số 
361). 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ khưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, như vậy thì hội chúng hãy thực thi hành sự công bố (pakãsaniyakammam) về 
Devadatta trong thành Rãjagaha (Vương xá) rằng: `øản chất của Devadatta trước đây khác nay 
bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là 
(của) Đức Phật, Đức Pháp, hoặc Đúc Tăng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadaftta." 

Rồi Đức Thế Tôn bảo Đức Xálợiphất công bố thông điệp này trong thành Vương xá. Đức 
Xálợiphất thưa rằng: 


- DhpA. Câu số 95. 
~ ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm II. Chương Phận sự, số 422. 
G)- ĐĐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm (Culla vagga) II. Chương chia rễ hội chúng, số 349. 
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- Bạch Thế Tôn, trước đây ở trong thành Rãjagaha (Vương xá) con đã khen ngợi vê Devadatta 
rằng: "Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại nấng Icf' Bạch Ngài, làm sao 
con công bố về Devadatta ở trong thành Rãjagaha (Vương xá) được? 

- Này Xálgiphất, khi ngươi khen ngợi về Devadatta ở trong thành Rãjagaha rằng: "Cơ fa/ của 
Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại nắng lực?' phải chăng là đúng sự thật? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

- Này Xálợiphất, cũng tương tợ như vậy, ngươi hãy công bố đúng sự thật về Devadatta ở trong 
thành Rãjagaha. 

-_ Thưa vâng, bạch Thế Tôn (sđd, số 363). 

H-Những người đối nghịch. 

Tuy Đức Xálợiphất là vị Thượng thủ thinh văn tay phải của Đức Thế Tôn, với đức hạnh và tính 
khiêm nhu như thế, nhưng không phải không có người ganh ghét, ngoài nhóm Tỳkhưu Assaji — 
Punabbasuka ra, gay gắt nhất là Tỳkhưu Kokalika. 

*Tÿkhưu Kokãf¡ika (còn gọi là Mahã Kokalika). 

Để chia rễ hội chúng Tăng, Tôn giả Devadatta tìm đến các Tỳkhưu Kokälika, Tỳkhưu 
Katamorakatissaka, Tỳkhưu Khandadeviputta và Tỳkhưu Samuddadatto. 

Tôn giả Devadatta đề nghị với bốn vị Tỳkhưu này "chúng ta sẽ chia rẽ hội chúng của Samôn 
Gotama (Cồđàm)”. 

Ban đầu Tỳkhưu Kokälika còn e ngại: 

- Này Tôn giả Devadatta, Samôn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại năng lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Samôn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo được? 

Khi nghe Tôn giả Devadatta đưa ra "năm thỉnh cầu” là: 

- Vị Tỳkhưu phải sống ở rừng trọn đời. 

- Vị Tỳkhưu phải sống ở cội cây trọn đời. 

- Vị Tỳkhưu phải đi khất thực trọn đời. 

- Vị Tỳkhưu phải mặc y cũ rách (pamsukila) trọn đời. 

- Vị Tỳkhưu không được dùng thịt, cá trọn đời. 

Tiếp theo Tôn giả Devadatta vạch ra phương án "chia rẽ Tăng”, Tỳkhưu Kokälika chấp thuận?). 

Khi các vị Tỳkhưu chỉ trích ác hạnh của Tôn giả Devadatta, Tỳkhưu Kokälika là người đứng ra 
biện hộ cho Tôn giả Devadattat?), 

Khi Đức Xálợiphất công bố thông điệp "# đáy những việc làm của Tôn giả Devadatta là của 
chính Tôn giả Devadatta, không còn liên hệ đến Đức phật, Đức pháp, Đức Tăng“ Uy tín của Tôn 
giả Devadatta suy sụp, vua Axàthế nghe cư dân thành Vương xá phê phán "những việc làm” của 
Tôn giả Devadatta, vua Axàthế cũng e ngại, nên không còn cúng dường Tôn giả Devadatta như 
trước, đồng thời sự cúng dường của cư dân đến Tôn giả Devadatta không còn dồi dào sung mãn, 
Tỳkhưu Kokalika đi hết nhà này sang nhà khác, tán thán Tôn giả Devadatta rằng: 

- Trưởng lão Devadatta là dòng dõi Sơ tổ Hoàng gia, thuộc hoàng tộc Okkäka. Trưởng lão 
Devadatta là bậc đa văn, đạt được thần thông, giọng nói du dương ngọt ngào, là một Luật sư thiện 
hảo. Hãy cúng dường đến Trưởng lão Devadatta, cúng dường đến Trưởng lão Devadatta là có 
nhiều phước báu, có quả báu lớn. 

Đáp lại, Tôn giả Devadatta cũng ca ngợi Tỳkhưu Kokälika như sau: 

-Trưởng lão Kokälika thuộc gia tộc 8ả/amôn phương Bắc, là bậc tu hành tinh tấn, làu thông 
kinh điển, là một Luật sư đại tài. Hãy cúng dường đến Trưởng lão Kokalika, cúng dường đến 
Trưởng lão Kokaälika có nhiều phước báu, có quả báu lớn. - 

Hai Tôn giả này đi khắp thành Vương xá (Rãjagaha) khen ngợi lần nhau như thế. 

Nơi Giảng pháp đường trong "rừng Trúc”, các vị Tỳkhưu đàm luận với nhau về đề tài này. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài dạy rằng: : 

-Này các Tỳkhưu, đây không phải là lần đầu tiên các người ấy khen tặng lẫn nhau để có được 
vật thực. Trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Jambukhädaka. 

*Bổn! sự .Jatmbukhãdaka (con quạ ăn trái trâm). 

Thuở quá khứ khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai (Bãrãnasi); Bồôtát là vị thần cây 
(rukkhadeva) trong khu rừng trâm (jambuvana). 


)~ÐÐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm (Culla vagga) II. Chương. Chia rẽ hội chúng. Số 383. 
(- Vin, iii, 174. 
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Một con quạ cái đang đậu trên nhánh cây trâm của Bồtát, ăn những quả trâm chín mọng, một 
con chó rừng chạy đến gốc cây trâm, nó đói bụng, nhìn lên cành cây trâm nơi quạ cái đứng. chó 
rừng thèm ăn những trái trâm chín, chó rừng suy nghĩ: "Nếu ta nịnh con quạ này, có lẽ ta sẽ nhận 
được những trái chín mọng”. 

Chó rừng nói lời khen ngợi quạ cái rằng: 

130- Koyam bindussaro vaggu; saravantanamuttamo. 

Accuto jambusäkhäya; moracchäpova kujatiti. 

"A/ đó ngôi cây đào đỏ hồng. 

Giọng ca thanh lịch rót vào lòng. 

Dáng nàng uyển chuyển như công múa. 

L2 vấn ngồi yên vân lặng không” 

Quạ cái nghe chó rừng nịnh hót, lấy làm hãnh diện, trả lời rằng: 

131- Kulaputtova janati; kulaputtam pasamsitum. 

Byagghacchãpasarivanna, bhuñja samma dadämi te tỉ. 

"Kẻ nào gia thế cao sang. 

Mới khen kẻ khác là hàng quý cao. 

Chàng cùng mãnh hổ khác nào. 

Đến đây ấn thứ tôi trao tặng chàng “ 

Nói xong, quạ cái nhún mạnh cành cây để làm rơi xuống đất vài trái trâm chín. Chứng kiến hai 
con vật nịnh hót ve vẫn lân nhau, vị Thần cây nói lên kệ ngôn: 

132- Cirassam vata passãmi; musävãdï samägate. 

Vantädam kunapädañca; aññamaññam pasamsake ti. 

"Quân nói dối, ta đây rố quá. 

Tên quạ kia, tên chó rừng kia. 

Chuyên ấn xác chết thối tha. 

Nựnh nhau qua lại nghe ra om sòm (B. Trần Phương Lan dịch). 

Rồi vị Thần cây hóa rahình thù dữ tợn xua đuổi quạ cái và chó rừng đi nơi khác. 

Nhận diện tiên thán. 

Quạ đi nay là Tỳkhưu Kokälika, chó rừng nay là Tôn giả Devadatta, còn vị thân cây nay là Đức 
Thế Tôn). 

Nhờ Tỳkhưu Kokälika tích cực vận động cho Tôn giả Devadatta, nên Devadatta có 500 gia đình 
đệ tử sống trong một ngôi làng hộ độ cho Tôn giả Devadatta và trở thành 500 gia đình đệ tử của 
Tôn giả Devadatta. 

Năm trăm gia đình này đã dèm pha, phỉ báng Đức Thế Tôn để ủng hộ thầy mình. 

Khi Tôn giả Devadatta bị đất rút ở trước cổng Đại tự Kỳviên, không lâu sau cả 500 gia đình này 
bị nước lũ dâng cao cuốn trôi sạch cả làng, tất cả đều mệnh chung tái sinh vào địa ngục Atỳ (Avici 
niraya) như thầy của mình. 

Các Tỳkhưu bàn luận với nhau về sự kiện "500 gia đình đệ tử của Tôn giả Devadatta đồng loạt 
bị tai hại”. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Samuddavãnjija . 

*Bổn sự Samuddavan/a (Thương nhân trên biển cả). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai của xứ Kãsi. 

Trong xứ ấy có một ngôi làng thợ mộc gồm 1.000 gia đình, nhóm thợ mộc này thường tự xưng 
là "thợ mộc thiện xảo”, đóng những giường, ghế, nhà cửa ... 

Nhưng họ là những người không có năng lực như lời "tự khen”, khi có người thuê đóng những 
sản phẩm bằng gỗ, họ nhận tiền thù lao trước, nhưng rồi không thực hiện được theo yêu cầu của 
người thuê. 

Mỗi khi tình cờ gặp họ, những người chủ thuê thường trách mắng, sỉ vả họ. Và họ không được 
ai thuê đóng bàn, ghế, gường ... dần dần họ lâm nợ, rồi bị chủ nợ gây phiền nhiễu, đến nổi họ khó 
sống yên trong làng. 

Nhóm thợ mộc bàn tính cùng nhau rằng: 

- Chúng ta hãy bỏ làng, tìm nơi khác sinh sống. 

Nhóm thợ mộc vào rừng đốn cây làm một con thuyền lớn, đẩy thuyền xuống sông đến một nơi 
cách xa làng. Rồi họ trở về làng, đến nửa đêm cùng nhau đưa gia đình đến chỗ con thuyên lớn, lên 
thuyền xuối theo dòng nước ra biển. 


()- 1A, Chuyện số 294. 
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Con thuyền trôi giạt trên biển đi vào một đảo hoang. Trên đảo có niều loại cây lương thực như 
mía, chuối, xoài ... 

Trên đảo có một người trước đây bị đắm thuyền, trôi vào hoang đảo này. Người ấy sống trên 
đảo ăn những cây lương thực, uống nước mía nên thân thể trở nên khỏe mạnh, cường tráng, 
nhưng không có y phục đồng thời râu tóc mọc dài ra. 

Nhóm thợ mộc lạc vào hoang đảo, họ đi thám hiểm hoang đảo và gặp được người đắm tàu 
đến trước. 

Khi biết hoang đảo này trù phú lương thực, một ngàn gia đình thợ mộc quyết định sống trên 
hoang đảo này, họ hỏi người đến trước rằng: 

- Ở hang đảo này có gì tai hại chăng? 

- Này các bạn, không có gì tai hại cả, ngoại trừ một điều. 

- Điều gì? : 

- Đảo này có những vị thiên nhân bảo vệ, các thiên nhân sẽ nỗi giận khi thấy và ngữi mùi hôi 
thối của phân. Do vậy, khi đại tiện các bạn phải đào hố, sau khi đại tiện xong thì lấp hố lại. 

Một ngàn gia đình sống nơi đảo hoang nhiều năm, họ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có một 
trưởng nhóm. 

Theo thời gian họ trở thành cường tráng và lực lưỡng, rồi một hôm nhóm thợ mộc bàn luận với 
nhau rằng: 

- Đã lâu lắm rồi chúng ta không có dịp để vui chơi. Vậy chúng ta hãy tổ chức cuộc vui chơi đi. 
Chúng ta hãy làm rượu mạnh từ những trái cây rừng để cùng nhau vui chơi thỏa thích. 

Họ đã làm ra chất rượu mạnh từ những cây mía, tổ chức tiệc vui, uống rượu, ca múa ... Do quá 
say họ quên mất điều cấm ky, nên đại tiện bừa bãi trên hoang đảo mà không chôn phẩn như trước, 
hoang đảo trở nên hôi thối. 

Các thiên nhân trên đảo thấy phẩn, ngửi mùi thối của phẩn, trở nên tức giận. Bàn tính cùng 
nhau rằng: 

- Chúng ta sẽ tạo ra những lượn sóng lớn đánh ập vào đảo để rữa sạch đảo đồng thời trục xuất 
bọn người này ra khỏi đảo. Hôm nay tối trời, vào đêm trăng rằm chúng ta sẽ đưa sóng lớn vào đảo 
để "rữa sạch đảo”. 

Trong nhóm thiên nhân, có một thiên nhân ở phương Bắc đảo suy nghĩ: "Ta không đành lòng 
nhìn những người này bị tai hại. Vậy ta hãy thông báo cho họ, để họ ra khỏi đảo trước khi "sóng 
lớn” đánh vào đảo”. 

Thiên nhân phương Bắc hiện thân ở giữa không trung cho nhóm thợ mộc trông thấy, nói rằng: 

- Này các người, vì các người đã phóng uế trên đảo, các thần linh đang nỗi giận, quyết định 
đưa sóng lớn từ biển vào để rữa sạch đảo, đồng thời cuốn các người ra biển. Vậy các người hãy ra 
khỏi đảo trước khi sóng lớn từ biển đánh ập vào đảo. : 

Rồi vị Thiện thân ấy trở về nơi ngụ của mình, bấy giờ một Ac thần ở phương Nam đảo suy nghĩ: 

- Có lẽ nhóm này sẽ nghe theo lời vị thiên nhân kia, nhưng ta không cho bọn họ thoát thân, ta 
muốn tiêu diệt toàn bộ bọn người này”. 

Vị Ác thần phương Nam hiện ra giữa không trung, hỏi nhóm thợ mộc rằng: 

- Có phải có vị Thần linh vừa xuất hiện phải không?. 

- Vâng, thưa Ngài. 

- Vị ấy đã nói điều gì? 

Nhóm thợ mộc tường thuật lại những lời của vị thần phương Bắc; vị thần phương Nam nói rằng: 

- Ô! Trong cơn thịnh nộ, vị ấy không muốn các người sống ở đây nên đe dọa các người đấy. 
Các người cứ ở lại đây đi. 

Rồi vị Ác thần biến mất, một người trưởng nhóm nói với nhóm của mình rằng: 

- Vậy chúng ta hãy ở lại đây. 

Người trưởng nhóm kia nói: 

- Hai vị thần linh nói trái ngược nhau, hiện giờ chúng ta chưa thể tin ai nói lời chân thật. Vậy 
chúng ta hãy đóng chiếc thuyền lớn, nếu vị thần thứ nhất nói đúng chúng ta sẽ lên thuyền ra đi, 
nếu vị thần thứ hai nói đúng thì chúng ta sẽ cất thuyền. 

Người trưởng nhóm kia chế giêu rằng: 

- Anh cứ đi xem cá sấu nằm trong chén trà đi. Rời khỏi đảo này chúng ta còn biết đi đâu nữa, 
anh cứ đi đóng thuyền cho nhóm anh, nhóm chúng tôi không đóng thuyền đâu. 

Người trưởng nhóm khôn ngoan cùng nhóm mình đóng chiếc thuyền lớn, khi thấy những ngọn 
sóng từ biển kéo vào càng lúc càng lớn dần, người trưởng nhóm khôn ngoan cho kéo thuyền ra, 
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cùng nhau xuống thuyền. Nhóm kia bảo nhau rằng: "Sóng không thể nào lớn hơn được đâu” và họ 
vần ở lại đảo. 

Sóng biển dâng cao dần phủ cả đảo cuốn hết 500 gia đình vào đại dương, nhóm của người 
trưởng nhóm khôn ngoan thoát khỏi tai hại ấy. 

Nhận diện tiền thân. : 

Người trưởng nhóm ngu sỉ nay là Tôn giả Devadatta, vị Ac thần nay là Tỳkhưu Kokälika, vị thiện 
thần nay là Đức Xálợiphất. người trưởng nhóm khôn ngoan nay là Đức Thế Tôn”', 

Khi Đức Thế Tôn trú tại Đại tự Kỳviên, lúc bấy giờ tại cao nguyên Manosilã, nhiều Tỳkhưu trẻ 
học thuộc lòng rất nhiều bài kinh, đã tụng đọc các bài kinh ấy giữa Tăng chúng. Tỳkhưu Kokälika 
suy nghĩ rằng "các Tỳkhưu trẻ này được tán thán là bậc đa văn vì đọc tụng những đoạn kinh. Ta sẽ 
tụng đọc những đoạn kinh như thế, ta cũng sẽ được gọi là bậc Đa văn”. 

Một hôm ở giữa Tăng chúng, Tỳkhưu Kokälikanói rằng: 

- Vì các Tỳkhưu không yêu cầu ta đọc kinh, nếu được yêu cầu ta sẽ đọc kinh. 

Các vị Trưởng lão biết rõ khả năng của Kokãälika, suy nghĩ "chúng ta sẽ thử Kokalika”, nên nói 
rằng: 

- Này hiền giả Kokãlika, vậy đêm nay hiên giả hãy đọc kinh. 

- Lành thay, lành thay, hôm nay ta sẽ đọc kinh. 

Tỳkhưu Kokälika uống nước cháo, dùng những loại vật thực hợp khẩu vị. Khi mặt trời lặn, đến 
thời tụng pháp, Kokälika đấp y phục chỉnh tê, đi đến Giảng pháp đường, đảnh lễ các vị Trưởng lão 
rồi bước lên ngồi vào pháp tọa, cầm chiếc quạt ngủ sắc phe phẩy trên tay, nghĩ rằng: "Ta sẽ tụng 
pháp”. 

Nhưng khi đọc được một câu kệ ngôn, vị ấy quên câu kế tiếp, mồ hôi rịn chảy trên mặt cùng 
châu thân, Kokãlika run rẫy từ pháp tọa bước xuống, xấu hổ bước ra khỏi Giảng pháp đường trở về 
nơi liêu thất của mình. 

Một vị Tỳkhưu trẻ bước lên Pháp tọa đọc những đoạn kinh kế tiềp, từ ấy trở đi các vị Tỳkhưu 
đều biết rõ sự trống rỗng của Tỳkhưu Kokalika. 

Thế rồi, sự kiện "trống rồng " của Tỳkhưu Kokalika được các vị Tỳkhưu bàn luận nơi Giảng Pháp 
đường trong Đại tự Kỳviên. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài dạy rằng: - 

- Này các Tỳkhưu, không phải hômnay Kokälika mới phơi bày sự "trống rồng” của mình, trong 
quá khứ cũng từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Daddara. 

*Bổn sự Daddara (núi Daddara). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai (Bãrãnasï), bấy giờ Bồtát sinh làm sư 
tử chúa trú ngụ trong hang Bạc (Rajataguhä) trong núi Daddara. 

Một hôm, trời mưa lớn, các sư tử hội lại trước cửa hang, sư tử vương rống lên tiếng rống con sư 
tử, cùng các sư tử chơi đùa với trò chơi "tiếng rống sư tử”. 

Cạnh hang Bạc có một hang khác, là nơi ở của con chó rừng, chó rừng nghe tiếng rống của các 
con sư tử, nó cũng bắt chước `rống lên”, nhưng là tiếng tru của loài chó rừng. Nghe tiếng tru của 
chó rừng, các con sư tử đều im lặng vì cảm thấy xấu hổ. 

Một sư tử con, con của sư tử chúa hỏi cha: 

- Thưa cha, tiếng tru ấy của con vật gì? Vì sao nghe tiếng tru ấy các sư tử đều im lặng?. 

- Này con, đó là tiếng tru của con chó rừng, các sư tử im lặng vì cảm thấy xấu hổ khi nghe tiếng 
của con vật bần tiện nhất rong các loài thú. 

Nhận diện tiền thân. 

Con chó rừng nay là Tỳkhưu Kokälika, sư tử con nay là Ngài Rãhula (Lahầula), sư tử chúa nay là 
Đức Thế Tôn®?, 

Một câu chuyện Bổn sự khác cũng tương tự như vậy, nhưng ở đây Tỳkhưu Kokälika muốn tự 
mình giảng pháp. Khi được thỉnh lên Pháp tọa, Kokalika không nói được câu pháp nào. 

Và Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Sihakotthuka. 

*Bổn sự Sihakotthuka (Sư tử lai chó rừng). 

Thời quá khứ, Bồtát là sư tử chúa, do cùng sống chung với chó cái rừng, sinh ra được con sư tử 
lai. Con sư tử lai này vê hình dáng thì giống cha, nhưng tiếnghú thì giống mẹ. 

Một hôm những con sư tử chơi trò "tiếng rống sư tử”, con sư tử lai cũng rống lên, nhưng lại là 
tiếng tru của loài chó rừng và các con sư tử đều in lặng. 


()_ JA, Chuyện số 466. 
)- JA, Chuyện số 172. 
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Sư tử con của sư tử chúa hỏi cha: 

- Thưa cha, con thú này vê hình dáng giống như chúng con, nhưng tiếng hú của nó khác lạ. Nó 
là con thú gì vậy? 

- Này con, đó là con sư tử nhưng mẹ nó là con chó cái, giống cha về dung sắc nhưng giống mẹ 
về tiếng hú. 

Rồi sư tử cha khuyên sư tử lai rằng: 

-Này con, khi con sống ở đây, con chớ lên tiếng, chúng sẽ biết con là sư tử lai chó rừng. 

Nhận diện tiền thân. 

v tử lai nay là Tỳkhưu Kokälika, sư tử con nay là Ngài Lahầula, sư tử chúa nay là Đức Thế 
TônÈ”. 

Một Bổn sự khác đề cập đến việc Tỳkhưu Kokälika muốn thuyết pháp, nhưng khi ngồi trên pháp 
tọa, ông không nhớ được gì, mồ hôi tuôn ra nhuê nhoại và ông bước xuống pháp tọa. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Sihacamma. 

*Bổn! sự Sihacamma (Tấm da sư tử). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai (Bãrãnasï), Bồtát sinh ra trong một gia 
đình nông dân, sinh sống bằng nghề nông. 

Có một người bán hàng rong đặt hàng hóa trên lưng con lừa để đem đến các vùng quê bán. Khi 
đến nơi bán hàng, người bán hàng rong trùm lên lưng lừa tấm da sư tử rồi thả lừa đi vào ruộng lúa 
của các nông dân ăn lúa gạo hay lúa mì. 

Các nông dân nhìn thấy con lừa, tưởng là sư tử xuất hiện nên không dám đến gần. 

Có lần, người bán hàng rong mang hàng đến làng của Bồtát để bán, ông khoác lên thân mình 
con lừa tấm da sư tử, rồi thả lừa đi vào ruộng lúa. Các nông dân ngỡ là sư tử nên không dám đến 
gần, thông báo cho dân làng biết "sư tử xuất hiện”. E ngại sư tử làm hại gia súc trong làng, Bồtát 
tập trung những nông dân, cầm các loại vũ khí, thổi tùvà, đánh trống chiêng inh ỏi để xua đuổi `sư 
tử” ra khỏi làng. 

Con lừa kinh hoàng, sợ chết nên hí vang lên, nghe tiếng hí của lừa, Bồtát nói rằng: "Đây là 
tiếng hí của con lừa, không phải là tiếng gầm sư tử. Chắc chắn đây là con lừa đã đội lốt sư tử ”. 

Các nông dân đã đánh chết con lừa giả dạng sư tử. 

Nhận diện tiền thân. 

Con lừa ấy là tiền thân của Tỳkhưu Kokälikat?. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: "Kokälika này là một Bàlamôn ở Phương Bắc, là đệ 
tử của Tôn giả Devadatta, được gọi là Mahã Kokãlika để phân biệt với Cula Kokãlika là con của một 
trưởng giả ở thị trấn Kokali”G). 

Nếu thật sự có hai `Kokälika” thì hình như có sự nhầm lẫn lớn giữa hai vị này, một Kokalika ủng 
hộ Devadatta và một Kokälika "thù hận” hai vị Thượng thủ thinh văn, vì trong câu chuyện dẫn nhập 
Bổn sự Takkariyajataka liên quan đến Cũla Kokalika trong các kinh khác. 

Hai Bổn sự: .5⁄akoffhuka (Sư tử lai chó rừng) và .S⁄acama (Tấm da sư tử) có thể chỉ cho hai 
Kokalika. 

Mặc khác, khi Tôn giả Devadatta chia rẽ hội chúng Tăng, dẫn 500 tân Tỳkhưu Vajji đến đỉnh 
đồi Gayäsisa. Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hai vị Thượng thủ thinh văn đến Gayäsisa để mang 
500 tân Tỳkhưu Vajji về. 

- Khi hai vị Thượng thủ đi đến đỉnh đồi Gayãsisa, Tôn giả Devadatta hân hoan nói với các Tỳkhưu 
rằng: 

- Này các Tỳkhưu, hãy nhìn xem Giáo thuyết của ta khéo thuyết như thế nào, ngay cả các 
Thượng thủ thỉnh văn của Samôn Gotama là Xálợgiphất và Mụckiênnliên cũng hoan hỷ với giáo 
thuyết của ta và đến với ta. 

Tỳkhưu Kokälika đã nói với Tôn giả Devadatta rằng: 

- Này hiên giả Devadatta, chớ có tin tưởng Xálợiphất và Mụckiênliên. Xálgiphất và Mụckiềnliên 
có ước muốn xấu xa và bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa), 

Có khả năng, Tỳkhưu Kokãlika này khác với Tỳkhưu Kokãälika "phỉ báng Đức Xálợiphất bị rơi vào 
địa ngục Sen hồng (Paduma niraya)”. 

Vì nguyên nhân "thù hận Đức Xálợiphất và Đức Mụckiênliên không phải là nguyên nhân này, 
đồng thời Tỳkhưu Kokälika này đã theo Tôn giả Devadatta tách ly khỏi giáo đoàn rồi, nên không thể 


Œ)- 1A. Chuyện số 188. 

)- 1A. Chuyện số 189. 

®)- SnA.ii, 473; AA.ii, 850; SA.i, 167. 

` ĐĐ Indacando(d). Luật Tiểuphẩm (Cullavagga) II. Chương: Chia rẽ hội chúng, số 393. 
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đến diện kiến Đức Thế Tôn để "phi báng Đức Xálợiphất”. Tỳkhưu Kokälika phỉ báng "hai vị thượng 
thủ”, đã mệnh chung trước đó ở trước cổng Đại tự Kỳviên rồi (xem Cũla Kokälika). 

Hới. Vậy tại sao Tỳkhưu Kokälika đã nói với Tôn giả Devadatta "Xálợgiphất và Mụckiênliên có ước 
muốn xấu xa và bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa”? 

Đáp. Có khả năng Tỳkhưu Kokälika e ngai hai vị Thượng thủ thinh văn nên cảnh báo cho Tôn 
giả Devadatta như thế. Hoặc nghe lời đồn "sai sự thật” về hai vị Thượng thủ qua câu chuyện của 
nhóm Tỳkhưu Assaji Punabbasuka hay của chính Cula Kokalika. 

* Cao nguyên Marnnosiil4. 

Cao nguyên này nằm trên dãy Hymãlapsơn (Himalaya), khi dạxoa Alavaka dọa Đức Phật, chân 
trái đứng trên cao nguyên Manosilätala, chân phải đứng trên đỉnh núi Keläsa, dậm mạnh chân 
phải, hét lên như sấm nổ vang rền `ta là dạxoa Alavaka“® 

Cao nguyên Manosilä rộng 60 dotuần và có nhiều sư tử 2, ở gân hồ Anotatta (hồ Lạnh) nên 
được người tắm hồ dùng làm nơi phơi khô thân mình cùng y phục”). Trên cao nguyên có động 
Kañcana (động Vàng) và ngọn Kã|apabbata (núi Đen). 

*Núi Daddara. 

Là một ngọn núi trong dãy Hymãlapsơn”) như núi Bạc (Rajatapabbata), núi mang tên là 
Daddara vì có nhiều sấm sét. 

*Động Vâng (Kañcanaguh3). 

Một hang động trên Hymãlapsơn nằm đối diện với núi Cittakita, động Kañcana nằm gần núi 
Bạc (Rajatapabbata). 

Động Kañcana là nơi trú của Bồtát khi Ngài sinh làm sư tử chúa như được nói đến trong Bổn sự 
Virocanajataka®) và Sigälajatakat?. 

Động cũng là nơi cư trú của ngỗng trời nói trong Kacchapa Jãtaka#), trong động có cây Xoài 
chính trung (Abbhataramba)) sở hữu của Thiên vương Vessavana. 

Gần động Vàng (Kañcana) có hồ Chaddanta nên Bồtát lúc tái sinh làm voi Chaddanta dùng 
động này làm cư trú#?, trong Bổn sự này động Kañcana được gọi là Suvannaguhä (động Vàng) (có 
thể là một tên khác của Kañcanaguhä) nằm về phía Tây của hồ Chaddanta và được nói là rộng tới 
12 dotuần. Tại đây voi chúa Chaddanta sống với đàn voi tám ngàn con. 

Ẩn sĩ khổ hạnh Nanda (Nandatäpasa) có lần trú tại động này bảy ngày rồi đi đến Bắccưulư châu 
(Uttarakurudipa) khất thực! 

Trong Sudhãbhojana Jãtakaf? động được nói là ở trên đỉnh núi Manosilätala. 

Động Kañcanaguhã được kể là nơi sanh sống của sư tử bờm (&ersarasihãX??, 

*Núi Đen (Kalapabbata). 

Dãy núi trên Hy Mã Lạp Sơn cao 6.00o m, tại đây Long nữ Trandati hát lên bài hát chiêu phu 
"yếu ai có thể đem trái tim của Đại thần Vidhura của Vua Dhanañjaya Korabba về để chửa bệnh 
cho cho Long hậu Vimalã, ta nhận người ấy làm chồng”. 

Vimalã là Hoàng hậu của Long vương Varuna, nghe Long vương Varuna tán thán pháp thoại của 
hiền trí Vidhura, Long hậu Vimalä muốn nghe pháp, nhưng rất khó thỉnh được hiền trí Vidhura 
xuống xứ rồng. 

Bà giả vờ bịnh cần phải có "trái tim” của hiền trí Vidhura để trị bịnh, Long nữ Trandatï trang 
điểm xinh đẹp,lên đỉnh núi Kala hát lên bài hát chiêu phu. 

Trên đường đi dự đại hội dạxoa, Đại tướng dạxoa Punnaka nghe bài hát của Trandati liên hứa sẽ 
đem trái tim của Đại thần Vidhura về hầu cầu hôn với Irandati. 

Sau khi bắt được hiền trí Vidhura, Punnaka đem đến đỉnh núi Đen (Kã|apabbata), tìm cách giết 
hiền trí Vidhura để lấy quả tim đem về xứ rồng làm sính lễ cưới Long nữ Irandati. 


(_ SnA. ¡, 223. 

@)- JA, ii, 92, 219. 

6)_ JA.¡, 232: JA.ii, 379. 
Œ_ JA.vi,265. 

€)~ JA, ii, 8, 67; JA. iii. 16; Ap. ii. 536. 
(®)- JA. Chuyện số 143. 
)- 1A, Chuyện số 113. 
®). JA, Chuyện số 215. 
)- JA. Chuyện số 281. 
9). 1A, Chuyện số 514. 
Œ1- JA,v, 316. 392. 

2). JA, Chuyện số 535. 
Œ3)- UdA. 71, 105, 
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Biết được thâm ý của dạxoa Punnaka, hiền trí Vidhura nói rằng ông biết Chánh pháp mà thiện 
nhơn phải tuân theo, vậy trước khi chết, hãy đặt ông lên đỉnh núi và nghe ông nói Pháp lành của 
thiện nhơn. 

Dạxoa Punnaka làm theo lời Vidhura, hiên trí Vidhura ngồi lên pháp tòa trên chót núi thuyết 
pháp và chuyển hoá được dạxoa Punnaka. 

Rồi dạxoa Punnaka đưa hiền trí Vidhura xuống xứ rồng, nơi đây hiền trí Vidhura thuyết pháp 
đến Long hậu Vimalã, nghe xong thời pháp thoại của hiền trí Vidhura, tâm Long hậu Vimalä hân 
hoan dứt bịnh. Dạxoa Punnaka đưa hiền trí Vidhura trở về kinh thành và cưới được nàng Long nữ 
Trandati. 

Kalapabbata còn có tên gọi là Kalagiri2). 

*Tÿkhưu Cuja Kokalika. 

Vị này là con của trưởng giả Kokali ở thị trấn Kokali, cách thành Xávệ (Sãvatthi) không xa lắm. 
Sau khi xuất gia, Tỳkhưu Kokälika sống trong một tự viện do cha ông xây dựng tại Kokäil. 

Trong một lần an cư mùa mưa, hai vị Thượng thủ muốn tịnh cư. Hai vị Thượng thủ đến Tự viện 
của Tỳkhưu Kokãlika, nói với Tỳkhưu Kokãlika rằng: 

- Này hiền giả Kokälika, vì chúng ta muốn trú ngụ nơi Tự viện của hiền giả ba tháng mùa mưa, 
chúng ta muốn sống tịnh cư. Nếu được, hiền giả đừng thông báo cho cư dân nơi đây biết "có chúng 
ta đang an cư mùa mưa nơi tự viện này. 

- Vâng, thưa các Tôn giả. 

Khi mãn mùa an cư, hai vị Trưởng lão từ giả Tỳkhưu Kokälika để trở về Đại tự Kỳviên yết kiến 
Đức Thế Tôn. 

Sau khi từ giả Tỳkhưu Kokälika, hai Ngài ra khỏi thị trấn Kokãli, đi khất thực ở làng bên, Tỳkhưu 
Kokälika cũng đi khất thực chung với hai vị Thượng thủ, rồi trở về thị trấn Kokäli thông báo cho cư 
dân "hai vị Thượng thủ thinh văn an cư mùa mưa nơi tự viện này trọn ba tháng, đã trở về Đại tự 
Kỳviên”. 

Tỳkhưu Kokälika trách cư dân trong thị trấn Kokali không tiếp đãi trọng hậu hai vị Trưởng lão, 
phỉ báng họ "như những con thú hoang”. 

Cư dân thị trấn Kokãli bất mãn Tỳkhưu Kokalika, đã nói rằng: 

- Thưa Tôn giả Kokälika, chúng con không biết hai vị Thượng thủ an cư mùa mưa tại thị trấn 
này. Nay Tôn giả Kokalika nói ra chúng con mới biết. 

Các thị dân Kokãli mang các lễ phẩm tứ vật dụng sung mãn như bơ, sữa... theo Tỳkhưu 
Kokälika đến cúng dường hai vị Trưởng lão. 

Tỳkhưu Kokalika suy nghĩ: "Hai Tôn giả này sống rất đạm bạc, không có tâm ham muốn đồng 
thời "biết đủ”, khi nhận các lễ vật này các vị không mang theo hết, chỉ mang một phần nào vừa 
phải, phần còn lại sẽ cho đến ta”. : 

Cư dân thị trấn Kokäli gặp được hai vị Thượng thủ trên đường trở về Đại tự Kỳviên, đến đảnh lễ 
hai Ngài rồi bạch rằng: 

- Kính bạch các Tôn giả, xin các Ngài tha thứ cho chúng con; chúng con không biết hai Ngài an 
cư mùa mưa nơi thị trấn Kokalli, chúng con vừa biết được từ Tôn giả Kokälika. Xin các Ngài vì lòng 
bi mẫn nhận lễ phẩm cúng dường của chúng con. 

Nhưng hai Tôn giả không nhận lễ phẩm, vì vật cúng dường này do sự kêu gọi `'không đúng 
Luật”? của vị Tỳkhưu khác đến cho vị Tỳkhưu khác. 

Cư dân thị trấn Kokali thỉnh cầu rằng: 

"Kính bạch hai Tôn giả, hôm nay các Ngài không nhận những lễ phẩm này. Xin các Ngài hãy 
đến nơi này lần nữa để chúng con có dịp tạo phước lành cho chính chúng con. 

- Lành thay, lành thay, này các gia chủ. 

Rồi hai vị Thượng thủ trở về Đại tự Kỳviên, đảnh lễ Đức Thế Tôn. _Iykhưu Kokalika rất tức giận 
vì hai vị Thượng thủ không nhận lễ phẩm cho mình, cũng không cho lễ phẩm đến Tỳkhưu Kokalika. 

Sau một thời gian ngắn ở Đại tự Kỳviên, hai vị Thượng thủ cùng 1.000 Tỳkhưu tùy tùng (mỗi vị 
có 500 Tỳkhưu tùy tùng) đi đến thị trấn Kokall. - 

Cư dân thị trấn Kokali thinh các vị Tỳkhưu có hai Ngài Xálợgiphất và Mụckiênliên dân đầu, đến 
tự viện mà hai Ngài đã an cư mùa mưa trước đây. 

Rồi các cư sĩ mang y cùng với thuốc trị bịnh đến cúng dường chư Tăng, nhưng họ không cúng 
dường đến Tỳkhưu Kokälika (vì bất mãn trước đây). 


(~ JA.vi, 302, 304, 309, 326; xem thêm Mtu. ïi. 300. 
- Gọi là "không đúng Luật” vì đó không phải là nhu cầu cần thiết phải có cho vị Tỳkhưu ấy. Giả như có vị Tỳkhưu bị 
bịnh, cần thuốc để trị, kêu gọi các cư sĩ cúng dường thuộc trị bịnh đến vị Tỳkhưu đang bị bịnh, gọi là "đúng Luật”. 
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Phẫn nộ trước việc này, Tỳkhưu Kokalika đã thóa mạ Đức Xálgiphất. và Đức Mụckiềnliên: 

h Xálgiphất và Mụckiềnliên tràn đầy ác dục, trước kia không nhận lễ phẩm, nhưng nay nhận hết 
tất cả. Chẳng có gì có thể làm thỏa mãn cho hai người này, hai người này chẳng biết thương tưởng 
đến người khác. 

Nghe vậy, hai vị Trưởng lão suy nghĩ: "Nếu chúng ta trú ngụ nơi này lâu dài, vị Tỳkhưu này sẽ 
tức tối vỡ tim mà mệng chung”. 

Hôm sau hai Ngài cùng 1.000 Tỳkhưu tùy tùng lên đường. đồng thời quyết định sẽ không trở lại 
nơi này nữa. 

Nghe tin hai Trưởg lão cùng các vị Tỳkhưu lên đường, cư dân thỉnh cầu hai Ngài ở lại, nhưng 
hai Ngài từ khước. Một vị Tỳkhưu trẻ trong đoàn nói rằng: 

- Này các gia chủ, hai Ngài không trở lại đây đâu; vị Tỳkhưu khó tính của các vị không muốn hai 
Ngài ở tại nơi này. 

Cư dân thị trấn Kokãli nghe vậy, đi đến Tỳkhưu Kokalika nói rằng: 

- Thưa Tôn giả, chúng con nghe nói "Tôn giả không muốn hai vị Trưởng lão Xálợgiphất và 
Mụckiênliên ở trong trú xứ này”. Hiện giờ hai vị Trưởng lão cùng các vị Tỳkhưu đã ra đi, Tôn giả 
hãy thỉnh các vị ấy trở lại hoặc là Tôn giả cũng phải rời khỏi thị trấn này”. 

Bị áp lực của cư dân thị trấn Kokäli, Tỳkhưu Kokalika tìm đến hai vị Thưởng thủ, thỉnh cầu hai 
Ngài quay trở về Tự viện. Đức Xálợiphất nói rằng: 

- Này hiền giả Kokälika, hiền giả hãy trở về tự viện của mình đi. Chúng tôi không trở lại tự viện 
ấy nữa đâu. 

Không thể thuyết phục hai vị Thượng thủ thỉnh văn quay trở về tự viện, Tỳkhưu Kokälika bị cư 
dân trong thị trấn Kokäli tẩn xuất ra khỏi thị trấn. 

Tức tối, Tỳkhưu Kokalika cầm lấy y bát đi đến Đại tự Kỳviên, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
ngồi vào nơi hợp lẽ rồi bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Xálợiphất và Mụckiềnliên là hạng ác dục, bị ác dục chi phối. 

- NàyKokãälika chớ có nói như vậy, này Kokälika chớ có nói như vậy. Này Kokälika hãy đặt niềm 
tin vào Xálợiphất và Mụckiềnliên. Hiền thiện(pesalã) là Xálợiphất và Mụckiềnliên. 

Lần thứ hai, Tỳkhưu Kokalika bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn có niềm tin và tin tưởng (paccayiko), đối với con, Xálợgiphất 
và Mụckiềnliên là ác dục, bị ác dục chinh phục. Chính mắt con đã thấy như thế. 

- NàyKokãälika chớ có nói như vậy, này Kokälika chớ có nói như vậy. Này Kokälika hãy đặt niềm 
tin vào Xálợiphất và Mụckiềnliên. Hiền thiện(pesalãä) là Xálợiphất và Mụckiềnliên. 

Lần thứ ba ... : - 

Rồi Tỳkhưu Kokälika từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rồi 
ra đi. 

Trên đường ra cổng Đại tự Kỳviên, toàn thân của Kokalika nổi lên những mục nhỏ như hạt cải 
rồi lớn dần lên bằng trái dưa, rồi bằng trái billi. 

Những mục ấy vỡ ra mủ và máu tuôn chảy, Kokälika ngã quy trước cổng Kỳviên. 

Sau khi Tỳkhưu Kokalika ra đi, vào buổi trưa Đức Thế Tôn thiền tịnh nơi Hương thất của Ngài, 
rồi hai vị Bíchchi Phạm thiên (Pacceka brahm8) là Subrahma và Suddhaväsa đi đến yết kiến Đức 
Thế Tôn, mỗi vị đứng tựa vào một trụ cửa, nói lên kệ ngôn về Tỳkhưu Kokalika rằng: 

Appameyyam paminanto; kodha vidva vikappaye. 

Appameyyam pamäyinam; nivutam tam maññe puthujjana'nti. 

"A/ là người có trí. biết nhận xét phân tích. 

Lại muốn đem ước lượng, bậc siêu vượt ước lượng. 

Ta nghĩ kẻ phảm phu, bị hạn chế, bao vây. 

Làm sao ước lượng được; bậc siêu vượt ước lượng {HT.TMC d)(2. 

Trong đêm ấy, khi Tỳkhưu Kokälika lâm trọng bệnh nằm nơi cổng Đại tự Kỳviên, vị Tế độ sư 
của Tỳkhưu Kokälika là bậc Thánh Anahàm Bíchchi Phạm thiên Tudu (Pacceka Brahmäã Tud)£) nghe 
tiếng than khóc của Kokälika, Bíchchi Phạm thiên Tudu hiện ra giữa hư không ở Đại tự Kỳviên bảo 
Kokälika hãy đặt niềm tin vào hai Tôn giả Xálợgiphất và Mụckiềnliên. 

Tỳkhưu Kokälika hỏi: 


®- HT. TMC (d). Sn, 123. Kinh Kokãlika (Kokälikasuttam). Xem thêm S.i, 149. 

2- S¡, 148. 

®)-. Kinh điển có đề cập đến các Paccerka Brahmä (Bíchchi Phạm thiên), như Bích chi Phạm thiên Suddhaväsä, Bích chỉ 
Phạm thiên Subrahmä, Bíchchi Phạm thiên Tudu. Nhưng Sớ giải không có giải thích về những vị Phạm thê¡n này, có thể 
đó là những vị Phạm thiên không trú trong Phạm thiên giới, mà sống biệt lập trong cõi riêng của mình. 
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- Này hiền giả, người là ai? 

- Ta là Bíchchi Phạm thiên Tudu. 

- Này hiền giả, phải chẳng ngươi được Đức Thế Tôn nói là "chứng quả Bất Lai”. Vậy ngươi đến 
đời này làm gì? Ngươi có thấy lỗi lâm của ngươi chăng? (passa yäva te idam aparaddham: Ngươi 
không thể là bậc Nhất lai được. Đây là sự nhầm lẫn). 

Bíchchi Phạm thiên Tudu nói lên kệ ngôn rằng: 

Purisassa hi jãtassa; kuthar! jayate mukhe. 

Yaya chindati attanam, bãlo dubbhasitam bhanam. 

"Phàm con người đã sinh; sinh với búa trong miỆng. 

Kẻ ngu khi nói bậy; tự chặt đút lấy thân“ 

Yo nindiyam pasamsati; tam vã nindati yo pasamsiyo. 

Vicinati mukhena so kalim; kalina tena sukham na vindati. 

'A/ khen kẻ làm Bbậy; aí chê người làm hay. 

Tự nhen nhúm bất hạnh; do lô miệng của mình. 

Chính do Bất hạnh ấy, nên không được an lạc “ 

Appamattako ayam kali; yo akkhesu dhanaparajayo. 

Sabbassapi sahapi attan3; ayameva mahantataro kali. 

Yo sugatesu manam padosaye. 

"Vhỏ thay bất hạnh) này; trong canh bạc (rủi may). 

Bị tan hoang tải sản; trong giờ phút đỏ đen. 

Lớn hơn, sự bất hạnh; hơn mọi bất hạnh khác. 

Do tự mình gây nên; cho tự ngã của mình. 

Ai đối xử ác ý; với chư Phật Thiện Thệ“ 

Satam sahassãnam nirabbudanam; chattimsati pañca ca abbudãni. 

Yamariyagarahï nirayam upeti; vãcam manañca panidhãäya päpaka nti. 

"Phải trải qua thời gian; trắm ngàn, nhiêu hơn nữa. 

Ba mươi sáu và năm; trải thời gian thật dài. 

Ai với lời và ƒ; phỉ báng bác hiên thánh. 

Dùng ác tâm chống đối; sẽ sa đọa địa ngục“(HT. TMC dịch)?). 

Rồi Tỳkhưu Kokalika mệnh chung, tái sinh vào địa ngục Sen hồng (paduma niraya). Đại Phạm 
thiên Sahampati đến Đại tự Kỳviên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng vào một bên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳkhưu Kokälika đã mệnh chung, tái sinh vào địa ngục Sen hồng, do có tâm 
hận thù với hai Tôn giả Xálợiphất và Mụckiênliên. _ 

Nói xong, Đại phạm thiên Sahampati đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rôi biến 
mất. 

Hôm sau, nơi Giảng pháp đường trong Đại Tự Kỳviên, Đức Thế Tôn cho các vị Tỳkhưu biết lời 
của Đại phạm thiên Sahampati. 

Một vị Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tuổi thọ trong địa ngục Sen hồng là bao lâu?. 

- Này Tỳkhưu, thật là lâu, không thể ước lượng được bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao 
nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế Tôn, có thể. tính được chăng bằng ví dụ? 

- Này Tỳkhưu, có thể được. Này Tỳkhưu, ví như có một bao hạt mè nặng 20 Khäãrika”) theo đo 
lường ở xứ Kosala. Một trăm năm lấy đi một hạt mè, bao hạt mè ấy hết là tuổi thọ ở địa ngục 
Abbuaa, 20 lần tuổi thọ địa ngục Abbuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục W⁄aøøuøa, 20 lần tuổi thọ địa 
ngục Nirabbuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục 4øazøZ 20 lần tuổi thọ địa ngục Ababa bằng 1 tuổi thọ 
ở địa ngục 4⁄a#a; 20 lần tuổi thọ địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục 4z; 20 lần tuổi thọ 
địa ngục Atata bằng 1 tuổi thọ địa ngục “⁄uzs, 20 lần tuổi thọ địa ngục Kumuda bằng 1 tuổi thọ 
ở địa ngục .S2ga/#⁄£z, 20 lần tuổi thọ địa ngục Sogandhika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục 222/a 
(Sen xanh); 20 lần tuổi thọ địa ngục Uppala bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục /Ø/zz/⁄a (Sen trắng); 20 
tuổi thọ địa ngục Pundarika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục 2zøưưma (Sen hồng)®). 


Œ)- Kali ở đây có nghĩa là "bất hạnh”. 

()- S.¡, 149. Kinh Tudu Brahmä. 

®)- Là đơn vị đo lường của xứ Kosala, 20 khãrika là sức nặng tương đương sức tải của một cổ xe bò 

®- Apapa là 10”5 (một con số 1 theo sau là 76 con số không, tùy theo đơn vị tính như: Năm, trăm năm...) 

6). Những tên như: Abbuda, Nirabbuda, Ababa, Ahaha, Atata, Kumuda, Sogandhika, Uppala, Pundarika, Paduma không 
phải là tên của từng địa ngục, mà chỉ cho thời gian ở địa ngục Atỳ (Avici). 
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Này các Tỳkhưu, Tỳkhưu Kokälika mệnh chung, tái sinh vào địa ngục Sen hồng, do có tâm "thù 
hận với Xálgiphất và Mụckiênliên”®), 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên 22 kệ ngôn (sđd) về ác hạnh của kẻ nói vu khống bậc có 
Giới đức và những đau khổ của những ai vụng nói. 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), những kệ gôn trên đề cập đến Cũla Kokälika. Theo Sớ 
giải kinh Tập (Sutta Nipäta -Atthakathä)°), hai kệ ngôn sau cùng không được /⁄2/Z Affakaf/ã 
(Đại Sớ giải) dân giải nên không thuộc kệ gốc Trong số 20 kệ ngôn còn lại, 14 kệ ngôn chót được 
Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) gọi là Turitavatthugäthä và được Ngài Moggalläna đọc để giáo hoá 
trong lúc Kokälika nằm chờ chết. Nhưng theo một số kinh sách khác, 14 kệ này được nói là do Đại 
phạm thiên Sahampati nói lên. 

Ba kệ ngôn đầu theo Samyutta nikãya là do Bíchchi Phạm thiên Tudu nói lên. Trong Tăng chỉ 
kinh (Añguttara nikãya) cũng ghi nhận như thế“), và Đức Thế Tôn lập lại lời vị Phạm thiên ấy. 

Nơi Giảng pháp đường, các vị Tỳkhưu bàn luận với nhau rằng: 

- Này các hiền giả, Kokãlika đã phỉ báng hai Tôn giả Xálợgiphất và Mụckiềnliên. Lời ác xuất phát 
từ miệng đã mang đến tai hại là rơi vào địa ngục Sen hồng. 

Đức Thế Tôn nhân đó đã thuyết lên Bổn sự Takkãriya. 

*Bổn sự Takkâriya. 

Bổn sự này còn được gọi là Mahätakkäri jãtaka°). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Đức vua có vị đại thần tế lễ là một 
Bàlamôn có da ngâm đen và bị rụng hết răng. Ông có bà vợ thông dâm với một người giống ông, 
ông khuyên lơn nhưng không được, nên lập kế giết tình địch. 

Vị Tế sư trình lên Đức vua, cho xây một cổng thành Nam, với lễ nghi do tế sư đặt ra là sẽ tế 
thần giữ cổng một Bàlamôn có da ngâm đen vào ngày lễ khánh thành. 

Được Đức vua đồng ý, vị Tế sư đắc ý về nói với vợ rằng: "Mai này ta sẽ giết được gã Bàlamôn 
tình nhân của ngươi”. 

- Làm sao ông làm được việc ấy? - 

- Mai này ta sẽ đem một Bàlamôn có da ngâm đen ra tế lễ cổng thành. 

Bà vợ Tế sư thông tin cho tình nhân rằng: "Vào ngày mai, ông Tế sư sẽ tìm một Bàlamôn có da 
ngâm đen để tế thần giữ cổng thành hướng Nam. Ông hãy trốn khỏi kinh thành, đồng thời thông 
báo tin này cho các Bàlamôn có da ngâm đen biết”. 

Thế là, tất cả các Bàlamôn có da ngâm đen đều trốn khỏi thành Balanai trừ vị Tế sư. Ngày 
khánh thành cổng không tìm được Bàlamôn da ngâm đen nào khác, cư dân thành Balanai yêu cầu 
mang vị Tế sư ra tế thần để tránh tai hoạ do thần giáng xuống. 

Và vua Brahmadatta cử học trò vị tế sư là Hiền giả Takkãriya lên thay ông trong chức vụ tế sư. 
Vị Tế sư liền thú nhận âm mưu mình với Takkãriya; Takkãriya kể cho ông nghe nhiều chuyện, ám 
chỉ "im lặng là vàng”, như:. 

* Chuyện nàng kỹ nữ Kaãii. 

Nàng Kãl là một kỹ nữ danh tiếng, thù lao cho nàng một ngày là 1.000 đồng vàng 
(kahãpana), nàng có người anh tên là Tundila. 

Tundila là một thanh niên hư hỏng, nàng Kãlï cho tiền thì Tundila lao mình vào các cuộc trác 
táng, nàng Kãlï nhiều lần khuyên giải nhưng không được. 

Có lần Tundila thua bài phải mất cả quần áo đang mặc, gã quấn quanh mình chiếc khố rách đi 
đến nhà nàng Kãlï, nàng Kãlï đã dặn nữ tỳ "không cho Tundila vào nhà”. 

Tundila đứng bên hiên nhà than khóc, bấy giờ có con: trai của một phú thương tìm đến nhà 
của nàng Kãlï để vui thú, thấy Tundila đứng than khóc, hỏi rằng: 

- Vì sao anh đứng đây than khóc vậy? 

Tundila thuật lại sự việc thua bài, xin tiền em gái nhưng em gái không cho. Chàng trai ấy hứa 
rằng: 

- Thôi được, ta sẽ vào nói giúp hộ anh. 

Nhưng nàng kỹ nữ Kãlï cương quyết không cho, nói rằng: 

- Nếu anh thương Tundila thì hãy cho Tundila tiền đi, riêng tôi thì không. 


()_ Sn, 123; S.i, 149; A.v, 170. 

)- SnA. ii, 473. 

®)- SnA, ii, 477. 

®- A,v, 170. Ba kệ ngôn này còn được tìm thấy trong Nett. 132. 
©)- JA, ii, 175, 
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Nơi nhà của nàng Kỹ nữ Kãlï có lệ là: Với 1.000 đồng vàng thì 500 đồng vàng là của nàng KSïI, 
500 đồng còn lại là thuê đồ cùng các vật thơm, vật thực ... 

Khách đến nơi này, sẽ mặc y phục sang trọng của nhà ấy, ở lại đêm nơi đó. Sáng ra, trả lại y 
phục, nhận lại y phục của mình rồi ra vê. 

Chàng trai này nhận y phục nơi nhà nàng KãÏI, mang y phục của mình đem cho Tundila, nàng 
Kãli bảo các nữ tỳ: "Hôm sau phải lấy y phục mà chàng trai đang mặc, dù chàng trai trả nhiều tiền 
để mua bộ đồ đang mặc cũng không nhận”. 

Sáng hôm sau, chàng trai phải trả lại y phục của nhà ấy, mặc cho chàng van xin, nhưng nữ tỳ 
đã lột lấy y phục rồi tống chàng trai ra khỏi cửa. : 

Chàng trai phải lða thể trở về nhà, bị mọi người cười chế giễu, chàng hổ thẹn than khóc rằng: 
"Chỉ vì ta không giữ được miệng nên bị tai hại này”. 

* Chuyện chim đuôi chía. 

Do sự bất cẩn của người chăn dê, hai con dê đực húc nhau trên cánh đồng cỏ. 

Một con chim đuôi chĩa suy nghĩ: *Ta sẽ ngăn cản chúng”, nó bay vào giữa hai con dê đực đang 
húc nhau, la lên rằng: "Này các người đừng có đánh nhau nữa”, nhưng hai con dê đang hăng máu 
húc nhau và con chim đuôi chĩa bị chúng húc chết. 

* Chuyện con dê cái. 

Có một nhóm trộm bắt được con dê cái, mang vào rừng để làm tiệc. Để dê khỏi kêu, chúng 
buộc miệng dê lại rôi dấu trong bụi tre. 

Hôm sau bọn trộm trở lại rừng để giết dê làm tiệc, nhưng chúng lại quên mang theo con dao, 
chúng bảo nhau rằng: 

- Không có dao, dù chúng ta có giết chết con dê cũng không thể ăn thịt nó, chắc là phước phần 
của nó. Vậy chúng ta hãy thả nó đi. 

Trước đó có người đi đốn tre, sau khi đốn được bó tre lớn, người ấy đự định hôm sau đến đốn 
tre tiếp, nên dấu con dao trong bụi tre. 

Con dê được thả ra, nó vui mừng kêu lên đồng thời nhảy nhót trong bụi tre và con dao văng ra. 
Thế là nhóm trộm có dao đã giết chết con dê để ăn thịt. 

* Chuyện nhân điều (Kinnara). 

Có người thợ săn đi vào núi Tuyết, may mắn bắt được đôi nhân điểu (kinnara)0). 

Thợ săn mang đôi nhân điểu dâng lên Đức vua. Đức vua chưa bao giờ thấy loài chim lạ và quý 
như vây, nên hỏi rằng: 

- Này thợ săn, đôi chim này có đặc tài gì? 

- Thưa Đại vương, chúng hát rất du dương và nhảy múa rất điêu luyện. 

Đức vua ban thưởng cho thợ săn, rồi bảo đôi nhân điểu ca múa. Đôi nhân điểu suy nghĩ: "Hiện 
giờ tâm trạng chúng ta không được hân hoan, nếu chúng ta ca múa không diễn tả đầy đủ ý nghĩa 
của bài hát, xem như bài hát thất bại. Hội chúng sẽ chế giễu làm thương tổn chúng ta. Lại nữa, kẻ 
nói nhiều thường hay rơi vào "nói dối”, Vậy chúng ta nên im lặng”. Ẫ 

Đôi nhânđiểu không ca múa, dù Đức vua nhiều lần bảo ca múa, Đức vua nỗi giận nói rằng: 

- Thì ra đôi chim này không biết ca múa, chúng bị câm. Gã thợ săn đã lừa dối ta, hãy giết chết 
lũ vô dụng này đi. : 

Nghe vậy, nhân điểu mái suy nghĩ: "Nếu ta im lặng, nhà vua sẽ nỗi giận giết chúng ta mất”, 
nhân điểu mái nói rằng: 

- Thưa Đại vương, không phải chúng tôi câm hay khôg biết ca múa. Nhưng giờ đây tâm trạng 
chúng tôi không được hân hoan, nếu ca múa sẽ làm lạc lỏng bài hát, khiến Đức vua không hài lòng. 
Đồng thời "kẻ nói nhiều thường hay nói dối”, do vậy chúng tôi im lặng. 

Đức vua nghe được lời nói khôn ngoan của nhân điểu mái, Đức vua hài lòng nói rằng: "Chim 
này nói đúng đạo lý, như vậy là có trí. Hãy thả chim về với rừng núi cũ”. 

Nhân điểu trống suy nghĩ: "Giờ đây ta hãy nói lên, nếu không Đức vua cho ta là kẻ vô dụng, sẽ 
giết chết ta”. Nhân điểu trống nói rằng: 

- Thưa Đại vương, người nương vào trâu bò để có lương thực sống, Đại vương nương vào thần 
dân, tôi đây nương vào Đại vương để được sống, vợ tôi nương vào tôi, nếu tôi chết thì vợ tôi cũng 
chết mất. 


Œ- Kinnara theo thần thoại Ấn độ đó là loại "chim thần” của vua Trời Đế Thích, còn được dịch là "Thích đề hoàn nhân”. 
Đây là loại chim có đầu mình giống người, nhưnh có cánh như chim. Tương truyền, loài nhân điểu này luôn sống có đôi, 
không bao giờ chúng sống tách lìa nhau. Con cai gọi là Kinnari. 
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Thưa Đại vương, mỗi người có cách riêng để giữ sự an lạc cho mình, trách người khác là không 
đúng. Điều này người khen đúng, kẻ khác lại cho là sai; chỉ có thiện pháp là đúng còn ác pháp là 
sai mà thôi. Xin thưa với Đại vương điều này vậy. 

Đức vua nghe nhân điểu trống nói những lời khôn ngoan, tâm phát sinh hoan hỷ nói rằng: 

- Đôi chim này thật khôn ngoan, vậy hãy cho chúg trở về núi Tuyết đi. 

Thuật xong bốn mẫu chuyện, hiền giả Takkãriya nói với thây rằng: 

- Thưa thầy, lời nói hợp thời sẽ mang đến lợi ích như đôi nhân điểu, còn nói không đúng thời sẽ 
mang lẫy tai hại. 

Rồi hiền giả Takkãriya an ủi vị Tế sư rằng: 

- Xin thây đừng sợ, con sẽ cứu mạng thầy. - - 

Vịn vào cớ "các vì sao chỉ hội đủ vào lúc nửa đêm”, cuộc tế lễ sẽ diễn ra vào ban đêm, hiền giả 
Takkãriya đem con dê đã chết để thế mạng cho vị Tế sư, nói rằng: 

- Thầy hãy nhân đêm tối trốn ra khỏi thành, đừng nên trở lại đây, 

Nhận diện tiền thân. 

Vị Tế sư có da ngâm đen nay là Tỳkhưu Kokälika, hiền giả Takkãriya nay là Đức Thế Tôn®), 

Một dịp khác, các Tỳkhưu lại bàn luận việc này nơi Giảng pháp đường trong Đại tự Kỳviên. Do 
duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kokalika. 

*Bổn sự Kokãlika (Tỳkhưu Kokälika). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là vị đại thần của vua 
Brahmadatta. 

Vua Brahmadatta rất ham nói, Bồtát suy nghĩ `ta sẽ tìm cách trị bịnh nói nhiều của Đức vua”, 
Ngài tìm dịp thuận lợi để khuyên nhủ. 

Có lần vua và Bồtát vào vườn Ngự uyển du ngoạn, vua Brahmadatta ngồi trên phiến đá của 
mình dưới cội cây xoài, trên cội cây xoài có một tổ quạ, trong tổ quạ có con chim cu con, con chim 
cu con kêu lên, bị con quạ cái mổ chết, ném xác chim cu con ra khỏi tổ. 

Vì rằng: Có con chim cu mái lén vào tổ quạ đẻ trứng, quạ mái ngỡ là "của mình” nên ấp trứng 
nở thành con chim cu con, quạ mái tìm mồi về nuôi chim cu con. 

Hôm ấy quạ mái mang môi về cho chim cu con, chim cu con hót lên tiếng của mình, quạ mái 
suy nghĩ: *Đấy không phải là tiếng hót của loài quạ, là tiếng hót của loài chim cu”.Thế là quạ mái 
mổ chết chim cu và ném xác nó ra khỏi ổ. 

Vua Brahmadatta hỏi Bồtát `vì sao con chim con bị chết”. 

Nhân cơ hội, Bồtát thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, chim con này nói không đúng thời nên bị tai hại. Những người nhiều lời, nói 
không đúng lúc đều gặp không may như thế”. 

Nghe vậy, vua Brahmadatta suy gầm và trở nên thận trọng hơn với lời nói. 

Nhận diện tiên thân. 

Con chim cu con nay là Tỳkhưu Kokälikat2), 

Việc Tỳkhưu Kokalika bị cư dân thị trấnKokali bất mãn do *nói không hợp thời, đồng thời mắng 
nhiếc cư dân thị trấn Kokali” nên bị tai hại, được các Tỳkhưu bàn luận nơi Giảng pháp đường trong 
Đại tự Kỳviên. Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Kacchapa. 

*Bổn sự Kacchapa (chuyện con rùa). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai, Bồtát là vị Tế sư của Đức vua. Vua 
Brahmadatta có tính hay nói nhiều, khi vua nói thì không ai có thể xen vào, Bồtát tìm cơ hội trị tính 
"nói nhiều” của Đức vua. - ' 

Nơi núi Cittakuta có hai con ngồng trời sinh sống, hai ngỗng trời kết bạn với con rùa sống trong 
hồ nước xanh trong rừng Tuyết Lãnh. Một hôm, ngồng trời mời rùa đến nhà mình chơi, rùa nói: 

- Tôi đi bằng phương tiện nào? 

- Chúng tôi sẽ mang bạn đi, nếu bạn giữ đừng nói. 

- Tôi giữ miệng được. : 

Hai ngông trởi ngậm hai đầu que cây, rùa ngậm giữa que cây, hai ngông trời mang rùa bay 
giữa hư không. ' 

Khi bay ngang qua kinh thành Balanai, trẻ con thấy lạ reo lên rằng: "Hai ngỗng trời mang con 
rùa trên cái cây”, rùa mắng rằng `việc gì can hệ đến các ngươi, đồ vô loại", khi mở miệng ra, rùa 
rơi từ không trung xuống sân đền vua, bị vỡ mai mà chết. 


)- JA.Chuyện số 481. 
()- 1A, Chuyện số 331. 
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Vua Brahmadatta hỏi Bồtát "vì sao con rùa bị rơi từ không trung xuống”. 

Nhân dịp, Bồtát thưa rằng: 

-Thưa Đại vương, vì rùa đang ngậm khúc que, mở miệng không hợp thời. Thường những ai nói 
không hợp thời thường mang nhiều tai hại. 

Và vua Brahmadatta trở thành người ít nói. 

Nhận diện tiên thân. ' 

Con rùa nay là Tỳkhưu Kokälika, hai ngông trời nay là hai vị Thượng thủ, vua Brahmadatta nay 
là Đức Ananda?'), 

Một lần khác các Tỳkhưu bàn luận nơi Giảng pháp đường trong Đại tự Kỳviên `về việc Tỳkhưu 
Kokãlika mời hai vị Thượng thủ quay trở lại tự viện, nhưng hai vị Thượng thủ từ khước”. Do duyên 
sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Vyaggha. 

*Bổn sự Vyaggha (chuyện con cọp). 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Balanai. Bồtát là vị thần cây trong khu rừng nhỏ, cạnh 
khu rừng nhỏ là rừng rậm, nơi khu rừng rậm này cũng có vị thần cây. 

Trong khu rừng rậm là nơi sinh sống của con sư tử và con cọp, do sợ hai con vật này nên 
những người thợ rừng không dám vào khu rừng để đốn gỗ. 

Sư tử và cọp săn mồi, chúng ăn những loại thịt ngon rồi bỏ lại những thịt thừa, những xác chết 
thúi sình lên nên khu rừng rậm thường có mùi hôi thúi. Thầ cây khu rừng rậm khó chịu, đến nói với 
thần cây khu rừng nhỏ rằng: 

- Này hiền giả, khu rừng rậm hôi thúi vì sư tử và cọp, tôi sẽ đuổi chúng ra khỏi khu rừng rậm. 

Bồtát khuyên rằng: 

- Này hiền giả, chính sư tử và cọp đã bảo vệ khu rừng rậm được an toàn, chớ có đuổi chúng đi. 
Không còn sư tử và cọp thì khu rừng này sẽ bị phá trở thành đồng trống để trồng trọt. 

Nhưng vị thần cây khu rừng rậm không nghe, hóa thành hình thù dữ tợn xua đuổi sư tử và cọp 
ra khỏi khu rừng rậm. Sư tử và cọp đi sang khu rừng khác sống. 

Không còn thấy dấu chân sư tử và cọp, những thợ rừng đoán rằng "sư tử và cọp không còn trú 
trong khu rừng rậm”. Những người thợ rừng đã chặt những cây gỗ ở một góc rừng. 

Thấy tai họa đến với khu rừng rậm, vị Thần cây đi tìm, mời sư tử và cọp trở lại trú xứ cũ, nhưng 
tư tử và cọp từ chối. 

Không bao lâu sau, khu rừng rậm bị đốn hết cây rừng, trở thành nơi trồng trọt. Và vị thần cây 
khu rừng rậm mất chỗ trú ngụ. 

Nhận diện tiên thân. 

Vị thần cây khu rừng rậm nay là Tỳkhưu Kokälika, sư tử nay là Đức Xálợiphất, cọp nay là Đức 
Mụckiềnliên?). 

T- Đức Xálợiphất Viên tịch. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa cuối cùng ở làng Beluva (còn gọi là Veluvagama) gần thành 
Vesalï. Sau khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn trở về kinh thành Xávệ, (Sãvatthi), trú ngụ nơi Đại 
Tự Kỳviên. 

Đức Xálợiphất sau khi an trú trong thiền tịnh Alahán quả, xuất khỏi thiền tịnh, Ngài quán xét: 
"Chư Phật quá khứ viên tịch trước hai vị Thượng thủ thinh văn, hay hai vị Thượng thủ thỉnh văn 
viên tịch trước?”. Ngài thấy rằng "các vị Thượng thủ thinh văn luôn viên tịch trước Đức Chánh giác, 
đây là một thông lệ”, rồi Đức Xálợiphất quán xét tuổi thọ của mình, thấy rằng chỉ còn 7 ngày nữa là 
chấm dứt. 

Đức Xálợiphất suy gẩm: "Tôn giả Rãhula (Lahầula viên tịch ở cõi Đạolợi (Tãvatimsa), Tôn giả 
Añña Kondañña viên tịch ở hồ Chaddanta. Sau 44 năm thuyết giảng chân lý độ đời, giờ đây tuổi thọ 
của ta sắp mãn, vậy ta sẽ viên tịch ở nơi nào?“. Ngài chợt nhớ đến nữ Bàlamôn RũpasäiT: 

*ÓI mẹ ta có 7 người con, bốn trai và 3 gái, đều là những bậc thánh Alahán, nhưng bà không có 
niềm tin nơi Tam bảo. Mẹ ta có khả năng chứng đạt Thánh đạo nào không nhỉ?”. 

Với trí tuệ của mình, Đức Xálợiphất thấy rằng: "Nữ Bàlamôn Ripasãri tích trữ nhiều phước báu, 
có khả năng chứng đạt Thánh quả Dự lưu (sotapatti)”, Ngài quán xét tiếp: "Nữ Bàlamôn Rũpasãrï 
có duyên phước với vị nào? Vị nào sẽ tế độ bà an trú vào Thánh quả Dự lưu?”. 

Y nghĩ sau đã phát sinh đến Đức Xálợiphất "chính ta sẽ tế độ nữ Bàlamôn Rũpasäï, bà sẽ 
chứng đạt "bốn sự thật” qua bài pháp của chính ta. Nếu ta không tế độ bà, mọi người sẽ nói: "Tôn 
giả Xálgiphất chỉ phụ thuộc vào người khác. Thật vậy, với bài kinh Samacitta có đến một triệu vị 
thiên nhân cùng Phạm thiên chứng Thánh quả Alahán, số thiên nhân chứng Thánh quả thấp hơn 


Œ)- JA, Chuyện số 215. 
@)_ 1A. Chuyện số 272. 
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nhiều vô số kể. Những ai được được giải thoát nhờ chứng đạt "bốn sự thật” ở nơi này, nơi nọ thì rất 
nhiều, có 80 ngàn gia đình chư thiện đặt niềm tin vào Tôn già Xálợiphất, nhưng chính Tôn giả 
Xálợiphất bất lực khi loại bỏ tà kiến trong tâm của nữ Bàlamôn Ripasärï. Vậy ta hãy loại trừ tà kiến 
trong tâm nữ Bàlamôn Ripasãäïï rồi hãy viên tịch”. 

Khi đã quyết định như thế, Đức Xálợiphất nói với Ngài Mahã Cunda rằng: 

*Này Cunda, hãy thông báo đến 500 Tỳkhưu rằng: "Tôn giả Xálgiphất muốn đi đến làng Nã|ãka 
trong ngày hôm nay”. Trưởng lão Mahã Cunda làm theo lời dạy. 

Năm trăm vị Tỳkhưu tay cầm y bát cùng tọa cụ đi đến Ngài Xálợgiphất, Đức Xálơiphất sau khi 
quét dọn liêu thất xong, Ngài trải tọa cụ ngôi nhìn vào liêu thất của mình, 500 vị Tỳkhưu đến ngôi 
phía sau, Đức Xálợiphất nói: "Đây là lần cuối ta nhìn liên thất này. Ta không còn quay trở lại đây 
nữa”. 

Rồi Đức Xálợiphất cùng 500 Tỳkhưu tùy tùng đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên Đức Xálợiphất bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

"Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho phép con rời khỏi nơi này. Bạch Thế Tôn, đã đến thời, xin Ngài cho 
phép con được viêntịch (parinibbana), tuổi thọ của con sắp mãn. 

(Ở đây từ a//ãnZtu trong câu *anujãnãtu me bhante bhagavä...” trong kinh điển được dichlà 
"hấy cho phép con “đó là ý nghĩa "yêu cầu”. Theo nghĩa bóng là "ø9aœ* 7"ế Tôn, con biết được sự 
viên tịch của con, xín Ngài cũng nhận biết như vậy”. 

- Này Xálợiphất, ngươi viên tịch ở nơi nào? 

- Bạch Thế Tôn, nơi con sinh ra, tại làng Nã|aka trong xứ Magadha. 

- Này Xálợgiphất, nay ngươi muốn viên tịch thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa. Không còn cơ hội 
cho những Tỳkhưu gặp lại ngươi lần nữa, ngay cả Đấng Như Lai cũng không còn được gặp ngươi 
lần thứ hai. 

Vậy, này Xálợiphất, hãy thuyết pháp đến chúng Tỳkhưu lần sau cùng đi. 

- Vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Nên lưu ý. 

Những vị Thánh đệ tử Alahán đến xin phép Đức Thế Tôn viên tịch, nếu Đức Thế Tôn dạy : 
"Được rồi”, các ngoại đạo hay những người tà kiến sẽ xuyên tạc rằng: "Samôn Gotama hoan hỷ với 
sự chết”. 

Nếu Đức Thế Tôn nói: "Này con trai, đừng làm như vậy”, những ngoại đạo hay người có tà kiến 
sẽ xuyên tạc rằng: "SamônGotama còn tán thán sự khổ”. 

Do vậy, Đức Thế Tôn mới hỏi Ngài Xálợiphất: "Này Xálợiphất, ngươi viên tịch ở nơi nào” và "nay 
ngươi muốn viên tịch thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa”. 

Đức Xálợiphất quán xét biết được ý Đức Thế Tôn rằng: `Đãng Đạo sư muốn ta thi triển thần 
thông trước khi thuyết lên pháp thoại”. 

Đức Xálợiphất đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bay lên không trung cao bằng cây thốt nốt (tãla), rồi hạ 
xuống đất đảnh lễr Đức Thế Tôn, bay lên hư không lần thứ hai cao bằng 2 cây thốt nốt rồi hạ 
xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Theo cách này, lần thứ bảy Đức Xálợiphất bay vào hư không cao bằng 7 cây thốt nốt rồi hạ 
xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tiếp theo Ngài Xálợgiphất đứng giữa hư không thuyết lêrn pháp 
thoại, Ngài hiển lộ thân thông khiến âm thanh pháp thoại lan rộng khắp kinh thành Xávệ, rồi đột 
nhiên Ngài biến mất nhưng âm thanh pháp thoại vẫn tuôn chảy, hoặc nửa trên hiện ra nửa dưới 
biến mất, bên trái hiện ra bên phải biến mất, bên phải hiện ra bên trái biến mất, hay núi Tuyết xuất 
hiện, núi Tudi (Sineru) xuất hiện, mặt trăng xuất hiện, mặt trời xuất hiện, Sư tử vương xuất hiện, 
vua Chuyển Luân xuất hiện, Tứ đại vương xuất hiện, vua trời Sakka xuất hiện ... 

Đức Xálợiphất thị hiện thần thông với hằng trăm, hàng ngàn cách trong khi âm thanh pháp 
thoại vẫn tuôn chảy như suối nguồn trong vắt. Toản bộ cư dân thành Xávệ tụ hội nghe thời pháp 
thoại này 

Khi dứt pháp thoại, Đức Xálgiphất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tay nắm chặt lấy cổ chân với đôi 
bàn chân như hình con rùa của Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- BạchThế Tôn, với công hạnh tích lũy qua 1 Atăngkỳ (asañkheyya) cùng 100 ngàn kiếp trái đất, 
con chỉ ước mong đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Uớc nguyện ấy đã được thành tựu, đây là lần 
cuối cùng con đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôm, con không còn được gặp Ngài trong bất kỳ kiếp 
sống hay bất kỳ cảnh giới nào nữa, con sẽ đến cảnh giới an toàn mà hằng trăm chư Phật, cùng chư 
Thánh Alahán quá khứ đã đến. 

Bạch Thế Tôn, nếu có bất kỳ sơ sót nào từ thân hay lời nói của con đã gây ra khiến Thế Tôn 
không hài lòng, con xin Thế Tôn tha thứ những lỗi lầm ấy cho con. 
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Bạch Thế Tôn, giờ đây đã đến lúc con phải ra đi. 

- Này Xálgiphất, Như Lai đã tha thứ cho con từ lâu rồi, con không có điều gì sơ sót về thân hay 
lời nói. Này Xálợiphất, con hãy làm những gì mà con thấy là hợp thời. 

Đức Thế Tôn cho phép Đức Xálợiphất với những lời này, Đức Xálợiphất xiết mạnh đôi tay có 
màu hồng vào đôi cổ chân của Đức Thế Tôn lần cuối, rồi Ngài đứng dậy. ngay khi ấy địa cầu rung 
chuyển mạnh như muốn nói rằng: *Ta đủ sức mang nặng ngọn núi Tuyết, đủ sức chịu đựng 7 dãy 
núi bao quanh núi Tuyết, nhưng hôm nay ta không đủ sức chịu đựng trước giây phút này”. Nơi 
không trung một tiếng sấm vang rền dữ dội, rôi một đám mây đen xuất hiện giữa bầu trời trong 
xanh và trận mưa /øokk#aravassa (mưa như thác đổ) trút xuống. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: "Như Lai hãy đứng để tiến Xálợiphất ra đi lần cuối cùng. Như Lai không 
còn gặp lại vị Tướng quân Chánh pháp này nữa rồi”. 

Từ chỗ ngồi Đức Thế Tôn đứng dậy, Đức Xálgiphất đi nhiễu quah Đức Thế Tôn ba vòng, mặt 
hướng về Đức Thế Tôn từ từ lui bước cho đến khi mắt không còn nhìn thấy hình bóng của Đức Thế 
Tôn, Ngài mới xoay người hướng ra cổng Đại tự Kỳviên. 

Sự tuyệt hảo của Đức Xálợiphất khiến trái đất rung chuyển lần thứ hai. Đức Thế Tôn dạy các vị 
Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, hãy tiển vị Tướng quân Chánh pháp lần sau cùng đi. 

- Lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Toàn bộ Tỳkhưu, Tỳkhưu ni, cận sự nam, cận sự nữ cùng nhau đưa tiển Đức Xálợiphất lần cuối, 
cả khu rừng Jetavana giờ phút ấy chỉ còn đơn độc Đức Thế Tôn. Tự viện bổng trở nên hoang vắng, 
không đơn lạnh mà dường như đơn lạnh, phảng phất đâu đây bóng dáng gã _ quanh hiu”, gió 
ngưng thổi, mây ngừng trôi, chim rừng ngưng giọng hót, hoa lá lặng yên không màng lay động. 

Đức Thế Tôn vẫn đứng đó bất động, mắt dõi theo bóng hình người đệ tử thân yêu từ từ cách 
xa, xa, xa mãi. 

Cư dân thành Xávệ nhận được tin "Trưởng lão Xálợiphất từ biệt kinh thành Xávệ, không còn 
quay lại nữa”. Mong mỏi được nhìn vị đệ nhất trưởng lão lần cuối, cư dân thành Xávệ kéo nhau ra 
trước cổng thành Xávệ dày đặc, không còn chỗ trống để chen chân, trên tay mang đầy hoa thơm, 
vật thơm ... 

Đức Xálợiphất cùng 500 vị Tỳkhưu tùy tùng ra đi, theo sau là đoàn tứ chúng tiển đưa với những 
tiếng khóc âm thầm cùng những giòng lệ hoan mi. Vừa đến cổng thành Xávệ, những tiếng khóc 
vang lên: "Đâu rồi Ngài Xálợgiphất kính mến, vì sao Ngài ra đi? Vì saoNgải bỏ Đức Thế Tôn? Vì sao 
Ngài bỏ hội chúng?”. 

Họ than van kêu khóc như Vậy, từng bước từng bước theo chân Đức Xálợiphất.. 

Đức Xálợiphất với trí tuệ siêu việt Ngài sách tấn cư dân thành Xávệ ngắn gọn rằng: `Này các gia 
chủ, con đường dẫn đến cái chết của chúng sinh là tất yếu, không một ai có thể tránh khỏi, không 
một ai có thể vượt qua”. 

Rồi Ngài quay sang các vị Tỳkhưu đưa tiển, nói rằng: 

- Này các hiền giả, như thế này là vừa đủ rồi. Các hiên giả đừng bỏ Đức Thế Tôn một mình, các 
hiền giả hãy trở về với Đức Thế Tôn. 

Các Tỳ khưu nghe vậy, đảnh lễ Đức Xálợiphất rồi quay về Đại tự Kỳviên, thấy vậy một số cư 
dân thành Xávệ cũng đảnh lễ Đức Xálợiphất rồi trở về thành phố, số khác vẫn tiếp tục tiển đưa Đức 
Xálợiphất. 

Đức Xálợiphất cùng 500 vị Tỳkhưu tùy tùng hướng đến làng Nã|ãka, theo sau Ngài là những 
tiếng than vẫn: "Trước đây vị Trưởng lão ra đi rồi trở lại. Nay vị Thánh siêu việt này ra đi không 
còn trở lại”. 

Đức Xálợiphất lại thuyết giảng rằng: 

- Này các gia chủ là bậc có giới hạnh, hãy có niệm, hãy quán xét các pháp hành như vầy: "Dù 
thân hay tâm, nếu có sinh thì phải có diệt”. 

Và Đức Xálợiphất làm cho các gia chủ giảm sầu não, Ngài dạy họ "hãy quay trở về”. 

Đức Xálợiphất cùng đoàn tùy tùng chỉ trú lại ban đêm, ban ngày Ngài cùng 500 Tỳkhưu du 
hành. Vào đêm thứ sáu, chư Tăng đến làng Nä|äka, trú đêm ở cội cây cổ thụ trước cổng làng. 

Cậu bé Uparevata là cháu họ, gọi Đức Xálgiphất: là " lông. chú” vào sáng hôm ấy có việc phải ra 
cổng làng, nhìn thấy Đức Xálợiphất đang ngồi nơi gốc cây cổ thụ, cậu bé Uparevata đi đến đảnh lễ 

"ông chú”. Ngài Xálợiphất hỏi: 
- Này Uparevata, bà cháu là Rũpasãrï có ở nhà không? 
- Thưa Ngài, có. 
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- Này cháu hãy vê báo cho bà cháu biết, ta đã về đến làng Nãlãka, ta muốn trở về nhà ngày 
hôm nay và nghỉ đêm tại căn phòng mà ta đã sinh ra. Cháu hãy bảo bà dọn dẹp sạch sẽ căn phòng 
ấy, đồng thời dọn thêm 500 chỗ nghỉ. 

Cậu bé Uparevata trở về làng, đi đến nhà bà Rũpasäiï, nói rằng: 

- Thưa bà, ông chú Upatissa vừa đến làng. 

- Này cháu, ông chú của cháu đang ở đâu? 

- Thưa bà, đang ở cổng làng. 

- Ông chú cháu đi một mình hay có ai tháp tùng? 

- Thưa bà, có 500 vị Samôn cùng đi. : 

Rồi Uparevata lập lại những gì Ngài Xálợgiphất dặn bảo. Bà Rũpasäirï suy nghĩ: "O! Sao lại bảo ta 
chuẩn bị nhiều phòng cho các vị Tỳkhưu như thế?”. Rồi bà suy nghĩ: "Con ta xuất gia khi còn trẻ, 
có lẽ muốn quay lại đời sống thế tục để an dưỡng lúc tuổi già”, do suy nghĩ như vậy, bà Ripasãr 
cho sửa sang lại căn phòng nơi Đức Xálợiphất chào đời, chuẩn bị chỗ ngụ cho 500 vị Tỳkhưu. 

Bà cho người mang vật thực đến cúng dường Đức Xálợiphất cùng 500 Tỳkhưu. 

Khi vê đến nhà, Đức Xálợiphất cùng các Tỳkhưu được bà Rũpasäri tiếp đón, đưa lên lầu 7, bà 
hỏi rằng: 

- Này Upatissa con, có phải con định hoàn tục, trở vê đây sống chăng? 

- Này bà gia chủ, không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn trú lại một đêm nơi căn phòng tôi đã chào 
đời (/2fovaraka). 

Nghe vậy, bà Rũpasãrï không hài lòng, bỏ đi. Đức Xálợiphất bảo các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các hiền giả, hãy đến nơi ngụ đã được chuẩn bị sẵn. 

Rồi Ngài đi đến căn phòng nơi mình chào đời, chứng bịnh kiết ly phát sinh đến Ngài, rôi máu 
tuôn ra (có lẽ là chứng bệnh xuất huyết bao tử). 

Bấy giờ trời đã vào đêm, không tìm được lương y, cách chữa trị duy nhất cho Đức Xálợiphất lúc 
ấy là "thay bình đựng máu này bằng bình khác”. Bà Rũpasäri đứng tựa cửa nhỉn vào, thấy Đức 
Xálợiphất đang bịnh nằm nơi giường, bà suy nghĩ `ta không thích con trai ta bịnh như vậy”. 

Vào canh đầu, Tứ đại vương suy nghĩ: "Đêm nay Tướng quân Chánh pháp sẽ viên tịch, hiện 
Ngài đang nằm nơi căn phòng mình đã chào đời. Ta hãy đến đảnh lễ Ngài lần cuối cùng”. : 

Khi đến hào quang của Tứ đại vương chiếu sáng quanh vùng, bốn vị đại vương đến đảnh lễ 
Đức Xálợiphất, Ngài hỏi: 

- Các vị thiên tử nào đến đây. 

- Thưa Tôn giả, chúng tôi là Tứ đại vương . Chúng tôi đến chăm sóc bịnh cho Ngài. 

- Lành thay, lành thay. Thôi đủ rồi, này các thiên vương, tôi có vị Tỳkhưu chăm sóc rồi, các vị 
hãy về đi. 

Tứ đạivương từ giả Đức Xálợiphất ra về, đến nửa đêm vua trời Sakka (Đếthích), đưa thiên 
nhãn quán xét, thấy Đức Xálợiphất lâm trọng bịnh, suy nghĩ rằng: "Tôn giả Xálợiphất sẽ viên tịch 
vào rạng sáng hôm nay, ta hãy đến đảnh lễ Ngài”. 

Thiên chủ Đếthích đi đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, hào quang của thiên chủ Đếthích càng rực 
sáng hơn cả hào quang của Tứ đại vương, Ngài Xálợiphất hỏi: 

- Vị thiên vương nào vậy? 

- Thưa Tôn giả, tôi là Thiên vương Sakka. Tôi đến để chăm sóc cho Ngài. 

- Lành thay, lành thay. Thôi đủ rồi, này thiên chủ Sakka, tôi có vị Tỳkhưu chăm sóc rồi, Thiên 
chủ hãy về đi. 

Vào canh ba của đêm, Đại phạm thiên Sahampati suy nghĩ: "Rạngsáng đêm nay, Tôn giả 
Xálgiphất viên tịch, ta hãy đến đảnh lễ Ngài”. 

Đại phạm thiên Sahampati đến đảnh lễ Đức Xálợiphất, hào quang của Đại phạm thiên tinh anh 
và sáng rực hơn cả hào quang của vua trời Đếthích. Đức Xálợiphất hỏi: "Vị thiên vương nào đến 
viếng vậy?”. 

- Thưa Tôn giả, tôi là Đạiphạm thiên Sahampati. 

- Lành thay, lành thay này Đại phạm thiên có đại uy lực, có đại thần thần lực. Bấy nhiêu đó 
cũng đủ rồi . Đại Phạm thiên hãy trở về đi. 

Khi Đại phạm thiên Sahampati đi rồi, bà Rũpasãäri muốn biết "ai đã đến viếng con ta vậy?”, nên 
đi vào phòng của Đức Xálợiphất, đứng bên ngoài cửa hỏi Ngài Cunda (Ngài Cunda đang chăm sóc 
cho Đức Xálợiphã) rằng: 

- Này Cunda, chuyện gì thế? 

- Thưa bà gia chủ, Tôn giả Xálgiphất đang bị bịnh. 

Nghe vậy, Đức Xálợiphất hỏi: 
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- Này hiền giả Cunda, hiền giả đang nói chuyện với ai vậy? 

- Thưa hiền giả Xálợiphất, tôiđang nói chuyện với bà gia chủ Rũpasãär!. 

- Này bà gia chủ, vì sao bà đến đây không hợp thời như vậy? 

- Này con thân, ta muốn biết thiên nhân nào đã đến đây. 

- Này bà gia chủ, đầu hôm là Tứ đại vương đến nơi này. 

Bà Rũpasärï suy nghĩ: "Tứ đại vương phải đến viếng con ta. Chẳng lễ con ta còn lớn hơn Tứ đại 
vương sao?”, bà hỏi: 

- Này con thân, con còn lớn hơn cả Tứ đại vương sao? 

- Thưa bà gia chủ, Tứ đại vương như những người canh gác tự viện của chúng tôi. Khi Đức Đạo 
sư nhập thai bào, Tứ đại vương phải cầm gươm canh gác bốn phương, để bảo vệ thai bào. 

- Này con thân, nửa đêm vị thiên nhân nào đến sau Tứ đại vương vậy?. 

- Thưa bà gia chủ, chính là Thiên vương Sakka(Đếthích). 

- Ồ! Con còn lớn hơn cả vua trời Sakka sao? 

- Thưa bà gia chủ, thiên vương Sakka như vị Sadi mang bát cho Đức Thế Tôn. Khi Bậc Đạo sư 
từ cung trời "Ba mươi ba“ (Tãvatimsa) ngự về nhân giới, vua trời Sakka ôm bát theo hầu Bậc Đạo 
sư. 

- Này con thân, ai đến cuối cùng vậy? 

- Này bà gia chủ, đó là Đại phạm thiên Sahampati, là vị chúa trời của bà đấy. 

- Này con thân, như vậy con còn lớn hơn vị Đại phạm thiên, vị chúa trời của chúng tôi sao? 

- Thưa bà gia chủ, đúng vậy. Vào ngày Bậc Đạo sư sinh ra, không phải một mà là 4 vị đại phạm 
thiên mang tấm lưới vàng hứng Ngài. 

Nghe vậy, bà Rũpasärï suy tưởng : "Giờ đây ta đã chứng kiến sự hùng tráng tuyệt với của con 
trai ta. Con trai ta chỉ là đệ tử mà còn cao thượng như thế, thì còn nói gì đến Đức Thế Tôn bậc Đạo 
sư của con trai ta. Ôi! ân đức Phật thật là tuyệt vời, giờ đây ta mới được biết”. 

Khi bà suy tưởng đến ân đức của Đức Thế Tôn, năm loại hỷ lạc (piti somanassa) phát sinh trong 
tâm của bà. Với tâm mình, Đức Xálợiphất biết tâm bà Rũpasärï phát sinh năm loại hỷ lạc tràn ngập 
tâm, Ngài suy nghĩ: "Đây là thời điểm thích hợp để ta thuyết lên pháp thoại". Ngài hỏi rằng: 

- Thưa bà gia chủ, bà đang nghĩ gì? 

- Này con thân, ta đang suy nghĩ đến ân đức cao thượng của Đức Thế Tôn, Bậc Đạo sư của 
con. 

_ - Thưa bà gia chủ, ân đức của Đức Thế Tôn không thể nào đo lường được, không thể nào suy 
gầm cho hết được. Từ khi Ngài sinh ra, Ngài lìa bỏ ngôi vua đi xuất gia, rồi Ngài chứng Vô thượng 
Chánh giác, khi Ngài khai mở bài kinh Chuyển pháp luân (Dhammacakka) có đến 180 triệu vị chư 
thiên Phạm thiên chứng đắc Thánh quả, cả 10 ngàn thế giới rung chuyển. Trong thế gian này, 
không một ai: Là chư thiên, Phạm thiên, người, Samôn, hay Bàlamôn nào có thể sánh được với Đức 
Đạo sư về giới, định, tụê, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ngài có những hồng danh quý báu tuyện 
hảo là Araham sammãsambuddha, Vijjãcranasampanna ... Bhagavã. 

Sau khi mô tả những ân đức tuyệt hảo qua 9 hồng danh của Bậc Đạo sư, tiếp theo Đức 
Xálợiphất nói đến "bốn sự thật”. Khi pháp thoại chấm dứ pháp nhãn phát sinh đến bà Rũpasärï, bà 
chứng đắc Thánh quả Dự lưu. 

Bà Rũpasärï hân hoan nói rằng: 

- Này con thân, vì sao từ lâu con không cho ta nếm hương vị giải thoát này? Vì sao con không 
cho ta niềm an lạc vững chắc như thế này? 

Đức Xálợiphất suy nghĩ: "Giờ đây mẹ ta đã đạt được Thánh quả Dự lưu. Ta đã đền ơn bà đã 
sinh ra ta được rồi”. Ngài nói rằng: 

- Thưa bà gia chủ, bà hãy lui ra đi, tôi còn nhiều việc phải làm. 

Khi bà Rũpasäri lui về phòng mình, Đức Xálợiphất hỏi Ngài Cunda rằng: 

- Này Cunda, bây giờ vào thời điểm nào? 

- Thưa Tôn giả, gần sáng rồi. 

-Hãy triệu tập các Tỳkhưu đến đây. 

Khi 500 vị Tỳkhưu tê tựu đầy đủ, Đức Xálợiphất bảo Ngài Cunda đở Ngài ngồi dậy nói rằng: 

- Thưa chư hiên, bất cứ điêu nào do thân hay ngữ của tôi vô ý xúc phạm đến chư hiền, khi chư 
hiên cùng với tôi du hành suốt 44 năm qua. Những lôi lầm ấy xin chư hiền hãy tha thứ cho tôi. 

Hội chúng Tăng đáp rằng: 

- Bạch Tôn giả, suốt 44 năm chúng tôi cùng sống với Tôn giả, chúng tôi không thấy có hành 
động hay lời nói của Tôn giả làm chúng tôi không vừa ý cả. Trong thực tế, chính Tôn giả là người 
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"hãy tha thứ cho chúng tôi những hành động cùng lời nói của chúng tôi do vô ý làm Tôn giả không 
hài lòng”. 

Sau khi xin chư Tăng tha thứ những lỗi lầm do vô ý của mình rồi, Đức Xálợiphất giáo giới các 
Tỳkhưu lần sau cùng (xem Kệ trưởng lão Tăng của Đức Xálợiphất). 

Rồi Ngài nằm xuống với cách nằm "của Đãng Đạo sư”, dùng tấm y đấp lên gương mặt của 
mình, tuần tự an trú tâm trong thiền tịnh theo 8 tầng thiên xuôi ngược nhiều lần, lần cuối cùng khi 
an trú tâm tuần tự từ Sơ thiền đến Tứ thiên. Khi xuất ra khỏi Tứ thiền thì Ngài viên tịch 
(parinibbäna). Và địa cầu rung chuyển. 

Đứcv Xálợiphất viên tịch vào ngày trăng tròn tháng Kattika (tháng 9 -10 dl)2), 

Vào buổi sáng, bà Rũpasãri mang nước cùng cây chà răngđến cho con trai, thấy chư Tỳkhưu 
đứng yên như bất động, Đức Xálợiphất im lặng không nói lời nào. Linh cảm xuất hiện trong tâm 
người mẹ tuổi hơn trăm "có điều bất ổn đến con trai ta rồi”. 

Bà đưa tay sờ vào chân của Đức Xálợiphất và phát hiện Ngài đã viên tịch, không dằn được xúc 
cảm, bà quy xuống dưới chân di thể Đức Xálợiphất khóc than rằng: "Trước đây tôi không biết ân 
đức cao thượng của Ngài, đến khi biết được thì Ngài không còn. Giờ đây tôi không còn cơ hội cúng 
dường vật thực đến hằng trăm Tỳkhưu do Ngài dân đầu đi đến làng Nã|äka này, không còn được 
cúng dường y phục đến hãng trắm Tykhưu có Ngài dẫn đầu, không còn được cúng dường chỗ ngụ 
đến hằng trăm Tỳkhưu có Ngài dẫn đầu .. 

Bà than khóc như thế cho đến khi bình minh tỏ rạng, bà cho gọi những người thô kim hòan 
đến, xuất những kho vàng cùng châubáu, rằng: 

- Hãy kiến tạo một Giảng đường và 500 phòng bằng vàng.. 

Vua Trời Sakka bảo thiên thần kiến trúc là Visukamma rằng: 

"Này bạn, Tướngquân Chánh pháp đã viên tịch, hãy tạo một giảng đường lớn ở giữa trung tâm 
làng Naläka với chóp nhọn bằng vàng, cùng với 500 phòng bằng vàng ở chung quanh”. 

Lễ hỏa táng được tổ chức nơi giảng đường ấy, chư thiên hóa thân thành nhân loại trộn lẫn với 
cư dân làng Nã|äka, đảnh lễ di thể của Đức Xálợiphất. 

*Nứữ cận sự Revati. 

Trong làng Nã|äka có một nữ cận sự thuần thành của Đức Xálợiphất, đó là nàng Revati, khi hay 
tin Đức Xálợgiphất viên tịch lễ hỏa táng di thể củaNgài sắp diễn ra nơi giảng đường có chóp nhọn 
bằng vàng, nàng Revatï mang ba chiếc bình bằng vàng đi đến hỏa đài cúng dường đến di thể Đức 
Xálợiphất. 

Vào lúc đó Thiên chủ Sakka cũng đến hỏa đài cúng dường, thiên chủ Sakka mang theo 25 triệu 
thiên nữ đến hỏa đài ca múa, khi thiên chủ đến viếng, hào quang của các thiên nhân rực rở khiến 
mắt nhân loại chói lòa, dân làng Nã|ãka biết vua Trời Sakka đên nên kinh hoàng bỏ chạy về nhà. 
Cận sự nữ Revati cũng chạy về nhà, nhưng nàng yếu sức, bị chúng dân xô ngã dâm chết. Mệnh 
chung, cận sự nữ Revatr tái sinh về cối "Ba mươi ba” (Tävatimsa), là một thiên chủ tòa thiên cung 
xinh đẹp, có thân cao 3 gãvuta (= 12km) và có một ngàn thiên nữ tùy tùng. Thiên nữ Revatï quán 
xét biết được hạnh lành của mình là "cúng dường ba bình bằng vàng đến di thể Đức Xálợiphất”, từ 
thiên cung nàng cùng thiên chúng tùy tùng mang hương hoa trời xuống hỏa đài cúng dường, đảnh 
lễ di hài của Đức Xálgiphất(?), 

Sau khi thực hiện giàn hỏa táng trong 7 ngày, giàn hỏa táng cao 99 cubit (1 cubit = 47, 5 cm) 
với gỗ trầm hương là nhiên liệu, quanh di thể là các loại hoa thơm, cỏ thơm và hương liệu. 

Khi ngọn lửa hỏa táng đã lịm tắt, Đức Anuruddha dập tắt hơi nóng bằng những chậu nước 
thơm. Đức Mahã Cunda thu Xálợi của Đức Xálợgiphất vào tấm vải lọc nước của Đức Xálợiphất 
thường dùng, Ngài suy nghĩ rằng: 

*Ta không nên trú lại làng Nãlãäka, ta phải trở về Đại tự Kỳviên báo tin: "Tướng quân Chánh 
pháp đã viên tịch” lên Đức Thế Tôn và Tăng chúng”. 

Đức Mahã Cunda thu nhặt y bát của Đức Xálợiphất , rồi lên đường trở về thành Xávệ. Chỉ trong 
một đêm Ngài đã về đến thành Xávệ, đi vào Đại tự Kỳviên, Ngài đến hồ sen trước cổng Đại tự, tắm 
rửa sạch sẽ, lên bờ hồ đấp y chỉnh tê. 

Đức Mahã Cunda suy nghĩ: "Đức Thế Tôn là bậc long tượng cao quý, như sư tử vương tối 
thượng, như cây lọng quý 9 tầng. Ta không dám đi thẳng đến Đức Thế Tôn để báo tin đến Ngài, 
vậy ta nên đến ai trước?”. 

Rồi Ngài Mahã Cunda nghỉ đến Đức Ananda, suy nghĩ: "Tế độ sư của ta là Trưởng lão Ananda, 
Ngài là bậc "giữ kho Pháp bảo”, là thị giả của Đức Thế Tôn, là bậc đồng phạm hạnh hiền thiện, là 


®- Ngày rằm tháng 10 âI, theo lịch VN. 
@)- SA, iii. 177. 
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người bạn lành tốt đẹp của Tướng quân Chánh pháp. Ta nên đến gặp trưởng lão Ananda trước tiên 
để báo tin”. 

Sở dĩ Đức Mahã Cunda không dám đến gặp Đức Thế Tôn trước vì Ngài rất kính trọng Đức Phật 
cũng như đối với Tế độ sư của mình.. - 

Sau khi đi đến Đức Ananda, Ngài Cunda đảnh lễ Đức Ananda xong, ngồi xuống một bên, Ngài 
Mahã Cunda thưa với Đức Ananda rằng: 

- Thưa Tôn giả, đây là vải lọc nước đựng Xálợi của Tôn giả Xálợiphất, đây là y, bát của vị ấy. 

Nghe vậy, Đức Ananda lặng người, sau khi trấn tỉnh đã nói với Ngài Mahä Cunda: 

- Này hiên giả Cunda, chúng ta có một số điều cần gặp Đức Thế Tôn. Này hiền giả Cunda, hãy 
cùng đi đến Đức Thế Tôn trình bạch lên Ngài về những điều này. 

- Vâng, thưa Tôn giả Ananda. : 

Rồi Đức Ananda cùng với Ngài Cunada đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi 
vào nơi hợp lẽ, Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Cunda vừa thông báo cho con biết "Tôn giả Xálợiphất đã viên tịch”. Đây là y 
bát cùng vải lọc nước có chứa Xálợi của Tôn giả Xálợiphất. 

Nhận vải lọc nước đựng Xálợi, Đức Thế Tôn đặt trên lòng bàn tay, nói rằng: 

- Này các Tỳkhưu, 15 ngày trước Xálợiphất đã hiển thị những pháp thần thông, rồi xin Như Lai 
được viên tịch. Đây là những ngôi Xálợi tinh anh có màu trắng trong sạch như vỏ ốc xacừ được 
đánh bóng. 

Này các Tỳkhưu, Xálợiphất đã tu tập các pháp Balamật suốt một Atăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp. 
Xálợiphất là người chuyển vận bánh xe pháp được Như Lai vận chuyển, là người kế tiếp Đấng Như 
Lai. 

Này các Tỳkhưu, Xálợiphất là vị Thinh văn tối thắng nhất trong hàng tứ chúng. Địa vị đệ nhất 
thinh văn tối thắng được Xálgiphất làm cho hiển lộ từ khi vị ấy chứng Thánh quả Alahán. 

Này các Tỳkhưu, Xálợiphất là bậc đại trí, có trí rộng lớn như địa đại, có trí nhanh nhạy, có trí 
sắc bén, có trí trừ tuyệt những phiền não (kilesa), ô nhiễm (äsava), là bậc không còn ham muốn, 
biết đủ, thoát khỏi mọi chướng ngại (nwarana), là người kiên nghị, sách tấn người khác bằng cách 
chỉ ra những lỗi lầm của họ, không quan tâm đến địa vị trong xã hội của họ, là người bình đẳng 
không phân biệt giai cấp. 

Này các Tỳkhưu, Xálợiphất có 500 kiếp sống đời ẩn sĩ sau khi từ bỏ đại gia sản, Xálợiphất có 
tính kiên trì như địa đại; Xálgiphất không tự tôn tự đại ví như con bò đã gãy sừng; Xálợiphất có tâm 
nhu hòa như con người nô lệ (candalaputta). 

Này các Tỳkhưu, hãy giữ gìn Xálợi của bậc có trí rộng lớn như địa đại, có trí nhanh nhạy, có trí 
sắc bén ... là người bình đẳng không phân biệt giai cấp 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên những kệ ngôn: 

a- Yo pabbaïi jatisatani pañcaca. 

Pahäya kamani manoramani. 

Tam vitaragam susamähiïindriyam. 

Parinibbutam vandatha sariputtam. 

"Wgười xuất gia 500 kiếp sống. 

Đã từ bỏ dục lạc với ý vui thích. 

Người diệt trừ ái luyễn, gin giữ các quyên. 

Xálgiphát đã viên tịch, hãy đảnh lễ vị ấy. “ 

b- Khantipalo pathavisamo_ na kuppati. 

Na cãi cittassa vasena vattati. 

Anukampako kãruniko ca nibbuto. 

Parinibbutam vandatha sariputtam. : 

` GIữ điềm tỉnh với nghịch cảnh, không phân nó. 

Và không để tâm phóng túng. 

Tâm b/ mân, tế độ để dập tắt (phiền não). 

Xálgiphát đã viên tịch, hãy đảnh lê vị ấy. “ 

c- Candalaputo yatha nagaram pavittho. 

Nicamäno carati kalopihattho. 

Tathã ayam vicarati sariputto. 

Parinibbutam vandatha sariputtam. 

"hư con người nô lệ đi vào thị trấn. 

Đi lang thang, ý khiêm nhường như tay nắm vận đen. 
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Cũng vậy, Xálgiphất thực hành như thế: 

Xálgiphát đã viên tích, hãy đảnh lê vị ấy“ 

d- Usabho yatha chinnavisanako. 

Ahetthayanto carati purantare vane. 

Tathã ayam vicarati sãriputto. 

Parinibbutam vandatha sariputtam. 

"Whư bò UsaBha gấy sưng. 

Đ/ lang thang trong làng mạc hay rừng, vô tội vạ. 

Cũng vậy, Xálgiphất thực hành như thế: 

Xálgiphát đã viên tịch, hãy đảnh lê vị ấy“. 

Khởi đầu như thế, tiếp theo Đức Thế Tôn tán thán những đức lành của Ngài Xálợiphất với 500 
kệ ngôn. 

Nghe Đức Thế Tôn tán thán những hạnh lành của NgàiXálợiphất, tâm của Đức Ananda càng xúc 
cảm rằng: "Ôi! Vào những giây phút cuối, ta chẳng lo liệu được gì đến Tôn giả Xálợiphất, ví như 
con gà đang kề cận miệng mèo, chẳng thể làm được gì hơn”. 

Ngài Ananda bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khinghe Tôn giả Xálợiphất viên tịch, con cảm tưởng thân thể con cứng lại, các 
hướng quay cuồng, con không còn nhận định ra phương hướng. Pháp không còn hiển lộ nơi con, 
tâm trí con như tê liệt không còn hân hoan với những bài pháp đã học, không tha thiết đến những 
bài pháp chưahọc. 

- Này Ananda, Xálợiphất viên tịch có mang theo G (sila), đ/⁄ (samädhi), fuệ (paññä), ø/4/ 
thoát (vimutti), g⁄4/ thoát trí kiến (vimuttifänadassana) của ngươi theo không?. 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xálợipphất viên tịch không mang theo Giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến của con theo cùng. 

Bạch Đức Thế Tôn, trong thực tế Tôn giả Xálgiphất đã sách tấn con, giúp con thông hiểu pháp, 
giúp con vững trú trong pháp, vị ấy lo lắng, giảng pháp đến con. Ấn đức ấy không thể nào con 
quên được, con luôn nhớ đến sự chỉ dẫn pháp và hồ trợ của vị ấy đối với con. ' 

Biết Ngài Ananda rất buồn trước sự viên tịch của Đức Xálợiphất, Đức Thế Tôn nhỗ mũi tên sầu 
muộn trong tâm của Ngài Ananda rằng: 

- Này Ananda, Như Lai đã từng dạy về sự chia ly : Chia ly với người thân mến khi còn sống 
(nãnãbhãva) cũng có, chia ly khi chết (vinãäbhäva) cũng có, chia ly do các hữu khác biệt 
(aññathabhäva) cũng có. 

Này Ananda, các pháp hữu vi luôn có bản chất sinh rồi diệt, làm sao muốn cái sinh mà không 
diệt được. Như cây đại thọ đang đứng vững, nhưng cành lớn của nó có thể bị hoại; cũng vậy, khi 
hội chúng Tỳkhưu còn đây, nhưng Xálợiphất viên tịch. Làm sao muốn cái sinh ra đừng hoại diệt 
được. 

Này Ananda, chúng sinh hãy tự nương tựa lấy chính mình, đừng tìm nơi nương tựa bên ngoài. 
Chúng sinh không nên đi tìm những pháp thế gian, nên tìm những pháp Siêu thế gian. 

Này Ananda, hãy quán xét 5 uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là khối "nhơ bẩn” để diệt 
trừ tham ưu. Bằng cách đó, này Ananda, là người tự nương mình, không nương vào người khác, là 
người đi tìm Siêu thế pháp, không đi tìm pháp thế gian. 

Này Ananda, nếu các Tỳkhưu trong hiện tại hay sau khi Như Lai viên tịch, sống nương tựa chính 
mình, không nương tựa vào ai khác; sống tìm kiếp Siêu thế pháp không tìm kiếm pháp thế gian. 
Những vị ấy sẽ thành tựu Thánh quả Alahán theo con đường Thánh đạo 8 chi phần. 

Với thời pháp thoại này, Đức Thế Tôn đã nhỗ mũi tên sầu muộn trong tâm Ngài Änanda, khiến 
Ngài Änanda giảm đi sự buồn khổ. 

Rồi Đức Thế Tôn cho xây dựng bảo tháp tôn trí Xálợi của Đức Xálợiphất trong kinh thành Xávệ 
(Sävatthi). 


Dút cuộc đời của Đức Xálgiphát. 
Soan xong vào ngây 9-3-2011, nhắm ngày 5-2 nấm Tân Mão. 


143 


-0-0-0- 
Trang 
Jin s)Isi»]0 RE ni nỷ ......ờớốớ ốốnốnốnố ốc ốc số 4 
E- Thân tộc của Đức Xálợiphất (SãriDutta)......................‹- SE HH HH nhe 5 
1= Ngũi,UIDBSGÌNNI-26ácá1/0000216d6i6661 l0ng rlyy440110v60166a)b403009413403056ãx036xKixwsvytbietorEissaaetaebil 5 
s7 acc cớ aớaớaAaAa na ốc ẽố Cố vs Cổ 9 
Hang Đầu rắn (Sappasondika pabbhãra)......................-.-¿:  -c 5$ c + ‡+++‡k‡++svxsxeersssessxrsss 9 
q- Trường lã0-LIDASoTN (2 3.:i:isssttii0á166/119/16ã112á20006000e044344444891440us6l9 149511g0235431044108o35s00eakaeni 9 
b- Trường lRO UDädSSTid (¡tác c00 bnndtctsgdeapbbdft0401601400603/0311440341001ias4ãý43.86s8y 13 9 
VỆ 1Êh/UIBBEISBBI c6: á5116120xixccsbirviefiegsbvytiidgthdebaclbbaogeofGsgibuctiofudslpfotaejuajfnx)t2x gel x6 10 
12ˆ:ÙDaLISSS220xc 5160016106 tAsteistrseltbadlson viawtgt số SE06y0i199622z6q61191241A0X0wa35 00x03 651 duy 10 
2 2UPALISSđ: š2i2i12:26420012y12610i018pidocivblpvfisd4cktetvttfevot0i4G4t2btvtleabtseetsllerpestvtutcapseiebvtbse 10 
3. TrưỜnG lão UDâAHSSad (Ì):.áiiixiiciccac061i00us0xitsgbgdasevbeutaopvtlfravviadusia tVEsi8o6s4iadeaas 10 
4'°- THƯỜNG lãÒ LIDALSSð (2s 026166112/014041014041024312664ã1 1434364010486 355586d0d9.01x8es0stlekaaes LeS 10 
5= IrUƯởnG:lã0:LUDANSSđ (3): so oi6000060162410/16Ểu nhiên Tá 3x toanlasGixviideiGfchilmaei lao te 10 
6=-:IWGnifl.|lN0:L)DđL1550)1/4)212a0/ixaanagixlì 08 nìx Bvs 12 AHSEREmtavorrf 60A tlseil000082 0n roi iesuss 10 
2: TRƯỜNG lã0 UJDäÌSSđ:: ¡icii6y1601eii00601064141010666100016606106616600660104418800114040ã082x44đ4an3 10 
TITOPI0/NGO-HIUASETIGfs 3 2axt 2N uf piradtiatindlilthfaeinaota-lsbisfssdsuslva v0 mierverivotxdfevieasi 10 
HIÒT EU ¿22551221 16R641- 2001616 8b 000015 6: nai và thon Đế dày twyslfvsudtdiSasgdkrtidEissirAersytveivbiviesttdtas 11 
2=1ItOitlrlAD.Mlaiei/GUGA2/6axesc0/6atcs8ittevie0seatantitxflg3agi8auztcgfttrtteMtetitevgtuitiedhdlfticsffxansxade 11 
SÔNG !ROKLIELHO 16141 ni ng dt yorebiytisintoieipftfirargtDilinoit nan zrdirvnktei tren 13 
q> CU11dQ HĐUIDI TT: 20x0/0 06s 8090140040 5AXSNSONG 286420000848 2Y411001e Ba Zv8EBLESiEEnigATtS 14 
|si) g [91819088 @1)114- 18 8n nan 8n... hố... 15 
s2462i80012..0717070712 7 TớớớớớớớớớớợớợớợẢớớ ớ  ổỒaỒổa ẽ nh 16 
5= :1I1f0f10: M0: RGUOLY 9 crúi2rtne0i1háugy 0003 hexbai siiciezii9viai03912204220/Teaet8nvbvEtiáortetryrtebobieher Gas 4 17 
Chu E0oni0t/PHHDHD -sxsre2001s4uset nttnefokttagáori6ayfsttauehnd EEiu4ftliteeoi Ki tifsdisdòsMvipifiepRtoi Z2 
TIỀN) UP T†g la febha,0290950386.60ri2/006910-aE854nimvln sỉ hcEBìNo #vvsluBEfSooiTAO suetieefSaedhx6.rlatterbsbufptedkbytf 23 
ĐETVTILIC? d4 QU1fitxe re ernidifiiugiguitgl neetilffoedôitsfpietsypeitlfitasillieithi trunsb3asiblaslSise sebaasiriee 24 
TTifðRIG lẠOKSIIKHAd REVBD ¿áo itrondinhdin c1 oapthufitG0ErlesScbiitLiei tafSt0361506aÿ8eetaggos búa bàsZasiste 27 
EUfICSUIRIGI DĐ vfrseoet 15v s01a tung cà HỆ 8302 Znsx)tn90a8vaøetybipgftstineritebifasdl naeseigtettitakfitrkÐvfYes 28 
KH GPINgGIIKS si crmen 20012 5041197SaRfssltrasbdtcdfbwa saastvBedvễi HfìnE túgtnostnvliffiespbitisafSaiáfxeopbitBt 29 
TIỀT:Sự CÚA ĐỨC KaHiklaFeVAEEiseeeeislnnnlinnuilridrio nioaviasdcztkii osnditkaan (04638108101 0uen1 8 30 
đa THỮHG' lHĐSTII/GGI:22annzfrz2corfnìg18070asft£taepgátteerdvttreyeateifobostấteat9Eo1g30izs9gescìsf8b4en4cEEac82E. 31 
5=: ITƯƠIIG: [AT -CIGEBI-.sfiua00x619etsdrifeuifGEstfSa reticadefabvil vHns sEiegliaftiasasbaiktolt tàgiaxadfesis 32 
6> Trương: lBĐ TÏHSIBUIDdEd|asste:t20ásoiassetobii ái 8ttassitrdsefE2 00k suyRyoelfctdfkeephftskbffitsudtppbdie 33 
ý= Người CaLf Của ĐC: Xd|DIPIGEEis6174)0i21010A6 l2x5614a0662254a016À661208x0 16 0x648615643612 02526 061y) 35 
6- BSlairi0n:clidu:Cla ĐỨC XSIDIPHSE:.sieciicicciccáiiicg 10012212 tui010200401lAi6g E2 G2 byin tai styzsgi 36 
Ð>: UDSIOVA L2: 112412/ 6121622650070 01 0963005 1601 Á v4 RA xàog1825029Ễx 111 ĐÊvg tàn x1 ky 0n nyER v46 028% 13⁄9 36 
UJBSIGWdOIGKHAC u00 Gkvl ARIOSEYadiskcrevdtRodfenldoosEsolfIEvrElnssesestfifud0os Ai1unfkifddonda 36 
E“:tinlf ierr.LHE ĐITC. XGIDIDHBLUov:nftniilnolianf si )VAnbaos biet f0 tua i2tNi d0 012/4 0yghốn 37 
1z Trường: Bộ kinh: (DiqHehiKSVS):s:c-siii:isic si 000510202 6o3asa60ebassa 4b ig16 Messi 37 
qề:KIH1RV TU LIOSTT HD? tán 1ó dư h2 n8 6x thaeosavDavvsCEdibuav ong 40Euettaeia tfeeabifauckvkgib 37 
B5; KiifPhiiifill:1IUIfIG]-.122s:ac3x49214/601/a95050160i0000 0130162806066: 0004001 060 02416046) (3044046644620) 39 
›4Ì1Ìn8 18] s<) tớ ẽẽ ốớốớ.ố  ốố ốn ốốốẽẽẽ ốc 39 
.]gis#==1E TP. rẽ ẽốốố  a éếẽ 39 
1rtTði0: lão 'KHái(A6UITIBISS.¿2óciii64101201á1g1650136562846c0À86sg300s6ã%13992909884900s0ssi39s 34x it 39 
TIỀN EU S0 22x 26166T u01 159164664 640 61869760214 gu 620412490w9Eiy Av3A112a6/3496115464A6130835) 6sổ ty s2 Agÿ 40 
C-KIhh THâĐ tHƯỜN;s-2i:22:1212621520011227064M12ã 016 1á0186iisa0541440440,844w655asgsddddsuscfdulaf d8 AadxL 40 
2- Trung Bộ kinh (MàiihiiriarikKBV@).:.iiciicá c6 60c 040ã 60.80 0060101411856ku8i 660160 tác 3Ÿ dua 40 
3- Tầng Chỉ bộ kinh (AigutGfdhikBVd): ii iciicicciciosiiiiaii11isáiláasii AE S06 416 1142 E060141136004344 46 
4- Tương ung bộ kinh (SamyuttaniKBVä)::...áccccc cá c6 x6 00 tá 1402603 2161606108016 tần g1 1154 56 
TƯƠNG: i0. XGIØIDHBE--:i:1:22x166i6312612168056006001006 66g) ls42Gsgi6xxtiuf2atsl0ý 514642010040 xà E N\à ng viứ 56 
TưữnG ti KHÍ: si 16a teiivbiticoinabaiaullaisapesbbasataakddoystQsbveyfiatlasectstbsebesastlgsses 57 


NR;Š[sn5B| >ie 81s] n1 8m... mẻ. 63 


Tương ưng Jambukhãdaka ........................ ----- -- - -  SS + nnS TT nh nh kế 64 
TTrGrig. ID: SaIfiioliIidkgiil:zs/ 2662 1isas8i0ibsasfhSixreetogorcbft3ixigsrgđt0ytrRitdehsoecdg0isxdskofa 67 
TIẾT 2o 22x 15v mớeni S12u09yteehaadpofndb5fireefvsdiVatelavtertgieotufatsdsGisvyblnoft SON HE đguEtokaglUMegiidi 67 
"[TUIOHĐ: lNO-GIIV GÌ bí ác xitten tuyệt co A0080 Etri net. Can tuaul32492d571esphvEvb2coxlesei softpbetotfrba gui 67 
sen S0 8si:M in 186.7777505 08001) 000 00700) 0 0S vố l1 006 ý 01A0 72 
Q0 Ngila?tIGTI/(NIHLIGSG ):*sssxseons goi Bitga0iovitt or sbisoeftoviebÐ4g10csk9800y,64106bxtÐofBiae4áu có) 73 
Về kinh "Tê ngưu một sừng” (Khaggavisãnasutta). ....................-- --.-.-ccccSsS se, z4 
Tập Đạo vô ngại giải (Patisambhidämagga). ..........................--‹‹c sài z4 
Kinh Sariputta (Sãriputtasuttam)................. ch nn ng nh nh kh ki 75 
KỆ ñdBn TrUII0 lRO-XG|ƠIDRIGE sicsicoeointirieibiitioutaiertiio ltÀ4g22:4392092e06234g232402xbi3304 ii 78 
KIEQGIIF]:22272,20267026ã6012101 28a tkdt búp fu00i14%80i3w 19409 4vwvšrvves đVZ0916uyÁ2ue0xivketoistasvVoVsErlb 7à 82 
Số 0i: KHẨN ĐO SIT cá afynbd2ysg d0 luittdeuf is AEigadtdlffiybfanBansetoiffndudeltnahdoufCG 83 
1- Bổn sự Devadhamma (chuyện Thiên pháp) .......................- -----¿:cc++Se+++sc++s+<sssss2 83 
2>:Bốni:9U:akkhiefii.(eon nặt đi6In le iapsiacci 0 áiBpisadogiliiaulQnSexa ddtEti 84 
3-Bổn sự Dasaratha (Đại vương Dasaratha)......................-- -- + cc + +ccs‡+ssscscsseessse 85 

4- Bổn sự Bhojanïya (con ngựa thuần chũng). ....................... ..- --¿---:- c5+©+s<<+x+<ss+s2 85 

5> EOii Sứ THLIEd:(G9I1/CHIIU EÍTŸ se29705034046e seo S6 MioawA6sa62185000804u161/0G2619/484012 85 

6- Bổn sự Visavanta (Rắn phun nọc độc). ....................-- --:- ¿+ +++*++‡+sssesesseessee 86 
ÿGz/2n108<-Jes-] 4i 7 .T........ẽốẻắ 86 

8- Bổn sự Silavanãga (Tượng vương đức hạnh)........................-- --‹--¿+©s<+xs+ss++ss+sss+ 86 
10- Bổn sự Parosahassa (Hơn ngàn kẻ nQU)................. ..-- -:--+- cs+++s+++s++s++s+sxessssss 87 
11- Bổn sự Jhãnasodhana (chuyện Thiền quán). ..................... ...--- --:- --+©+s<©+ss<s<<s+2 87 

12- Bổn sự Candäbha (chuyện Nguyệt quang). ...................... ..----:--‹- -c+©+s<<+x+sssss2 87 

13- Bổn sự Dummedha (Những kẻ vô trí). .....................-.---.c: c<cc+sccc‡cssssesseeeseesse 87 
z2ip-2đIiE]eIili-£.777.77..ẽẽẽẽẻ 88 
14>:Bốn:su Godlig: (con CC. Kế juayscvetisiidsiHtadiatnfniseflokieaoS0i000ui tua l6ivi ba: 88 
15:/Bốn,sự'.Roiriakn:(Cfilmi. BƠ CAU): 2ásxi06snnsx6is106)0i04a801500800aiA6ni vi l8uxbxaaggba 89 
16- Bổn sự Rãjoväda (Giáo giới Vua). .................- -:-‹¿: cc+c+++S+x‡++‡+sskkesesseeserrseree 89 
17/E0NSU AIIHOIEREPE2-. 214225 tcesou2fe ¡ tb8004g: 6)L408092yg80xetrgtisiev So 0 ASbditrlrfg xi0 aeo9 chế 89 
18-B0n:sự' Súsiinia:”.(VIIE.SUSIIIB)V3si0isxaiasisllasiaiiôaisbstaiutinsolfdtvi taift2td0ai1Alvl bi 89 
19- Bổn sự Silavimamsana (Thử thách giới đức).....................- -----‹:-s++<ex++sx++s+ss+ss2 90 
21- Bổn sự Gijjha (chuyện chim Kên kên). .....................-.:- ¿+ cS*c+‡+ssseseeseessee 90 
22:B0n sự Catuinatfa (Bốn vẻ đ@D), si ¡ácxoboieuitindttidiviisuttasi040034006000xn 10 nil 91 
23- Bồi sự Jarudapana: (Gái giếngGŨ): - lsixsesGuax de nung 0w 6a t5nsutácĐAtgii4 SE i84 91 
24- Bổn sự Kakkãru (chuyện Thiên hoa KakkãrU). ......................------- s5 ©s+s5<++s<+sss2 91 
25> EBii sự Kùruila (coïi fiBÍt HỦI): crisáiss2xcstnsstasebaiiaamfudnirlagsiisiiasfssiaEigtrdEebihl 92 
28°:E0f(.suTittira(cHuUyen.0360)24s120innbaccfbaocibBshndfddsribobAshlfltyuretioge se 92 
29-Bổn sự Vannäroha (chuyện Sắc đẹp). ..................-...--- --- + +2 21+ *2+*vEzzrrrerezeerrs 92 
30- Bổn sự Kurudhamma (Pháp KurU)...................-..- -: c5 5c ‡+‡‡+x++‡+sxssesseeseessse 92 
z2 Ja£-##=II1 I7... ẽẽ.ẽẽ'ẽ.ẽ.ẽ 93 
34-B0n.sự Sayha (Quốt:sự SaVll) 7s 256124 capcbkogtniecGdghhasbetisetdvm vodes 94 
355. B7Iì:Sử 'PIUiclilahidg.TCdW NIHIDA)2:x63:i6:zx tác s2 0 0 41ã:44210 003ml2146R sang) 94 
36-Bốn-sự KHaHVatT:(L0i Khaii:nHAT }::.sscssssinsstiicisixtiinlstapg1es6xEli0040000086086 94 
38- Bổn sự Kesava (Ấn sĩ KeSaVA)..................-- ca cv HH HH HH ng ng net 95 
40-Bổn sự Nandiyamiga (Nai chúa hoan hỷ)....................................- ---------<+©<<©s52 96 
41- Bổn sự Setaketu (Bàlamôn Setaketu)...................  -¿ -- + cc + cxSvSkssseseeskersrrrke 96 
42- Bổn sự Kharaputta (chuyện con lừa). ................... ..-c‹s che 97 
44- Bổn sự Dasannaka (Nuốt lưỡi kiếm). ........................- -- --- 2+ ++s+++e<+zezzsx=zxez 97 
45- Bổn sự Sattubhasta (Túi da đựng bánh). .........................- -----s+cc++csxc+secssecseeres 98 
46- Bổn sự Mahäpaduma (Vương tử Liên Hoa).......................- -----++©s+++sx++s+ssesxssss 99 
47- Bổn sự Kotisimbali (Thần cây Gòn gai)..................... ... --¿- ¿5 c5 S22 ‡+ss+ssssesseree 99 
4>: DOII:SU tìiIGiiVE se 2u upgt16 A06 xi0101130/ 5À0)085EA280d8006108BA01ã ClAMbii th6bprkoedve 99 
50-Bổn sự Kanhadipäyana (chuyện Hắc nhân)..................................-- ---  ---- -+--5- 100 
51- Bổn sự Bilãrikosiya (Trưởng gia keo kiỆt).......................- -- --¿ 5c + cccx‡+scssscsseers 101 
54- Bổn sự Samvara (Vương tử Sarmvara)..................-.-- ¿+ +©c+ + + cskssxseeseeserrs 101 
56- Bổn sự Javanahamsa (Thiên nga thần tỐc)....................... .-‹- ¿+ ++s++xc+scc+sccsz 102 


145 


57- Bổn sự Sarabhamiga (Nai chúa Sarabha)....................--. --  --¿- +2 +++z+<+sxzzs+xzzxz+ 102 


58- Bổn sự Bhikhäparampara (Cúng dường đúng đẳng cấp). .........................-- --- 102 

59- Bổn sự Mahä Ukkusa (chuyện chim Ưng chúa)......................----- --©-++5+<++s<+s52 103 

60- Bổn sự Pañcuposatha (chuyện 5 vị thực hành Bốtát giới)........................-. --- 103 

6†* BohSUW BHISS/(ChUVII:CU:SE TT) 54 sisanaeiee tnoeiogidtietotlEatiiegL4tiapiitl3fax28fyegxsen 104 

62- Bổn sự Rohantamiga (Nai chúa Rahanta)......................-- -- ¿+ c+ + + *‡c+‡+scsxessess 105 

63- Bo0Ìì:SU Hlarnse(Thiến/Hga: CHỮA) ác aáa nano ng tianaai bai aHöA8E0400 H0 E1ìm 105 

64- Bổn sự Somanassa (Hoàng tử Hoan lạC)......................-- ---- -¿+©+ +5 *++sx++s+z+essszs 105 

Tạng Thắng pháp (Abhidhammapitaka).....................- - -: + S23 *‡‡*tv‡+‡EvEsseskesssrses 106 

G-: lafiht:lliif;cudÐiE XGÌOIDHOE cásnrrtruai coi piándghữntbiAtapreiltaysắtii1t8ns0gg1S0'k(EtaslinteteiclYqchddi 107 
NGhiti;EIGIGÌ TÍG Lo sa s87 600019016 sktryá việc (ý 0160gggn le lang tia d4a0agifsdh Cũxgauillsiealife 107 
I[Oftifilg:LJPSYialfClD vs iianEetudi hi) 20s Eieoboffoas bay stAobisaefedlftovaEsDi va d4 0E LAN 108 
CỔ THÍ KIGH(IP TT CAỒ es gas tin fbueiiadbqot tt Nalaniasbiitinx BãnhAdingaigfemmbiausxeollotfejisiadwysairis 115 
BốPi20VIsnVAIIfB fax Sub si De VVGG bì c2 bổn gi 3 t1 NGvl tatet š 1215 4 8uEED r4 A00 06 116 
Ti ST. ai: x05222300262160686x0/À10326-A010//EuUANGNSiisesidxA4A9/1248546anxxE1086A09n4050YA0AAOSS 116 
a- VỚI:Các bạc đồn PHaïfi Hgflfcscxsascceeco bai cceoa lai SE togiasttaidiácsasliaoteslaakofedohoe 116 
4119811001108 E8 TS NA" ốớớợớnãẴỗG hố 116 
Khiđi:du hanh với ĐỨC THỂ TÔ 2i c6 01001006 21000 0A6x bi 6 ná 0v A0 si 020 x6 116 
Thường viếng thiám:fhữngvị TÿyKHƯU bì BÏÌRTLi::¿:i7ixi4:24206)0656060650086a6056156136058064ẮA1 116 

Có tâm bi mẫn với bậc đồng phạm hạnh...........................-- ---‹¿-⁄+s cv rrserrrsrrrsrs 116 
Trợ BIÚP CGE:VI:TVJKHIHH::¿seccsziszcáx0i561ie.86lxbtstbesehlllststiueblbeugltsldbitdieplaiolglt(GG0061044538giE 117 
EDIi.StT MBITSS.r/ 6a cai 3002282 ve tôn TIẾT e hàn tt d0 Ea he hotuỆn, Pa E.a,8ua tre cty thui 117 
Nôhg:đỠ Các :VÏ:SaITDN HD xa tis0ieulxtivlobstkcltnpbifffsailBuerisvbltedfclVSnaweaga10axsad VA 4 liees 118 
Chăi số '0PiDNHT Các dC TÚ .):225:620n c6 nu 0a g0 009ã350 khagxh;na20is012a ás0visuE0e l0 sibo he 118 
Bổn sự Abbhantara (cây xoài Chính Trung). ...................-:---:- -¿+©+++++s‡c+x‡++sxessxsssssss 119 
EBốnsu:S0patii:(ua chúa SuiatA} oi itngiiadissiiafEitatndiÔuinldabiidbildwENGHAutoei 120 
Hoan. với thanh tÙU:c0a:ingƯỜi KH ác: sá6imisasatvenii1i0iah0ea8irttligytsingils8ikSia gi 121 
b>€6 tam: HỶ †filiT:VỐI:GdC CƯ SỈ: 77 1aiai1i6020x6x0i4a45202ã06ix64a0460060uclaisil966t88a2ix20u3042g200i24.08x 65x 121 
Khiêm những và: nhủ hỒä s-á‹:ssiái2xiiucsd6itit6tndin0b40040541160146044051561146486508350451468 6468 122 
Mit:filfiiO- lái HOITIHIG0iđ: G0102 1261ix1 221A 12i28066(LBa.tfMslgiA046014005208511ass goi 8615 123 
Tôn giả Devadatta gây chia rế Tăng đoàn.......................... .-- ‹« « xxx vn ren 123 
H:Nhữndg noười đổi-TghHÍCH:::s:ccc:cii6si6ixc2i000010601506/11 4180866460122 30533184144484ã588166080vsgu 166 124 
1ý UP KOKGIIO s25 1a(0y000568 00 ndtxaotrtglta SurlteuestadlndÐS0gfr2Aiifbibol s00 de set Tàu t6/80 50122802 124 
Bổn sự Jambukhädaka (con quạ ăn trái trâm). ...................................-- ¿c5 ©ec+++cc+ssc++ss 124 
Bổn sự Samuddavänija (Thương nhân trên biển cả)....................---- --:©-c+5s‡S+‡+sx++sxessces 125 
Eốni:et'Dadlili,(fDUl.D0ddd i1 ridse2e6cdasirineiut6z6nitnblyadtsaydiblubtllfoudtaisetedieriRe 127 
Bốn sử ShakottHiuka (Sư TỪ [ai CHÍỔ TÙN H):;:áiacisnissacnpncusEti0áax0i dd sim. ax6ảxas1A 18440888813. 127 
Eốnstr Sifiscainiird (15m1 da: SỨ TỪ), 21211 sz mát tối an đà ytga hưê ng hà đa sdao#Atn tu Yodesể 128 
Cl0-TIHUV/CHL MIRTOBIIB S2 21e2/60nx0s s2 0ircsfnsiibiafhoaitidfx seniixpfaglscsnsteaaEksrttnletitfnssa ÐEMtolksicrtuCir SP 129 
NH/DGDDIdEG E110 nen n6 120 sinait SRE2á0 060080 nfetfcrertodeuirgfteittisrifVE tvbirtiibiisgiee 129 
Đông MôIi:(KelicehiddDilfil]: các an. 26s bniassipslaeioiattsfnilcbatafd ad daogxVa E85 12s 0e 085E 49 .akEMs 129 
Nũi;ĐÈD (KBIAIDDDdHA: sitiig ai 0bagti8a nobaax AyilarlesasrbaasdsasstfiothiEronpásetdkreerhiteeteise site 129 
137 hULI CHÍ KOIGIIKo os 21sxe đt 6221 es2818 0600 ins0s81E1.5016xã.tfebig0ut3da0yeivbpebblaaZdxdgMaä Le tuy yêu 130 
Bồi Sữi' TaÍ-KBIVEisscosiex nui2iEeaontlossfrtesiasdddrtitieriaatterukbdlabuffaula2rittrHgbribufEtblsiedfubaifs 133 
Chi H0H0Kỹ TU KBÏI-suii257154 0x 15)69158 riáveps aoitS láng i8iebx se đ008x15x 16x10: h0 tàs ĐH nh tao 133 
CHiiWGTi:CHIITIQUỐI CHỈ 5; zssász o2 6tr ritintnốt non toan tri eEi)06890).tùsEtrswlốx20571esbnvEnortitvTeseobudte 134 
CHVCHnEDIICIO CỔ) 1 s0x1aseeiee keo ghlfisussnufffntdfintmndtongliagffii tnediôytauibtlesbt Vip tha nagaShiltrdi g8 đhengebibr 134 
CHitiyerT fillai:0iCtf:(KIHINBISÍJzszseacrindstitotihdgiEĐisstutatiakdltiikidbilbnftbdtVD ty anttlitabiiebfegEses 134 
Bốn sử 'Kokailika (Tykhữlt KORKBIIKB: sec sa suacantiiisiiseavciatsasftteiialdhSiatitsnisldlasesiee 135 
Bồhi sự Kaccliapa {Chuyến CôibUg)inrisuá ssaaosiairsseisnlani3 GixtirtlttaeHilQi0ieriuinasiliawbiasxis 135 
Bốn 5U ' Wyagdlhig(GHUWeTiCOIIEGG i0 cac tá sgiid6008ả8g1a0f2501ALCAWANGSSLied Ro,jtilBinBjl5400fg4aggầx 136 
1š XaIOIPHGE VIGIT.ECHT 16:3 12200606 coxcsfl0i bac sssseoaO0842À/6295585Áu2661A606a355X65, 0066044606 136 
NI :Coi):SUW-RCVO.sc 22t bát tro 26160a19eE260cpdtinudbyllispifreeolvedtZkoisusstroftepttl6yEoiaglesdaeetxedbaasf 141 


146 


